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SIÊU-LÝ CƯƠNG-YÊU 


Pháp tất cả chia ra có 2: 


I1- Pháp Tục đề (Sammutisacca). 


2- Pháp Chơn đề (Paramatthasacca). 

Trừ Pháp Tục để (là sự thật của thế gian thông thường) còn lại tất cả Pháp là chơn-đề. 
Pháp Chơn-đề chia ra có bốn: 

1- Chơn tâm (Citta: Sabhavadhamma). 

2- Chơn tánh (Cetasika: Sabhavadhamm8). 

3- Chơn Sắc (Rũpa: Sabhaävadhammä). 


4- Chơn không hay Tánh không (Suññata, Nibbana; Sabhavadhammo). 


A)- Chơn tâm ở đây không có nghĩa là tự ngã thường hằng bất biến đồng danh nghĩa 
với Phật tánh, tánh không v.v... mà là bản thể về tâm thức. Chơn tâm có 6 loại: 


1- Nhãn thức có hai thứ. 
2- Nhĩ thức có hai thứ. 


3- Tỷ thức có hai thứ. 
4- Thiệt thức có hai thứ. 
5- Thân thức có hai thứ. 
6- Ý thức có 111 thứ. 


Cộng chung là 121 tâm. 


B)- Chơn tánh ở đây là bản thể thật về tánh lý, tức là pháp phụ thuộc của tâm, cũng 
được gọi là sở hữu tâm hay tâm sở. Chơn tánh có ba loại: 


I- Tánh vô ký có 13 thứ. 
2- Tánh Bắt thiện có 14 thứ. 
3- Tánh thiện có 25 thứ. 
Cộng chung là 52 thứ. 


C)- Chơn sắc ở đây là Pháp bản thê thật về Sắc Pháp. Chơn sắc có hai loại: 


I- Sắc Tứ Đại có 4 thứ. 
2- Sắc y Đại sinh có 24 thứ. 


Cộng chung là 28 sắc. 


D)- Chơn không ở đây là pháp bản thê thật về vô vi tức là Níp-Bàn chỉ có một. 


I. PHÁP CHƠN ĐỀ PHÂN THEO NGŨ UẦN CÓ 5: 


I- Sắc uân là 28 Sắc pháp. 


2- Thọ uân là sở hữu Thọ. 


3- Tưởng uân là sở hữu Tưởng. 
4- Hành uân là 50 sở hữu còn lại. 


5- Thức uấn là 121 Tâm. 


Níp-Bàn là ngoại uân. 


IL PHÁP CHƠN ĐỀ PHÂN THEO XỨ CÓ 12: 


1- Nhãn xứ là sắc nhãn vật. 

2- Nhĩ xứ là sắc nhĩ vật. 

3- Tỷ xứ là sắc Tỷ vật. 

4- Thiệt xứ là sắc thiệt vật. 

5- Thân xứ là sắc thân vật. 

6- Sắc xứ là sắc cảnh. 

7- Thinh xứ là sắc thinh. 

8- Khí xứ là sắc khí. 

9- Vị xứ là sắc cảnh vị. 

10- Xúc xứ là Đắt, Lửa, và Gió. 
LI- Ý xứ là 121. 

12- Pháp xứ là 52 tánh, 16 sắc tế và Níp-Bàn. 


II. PHÁP CHƠN ĐỀ PHÂN THEO GIỚI CÓ 18: 


I- Nhãn giới là sắc nhãn vật. 
2- Nhĩ giới là sắc nhĩ vật. 

3- Tỷ giới là sắc tỷ vật. 
4-Thiệt giới là sắc thiệt vật. 
5- Thân giới là sắc thân vật. 


6- Sắc giới là sắc cảnh sắc. 


7- Thinh giới là sắc cảnh thinh. 

8- Khí giới là sắc cảnh khí. 

9- Vị giới là sắc cảnh vị. 

10- Xúc giới là Đất, Lửa và Gió. 

11- Nhãn thức giới là 2 tâm nhãn thức. 
12- Nhĩ thức giới là 2 tâm nhĩ thức. 
13- Tỷ thức giới là 2 tâm tỷ thức. 

14- Thiệt thức giới là 2 tâm thiệt thức. 
15- Thân thức giới là 2 tâm thân thức. 
16- ý giới là 2 tâm Tiếp Thâu và Khai ngũ Môn. 
17- Ý thức giới là 108 tâm còn lại. 


18- Pháp giới là 52 sở hữu, 16 sắc tế và Níp-Bàn. 


IV. PHÁP CHƠN ĐỀ PHÂN THEO TỨ DIỆU ĐÉ: 


I- Khổ đề: là §1 tâm hiệp thế, 51 sở hữu phi tham trong khi phối hợp với tâm hiệp thế 
và 28 sắc pháp. 


2- Tập đế: là sở hữu tham. 
3- Diệt đề: là Níp-Bàn. 


4- Đạo đế: là § sở hữu chánh đạo (Trí, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Niệm, Cần và Định) phối hợp trong tâm đạo. 


- Các sở hữu phi đạo đề phối hợp trong tâm đạo và tâm đạo là ngoại đế; cũng vậy các 
tâm Quả Siêu Thê đêu là ngoại đê. 
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I1. KỆ NHẬP ĐỀ 


Kính Lễ Chánh Đẳng Giác. 


Cùng Vô Tỷ Chánh Pháp. 
Và vô thượng Tăng. 


Tôi sẽ giảng Diệu Pháp. 


Giảng giải: 


"Chánh Đăng Giác" dịch từ chữ Sammãsambuddha nghĩa là bậc giác ngộ hoàn toàn, 
hiểu biết tất cả, cũng dịch là Chánh Biến Tri tức là bậc tự giác ngộ Lý Tứ Diệu Đề 
không có thầy chỉ dạy. 


"Vô Tỷ Chánh pháp" dịch từ chữ Atulamsasaddhammam nghĩa là giáo lý của Phật 
giảng thuyết là giáo lý trên mọi giáo lý, pháp môn trên mọi pháp môn, không có một 
giáo lý hay pháp môn nào khác có thể so sánh được. 


"Vô Thượng Tăng Chúng" dịch từ chữ Ganuttamam nghĩa là chúng Thinh Văn đệ tử 
của Phật tu hành chân chánh đúng theo chánh pháp, thành đạt cứu cánh của phạm 
hạnh, bên ngoài có tam y quả bát, bên trong có tam học là Giới, Định và Tuệ. Sa môn 
trên các Sa môn, giáo sĩ trên các giáo sĩ không thể có hàng Sa môn hay giáo sĩ khác 
so sánh bằng. 


"Diệu Pháp" dịch từ chữ Abhidhamma nghĩa là giáo lý cao siêu vi diệu, mầu nhiệm 
hơn thường; cũng dịch là Đối Pháp vì pháp môn trong tạng này chỉ rõ ràng Năng đối 
và Sở đối cũng dịch là Thắng Pháp vì ý nghĩa trong tạng này thù thắng hơn Kinh tạng 
và Luật tạng, cũng dịch là Đại Pháp, vì khi thuyết đến tạng này Nhứt Thiết Chủng Trí 
của Đức Phật mới phát huy tột độ, hào quang hiện đủ sáu màu và nghĩa lý trong tạng 
Abhidhamma bao trùm cả ý nghĩa Tục đề và Chơn đề. 


2. NHỊ ĐỀ VIÊN DUNG 


Gồm thâu tất cả pháp. 
Chia thành hai sự thật. 
Tục để và Chơn đề. 


Là giêng môi các pháp. 


Giảng giải: 


"Pháp" dịch từ chữ Dhamma nghĩa là cái gì đó có tướng trạng riêng biệt như vuông, 
tròn, dài, văn, sáng tối, cao, thấp, chơn, giả, hữu vi, vô vi v.v... để phân biệt, hiểu biết 
được đó là vật chỉ thì gọi là pháp. Pháp được Đức Phật khéo giảng thuyết bằng nhiều 
phương tiện khác nhau, nhưng tóm lại có hai là Chơn đề và Tục đế. 


"Tục đế" dịch từ chữ Sammutti-sacca nghĩa là sự thật phố thông của thế tình. Thí dụ: 
Như các món nữ trang có tên bông, cà rá v.v... cũng dịch là Thị Thiết là tạo đặt ra chứ 
không có thật, cũng dịch là Khái niệm là quan niệm đại khái bề ngoài chứ không có 
thật chất. Cũng dịch là Chế định là chế biến định đặt ra danh từ và ý nghĩa của các sự 
vật để tỏ cho nhau hiểu biết bản thể thật. Có chỗ gọi là Thế đế cũng đồng nghĩa như 
tục Đê. 


Tục đề có hai loại Danh chế định và Nghĩa chế định. 


Danh chế định (Nãmapaññatti) có 6: 


I- Danh chơn chế định. 

2- Phi Danh chơn chế định. 

3- Danh chơn Phi Danh chơn chế định. 

4- Phi Danh chơn danh chơn chế định. 

5- Danh chơn danh chơn chế định. 

6- Phi Danh chơn phi danh chơn chế định. 


Nghĩa chế định (Atthapaññatti) có 7: 
I- Hình thức chế định. 


2- Hiệp thành chế định. 
3- Hư không chế định. 


4- Chúng sanh chế định. 

5- Thời tiết chế định. 

6- Phương hướng chế định. 
7- Tiêu biểu chế định. 


"Chơn đế" dịch từ chữ Paramattha-sacca nghĩa là sự thật bản thể hay sự thật của sự 
thật, thí dụ: vàng là bản chất của các loại nữ trang cũng dịch là Đệ nhất nghĩa để là lẽ 
thật tuyệt đôi cũng dịch là Siêu Lý là chơn lý cao siêu vượt trên ý nghĩa thông 
thường. Chơn đề có 4 thứ: 


I-Tâm 
2- Sở Hữu tâm 
3- Sắc pháp 
4- Níp-Bàn. 


“[âm”" dịch từ chữ Citta nghĩa là suy nghĩ, biết cảnh, nhận thức sự hiện hữu của đối 
tượng. Tâm có 6 loại: 


I- Tâm nhãn thức có 2 thứ. 
2- Tâm nhĩ thức có 2 thứ. 
3- Tâm tỷ thức có 2 thứ. 

4- Tâm thiệt thức có 2 thứ. 
5- Tâm thân thức có 2 thứ. 


6- Tâm ý thức có III thứ. 


Như vậy, tâm có 121 thứ kể chung 6 loại tất cả: 


"Sở Hữu Tâm" dịch từ chữ Cetasika nghĩa là vật phụ thuộc của tâm. 


Đôi với tâm, sở hữu luôn luôn đông sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đông nương một 
căn (vật) với tâm và đông biệt một cảnh với tâm. Sở hữu tâm có 3 loại: 


1- Sở hữu tợ tha có 13 thứ. 
2- Sở hữu bắt thiện có 14 thứ. 


3- Sở hữu tịnh hão có 25 thứ. 


Như vậy Sở hữu tâm có 52 thứ kề chung 3 loại tất cả. 


"Sắc pháp" dịch từ chữ Rũpa có nghĩa là thể chất vô tri giác hằng biến hoại đổi thay. 
Trái nghĩa với Danh hay Tâm là sự biết cảnh không hình sắc. Sắc Pháp có hai loại: 


- Sắc Tứ Đại có 4 thứ 


- Sắc Y Đại Sinh có 24 thứ. 


Như vậy sắc pháp tính chung 2 loại có 28 thứ tất cả. 


"Níp-Bàn" dịch từ chữ Nibbãna nghĩa là dập tắt phiền não, diệt tận ngũ uân, chấm dứt 
sanh tử luân hôi, ngoài hạn cuộc thê gian. Theo ngài SãrIputfa giải: sự văng mặt 
tham, sân, s1 là Níp-Bàn. 


- Ngài Nãrada chú giải tập Dhammapada ghi rằng: "Đứng về phương diện siêu hình. 
Níp-Bàn là dập tắc đau khổ, phiền não, về phương diện tâm lý, Níp-Bàn tận diệt 
tham, sân, s1". 


Như trên vừa trình bày hai pháp Tục đế và Chơn đề. Trong mọi trường hợp cả hai đế 
đều được ứng dụng để bồ túc cho nhau, nhất là trên phương diện duy trì và truyền bá 
chánh pháp, chúng ta không thể chấp Tục đế mà bỏ Chơn đề và ngược lại. Chấp tục 
đế mà bỏ Chơn đề như bỏ mồi bắt bóng Giữ Chơn đề mà bỏ Tục đề chẳng khác tìm 
trâu mà không theo dấu! Vì vậy, nên Nhị đề phải được viên dung. 


-OoOOO- 
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3- TÂM (CITTA) 


L Định nghĩa: Citta hay Tâm là sự biết cảnh, nhận thức được đối tượng (biết cảnh gọi 
là Tâm, bị tâm biết gọi là cảnh). 


Tâm, bản thể chỉ có một là sự biết nhưng phân ra nhiều loại là vì căn cứ vào căn và 
cảnh mà đặt tên riêng cho Tâm. Thí dụ: Như lửa, bản chất chỉ có 1 là "vật nóng" 
nhưng vì tùy theo nhiên liệu mà kêu nên lửa có nhiều thứ như lửa rơm, lửa củi, lửa 
dầu, lửa xăng v.v... 


II. Phân tích chi pháp: Tâm phân ra có 6 loại: 

I- Tâm nhãn thức là cái biết nương nơi nhãn vật (căn) biết được cảnh sắc. 
2- Tâm nhĩ thức là cái biết nương nơi nhĩ vật, biết được cảnh thinh. 

3- Tâm tỷ thức là cái biết nương nơi tỷ vật, biết được cảnh khí. 

4- Tâm thiệt thức là cái biết nương nơi thiệt vật, biết được cảnh vị. 

5- Tâm thân thức là cái biết nương nơi thân vật, biết được cảnh xúc. 

4. TÂM NHÃN THỨC (Cakkhuviññãnam) 

L Định nghĩa: Nhãn thức là cái biết của mắt chỉ nhận thức cảnh sắc. 


II. Phân tích chi pháp: nhãn thức có hai thứ: 


I- Nhãn thức quả bất thiện (mắt thấy như cảnh xấu, điêu tàn, nhơ nhớp v.v...) . 


2- Nhãn thức quả thiện (mắt thấy cảnh vật tươi tốt, theo Vi Diệu Pháp thì mọi tâm 
thức không phải săn có mà do nhân duyên kêt hợp đây đủ thì tâm thức mới sanh 
khỏ!). 


- Có 4 nguyên nhân sanh nhãn thức: 


1- Nhãn vật; 
2- Cảnh Sắc 
3- Ánh sáng; 
4- Sự chú ý. 


II. Đối chiếu: Tâm nhãn thức đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: có 7 Sở hữu biến hành phối hợp. 

2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi với § người (4 phàm và 4 quả). 
5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cõi (trừ 4 Vô Sắc và Vô Tưởng). 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ tâm nhãn môn. 

8) 5 Thọ: Chỉ có thọ xả. 

9) 6 Nhân: Không có. 

10) 14 Sự: Làm sự thấy. 

11) 6 Môn: Nương nhãn môn. 


12) 21 Cảnh: Biết được 8 cảnh (Cảnh sắc, Cảnh Sắc pháp, Cảnh Dục giới, Cảnh 
Chơn đế, Cảnh Hiện tại, Cảnh Nội phần, Cảnh Ngoại phần, Cảnh Nội và Cảnh Ngoại 
phần). 


13) 6 Vật: Nương nhãn vật. 
14) 5 Uấn: Thức uẩn. 
15912 Xứ Ý xử: 


16) 18 Giới: Nhãn thức giới. 
17) 4 Đế: Khổ đề. 


5. TÂM NHĨ THỨC (Sotaviññãnam) 


L Định nghĩa: Nhĩ thức là sự biết nương nơi nhĩ vật, nhận thức cảnh thinh. 


II. Phân tích chi pháp: nhĩ thức có hai thứ: 


1- Nhĩ thức quả bất thiện (tai nghe tiếng xấu như những âm thanh rùng rợn hoặc 
những lời nguyên rủa v.v...). 


2- Nhĩ thức quả thiện vô nhân (tai nghe tiếng tốt, như những âm thanh êm dịu hoặc 
những lời tán thán v.v...). 


- Có 4 nguyên nhân sanh nhĩ thức: 


1- Nhĩ vật. 

2- Cảnh th¡nh. 

3- Có khoảng trồng. 
4- Có sự chú ý. 


II. Đối chiếu: Tâm nhĩ thức đối với: 


52 Sở hữu Tâm: Có 7 Sở hữu biến hành phối hợp. 

3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

4 Giống: Thuộc giống quả. 

12 Người: Sanh khởi với 8 người (4 phàm và 4 quả). 

31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cõi (trừ 4 Vô Sắc và Vô Tưởng). 


3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

Lộ tâm: Diễn tiến lộ tâm nhĩ môn. 
5 Thọ: Thọ xả. 

6 Nhân: Không có. 

14 Sự: Làm sự nghe. 

6 Môn: Nương nhĩ môn. 


21 Cảnh: Biết được 8 cảnh (Cảnh thính, Cảnh Sắc pháp, Cảnh Dục giới, Cảnh Chơn 
đế, Cảnh Hiện tại, Cảnh Nội phần, Cảnh Ngoại phần, Cảnh Nội và Cảnh Ngoại 
phân). 


6 Vật: Nương nhĩ vật. 
5 Uẩn: Thức uân. 

12 Xứ: Ý xứ. 

18 Giới: Nhĩ thức giới. 
4 Đế: Khô đề. 


6. TÂM TỶ THỨC (Ghãnaviññãnam) 


L Định nghĩa: Tâm Tỷ thức là sự biết nương từ tỷ vật, nhận thức cảnh khí. 


II. Phân tích chi pháp: tỷ thức có hai thứ: 


I- Tỷ thức quả bắt thiện (mũi ngửi mùi tanh hôi khó chịu). 


2- Tỷ thức quả thiện vô nhân (mũi ngửi mùi thơm). 
- Có 4 nguyên nhân sanh Tỷ thức: 
I- Tỷ vật. 


2- Cảnh khí. 
3- GIó. 


4- Sự chú ý. 


II. Đối chiếu: Tâm Tỷ thức đối với: 


52 Sở hữu Tâm: Có 7 Sở hữu biến hành phối hợp. 
3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

4 Giống: Thuộc giống quả. 

12 Người: Sanh khởi với 8 người (4 phàm và 4 quả). 
31 Cõi: Sanh khởi trong II cõi dục giới. 

3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

Lộ tâm: Diễn tiến lộ tâm tỷ môn. 

5 Thọ: Thọ xả. 

6 Nhân: Không có. 

14 Sự: Làm sự ngưởi. 

6 Môn: Nương tỷ môn. 


21 Cảnh: Biết được § cảnh (Cảnh Khí, Cảnh Sắc pháp, Cảnh Dục giới, Cảnh Chơn 
đế, Cảnh Hiện tại, Cảnh Nội phần, Cảnh Ngoại phần, Cảnh Nội và Cảnh Ngoại 
phân). 


6 Vật: Nương tỷ vật. 
5 Uẩn: Thức uân. 

12 Xứ: Ý xứ. 

S Giới: Tỷ thức giới. 
4 Đế: Khô đề. 


7. TÂM THIỆT THỨC (Jivhãviãññãnam) 


I. Định nghĩa: Tâm Thiệt thức là sự biết nương từ thiệt vật, nhận thức cảnh vỊ. 


II. Phân tích chi pháp: thiệt thức có hai thứ: 


I- Thiệt thức quả bất thiện (lưỡi nếm vị cay đăng v.v...). 


2- Thiệt thức quả thiện vô nhân (lưỡi nếm vị ngon ngọt). 


- Có 4 nguyên nhân sanh thiệt thức: 


I- Thần kinh thiệt. 
2- Cảnh vị. 
3- Nước. 


4- Sự chú ý. 


II. Đối chiếu: Tâm Thiệt thức đối với: 


52 Sở hữu Tâm: Có 7 Sở hữu biến hành phối hợp. 
3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

4 Giống: Thuộc giống quả. 

12 Người: Sanh khởi với 8 người (4 phàm và 4 quả). 
31 Cõi: Sanh khởi trong l1 cõi dục giới. 

3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

Lộ tâm: Diễn tiến lộ tâm thiệt môn. 

5 Thọ: Thọ xả. 

6 Nhân: Không có. 

14 Sự: Làm sự nếm. 

6 Môn: Nương thiệt môn. 


21 Cảnh: Biết được 8 cảnh (Cảnh Vị, Cảnh Sắc pháp, Cảnh Dục giới, Cảnh Chơn đề, 
Cảnh Hiện tại, Cảnh Nội phần, Cảnh Ngoại phần, Cảnh Nội và Cảnh Ngoại phần). 


6 Vật: Nương thiệt vật 
5 Uần: Thức uẫn 


12 Xứ: Ý xứ 


18 Giới: Thiệt thức giới 
4 Đề: Khô để 


8. TÂM THÂN THỨC (Kãyaviññãnam) 


L. Định nghĩa: Tâm Thân thức tức là sự biết nương nơi thân vật, nhận thức cảnh xúc. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm thân thức có hai thứ: 


I- Thân thức quả bắt thiện vô nhân thọ khổ (thân đau đớn). 


2- Thân thức quả thiện vô nhân thọ lạc (thân sung sướng). 


- Có 4 nguyên nhân sanh thân thức: 


I- Thần kinh thân. 
2- Cảnh xúc. 
3- Cứng, mềm, nóng, lạnh, di động, căn phông ra. 


4- Sự chú ý. 


II. Đối chiếu: Tâm Thân thức đối với: 


52 Sở hữu Tâm: Có 7 Sở hữu biến hành phối hợp. 

3 Tánh: Thuộc tánh vô ký 

4 Giống: Thuộc giống quả 

12 Người: Sanh khởi với 8 người (4 phàm và 4 quả) 
31 Cõi: Sanh khởi trong I1 cõi dục giới 

3 Thời: Sanh thời bình nhật 

Lộ tâm: Diễn tiến lộ tâm thân môn 


5 Thọ: Thọ khổ, thọ lạc 


6 Nhân: Không có 
14 Sự: Làm sự cảm xúc (va chạm) 
6 Môn: Nương thân môn 


21 Cảnh: Biết được § cảnh (Cảnh Xúc(Đất, Lửa, Gió) Cảnh Sắc pháp, Cảnh Dục giới, 
Cảnh Chơn đế, Cảnh Hiện tại, Cảnh Nội phần, Cảnh Ngoại phần, Cảnh Nội và Cảnh 
Ngoại phần). 


6 Vật: Nương thân vật 
5 Uấn: Thức uân 

2 Xứ: Ý xứ 

18 Giới: Thân thức giới 
4 Đế: Khổ đề. 


9. TÂM Ý THỨC (Manoviññãnam) 


I. Định nghĩa: Tâm Ý thức là sự biết của ý, nhận thức được mọi đối tượng. Đối với 
chúng sanh ở cõi Dục giới và Sắc giới thì ý thức phải nương ý vật: (Sắc nghiệp 
nương trong trái tim) nhưng ở cõi Vô Sắc Giới thì ý thức tự khởi lên không cần 
nương ý vật. 


II. Phân tích chi pháp: Ý thức có đến 111 thứ tâm: § tâm tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm si, 
2 Tâm tiếp thâu, 3 Tâm quan sát, 1 Tâm khai ngũ môn, I Tâm khai ý môn, I Tâm vi 
tiếu, 8 Thiện dục giới, 8 Quả dục giới hữu nhân, § Duy tác dục giới, 5 Thiện sắc gIỚI, 
5 Quả sắc giới, 5 Duy tác sắc giới, 4 Thiện vô sắc giới, 4 Quả vô sắc giới, 4 Duy tác 
vô sắc giới, 5 tâm sơ đạo, 5 Tâm nhị đạo, 5 Tâm Tam đạo, 5 Tâm Tứ đạo, 5 Tâm Sơ 
quả, 5 Tâm Nhị quả, 5 Tâm Tam quả, 5 Tâm Tứ quả. 


- Có I4 nguyên nhân sanh ý thức: 


1- Nhớ lại 6 cảnh đã từng gặp. 
2- 6 cảnh hiện tại giống cảnh quá khứ. 
3- Do sự gặp, đọc, nghe, thấy v.v... 


4- 6 cảnh hiện tại trùng hợp với cảnh học, đọc, nghe, thấy. 


5- Tin theo lời nói của kẻ khác. 

6- Có những sự vật ứ thích. 

7- Hồi tưởng nhân quả của lời nói và việc làm. 

8- Suy tư về giáo lý cao siêu. 

9- Do mãnh lực của nghiệp. 

10- Do năng lực thần thông của người khác chuyền tâm. 

11- Do bộ phận trong thân thể thay đối (ViparTta). 

12- Do sự sai khiến của các thiên nhân. 

13- Do tri kiến chính chăn về lý Tứ Đề qua trí văn, trí tư hay trí tu. 
14- Do Thánh trí tác động. 


10. TÂM THAM (Lobhamũlacitta) 


I- Tâm Tham Thọ Hỷ hợp Tà Vô trợ. 
2- Tâm Tham Thọ Hỷ hợp Tà Hữu trợ. 
3- Tâm Tham Thọ Hỷ ly Tà Vô trợ. 

4- Tâm Tham Thọ Hỷ ly Tà Hữu trợ. 
5- Tâm Tham Thọ xả hợp tà Vô trợ 

6- Tâm Tham Thọ xả hợp tà Hữu trợ 
7- Tâm Tham Thọ xả ly tà Vô trợ 

8- Tâm Tham Thọ xả ly tà Hữu trợ 


Lời chú: Thọ Hỷ là cảm giác vui mừng, Thọ xả là cảm giác vô tư (không vui không 
buôn). Tà là sự suy nghĩ sai lầm không đúng với sự thật; Hợp tà là tương ưng với 
kiến chấp sai lầm, trái lại là ly tà. Trợ là cách đốc xúi, nhắc bảo khuyến khích; Tâm 
khởi lên do suy tư nhiều lần hay có sự đốc xúi là hữu trợ trái lại là vô trợ. 


II. Đối chiếu: Tâm Tham đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 22 Sở hữu phối hợp (13 sở hữu tợ tha, 4 sỉ phần, 3 Tham phần, 
2 Hôn phần) (những tâm tham hợp tà trừ ra ngã mạn, những tâm ly tà thì trừ ra tà 
kiến, những tâm tham vô trợ trừ 2 hôn phần). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh bất thiện 

3) 4 Giống: Thuộc giống bắt thiện 

4) 12 Người: Sanh khởi với 7 người (trừ 4 đạo và Tứ quả) 
5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi (trừ cõi vô tưởng). 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ý môn và ngũ môn. 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ và thọ xả 

9) 6 Nhân: Có 2 nhân (Tham và S1) 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc 

11) 6 Môn: Nương đủ 6 môn 

12) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 

13)6 Vật: Nương ý vật 

14) 5 Uẫn: Thức uẫn 

15) 12 Xứ: Ý xứ 

16) 18 Giới: Ý thức giới 

17) 4 Đề: Khô đề. 


11. TÂM SÂN (Dosamilacitta) 


L Định nghĩa: Tâm Sân là lòng bắt bình, phần nộ, muốn hủy diệt đối tượng. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm sân có 2 thứ: 


I- Tâm sân hợp phấn Vô trợ 
2- Tâm sân hợp phấn Hữu trợ 


HH. Đôi chiêu: Tâm sân đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 22 Sở hữu phối hợp (trừ hỷ, tham phần và hoài nghỉ) 
2) 3 Tánh: Thuộc tánh bắt thiện 

3) 4 Giống: Thuộc giống bắt thiện 

4) 12 Người: Sanh khởi với 6 người (trừ 4 đạo, Tam quả và Tứ quả) 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong IT cõi dục g1ớI(4 cỏi khổ và 7 cỏi vui dục ĐIỚiI). 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ý môn và ngũ môn. 

8) 5 Thọ: Thọ ưu 

9) 6 Nhân: Có 2 nhân (Sân và S1) 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc 

11) 6 Môn: Nương đủ 6 môn 

12) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 

13)6 Vật: Nương ý vật 

14) 5 Uẫn: Thức uẫn 

15) 12 Xứ: Ý xứ 

16) 18 Giới: Ý thức giới 

17) 4 Đế: Khổ đề. 


12. TÂM SI (Mohamilacitta) 


L Định nghĩa: Tâm là loại tâm đen tối không sáng suốt. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm sĩ có 2 thứ: 


I- Tâm sĩ hoài ngh1. 


2- Tâm sĩ phóng dật. 


Lời chú: Tâm si hoài nghi là tâm phân vân, lưỡng lự, không tin Tam Bảo, không tin 
Nghiệp và Quả của Nghiệp. Thí dụ: như người lạc đường đối với con đường có 3 ngã 
TẺ. 


Tâm phóng dật là tâm giao động không thể đình trụ trong một đề mục bền lâu. 
II. Đối chiếu: Tâm sĩ đối với: 
1) 52 Sở hữu Tâm: 


A) Tâm si hoài nghi có 15 Sở hữu phối hợp: 10 sở hữu tợ tha (trừ thắng giải, hý, dục) 
4 si phần, 1 si hoài nghi. 


B) Tâm sĩ phóng dật có I5 sở hữu; I1 sở hữu tợ tha ( trừ hỷ, dục) và 4 s1 phần. 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh bất thiện. 


3) 4 Giống: Thuộc giống bắt thiện . 
4) 12 Người: 


A) S1 hoài nghi: sanh khởi với 4 phàm (trừ 4 Đạo và 4 Quả). 
B) SI phóng dật: sanh khởi với 4 phàm và 3 Quả hữu học (trừ 4 Đạo và Tứ Quả). 


5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi (trừ vô tưởng). 

6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ý môn và ngũ môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả. 

9) 6 Nhân: Có nhân S1. 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11) 6 Môn: Nương đủ 6 môn. 

12) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn luôn Đạo Quả). 


13)6 Vật: Nương ý vật. 
14) 5 Uấn: Thức uấn. 
15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Khổ đề. 


13. TÂM TIẾP THÂU (SampaticchanacItta) 


L Định nghĩa: Tâm Tiếp Thâu là trạng thái tâm lãnh nạp đối tượng bên ngoài. Như 
tiếp thâu cảnh sắc do nhãn thức nhận biết, tiếp thâu cảnh thinh do nhĩ thức nhận biết, 
tiêp thâu cảnh khí do tỷ thức nhận biệt, tiêp thâu cảnh vị do thiệt thức nhận biệt. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm tiếp thâu có 2 thứ: 


I- Tâm tiếp thâu quả bắt thiện vô nhân 


2- Tâm tiếp thâu quả thiện vô nhân 


II. Đối chiếu: Tâm tiếp thâu đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: 10 Sở hữu tợ tha phối hợp (trừ cần,hý, dục). 

2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi với § người: ( 4 phàm, 4 quả). 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cõi ngũ uẫn (trừ vô sắc và vô tưởng). 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ngũ môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả. 

9) 6 Nhân: Vô nhân. 

10) 14 Sự: Làm sự tiếp thâu. 


11) 6 Môn: Nương Š môn (trừ ý môn). 


12) 21 Cảnh: Biết được 13 cảnh: Sắc, Thinh, Khí,Vị, Xúc, Cảnh ngũ, Sắc pháp, Chơn 
đề, Dục giới, Hiện tại, Nội phần, Ngoại phần, Nội và Ngoại phân. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 
14) 5 Uấn: Thức uấn. 
15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Khổ đề. 


14. TÂM QUAN SÁT (Santiränacitta) 


L Định nghĩa: Tâm quan sát là trạng thái tâm xem xét tìm hiểu đối tượng bên ngoài 
đối với cảnh Sắc, Thinh, Khí, Vị và Xúc không tốt đẹp thì tâm quan sát quả bắt thiện 
là việc điều tra các đối tượng này nếu cảnh Sắc, Thinh, Khí, Vị và Xúc tốt thường thì 
tâm quan sát quả thiện về nhân thọ xả tìm hiểu các đối tượng này và nếu cảnh Sắc, 
Thinh, Khí, Vị và Xúc rất tốt thì tâm quan sát quả thiện vô nhân thọ hỷ làm việc tìm 
hiểu các đôi tượng nây. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm quan sát có 3 thứ: 
1- Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. 
2- Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. 

3- Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. 
II. Đối chiếu: Tâm quan sát thọ xả đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: 


A) Tâm quan sát thọ xả: có I0 sở hữu tợ tha phối hợp (trừ cần, hý, dục). 


B) Tâm quan sát thọ hỷ: có I1 sở hữu tợ tha phối hợp (trừ cần, dục). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi vớiô § người (trừ 4 đạo). 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cỏi (trừ vô sắc và vô tưởng). 

6) 3 Thời: quan sát thọ xả đủ 3 thời; quan sát thọ hỷ chỉ có thời bình nhật . 
7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ý môn và ngũ môn. 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ và thọ xả. 

9)6 Nhân: Vô nhân. 


10) 14 Sự: Quan sát thọ xả làm 5 sự: (Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Quan sát, thập dị); Quan 
sát thọ hỷ làm 2 sự: (Thập di và Quan sát). 


11) 6 Môn: Nương đủ 6 môn. 


12) 21 Cảnh: Biết được 17 cảnh (trừ 4 cảnh: Chế định, Đáo đại, Níp-Bàn và cảnh 
Ngoại thời). 


13)6 Vật: Nương ý vật. 
14) 5 Uấn: Thức uấn. 
15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Khổ đề. 


15. TÂM KHAI NGŨ MÔN (Pañcadvãrãvajjanacitta) 


I. Định nghĩa: Khai ngũ môn là trạng thái tâm hướng đến cảnh Sắc, Thinh, Khí, VỊ và 
Xúc. 


II. Đối chiếu: Tâm khai ngũ môn đối với: 
1) 52 Sở hữu Tâm: Có 10 sở hữu tợ tha (trừ cần, hỷ, dục). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 


3) 4 Giống: Thuộc giống duy tác. 


4) 12 Người: Sanh khởi với § người (trừ 4 đạo). 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cỏi (trừ vô sắc và vô tưởng). 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ngũ môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả. 

9)6 Nhân: Vô nhân. 

10) 14 Sự:Làm sự khai môn. 

11) 6 Môn: Nương Š môn (trừ ý môn). 


12) 21 Cảnh: Biết được 13 cảnh: Sắc, Thinh, Khí,Vị, Xúc, Cảnh ngũ, Sắc pháp, Chơn 
đề, Dục giới, Hiện tại, Nội phần, Ngoại phần, Nội và Ngoại phân. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 
14) 5 Uấn: Thức uẩn. 
15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Khổ đề. 


16. TÂM KHAI Ý MÔN (Manodvãärävajjanacitta) 


L Định nghĩa: Tâm Khai ý môn là trạng thái tâm hướng đến cảnh Pháp và xác định 
Cảnh Ngũ. 


II. Đôi chiêu: Tâm khai ý môn đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 11 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 

2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống duy tác. 

4) 12 Người: Sanh khởi vớiô § người (trừ 4 đạo). 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cỏi hữu tâm (trừ cõi vô tưởng). 


6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 


7) Lộ tâm: Diễn tiễn lộ ngũ môn và lộ ý. 
8) 5 Thọ: Thọ xả. 

9) 6 Nhân: Vô nhân. 

10) 14 Sự: Khai môn và phân đoán. 
11) 6 Môn: Nương đủ 6 môn. 

12) 21 Cảnh: Biết 21 cảnh. 

13)6 Vật: Nương ý vật hoặc không. 
14) 5 Uấn: Thức uẩn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý giới. 

17) 4 Đế: Khổ đề. 


17. TÂM VI TIỂU (Hasituppäda) 


I. Định nghĩa: Tâm vi tiếu là trạng thái tâm làm việc cười của vị A-La-Hán (Thinh 
văn). 


II. Đôi chiêu: Tâm vi tiêu đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 12 sở hữu tợ tha phối hợp (trừ dục). 
2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống duy tác. 

4) 12 Người: Người Tứ quả. 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 22 cõi vui ngũ uần. 

6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ngũ và lộ ý. 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ. 

9) 6 Nhân: Vô nhân. 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 


11) 6 Môn: Nương đủ 6 môn. 

12) 21 Cảnh: Biết 17 cảnh (trừ Tục đế, Đáo Đại, Níp-Bàn, ngoại thời). 
13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uẩn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đề: Khổ đề. 


18. TÂM THIỆN DỤC GIỚI (Kusala kãmãvacara citta) 


I. Định nghĩa: Tâm Thiện dục giới là nhân lành sanh làm người làm Trời cõi dục, 
Tâm thiện dục giới còn được gọi là Tâm Đại Thiện, vì biệt được nhiêu cảnh, sanh 
đưỡc nhiêu cõi, dị thục rât nhiêu quả. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm thiện dục giới có tám thứ: 


I- Tâm Thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 
2 -Tâm Thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 
3 - Tâm Thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 

4 - Tầm Thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 
5 - Tâm Thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 
6- Tâm Thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 
7 - Tầm Thiện thọ xả ly trí vô trợ. 


6 - Tâm Thiện thọ xả ly trí hữu trợ. 


Lời chú: Vô trợ là không cần đốc xúi và suy nghĩ nhiều lần, trái lại là hữu trợ. Có 
sáng suôt là hợp trí, thiêu sáng suôt là ly trí. Vui thích là thọ hỷ, thản nhiên là thọ xả. 


II. Đối chiếu: Tâm Thiện dục giới đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 38 sở hữu: (13 tợ tha, 25 Tịnh hảo) (những tâm thọ xả trừ hỷ, 
những tâm ly trí trừ trí). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh thiện. 

3) 4 Giống: Thuộc giống thiện. 

4) 12 Người: Sanh khởi vớiô 7 người (trừ 4 đạo và Tứ quả). 
5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi (trừ vô tưởng). 

6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ngũ và lộ ý. 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ và thọ xả. 

9) 6 Nhân: Tâm hợp trí: 3 nhân. Tâm ly trí trừ nhân vô s1). 
10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11)6 Môn: Nương đủ 6 môn. 

12) 21 Cảnh: Tâm hợp trí biết đủ 21 cảnh.; Tâm ly trí biết 20 cảnh (trừ Níp-Bàn) 
13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uẩn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đế: Khổ đề. 


19. TÂM QUẢ DỤC GIỚI HỮU NHÂN (Vipãka kãmãvacara citta) 


I. Định nghĩa: Tâm quả dục giới hữu nhân là quả thành tựu của tâm Thiện dục giới. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm quả dục giới hữu nhân cũng có tám thứ như Tâm Thiện 
dục gIớiI. 


IH. Đôi chiêu: Tâm quả dục giới hữu nhân đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 33 sở hữu phối hợp: 13 tợ tha, 20 Tịnh hảo (trừ giới phần và 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 
3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 


4) 12 Người: Tâm hợp trí: 5 người (Phàm Tam nhân, 4 Thánh quả); Tâm ly trí: 7 
người (3 phàm vui và 4 thánh quả). 


5) 31 Cõi: Sanh trong 7 cõi vui dục giới. 

6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ngũ và lộ ý. 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ và thọ xả. 

9) 6 Nhân: Tâm hợp trí: 3 nhân; Tâm ly trí: 2 nhân (những tâm ly trí trừ nhân vô s1). 
10) 14 Sự: Có 4 sự: sự Tục sinh, Hộ kiếp, thập di và Tử. 

11) 6 Môn: Nương đủ 6 môn hoặc không 

12) 21 Cảnh: Biết 17 cảnh (trừ chế định, Đáo Đại, Níp-Bàn, Ngoại thời) 
13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uẩn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đế: Khô đề. 


20. TÂM DUY TÁC DỤC GIỚI HỮU NHÂN (Kiriyakãmävacaracitta) 


I. Định nghĩa: Tâm Duy tác dục giới hữu nhân là tâm của vị A La Hán ở trong cõi 
dục, hành động giỗgn như Thiện mà không phải Thiện, nghĩa là quả thành tựu của 
việc làm. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm Duy tác dục giới hữu nhân cũng có tám thứ như Tâm 
Thiện dục giới: 


III. Đối chiếu: Tâm Duy tác dục giới hữu nhân đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 35 sở hữu tâm phối hợp (trừ giới phần). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống duy tác. 

4) 12 Người: Có 1 người (Người Tứ quả). 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cõi vui hữu tâm. 

6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ngũ và lộ ý. 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ và thọ xả. 

9) 6 Nhân: Tâm hợp trí: có 3 nhân (vô tham vô sân, vô s1); Tâm ly trí: có 2 (trừ nhân 
VÔ SI). 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11) 6 Môn: Nương đủ 6 môn. 

12) 21 Cảnh: Tâm hợp trí biết đủ 21 cảnh; Tâm ly trí: biết 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 
13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uẩn. 

15) 12 Xữ: ŸÝ xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đế: Khô đề. 


21. TÂM THIỆN SẮC GIỚI (Kusala rũpavacara citta) 


I. Định nghĩa: Tâm Thiện sắc giới là những nhân lành cho quả sanh làm TBƯỜI CÕI Sắc 
ĐIỚI. gọi là Tâm sắc giới bởi vì tâm nây lây sắc làm đối tượng sẽ sanh về cõi sắc giới 
và cõi sắc giới vẫn còn hình sắc nhưng tế sắc. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm thiện sắc giới có 5: 


1- Tâm Sơ thiền. 
2- Tâm Nhị thiền. 
3- Tâm Tam thiên. 


4- Tâm Tứ thiền . 


5- Tâm Ngũ thiên. 


HIL Đôi chiêu: Tâm Thiện sắc giới đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 35 sở hữu phối hợp: (trừ giới phần) (Nhị thiền trừ tầm, Tam 
thiên trừ tâm, tứ. Tứ thiên trừ tâm, tứ, hỷ. Ngũ thiên trừ tâm, tứ, hý, lạc). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh thiện. 

3) 4 Giống: Thuộc giống thiện. 

4) 12 Người: Có Š người (phàm Tam nhân và 4 Quả). 
5) 31 Cõi: Sanh trong 22 cõi vui ngũ uân. 

6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn tiến lộ ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ và thọ xả. 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện. 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11) 6 Môn: Nương ý môn. 

12) 21 Cảnh: Biết 4 cảnh: Cảnh Chế định, Cảnh Pháp, Cảnh Ngoại phần, Cảnh Ngoại 
thời. 

13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uẩn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đề: Khô đề. 


22. TÂM QUÁ SẮC GIỚI (Vipäka rũpavacara citta) 


I. Định nghĩa: Tâm Quả sắc giới là tâm thành tựu do Tâm Thiện sắc giới tức là tâm 
làm việc Tục sinh, Hộ kiệp và Tử của người cối sắc gI1ới. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm quả sắc giới cũng có 5 thứ như Tâm thiện sắc giới: 


IH. Đôi chiêu: Tâm quả sắc giới đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 35 sở hữu phối hợp: 13 Tợ tha, 22 Tịnh hảo (trừ giới phần) 
(Tâm quả Nhị thiền không có tầm, Tâm quả Tam thiền không có tầm, tứ. Tâm quả Tứ 
thiền không có tầm, tứ, hỷ. Tâm quả Ngũ thiền không có tầm, tứ, hỷ, lạc và vô lượng 
phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi với 5 người (phàm Tam nhân và 4 Quả). 
5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng. 

6) 3 Thời: Sanh thời Tục sinh, Hộ kiếp, Tử 

7) Lộ tâm: Diễn tiễn ngoại (vì chính nó là ý môn). 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ và thọ xả 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện (vô tham, vô sân, vô s1).. 

10) 14 Sự: Làm 3 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử 

11) 6 Môn: Không nương môn (chính nó là môn). 

12) 21 Cảnh: Biết 4 cảnh: Cảnh Chế định, Cảnh Pháp, Cảnh Ngoại phần, Cảnh Ngoại 
thời. 

13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Tứ danh uấn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới và pháp giới. 

17) 4 Đế: Khô đề. 


23. TÂM DUY TÁC SẮC GIỚI (Kiriya rũpa vacara citta) 


L Định nghĩa: Tâm Duy tác sắc giới là những tâm của vị A-La-hán luyện thiền sắc 
giới, cũng giông như tâm thiện sắc giới. 


II Phân tích chỉ pháp: Tâm Duy tác sắc giới cũng có 5 thứ như Tâm thiện sắc giới: 


IIL. Đôi chiêu: Tâm Duy tác sắc giới đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 35 sở hữu phối hợp 13 tợ tha, 22 tịnh hảo (trừ giới phần). 
Những bậc thiền cao cũng bớt các chi thiền thô, như tâm Thiện và Quả Sắc ĐIỚI. 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống Duy tác. 

4) 12 Người: Sanh khởi với người Tứ Quả). 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 22 cõi vui ngũ uần. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Diễn Diễn tiến lộ ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ hỷ và thọ xả. 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện. 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11) 6 Môn: Nương ý môn 

12) 21 Cảnh: Biết 4 cảnh: Cảnh Chế định, Cảnh Pháp, Cảnh Ngoại phần, Cảnh Ngoại 
thời. 

13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uẩn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đề: Khổ đế. 


24. TÂM THIỆN VÔ SẮC GIỚI (Kusala arũpavacara citta) 


L. Định nghĩa: Tâm Thiện vô sắc giới là những nhân lành cho quả sanh làm người cõi 
vô sắc gIỚI. gọi là Tâm vô sắc giới bởi vì tâm này không lẫy sặc pháp làm đối tượng 
sẽ sanh về cõi vô sắc giới và cõi vô sắc giới không còn hình sắc dù là tế sắc. 


II. Phân tích chỉ pháp: Tâm Thiện vô sắc giới có 4: 


I- Tâm Thiện Không vô biên. 
2- Tâm Thiện Thức vô biên. 
3- Tâm Thiện vô sở hữu. 


4- Tâm Thiện Phi tưởng phi phi tưởng. 


IIL. Đôi chiêu: Tâm Thiện vô sắc giới đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 30 sở hữu phối hợp: 10 sở hữu tợ tha, (trừ tầm, tứ, hỷ), 20 sở 
hữu tịnh hảo (trừ giới phần, vô lượng phần). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh thiện. 

3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi với 4 người: (phàm Tam nhân và 3 Quả hữu học). 
5) 31 Cõi: 


- Tâm thiện không vô biên Sanh khởi được 22 cõi vui ngũ uân và cõi không vô biên. 
- Tâm Thiện thức vô biên sanh khởi được 24 cõi vui ngũ uân, cõi không vô biên và 
Thức vô biên. 

- Tâm Thiện vô sở hữu sanh khởi được 2Š cõi là: 22 cõi vui ngũ uân, cõi không vô 
biên, Thức vô biên và Vô sở hữu. 

- Tâm Thiện phi tưởng phi phi tưởng sanh khởi được 26 cõi là 22 cỗi vui ngủ uân và 
4 cõi Vô sắc. 


6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật 
7) Lộ tâm: Nương ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả. 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện. 
10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 
11) 6 Môn: Nương ý môn. 


12) 21 Cảnh: 


- Tâm Không vô biên biết 4 cảnh: Cảnh Chế định, Cảnh Pháp, Cảnh Ngoại phần, 
Cảnh Ngoại thời. 


- Tâm Thiện Thức vô biên và phi tưởng phi phi tưởng biết 6 cảnh, Cảnh Pháp, Cành 
Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Đáo đại, Cảnh Quá khứ, Cảnh Nội phần. 


- Tâm Vô sở hữu biết 3 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Tục đế, và Cảnh ngoại thời. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 
14) 5 Uấn: Thức uấn. 
15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Khổ đề. 


25. TÂM QUẢ VÔ SẮC GIỚI (Vipäka arpavacara citta) 


I. Định nghĩa: Tâm Quả vô sắc giới là tâm làm việc Tục sinh, Hộ kiệp, Tử của người 
Vô sắc tức là quả thành tựu của Tâm Thiện vô sắc. 


II Phân tích chi pháp: Tâm Quả vô sắc giới cũng có 4 thứ như Tâm thiện vô sắc giới: 


HIL. Đôi chiêu: Tâm Quả vô sắc giới đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 30 sở hữu phối hợp: 10 sở hữu tợ tha, (trừ tầm, tứ, hỷ), 20 sở 
hữu Tịnh hảo (trừ giới phần và vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống Quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi với Š người (phàm Tam nhân, 4 Thánh Quả). 
5) 31 Cõi: Sanh khởi tùy theo cõi nào thì tâm quả của cõi đó. 


6) 3 Thời: Sanh đủ 3 thời (Tục sinh, Bình nhật và Tử). 


7) Lộ tâm: Ngoại lộ. 

8) 5 Thọ: Thọ xả. 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện. 

10) 14 Sự: Làm 3 việc (Tục sinh, Hộ kiếp và Tử) 
11) 6 Môn: Ngoại môn. 

12) 21 Cảnh: 


- Tâm Quả Không vô biên biết 4 cảnh: Cảnh Chế định, Cảnh Pháp, Cảnh Ngoại phần, 
Cảnh Ngoại thời. 


- Tâm Quả vô sở hữu biết 3 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Chế định, Cảnh Ngoại thời. 


- Tâm Quã Thức vô biên và phi tưởng phi phi tưởng biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh 
Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Đáo đại, Cảnh Quá khứ, Cảnh Nội phần. 


13)6 Vật: Không có. 
14) 5 Uấn: Thức uẩn. 
15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Khổ đề. 


26. TÂM DUY TÁC VÔ SẮC GIỚI (Kiriya arũpacitta) 


I. Định nghĩa: Tâm Duy tác vô sắc giới là tâm của vị A-La-hán tu thiên vô sắc cũng 
có 4 thứ như tâm thiện vô sắc và đôi với I7 phân pháp cũng giông như Tâm Thiện vô 
sắc, chỉ khác là đôi với 3 tánh thuộc vê Tánh vô ký, đôi với 12 người chỉ có bậc Tứ 


Quả. 


27. TÂM SƠ ĐẠO (Sotäpattimaggacitta) 


L Định nghĩa: Tâm sơ đạo là tâm thấy rõ Níp-Bàn và diệt trừ phiền não lần đầu tiên. 
Sở đĩ có một hoặc năm là do khác nhau ở trình độ của vị đắc sơ đạo có thiên hoặc 
không tức là tâm đạo tính theo 5 bậc thiên như Sơ đạo Sơ thiên, Sơ đạo Nhị Thiên, 


Sơ đạo Tam thiền, Sơ đạo Tứ thiền và Sơ đạo ngũ thiền. Đồng một tên Sơ đạo vì 
đứng trên phương diện sát trừ phiền não, dù tâm Sơ đạo của bậc thiền nào cũng sát 
trừ 3 phiền não (thân kiến, hoài nghi, giới câm thủ) nhưng xét về phương diện thiền 
Sơ thiền có đủ 5 chi, Nhị thiền có 4 chi, Tam thiền có 3 chi, Tứ thiền có 2 chỉ và ngũ 
thiền cũng có 2 chi nhưng xả và định thay vì Tứ thiền lạc và định. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm sơ đạo có 5: 


1- Sơ đạo Sơ thiền 
2- Sơ đạo Nhị thiền 
3- Sơ đạo Tam thiền 
4- Sơ đạo Tứ thiền 
5- Sơ đạo Ngũ thiền 


II Đối chiếu: 5 Tâm Sơ đạo đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 36 sở hữu phối hợp: 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh thiện. 

3) 4 Giống: Thuộc giống thiện. 

4) 12 Người: Sanh khởi với người đạo. 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 17 cõi phảm vui ngũ uân. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Nương lộ ý. 

8) 5 Thọ: Thọ xả và thọ hỷ. 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện. 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11) 6 Môn: Nương ý môn. 


12) 21 Cảnh: Biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Níp- 
Bàn, Cảnh ngoại thời, Cảnh Ngoại phần. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uấn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đế: Ngoại đề (trừ khổ, Tập, Diệt, Đạo). 


28. TÂM NHỊ ĐẠO (Sakadägãmicitta) 


L Định nghĩa: Tâm Nhị đạo là tâm sát trừ phiền não và thấy rõ Níp-Bàn lần thứ 2. 
Tâm Nhị đạo chỉ làm giãm nhẹ thêm 2 phiền não là dục ái và sân. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm nhị đạo cũng có 5 thứ như sau: 


I- Nhị đạo Sơ thiền 
2- Nhị đạo Nhị thiền 
3- Nhị đạo Tam thiền 
4- Nhị đạo Tứ thiền 
5- Nhị đạo Ngũ thiền 


II. Đối chiếu: Tâm nhị đạo đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 36 sở hữu phối hợp: 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh thiện. 

3) 4 Giống: Thuộc giống thiện. 

4) 12 Người: Sanh khởi với người nhị đạo. 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 2l cõi phàm vui hữu tâm. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật 


7) Lộ tâm: Nương lộ ý môn. 


8) 5 Thọ: Thọ xả và thọ hỷ 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc 
11) 6 Môn: Nương ý môn 


12) 21 Cảnh: Biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Níp- 
Bàn, Cảnh ngoại thời, Cảnh Ngoại phần. 


13)6 Vật: Nương ý vật 

14) 5 Uấn: Thức uấn.. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đế: Ngoại đề (trừ khổ, Tập, Diệt, Đạo). 


29. TÂM TAM ĐẠO (Anägãmimaggacitta) 


L Định nghĩa: Tâm Tam đạo là tâm sát trừ phiền não và thấy rõ Níp-Bàn lần thứ 3. 
Tâm Tam đạo sát tuyệt dục ái và sân. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm Tam đạo cũng có 5 thứ như sau: 


I- Tâm Tam đạo Sơ thiền. 
2- Tâm Tam đạo Nhị thiền. 
3- Tâm Tam đạo Tam thiên. 
4- Tâm Tam đạo Tứ thiên. 


5- Tâm Tam đạo Ngũ thiên. 


II Đối chiếu: Tâm Tam đạo đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 36 sở hữu phối hợp: 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh thiện. 


3) 4 Giống: Thuộc giống thiện. 

4) 12 Người: Sanh khởi với người tam đạo. 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 2l cõi phàm vui hữu tâm. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật 

7) Lộ tâm: Nương lộ ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả và thọ hỷ 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc 

11) 6 Môn: Nương ý môn 


12) 21 Cảnh: Biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Níp- 
Bàn, Cảnh ngoại thời, Cảnh Ngoại phần. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uấn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đề: Ngoại đề (trừ khổ, Tập, Diệt, Đạo). 


30. TÂM TỨ ĐẠO (ArahattamagøacItta) 


L Định nghĩa: Tâm Tứ đạo là tâm sát trừ phiền não và thấy rõ Níp-Bàn lần thứ thứ tư. 
Tứ đạo sát tuyệt 5 phiên não sau cùng là Sắc ái, ngã mạn Phóng dật và Vô minh. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm Tứ đạo cũng có 5 thứ như sau: 


I- Tứ đạo Sơ thiền. 
2- Tứ đạo Nhị thiên. 
3- Tứ đạo Tam thiên. 
4- Tứ đạo Tứ thiên. 
5- Tứ đạo Ngũ thiên. 


II Đối chiếu: TâmTứ đạo đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 36 sở hữu phối hợp: 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh thiện. 

3) 4 Giống: Thuộc giống thiện. 

4) 12 Người: Sanh khởi với người Tứ đạo. 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cõi vui hữu tâm. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Nương lộ ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả và thọ hỷ. 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện. 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11) 6 Môn: Nương ý môn. 


12) 21 Cảnh: Biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Níp- 
Bàn, Cảnh ngoại thời, Cảnh Ngoại phần. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uấn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đề: Ngoại đề (trừ khổ, Tập, Diệt, Đạo). 


31. TÂM SƠ QUÁ (Sotäpattiphalacitta) 


L Định nghĩa: Tâm Sơ quả là quả của sơ đạo, cũng gọi là quả thất lai, vì người chứng 
quả nây nêu còn tái sanh lại cõi dục giới không quá 7 lân. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm Sơ quả cũng có 5 thứ như sau: 


I- Sơ quả Sơ thiên. 
2- Sơ quả Nhị thiền. 
3- Sơ quả Tam thiên. 
4- Sơ quả Tứ thiền. 
5- Sơ quả Ngũ thiền. 


II. Đối chiếu: Tâm Sơ quả đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 36 sở hữu phối hợp: 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi với người Sơ quả. 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 2l cõi phàm vui hữu tâm. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Nương lộ ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả và thọ hỷ. 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện. 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11) 6 Môn: Nương ý môn. 


12) 21 Cảnh: Biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Níp- 
Bàn, Cảnh ngoại thời, Cảnh Ngoại phần. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 

14) 5 Uấn: Thức uấn. 

15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 

17) 4 Đề: Ngoại đề (trừ khổ, Tập, Diệt, Đạo). 


32. TÂM NHỊ QUÁ (Sakadägãmiphalacitta) 


I. Định nghĩa: Tâm Nhị quả là quả của Nhị đạo, người chứng quả nầy còn phải tái 
sanh lại cõi dục giới cũng chỉ một lân nên gọi là nhứt lai. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm Nhị quả cũng có Š thứ như sau: 


I- Nhị quả Sơ thiền. 
2- Nhị quả Nhị thiên. 
3- Nhị quả Tam thiên. 
4- Nhị quả Tứ thiền. 
5- Nhị quả Ngũ thiên. 


II. Đối chiếu: Tâm Nhị quả đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 36 sở hữu phối hợp: 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi với người Nhị quả. 

5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 2l cõi phàm vui hữu tâm. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Nương lộ ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả và thọ hỷ. 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện. 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

11) 6 Môn: Nương ý môn. 


12) 21 Cảnh: Biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Níp- 
Bàn, Cảnh ngoại thời, Cảnh Ngoại phần. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 
14) 5 Uấn: Thức uẩn. 


15) 12 Xứ: Ý xứ. 
16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Ngoại đề. 


33. TÂM TAM QUÁ (Anägãmiphalacitta) 


L Định nghĩa: Tâm Tam quả là quả của Tam đạo, cũng gọi là quả bắt lai, người 
chứng quả nây không còn tái sanh lại cõi dục gIới. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm Tam quả cũng có 5 thứ như sau: 


I- Tam quả Sơ thiên. 
2-Tam quả Nhị thiên. 
3- Tam quả Tam thiên. 
4- Tam quả Tứ thiền. 


5- Tam quả Ngũ thiền. 


II. Đối chiếu: Tâm Tam quả đối với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 36 sở hữu phối hợp: 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 

3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 

4) 12 Người: Sanh khởi với người Tam quả. 
5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cõi vui hữu tâm. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Nương lộ ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả và thọ hỷ 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện 


10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc 
11) 6 Môn: Nương ý môn 


12) 21 Cảnh: Biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Níp- 
Bàn, Cảnh ngoại thời, Cảnh Ngoại phần. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 
14) 5 Uấn: Thức uấn. 
15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Ngoại đề. 


34. TÂM TỨ QUÁ (Arahattaphalacitta) 


I. Định nghĩa: Tâm Tứ quả là quả của Tứ đạo, cũng gọi là quả vô sanh vì không còn 
tái sanh. 


II. Phân tích chi pháp: Tâm Tứ quả cũng có 5Š thứ như sau: 


I- Tứ quả Sơ thiên. 
2- Tứ quả Nhị thiền. 
3- Tứ quả Tam thiên. 
4- Tứ quả Tứ thiên. 
5- Tứ quả Ngũ thiên. 


IIL. Đôi chiêu: Tâm Tứ quả đôi với: 


1) 52 Sở hữu Tâm: Có 36 sở hữu phối hợp: 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 
vô lượng phân). 


2) 3 Tánh: Thuộc tánh vô ký. 
3) 4 Giống: Thuộc giống quả. 
4) 12 Người: Sanh khởi với người Tứ quả. 


5) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cõi vui hữu tâm. 
6) 3 Thời: Sanh thời bình nhật. 

7) Lộ tâm: Nương lộ ý môn. 

8) 5 Thọ: Thọ xả và thọ hỷ 

9) 6 Nhân: Có 3 nhân thiện 

10) 14 Sự: Làm sự đồng tốc 

11) 6 Môn: Nương ý môn 


12) 21 Cảnh: Biết 6 cảnh: Cảnh Pháp, Cảnh Danh pháp, Cảnh Chơn đế, Cảnh Níp- 
Bàn, Cảnh ngoại thời, Cảnh Ngoại phần. 


13)6 Vật: Nương ý vật. 
14) 5 Uấn: Thức uấn. 
15) 12 Xứ: Ý xứ. 

16) 18 Giới: Ý thức giới. 
17) 4 Đề: Ngoại đề. 
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35- SỞ HỮU TÂM (CETASIKA) 


L Định nghĩa: Sở hữu Tâm là Pháp phụ thuộc của Tâm, Sở hữu Tâm đối với Tâm có 
4 sự đồng: 


I- Đồng sanh với tâm. 
2- Đồng diệt với tâm. 
3- Đồng nương một vật với tâm. 


4- Đồng biết một cảnh với tâm. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu tâm có 52 thứ: 


- Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Định, Nhất hành, Mạng quyền, Tác ý. 
- Tầm, Tứ, Thắng Giải, Cần, Hỷ, Dục. 

- S1, Vô tàm, Vô quý, Phóng dật. 

- Sân, Tật, Lận, Hồi. 

- Hôn trầm, Thụy miên. 

- Hoài ngh1. 


- Tín, Niệm, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, Hành xả, Tịnh thân, Tịnh Tâm, Khinh 
thân, Khinh tâm, Nhu thân, Nhu tâm, Thích thân, Thích Tâm, Thuần thân, Thuần 
tâm, Chánh thân, Chánh tâm. 


- Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh Mạng. 
- BI, Tùy hỷ. 


- Trí tuệ. 


36- SỞ HỮU XÚC (Phassa) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Xúc là trạng thái giáp mặt của 3 pháp: Căn, cảnh và Thức. 


- Bôn ý nghĩa của xúc: 


1- Chơn tướng của sở hữu Xúc là chạm nhau. 
2- Phận sự của sở hữu Xúc là Tâm tiếp xúc với cảnh. 
3- Sự thành tựu của sở hữu Xúc là Tâm, Căn và cảnh hợp lại. 


4- Nhân cân thiệt của sở hữu Xúc là có cảnh hiện ra. 


Thí dụ: hai bàn tay chạm vào nhau phát ra âm thanh. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Xúc có 6 loại: 


I- Nhãn xúc 
2- Nhĩ xúc 
3- Tỷ xúc 
4- Thiệt xúc 
5- Thân xúc 


6- Ý xúc 


II. Đối chiếu: Sở hữu Xúc đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp đủ tất cả 121 tâm 
2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 5I Sở hữu phi xúc. 
3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh (tánh thiện, bất thiện và vô ký). 


4) 4 Giống: Có đủ 4 giống (giống thiện, giỗng Bắt thiện, giống Quả và giỗng Duy 
tác). 


5) 12 Người: Sanh khởi với I2 người. 


6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 
7) 5 Thọ: Tương kiến với 5 thọ. 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Hành đủ 14 sự. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uần: Có 4 uấn: Thọ, Tưởng, hành, Thức (Tứ danh uần). 
12 Xứ: Có 2 xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 


18 Giới: Có 8§ giới: 7 giới thức và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uẫn: Có 1 uấn (sắc uẩn). 

12 xứ: Có 10 xứ (10 xứ thô). 

18 Giới: Có 10 giới (10 giới thô). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi xúc bằng: 

5 uấn: Không có. 

12 xứ: Có I xứ (Pháp xứ). 

18 Giới: Có 1 giới (Pháp giới). 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi xúc bằng: 
5 uấn: Có 4 uân: Sắc, Tưởng, hành, Thức uân. 


12 Xứ: Có II xứ: 10 xứ thô và ý xứ 


18 giới: Có l7 giới: 10 giới thô và 7 giới thức. 


37- SỞ HỮU THỌ (Vedanä) 


I. Định nghĩa: Thọ là sự lãnh nạp đối tượng. 


4 ý nghĩa của Thọ: 


I- Chơn tướng: sự cảm thọ đối với cảnh sở tri. 
2- Phận sự: là tiếp nhận, thưởng thức cảnh. 
3- Thành tựu: là khổ và lạc. 


4- Nhân cần thiết của Thọ là sở hữu Xúc. 


II. Phân tích chi pháp: Thọ được chia làm năm thứ: 


I- Thọ Khổ: là những cảm giác khó chịu vì không thích hợp với thân. Phối hợp với 
thân thức quả bắt thiện. 


2- Thọ Lạc: là những cảm giác khoan khoái, dễ chịu do sự thích hợp với thân. Phối 
hợp với thân thức quả thiện vô nhân. 


3- Thọ Ưu: Là cảm giác buồn bực của tâm vì gặp cảnh bất như ý. Phối hợp với 2 tâm 
sân. 


4- Thọ hỷ: phối hợp với 62 tâm thọ hỷ 
5- Thọ xả: phối hợp với 55 tâm thọ xả. 


- Nhãn thọ là sở hữu thọ hợp 2 tâm nhãn thức lãnh nạp cảnh sắc. 
- Nhĩ thọ là sở hữu thọ hợp 2 tâm nhĩ thức lãnh nạp cảnh thĩnh. 
- Tỷ thọ là sở hữu thọ hợp 2 tâm tỷ thức lãnh nạp cảnh khí. 

- Thiệt thọ là sở hữu thọ hợp 2 tâm thiệt thức lãnh nạp cảnh vỊ. 

- Thân thọ là sở hữu thọ hợp 2 tâm thân thức lãnh nạp cảnh xúc. 


- Ý thọ là sở hữu thọ hợp 2 tâm ý thức lãnh nạp cảnh pháp. 


38- SỞ HỮU TƯỞNG (Saññã) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Tưởng là cách trạng lại, nhớ lại, hồi tưởng lại, nhận thức lại 
những cảnh, vật, hay sự việc đã gặp đã biết. 


- Bốn ý nghĩa của Tưởng: 


1- Chơn tướng cách nhớ. 
2- Phận sự nhớ lại việc đã qua. 
3- Sự thành tựu nhớ đặng sự vật đã biết. 


4- Nhân cần thiết phải có cảnh hiện bày. 


Thí dụ: Ta nhớ lại một sự việc, một cảnh vật nào đó trong quá khứ. Hoặc như người 
thợ mộc nhận ra phiên gỗ được bao nhiêu thước tât. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tưởng có 6 loại: 


I- Sắc Tưởng 
2- Thịnh Tưởng 
3- Khí Tưởng 
4- VỊ Tưởng 

5- Xúc Tưởng 
6- Pháp Tưởng 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tưởng đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp đủ tất cả 121 tâm. 
2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 51 Sở hữu. 
3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh (tánh thiện, bất thiện và vô ký). 


4) 4 Giống: Có đủ 4 giống (giống thiện, giỗng Bắt thiện, giống Quả và giỗng Duy 
tác). 


5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 
7) 5 Thọ: Tương kiến với 5 thọ. 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Hành đủ 14 sự. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uẫn: Có 3 uân: Thọ, hành, Thức (Tứ danh uẫn). 
12 Xứ: Có 2 xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Có 8 giới: 7 giới thức và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 

5 uân: Có 1 uấn (sắc uẫn) 

12 xứ: Có 10 xứ (10 xứ thô) 

18 Giới: Có 10 giới (10 giới thô) 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tưởng bằng: 

5 uấn: Không có 

12 xứ: Có I xứ (Pháp xứ) 

18 Giới: Có 1 giới (Pháp giới) 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tưởng băng: 
5 uấn: Có 4 uân: Sắc, Thọ, hành, Thức uẫn 


12 Xứ: Có II xứ: 10 xứ thô và ý xứ 


18 giới: Có l7 giới: 10 giới thô và 7 giới thức. 


Ghi chú: pháp xứ và pháp giới có phần bất tương ưng là 16 sắc tế và Níp-Bàn. 
39- SỞ HỮU TƯ (Cetanä) 

L Định nghĩa: Sở hữu Tư là trạng thái tính làm, quyết làm cố tâm. 
- Bốn ý nghĩa của Tư: 

I- Chơn tướng: Đôn đốc pháp đồng sanh. 

2- Phận sự: Làm cho pháp đồng sanh bắt cảnh. 

3- Sự thành tựu: Sắp đặt được pháp đồng sanh. 

4- Nhân cần thiết: Thọ, Tưởng và Thức uân. 

Thí dụ: Người giám đốc xí nghiệp chỉ huy các công nhân làm việc. 
II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tư có 6 loại: 

1- Sắc Tư 

2- Thinh Tư 

3- Khí Tư 

4- VỊ Tư 

5- Xúc Tư 

6- Pháp Tư 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tư đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp đủ tất cả 121 tâm. 
2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 5I Sở hữu. 


3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 
7) 5 Thọ: Tương kiến với 5 thọ. 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân 

9) 14 Sự: Hành đủ 14 sự. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uẩn: Có 4 uấn: (Thọ, Tưởng, Hành, Thức). 
12 Xứ: Có 2 xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Có 8 giới: 7 giới thức và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uẫn: Có I uấn (sắc uẫn). 

12 xứ: Có 10 xứ (10 xứ thô). 

18 Giới: Có 10 giới (10 giới thô). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tưởng bằng: 
5 uấn: Không có. 

12 xứ: Có I xứ (Pháp xứ). 

18 Giới: Có 1 giới (Pháp giới). 


14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tư bằng: 


5uân: Có 4 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 


12 Xứ: Có II xứ: I0 xứ thô và ý xứ. 


18 giới: Có l7 giới: 10 giới thô và 7 giới thức. 


40- SỞ HỮU NHỨT HÀNH (Định - Ekaggatä) 


L Định nghĩa: Sở hữu Nhứt Hành là trạng thái tâm qui tụ trên một đối tượng, hay nói 
một cách khác là tập trung tư tưởng trên một đê mục. 


- Bốn ý nghĩa của Nhứt Hành: 


1- Chơn tướng: Là cách không hoạt động. 
2- Phận sự: Là gom các pháp đồng sanh thành một. 
3- Sự thành tựu: Là yên lặng. 


4- Nhân cần thiết: Là thọ lạc. 

Thí dụ: Kính hội tụ gom ánh sáng mặt trời vào 1 điểm để phát ra lửa. 

II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Nhứt Hành có 2 thứ: 

1- Cận định.; 2- Nhập định. 

II. Đối chiếu: Sở hữu Nhứt Hành đối với: 

1) 121 thứ Tâm: Phối hợp đủ tất cả 121 tâm (vì thuộc sở hữu Biến Hành). 
2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 5I Sở hữu (phi định). 

3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 


5) 12 Người: Sanh khởi với I2 người. 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 


7) 5 Thọ: Tương kiến với 5 thọ. 
8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 
9) 14 Sự: Hành đủ 14 sự. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uẫn: Có 4 uẫn: (Tứ danh uầẫn). 

12 Xứ: Có 2 xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Có 8 giới: 7 giới thức và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Có 1 uấn (sắc uẩn). 

12 xứ: Có 10 xứ (10 xứ thô). 

18 Giới: Có 10 giới (10 giới thô). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Định băng: 
5 uân: Có 1 uân (hành uần). 

12 xứ: Có I xứ (Pháp xứ). 

18 Giới: Có I giới (Pháp gió). 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Định: 
5uấn: Có 4 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 
12 Xứ: Có II xứ: 10 xứ thô và ý xứ. 


18 giới: Có l7 giới: 10 giới thô và 7 giới thức. 


41- SỞ HỮU MẠNG QUYEN (JTvitindriyä) 


L Định nghĩa: Sở hữu Mạng Quyền là sự sống còn của danh pháp tồn tại đủ 3 sát na 
(sanh, trụ, diệt). Gọi là mạng quyên vì bảo tôn sự sông của Tâm pháp trong 3 sát na, 
gọi là quyên vì có khả năng điêu hành các danh pháp đông sanh, cùng làm một phận 
sự. 


- Bốn ý nghĩa của Mạng Quyên: 


1- Chơn tướng: Là cách bảo tồn pháp đồng sanh. 
2- Phận sự: Là làm cho pháp đồng sanh được tồn tại trong 3 sát na tiểu. 
3- Sự thành tựu: Là pháp đồng sanh tồn tại đến sát na diệt. 


4- Nhân cân thiệt: Là phải có Thọ uân, Tưởng uân và Thức uân. 


Thí dụ: Như nước đối với loài thủy thảo . 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Mạng Quyền chỉ có I 


II. Đối chiếu: Sở hữu Mạng Quyền đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp đủ tất cả 121 tâm 

2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 5I Sở hữu Phi Mạng Quyên. 
3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 5 thọ. 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Hành đủ 14 sự. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


I1) Tương ưng với: 


5 Uần: Có 4 uấn: (Thọ, Tưởng, Hành, Thức). 

12 Xứ: Có 2 xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Có 8 giới: 7 giới thức và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uẫn: Có 1 uấn (sắc uẫn). 

12 xứ: Có 10 xứ (10 xứ thô). 

18 Giới: Có 10 giới (10 giới thô). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Mạng Quyên bằng: 
5 uấn: Không có. 

12 xứ: Có I xứ (Pháp xứ). 

18 Giới: Có 1 giới (Pháp giới). 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Mạng Quyền bằng: 
5uấn: Có 4 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 

12 Xứ: Có II xứ: 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có 17 giới: 10 giới thô và 7 giới thức. 

42- SỞ HỮU TÁC Ý (Manasikãra) 


L Định nghĩa: Sở hữu Tác Ý là cách gom thâu đối tượng làm thành cảnh cho Tâm. 


- Bốn ý nghĩa của Tác Ý: 


1- Chơn tướng: Là cách hướng dẫn pháp tương ưng bắt cảnh trọn vẹn. 
2- Phận sự: Là làm cho tâm phối hợp với cảnh. 
3- Sự thành tựu: Là hướng tâm đến cảnh. 


4- Nhân cần thiết: Là phải có cảnh. 


Thí dụ: Như ống viễn kính thâu cảnh vật ở xa cho vừa tầm mắt được thấy. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tác Ý có 3 loại: 


I- Tác Ý thành lộ. 
2- Tác Ý thành đồng tốc. 
3- Tác Ý thành cảnh. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tác Ý đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp đủ tất cả 121 tâm. 

2) 52 sở hữu tâm: Đồng sanh với 51 Sở hữu Phi Tác Ý. 
3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 5 thọ. 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Hành đủ 14 sự. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uần: Có 4 uấn: (Thọ, Tưởng, Hành, Thức). 
12 Xứ: Có 2 xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 


18 Giới: Có 8 giới: 7 giới thức và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uẫn: Có 1 uấn (sắc uẩn). 

12 xứ: Có 10 xứ (10 xứ thô). 

18 Giới: Có 10 giới (10 giới thô). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tác Ý bằng: 

5 uẫn: Hành uân 

12 xứ: Pháp xứ 

18 Giới: Pháp giới 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tác Ý bằng: 
5uấn: Có 4 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 
12 Xứ: Có II xứ: 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có l7 giới: I0 giới thô và 7 giới thức. 


43- SỞ HỮU TÂM (Vitakka) 


L. Định nghĩa: Sở hữu Tầm là hướng tâm đến cảnh hay nói khác đi là đem tâm đến 
đối tượng. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Tâm: 


I- Chơn tướng: Là cách đem tâm đến cảnh. 


2- Phận sự: Là làm cho tâm gặp cảnh. 


3- Sự thành tựu: Là tâm gặp được cảnh. 


4- Nhân cân thiệt: Thọ uân, Tưởng uân và Thức uân. 


Thí dụ: Như con ong bay đến nụ hoa. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tầm có 6: 


I- Sắc Tầm 
2- Thinh tằm 
3- Khí tầm 
4- Vị tầm 

5- Xúc tầm 


6- Pháp tầm. 


HI. Đôi chiêu: Sở hữu Tâm đôi với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được 44 Dục giới (trừ ngũ song thức) và I1 tâm Sơ Thiên. 
2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 5I Sở hữu Phi Tầm. 

3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 3 thọ (Hý, Xả, Uu). 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Làm 9 sự (trừ thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc). 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uẩn: Có 4 uấn: (Thọ, Tưởng, Hành, Thức). 


12 Xứ: Có 2 xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Có 8 giới: 7 giới thức và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Có 1 uấn (sắc uẩn). 

12 xứ: Có 10 xứ (10 xứ thô). 

18 Giới: Có 10 giới (10 giới thô). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tầm bằng: 

5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tầm bằng: 
5 uấn: Có 4 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 
12 Xứ: Có II xứ: 10 xứ thô và ý xứ 

18 giới: Có l7 giới: I0 giới thô và 7 giới thức. 
44- SỞ HỮU TỨ (Vicära) 

L Định nghĩa: Sở hữu Tứ là trạng thái tâm quan sát đối tượng một cách khăn khít. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Tứ: 


1- Chơn tướng: Là cách chăm nom cảnh. 


2- Phận sự: Là làm cho tâm khắn khít với cảnh. 


3- Sự thành tựu: Là tâm đã khắn khít được với cảnh. 


4- Nhân cân thiệt: Thọ uân, Tưởng uân và Thức uân. 


Thí dụ: Như con ong bay rà rà chung quanh nụ hoa nó đã gặp. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tứ có 6. 


I- Sắc Tứ 
2- Thinh Tứ 
3- Khí Tứ 
4- Vị Tứ 

5- Xúc Tứ 
6- Pháp Tứ. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tứ đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 22 chi Sơ và 
Nhị Thiên). 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 51 Sở hữu Phi Tứ. 
3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến đủ 5 thọ. 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Làm đủ 14 sự. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uần: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: 7 giới thức và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô. 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tứ bằng: 

5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tứ bằng: 
5uấn: Có 4 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 
12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


45- SỞ HỮU THẮNG GIẢI (Adhimokkho) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Thắng giải là trạng thái tâm quyết đoán trước sự vật một cách 
khăng định. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Thăng giải: 


1- Chơn tướng: Là cách quyết đoán. 
2- Phận sự: Là làm cho tâm không lưỡng lự. 
3- Sự thành tựu: Là cảnh được phân đoán. 


4- Nhân cân thiệt: Là có cảnh cân phân đoán. 


Thí dụ: Như 1 quan toà tuyên bố một vụ án. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Thắng giải chỉ có I. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Thắng giải đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp với 110 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và si hoài nghi). 
2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 51 Sở hữu tâm Phi Thắng giải. 

3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến đủ 5 thọ. 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Làm đủ 14 sự. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 
5 Uẩn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 


15 Giới: 7 giới thức và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5uấn: Sắc uấn. 
12 xứ: 10 xứ thô. 
18 Giới: 10 giới thô. 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Thắng giải bằng: 

5 uân: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Thăng giải bằng: 
5uấn: Có 4 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có 10 giới thô và 7 giới thức. 


46- SỞ HỮU CÂN (Viriyam) 


L Định nghĩa: Sở hữu Cần là sự siêng năng tinh tắn của Tâm cô gắng trước mọi khó 
khăn. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Cân: 


1- Chơn tướng: Là cách siêng năng chịu đựng. 
2- Phận sự: Là trợ sức cho pháp đồng sanh. 
3- Sự thành tựu: Là không lui sụt. 


4- Nhân cần thiết: Là quán tưởng cảnh: khổ, sanh, già, đau chết, 4 đường ác đạo v.v... 


Thí dụ: Như viên dũng tướng khi lâm trận bất chấp hiểm nguy, hằng lướt tới không 
hê lùi sụt đê tiêu diệt đôi phương hâu bảo vệ đoàn quân của mình. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Cần có 2. 


1- Tà cân 


2- Chánh cần có 4: 1) Thận Cần; 2) Trừ Cần: 3) Tu Cần; 4) Bảo cần. 


II. Đôi chiêu: Sở hữu Cần đôi với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được 105 tâm (trừ 15 tâm quả vô nhân và 1 khai ngủ môn). 
2) 52 Sở hữu Tâm: Phối hợp được với 5l sở hữu Tâm phi cần. 

3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với I2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến 3 thọ là Hỷ, ưu, và xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 


9) 14 Sự: Làm 7 sự (Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Thập di, khai môn, Phân đoán, Đồng 
tốc). 


10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 
5 Uẩn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 


15 Giới: 7 giới thức và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uấn: Sắc uấn. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô. 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Cần bằng: 

5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Cần bằng: 
5uấn: Có 4 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 
12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

47- SỞ HỮU HỶ (PTii) 

L Định nghĩa: Sở hữu Hỷ là trạng thái tâm an vui với đối tượng của Tâm. 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Hỷ: 

1- Chơn tướng: Là cách mừng phấn khởi. 

2- Phận sự: Là làm cho Thân Tâm. 

3- Sự thành tựu: Là các no lòng. 


4- Nhân cân thiệt: Thọ uân, Tưởng uân và Thức uân. 


Thí dụ: Như đứa trẻ khi thấy Mẹ đi chợ về, 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Hỷ có 5 loại như sau: 


I- Tiểu Hỷ 

2- Sát na Hỷ 

3- Hải triều Hỷ 

4- Khinh thăng Hỷ 
5- Sung mãn hỷ. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Hỷ đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp với 51 tâm thọ Hÿ (trừ Tứ Thiên). 

2) 52 Sở hữu Tâm: Phối hợp với 46 Sở hữu Phi Hỷ (trừ Sân phần và hoài nghi). 

3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến 1 thọ (thọ hỷ). 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Làm được 6 sự (Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng Tốc, Thập di và Quan sát). 
10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


I1) Tương ưng với: 

5 Uần: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: 7 giới thức và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Săắc uân. 


12 xứ: 10 xứ thô. 
18 Giới: 10 giới tho.â 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Hỷ bằng: 

5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Hỷ bằng: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

48- SỞ HỮU DỤC (Chanda) 

I. Định nghĩa: Sở hữu Dục là sự mong muốn của tâm. 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Dục: 

1- Chơn tướng: Là hy vọng cho được cảnh. 

2- Phận sự: Là làm cho tâm mong mỏi. 

3- Sự thành tựu: Là được cảnh cho tâm muốn. 
4- Nhân cần thiết: Có cảnh đáng muốn được. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Dục có 3 loại. 


1- Tham Dục 


2- Pháp Dục 
3- Tác Dục. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Dục đối với: 


L) 121 thứ Tâm: Phối hợp được TÔI tâm (trừ 18 tâm vô nhân và 2 tâm s1). 
2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 50 Sở hữu Tâm (trừ hoài nghI). 

3) 3 Tánh: Có đủ 3 tánh. 

4) 4 Giống: Có đủ 4 giống. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến được 3 thọ (Hỷ, Ưu và thọ xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến đủ 6 nhân. 

9) 14 Sự: Làm đủ 5 sự (Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di). 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uần: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: 7 giới thức và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 


15 Giới: 10 giới thô. 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Dục bằng: 


5 uấn: Hành uấn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Dục bằng: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

49- SỞ HỮU SI (Moha) 

L Định nghĩa: Sở hữu Sỉ là trạng thái mê mờ tối tăm không thấy rõ sự thật. 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Sỉ: 

1- Chơn tướng: Là mờ ám trái với Trí tuệ. 

2- Phận sự: Là che ngăn sự sáng suốt (không hiểu thấu đáo). 
3- Sự thành tựu: Là mờ ám. 

4- Nhân cần thiết: Không khéo dùng tâm. 

Thí dụ: Như bóng tối ban đêm không thể thấy cảnh vật. 

II. Phân tích chi pháp: Sở hữu S1 chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Sỉ đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp với 12 tâm Bất Thiện. 
2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 26 Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, và 13 Bắt thiện phi S1. 


3) 3 Tánh: Tánh bắt thiện 

4) 4 Giống: Giống bất thiện 

5) 12 Người: Sanh khởi với 7 người (4 phàm và 3 quả hữu học). 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 3 thọ (Hỷ, Ưu và thọ xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến 2 nhân (Tham và Sân). 

9) 14 Sự: Làm được Ï sự Đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 

5 Uấn: Tứ danh uẫn. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uẫn. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ Ý thức ØIỚI). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Si băng: 
5 uân: Hành uẫn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 


14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi S¡ bằng: 


5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 


12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 
18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


49- SỞ HỮU VÔ TÀM (Ahirika) 


L Định nghĩa: Sở hữu Vô Tàm là trạng thái không hỗ thẹn đối với tội lỗi. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Vô Tàm: 


I- Chơn tướng: Là cách không ái ngại sự ác xấu. 
2- Phận sự: Làm tội lỗi. 
3- Sự thành tựu: Không lui sụt với cảnh tạo ác. 


4- Nhân cần thiết: Không biết tự trọng. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Vô Tàm chỉ có ]. 


HIL Đối chiếu: Sở hữu Vô Tàm đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 12 tâm bất thiện. 

2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 26 Sở hữu (13 Tợ tha và 13 bất thiện phi Vô Tàm). 
3) 3 Tánh: Tánh bắt thiện. 

4) 4 Giống: Giống bắt thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 7 người (4 phàm và 3 quả hữu học). 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến có 3 thọ (Hỷ, Ưu và thọ xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến 2 nhân (Tham và Sân). 

9) 14 Sự: Làm được Ï sự Đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 


5 Uẫn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uân: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ Ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Vô Tàm: 

5 uẫn: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Vô Tàm bằng: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có 10 giới thô và 7 giới thức. 

50- SỞ HỮU VÔ ÚY (Anottappa) 


L Định nghĩa: Sở hữu Vô Úy là trạng thái tâm không ghê sợ tội lỗi. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Vô Úy: 


1- Chơn tướng: Là cách không ghê sợ tội lỗi. 
2- Phận sự: Làm tội ác. 
3- Sự thành tựu: Là không sợ tội ác. 


4- Nhân cần thiết: Không tôn trọng kẻ khác. 


Thí dụ: Như bà con không sợ cọp hay người uống thuốc độc không biết sợ. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Vô Úy chỉ có I. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Vô Úy đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 12 tâm bất thiện. 

2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 26 Sở hữu (13 Tợ tha và 13 bất thiện phi Vô Tàm). 
3) 3 Tánh: Tánh bắt thiện. 

4) 4 Giống: Giống bắt thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 7 người (4 phàm và 3 quả hữu học). 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến có 3 thọ (Hỷ, Ưu và thọ xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến 3 nhân bắt thiện. 

9) 14 Sự: Làm được Ï sự Đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 
5 Uẩn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 


18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Săc uân. 
12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ Ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Vô Úy: 

5 uân: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Vô Úy bằng: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có 10 giới thô và 7 giới thức. 


51- SỞ HỮU PHÓNG DẬT (Udhacca) 


L Định nghĩa: Sở hữu Phóng Dật là trạng thái tâm giao động phóng túng bị trần cảnh 
chỉ phối. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Phóng Dậi: 

I- Chơn tướng: Là cách không an tịnh. 

2- Phận sự: Là làm cho tâm không trụ một cảnh được lâu. 
3- Sự thành tựu: Là tâm hằng giao động. 


4- Nhân cần thiế: Tác ý không khéo. 


Thí dụ: Như đồng tro bị hòn đém vào. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Phóng Dật chỉ có l1. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Phóng Dật đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 12 tâm bất thiện. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 26 Sở hữu (13 Tợ tha và 13 bất thiện phi Phóng 
Dật). 


3) 3 Tánh: Tánh bắt thiện. 

4) 4 Giống: Giống bắt thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 7 người (4 phàm và 3 quả hữu học). 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm 

7) 5 Thọ: Tương kiến có 3 thọ (Hỷ, Ưu và thọ xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến 3 nhân bắt thiện. 

9) 14 Sự: Làm được Ï sự Đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 

5 Uần: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ Ý thức giới). 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Phóng Dật: 


5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Phóng Dật bằng: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


52- SỞ HỮU THAM (Lobha) 


L Định nghĩa: Sở hữu Tham là trạng thái Tâm chấp đối tượng, dính mắc vào đối 
tượng, luyên ái cảnh trân, say đắm ngũ dục. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Tham: 

1- Chơn tướng: Là cách thu hút cảnh. 

2- Phận sự: Là làm cho tâm vướng mắc cảnh. 
3- Sự thành tựu: Là không dứt bỏ cảnh. 

4- Nhân cần thiết: Ưa gặp pháp ràng buộc. 
Thí dụ: Như đá nam châm hút sắt. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tham có 3 loại. 


1- Dục ái 


2- Sắc ái 


3- Vô sắc ái. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tham đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được § Tâm Tham. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 22 Sở hữu (13 Tợ tha, 4 Sỉ phần 3 Tham phần và 2 
Hôn phần). 


3) 3 Tánh: Tánh bắt thiện. 

4) 4 Giống: Giống bắt thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 7 người (4 phàm và 3 quả hữu học). 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 2 thọ (Hỷ, và xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến với I nhân Si. 

9) 14 Sự: Làm được Ï sự Đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 

5 Uẩn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: Pháp xứ. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tham: 


5 uấn: Hành uấn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tham: 

5uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

53- SỞ HỮU TÀ KIÉN (Dittha) 

L. Định nghĩa: Sở hữu Tà kiến là trạng thái tâm chấp quấy, thấy lầm trái với trí tuệ. 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Tà kiến: 

1- Chơn tướng: Là cách cô chấp không đúng chân lý. 
2- Phận sự: Là suy xét saI lầm. 

3- Sự thành tựu: Là chấp cứng theo sự sai lầm. 

4- Nhân cần thiết: Là không cần gặp bậc trí thức. 


Thí dụ: Ban đêm đạp nhăm trái cà mà tưởng là con cóc và trái lại v.v... 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tà kiến phân ra đại khái có 2: Thường kiến và đoạn 
kiến. 


HIL. Đôi chiêu: Sở hữu Tà kiên đôi với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được 4 tâm Tham hợp tà. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 20 Sở hữu (13 Tợ tha, 4 S1 phân, sở hữu Tham 
phần và 2 Hôn phần). 


3) 3 Tánh: Tánh bắt thiện. 

4) 4 Giống: Giống bắt thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 4 phàm. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 25 cõi phàm vui dục giới. 
7) 5 Thọ: Tương kiến với 2 thọ (Hỷ, và xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến 2 nhân: Tham và Si. 

9) 14 Sự: Làm được Ï sự Đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 

5 Uẫn: Tứ danh uẫn. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uân: Sắc uần. 

12 xứ: I0 xứ tho.â 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ Ý thức giới) 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tà kiến: 
5 uân: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 


18 Giới: Pháp giới. 


14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tà kiến: 


5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 
12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 
18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


54- SỞ HỮU NGÃ MẠN (Mãna) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Ngã mạn là trạng thái tâm tự đắc, tự kiêu, tự cao, tự mãn, có 
tánh châp tà. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Ngã mạn: 


1- Chơn tướng: Là cách kiêu căng, tự phụ. 
2- Phận sự: Là làm cho lừng lẫy. 
3- Sự thành tựu: Là công cao, tựu kiêu .V.V... 


4- Nhân cần thiết: Là phải có cách so sánh 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Ngã mạn có 9 cách: 


1- Hơn ỷ hơn 4-Bằngÿýhơn  7- Thua ý hơn 
2- Hơn ỷ bằng 5- Bằng ýbằng  8§- Thua ÿ bằng 
3-Hơnÿthua  6-Bằngỷthua  9- Thua ý thua 


II. Đối chiếu: Sở hữu Ngã mạn đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp với 4 tâm Tham ly tà. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 20 Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, 4 si phần, sở hữu 
Tham và 2 Hôn phần. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Bắt thiện. 
4) 4 Giống: Thuộc giống bắt thiện. 


5) 12 Người:Sanh khởi được với 7 người (4 phàm, và 3 quả hữu học. 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 2 thọ (Hỷ và xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 2 nhân Tham và Si. 

9) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 


5 Uẫn: Tứ danh uẫn. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uẫn. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Ngã mạn bằng: 

5 uấn: Hành uẫn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Ngã mạn bằng: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 


12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 
18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


55- SỞ HỮU SÂN (Dosa) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Sân là trạng thái tâm bực bội, nóng giận, bất bình, bực tức khi 
lãnh nạp đối tượng bất toại nguyện. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Sân: 


1- Chơn tướng: Là cách nóng nảy thô tháo. 
2- Phận sự: Là làm cho Tâm ta và Tâm của người khác nóng phừng lên. 
3- Sự thành tựu: Là phá hoại. 


4- Nhân cần thiết: Là cảnh vật bất toại ý. 


Thí dụ: Như lửa gặp xăng. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Sân chỉ có ]. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Sân đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp với 2 tâm Sân. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 21 Sở hữu Tâm: 12 Tợ tha (trừ hỷ) 4 si phần, và 2 
Hôn phần. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Bắt thiện. 

4) 4 Giống: Thuộc giống bất thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi được với 6 người (4 phàm, và 2 quả hữu học. 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong IT cõi Dục giới. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 1 thọ (Thọ ưu). 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 1 nhân (Nhân Si). 

9) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 


10) 21 Cảnh: Biết đủ 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 

5 Uần: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới) 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Sân bằng: 

5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Sân bằng: 
5uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có 10 giới thô và 7 giới thức. 


56- SỞ HỮU TẬT (Issa) 


L Định nghĩa: Sở hữu Tật là trạng thái ganh ty tranh phần hơn của kẻ khác. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Tật: 


1- Chơn tướng: Là sự đồ ky với phần hơn của kẻ khác. 
2- Phận sự: Không vừa lòng với phần hơn của kẻ khác. 
3- Sự thành tựu: Là tránh mặt với phần hơn của kẻ khác. 


4- Nhân cần thiết: Là danh lợi, tài sản, hạnh phúc của kẻ khác hơn mình. 


Thí dụ: Như thấy người giàu có hơn sanh lòng ghen ghét. 


II. Phân tích chỉ pháp: Sở hữu Tật chỉ có l. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tật đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được với 2 tâm Sân. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 21 Sở hữu Tâm: 12 Tợ tha (trừ hỷ) 4 si phần, Sân, 
Lận, Hối và 2 Hôn phần. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Bắt thiện. 

4) 4 Giống: Thuộc giống bất thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi được với 6 người (4 phàm, và 2 quả hữu học. 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong IT cõi Dục giới. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 1 thọ (Thọ ưu). 

8) 6 Nhân: Tương kiến 2 nhân (Nhân Si và Sân). 

9) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 19 cảnh (trừ Níp-Bàn và Nội phần). 


11) Tương ưng với: 


5 Uẫn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ tho. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới) 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tật: 

5 uấn: Hành uấn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tật: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

57- SỞ HỮU LẬN (Macchariyam) 

I. Định nghĩa: Sở hữu Lận là trạng thái bón rít bỏn sẻn của Tâm. 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Lận: 

1- Chơn tướng: Là cách gìn g1ữ tài sản của mình. 
2- Phận sự: Là không chịu chia sớt cho aI. 


3- Sự thành tựu: Là bón rít không cho của ra. 


4- Nhân cân thiệt: Là tài sản v.v... của ta. 


Thí dụ: Như người giàu có nhưng không chịu chia sớt cho kẻ khác. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Lận chia ra có 5: 


1- Bỏn sẻn tài sản. 

2- Bóỏn sẻn chỗ ở. 

3- Bỏn sẻn giòng giống. 
4- Bỏn sẻn tôi tớ. 


5- Bỏn sẻn Pháp. 


IH. Đôi chiêu: Sở hữu Lận đôi với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được với 2 tâm Sân. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 21 Sở hữu Tâm: 12 Tợ tha (trừ hỷ) Sân, Tật, Hồi, 
4 si phần, và 2 Hôn phần. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Bắt thiện. 

4) 4 Giống: Thuộc giống bất thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi được với 6 người (4 phàm, và 2 quả hữu học. 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong IT cõi Dục giới. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 1 thọ (Thọ ưu). 

8) 6 Nhân: Tương kiến 2 nhân (Nhân Si và Sân). 

9) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 19 cảnh (trừ Níp-Bàn và Nội phần). 


11) Tương ưng với: 


5 Uẫn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Lận: 
5 uấn: Hành uấn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Lận: 
5uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


59- SỞ HỮU HÓI (Kukkucca) 


L Định nghĩa: Sở hữu Hối là chỉ cho trạng thái của tân hối tiếc những việc đáng làm 
mà không làm và hôi hận vì đã làm những việc không đáng làm. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Hôi: 
1- Chơn tướng: Là cách hôi tiêc, hôi hận việc đã qua. 


2- Phận sự: Là làm cho tâm bực bội với việc đã qua. 


3- Sự thành tựu: Là sự ân hận trong tâm. 


4- Nhân cần thiết: Là tội lỗi đã làm mà phước không làm được. 


Thí dụ: Như bà Hoàng hậu Mallikà hối hận lời nói láo trước giờ lâm chung. 


II Phân tích chi pháp: Sở hữu Hối chỉ có I: 


HIL. Đôi chiêu: Sở hữu Hôi đôi với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp với 2 tâm Sân. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 21 Sở hữu Tâm: I2 Tợ tha (trừ hỷ) Sân, Tật, Lận, 
4 si phần, và 2 Hôn phần. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Bắt thiện. 

4) 4 Giống: Thuộc giống bất thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi được với 6 người (4 phàm, và 2 quả hữu học. 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong IT cõi Dục giới. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 1 thọ (Thọ ưu). 

8) 6 Nhân: Tương kiến 2 nhân (Nhân Si và Sân). 

9) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 

5 Uẫn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Săắc uân. 


12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới) 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Hồi: 

5 uẫn: Hành uẫn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Hồi: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và ý giới. 

60- SỞ HỮU HÔN TRÂM THỤY MIÊN (Thina - Middha) 
I. Định nghĩa: 

a) Sở hữu Hôn Trầm là trạng thái dã dượi, mệt mỏi của Sở hữu Tâm. 
b) Sở hữu Thụy Miên là trạng thái buồn ngủ của tâm. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Hôn Trâm và Thụy Miên: 


I- Chơn tướng: Là cách lười biếng, đã dượi. 

2- Phận sự: Làm cho không còn tinh tấn, hạn chế Lộ Tâm lần lần đến Ngoại lộ (chỉ 
còn Hộ kiêp). 

3- Sự thành tựu: Làm cho Tâm lui sụt (buồn ngủ). 


4- Nhân cần thiết: Không khéo dùng Tâm. 


Thí dụ: Như người mệt mỏi và buôn ngủ. 


II. Phân tích chi pháp: 


- Sở hữu Hôn Trầm có 1: Sở hữu Thụy Miên 


II. Đối chiếu: Sở hữu Hôn Trầm và Thụy Miên đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp với 5 tâm Bắt thiện hữu trợ (4 Tâm Tham hữu trợ và I 
Tâm Sân hữu trọ). 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 25 Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, 4 sĩ phần, 3 Tham 
phần, 4 Sân phần và I1 trong 2 Hôn phân. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Bắt thiện. 

4) 4 Giống: Thuộc giống bất thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi được với 7 người (4 phàm, và 3 Quả thấp. 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong IT cõi Dục giới. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 3 thọ (Ưu, Hýỷ, và Xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Bắt thiện. 

9) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


I1) Tương ưng với: 
5 Uẩn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ . 


18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Sắc uẫn. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới) 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Hôn Trầm và Thụy Miên: 
5 uân: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Hôn Trầm và Thụy Miên: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

61- SỞ HỮU HOÀI NGHI (Vicikichä) 

I. Định nghĩa: Sở hữu Hoài nghi là trạng thái nghĩ ngờ phân vân, lưỡng lự của Tâm. 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Hoài nghi: 

1- Chơn tướng: Là cách nghi hoặc. 

2- Phận sự: Là cho lưỡng lự (dục dặc). 

3- Sự thành tựu: Là không thể quyết đoán. 


4- Nhân cần thiết: Không khéo dùng tâm. 


Thí dụ: Như người lữ hành xa lạ đứng trước ngã ba đường. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Hoài nghi có 4 loại như sau: 


1- Hoài nghi Phật. 
2- Hoài nghi Pháp. 
3- Hoài nghi Tăng. 
4- Hoài nghi điều học. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Hoài nghỉ đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được 1 Tâm S¡ Hoài Nghi. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 14 Sở hữu Tâm: 10 sở hữu Tợ tha (trừ Thắng Giải, 
Hỷ và dục) và 10 và 4 si phần. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Bắt thiện. 

4) 4 Giống: Thuộc giống bất thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi được với 7 người (4 phàm, và 3 quả thấp. 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 26 cối Phàm hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 1 thọ (Thọ ưu). 

8) 6 Nhân: Bất tương kiến với 6 nhân. 

9) 14 Sự: Làm sự đồng tốc. 

10) 21 Cảnh: Biết được 20 cảnh (trừ Níp-Bàn). 


11) Tương ưng với: 

5 Uẫn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Săắc uân. 


12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Hoài nghĩ: 

5 uân: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Hoài nghỉ: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


62- SỞ HỮU TÍN (Saddha) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Tín là niềm tin, đức tin. Sự tin tưởng với Tam Bảo bằng một 
cách trong sạch. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Tín: 


1- Chơn tướng: Là cách tin Tam Bảo và Nghiệp báo. 
2- Phận sự: Là làm cho Tâm tín ngưỡng. 
3- Sự thành tựu: Là tâm không nhơ bần vì mê tín. 


4- Nhân cần thiết: Là Tam Bảo. 


Thí dụ: Như người trông thấy kẻ khác lội qua sông được an toàn nên vững lòng lội 
theo. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tín chia ra có hai: 


1- Tà Tín 
2- Chánh Tín có 4: Tin Phật, Tin Pháp, Tin Tăng, T1n Nhân quả 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tín đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp với 91 Tâm Tịnh hảo (trừ 30 tâm Vô Tịnh Hảo). 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu: 13 sở hữu Tợ tha và 24 sở hữu Tịnh 
hảo. 


3) 3 Tánh: Có 2 tánh (Thiện và Vô ký). 

4) 4 Giống: Thuộc giống (Thiện, Quả, và Duy tác). 

5) 12 Người: Sanh khởi được với l2 người (4 phàm, 4 Đạo và 4 Quả). 
6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi Hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với 2 thọ (Hỷ và Xả). 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân thiện (vô tham Vô sân và Vô si). 
9) 14 Sự: Làm 5 (Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di). 

10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uẫn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Săắc uân. 


12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Tín: 

5 uân: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tín: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


63- SỞ HỮU NIỆM (Sati) 


L Định nghĩa: Sở hữu Niệm là trạng thái tâm ghi nhớ biết mình, biết những hành vi 
và cử động của thân và tâm. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Niệm 

1- Chơn tướng: Là cách không sơ ý 

2- Phận sự: Là làm cho không quên, hay là ghi nhớ. 

3- Sự thành tựu: Là cách trao đồi tâm hằng khăn khít với cảnh. 
4- Nhân cần thiết: Là nhớ vững chắc. 


Thí dụ: Như người lính gác công biết rõ kẻ ra người vào. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Niệm có hai: 


1- Tà Niệm 
2- Chánh Niệm phân ra có 4: Niệm Thân, Niệm Thọ, Niệm Tâm, Niệm Pháp 


II. Đôi chiêu: Sở hữu Niệm đôi với: 


L) 121 thứ Tâm: Phối hợp 9T Tâm Tịnh hảo (trừ 30 tâm vô Tịnh hảo). 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu Tâm phi Niệm(13 sở hữu tợ tha và 24 
sở hữu tịnh hảo). 


3) 3 Tánh: Có 2 tánh: Thiện và vô ký. 

4) 4 Giống: Có 3 giống thiện. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di) 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


I1) Tương ưng với: 


5 Uẫn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 
5uân: Sắc uân. 


12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Niệm: 

5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Niệm: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

64- SỞ HỮU TÀM (Hiri) 

I. Định nghĩa: Sở hữu Tàm là sự hỗ thẹn tội lỗi 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Tàm. 

1- Chơn tướng: Là cách ghét sự tội lỗi 

2- Phận sự: Là không làm việc tội lỗi 

3- Sự thành tựu: Là cách lui sụt với chuyện. 

4- Nhân cần thiết: Là biết tự trọng 

Thí dụ: Như sự nhờm gớm khi đụng phải vật nhơ nhớp v.v... 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tàm chỉ có l: 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tàm đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
(trừ Tàm). 


3) 3 Tánh: Có 2 tánh: Thiện và vô ký 

4) 4 Giống: Thuộc giống Thiện, Quả, và Duy tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di). 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


1T) Tương ưng với: 


5 Uẫn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới) 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Tàm: 

5 uấn: Hành uẩn. 


12 xứ: Pháp xứ. 
18 Giới: Pháp giới. 


14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tàm: 


5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 
12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 
18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


65- SỞ HỮU QUÝ (Ottappa) 

L. Định nghĩa: Sở hữu Quý là trạng thái tâm ghê tội lỗi 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Quý: 

1- Chơn tướng: Là cách ghê sợ và ngán ghét tội lỗi. 

2- Phận sự: Là không làm tội lỗi. 

3- Sự thành tựu: Là cách lui sụt với tội lỗi. 


4- Nhân cân thiệt: Là cách sợ người khác chỉ trích và sự kêt quả của việc ác. 


Thí dụ: Như người ăn trộm sợ kẻ khác biết được, hoặc như sợ bàn tay nắm phải thanh 
sắt cháy đỏ. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Quý chỉ có Ï 


II. Đối chiếu: Sở hữu Quý đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
(trừ Úy). 


3) 3 Tánh: Có 2 tánh: Thiện và vô ký. 
4) 4 Giống: Thuộc giống Thiện, Quả và duy tác. 


5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di) 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uẫn: Tứ danh uẫn. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uẫn. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Quý: 

5 uấn: Hành uẫn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Quý: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 


12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 
18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


66- SỞ HỮU VÔ THAM (AIobha) 


L. Định nghĩa: Sở hữu Vô tham là trạng thái biết đối tượng, nhận thức đối tượng 
nhưng không luyến ái, không đắm nhiễm. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Vô tham: 


I- Chơn tướng: Không nhiễm đắm với cảnh ngũ dục. 
2- Phận sự: Không chấp trước. 
3- Sự thành tựu: Không nhiễm đắm cảnh đáng ưa thích. 


4- Nhân cần thiết: Khéo dụng tâm. 


Thí dụ: Như lá sen không lưu lại giọt nước khi rơi nhằm. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Vô tham chỉ có ]. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Vô tham đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
phi Vô tham. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 

4) 4 Giống: có 3 giống: Thiện, Quả và duy tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham vô sân và vô si. 


9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di). 


10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uần: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Vô tham: 
5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Vô tham: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có 10 giới thô và 7 giới thức. 


67- SỞ HỮU VÔ SÂN (Adosa) 


L Định nghĩa: Sở hữu Vô Sân là trạng thái tâm an tỉnh trước đối tượng, không sân 
hận bất bình, bực tức khi lãnh nạp đôi tượng. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Vô Sân: 


1- Chơn tướng: Không độc ác. 
2- Phận sự: Tránh xa sự sát hại. 
3- Sự thành tựu: Là cách mát mẻ. 


4- Nhân cần thiết: Khéo dụng Tâm. 


Thí dụ: Như nước đôi với lửa. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Vô Sân chỉ có I. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Vô Sân đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo. 

2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
phi Vô Sân. 

3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 

4) 4 Giống: Có 3 giống Thiện, Quả và duy tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với I2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di. 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uấn: Tứ danh uân. 


12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 


18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uân: Sắc uấn. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Vô Sân: 

5 uấn: Hành uấn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Vô Sân: 

5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

68- SỞ HỮU HÀNH XẢ (Upekkhä) 

L. Định nghĩa: Sở hữu Hành Xả là trạng thái làm cho quân bình các pháp đồng sanh. 
- Bốn ý nghĩa của sở hữu Hành xả: 

I- Chơn tướng: Dung hoà các pháp đồng sanh cho bằng nhau. 


2- Phận sự: Làm cho Pháp đồng sanh không thái quá và bất cập. 


3- Sự thành tựu: Đối với cảnh tâm được quân bình. 


4- Nhân cần thiết: Có Pháp tương ưng. 


Thí dụ: Như người ky mã khéo điều khiến đôi ngựa song hành cho được đồng đàn 
với nhau. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Hành Xả chỉ có I. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Hành Xả đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
phi Hành Xả. 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 

4) 4 Giống: Có 3 giống Thiện, Quả và duy tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 12 người- 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di). 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uẫn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Săắc uân. 


12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Hành Xả: 

5 uấn: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Hành Xả: 
5uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có 10 giới thô và 7 giới thức. 


69- SỞ HỮU TỊNH THÂN VÀ TỊNH TÂM (Kãyapassaddhi - Cittapassaddhi) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Tịnh Thân và Tịnh Tâm là trạng thái mát dịu của sở hữu và 
Tâm, đê đôi trị lại sự bông bột của tình dục. 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Tịnh Thân và Tịnh Tâm: 

1- Chơn tướng: An tịnh, lìa xa sự sôi nôi (phiên não) của sở hữu và Tâm. 
2- Phận sự: Làm cho êm dỊu sự sôi nôi. 

3- Sự thành tựu: Là cách êm dịu, mát mẻ. 


4- Nhân cần thiết: Sở hữu và Tâm. 


Thí dụ: Như bóng mát của tàng cây đôi với khách lữ hành trên sa mạc: 


II. Phân tích chi pháp: 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tịnh Thân và Tịnh Tâm đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 36 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh hảo 
(phi Tịnh Thân và Tịnh Tâm). 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 

4) 4 Giống: Có 3 giống Thiện, Quả và duy tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di). 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uẩn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Tịnh Thân và Tịnh Tâm: 


5 uấn: Hành uấn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tịnh Thân và Tịnh Tâm: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


70- SỞ HỮU KHINH THÂN VÀ KHINH TÂM (Kãyalahutä - Cittalahutã) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Khinh Thân và Khinh Tâm là trạng thái nhẹ nhàng nhanh nhẹn 
của Tâm và sở hữu Tâm. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Khinh Thân và Khinh Tâm: 
1- Chơn tướng: Lầa bỏ sự nặng nề của sở hữu và Tâm. 
2- Phận sự: Phá sự nặng nề của sở hữu và Tâm. 

3- Sự thành tựu: Sở hữu và Tâm được nhẹ nhàng. 

4- Nhân cần thiết: Sở hữu và Tâm. 

Thí dụ: Như người đặt gánh nặng xuống. 

II. Phân tích chi pháp: 


II. Đối chiếu: Sở hữu Khinh Thân và Khinh Tâm đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 36 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh hảo 
(phi Khinh Thân và Khinh Tâm). 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký 

4) 4 Giống: Có 3 giống Thiện, Quả và duy tác 

5) 12 Người: Sanh khởi với 12 người 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di). 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uẩn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 50 sở hữu Tâm Khinh Thân và Khinh Tâm. 
5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ 


18 Giới: Pháp giới. 


14) Bất yếu hiệp với 50 sở hữu Khinh Thân và Khinh Tâm. 


5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 
12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 
18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


71- SỞ HỮU NHU THÂN VÀ NHU TÂM (Kãyamuditä - Cittamuditä) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Nhu Thân và Nhu Tâm là trạng thái mềm dđẽo, nhu nhuyền, của 
Tâm và sở hữu Tâm. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Nhu Thân và Nhu Tâm: 


1- Chơn tướng: Sự dịu mềm của Tâm và sở hữu. 
2- Phận sự: hạn chế sự thô cứng của Tâm và sở hữu. 
3- Sự thành tựu: Tâm và sở hữu bắt cảnh dễ dàng. 


4- Nhân cần thiết: Sở hữu và Tâm. 


Thí dụ: Như miếng da mềm được phơi khô. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Nhu Thân và Nhu Tâm mỗi thứ chỉ có 1. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Nhu Thân và Nhu Tâm đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 36 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh hảo 
(phi Nhu Thân và Nhu Tâm). 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 
4) 4 Giống: Có 3 giống Thiện, Quả và duy tác. 
5) 12 Người: Sanh khởi với 12 người. 


6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di. 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uần: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 


18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uấn. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Nhu Thân và Nhu Tâm: 
5 uân: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Nhu Thân và Nhu Tâm: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 


12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 
18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


72- SỞ HỮU THÍCH THÂN VÀ THÍCH TÂM (Kãyakammaññatä - 
Cittakammaññat3) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Thích Thân và Thích Tâm là trạng thái thích ứng của Tâm và 
sở hữu Tâm trong một công việc. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Thích Thân và Thích Tâm: 


1- Chơn tướng: LẦa sự không thích hợp với công việc. 
2- Phận sự: Lìa sự không thích hợp với công việc. 


3- Sự thành tựu: Thích hợp với công việc của Tâm và sở hữu khi tiếp thâu với đối 
tượng. 


4- Nhân cần thiết: Sở hữu và Tâm. 


Thí dụ: Như miếng sắt nướng đỏ có thể rèn bất cứ vật gì theo ý muốn. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Thích Thân và Thích Tâm mỗi thứ chỉ có I: 


II. Đối chiếu: Sở hữu Thích Thân và Thích Tâm đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 36 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh hảo 
(phi Thích Thân và Thích Tâm). 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 

4) 4 Giống: Có 3 giống Thiện, Quả và duy tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 


9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di). 


10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uần: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Thích Thân và Thích Tâm: 
5 uấn: Hành uẩn. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Thích Thân và Thích Tâm: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


72- SỞ HỮU THUẦN THÂN VÀ THUẦN TÂM (Kãyapãguññatã - Cittapäguññatã) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Thuần Thân và Thuần Tâm là trạng thái thuần thục của Tâm và 
sở hữu Tâm: 


- Bôn ý nghĩa của sở hữu Thuân Thân và Thuân Tâm: 


1- Chơn tướng: Không đình trệ của Tâm và Sở hữu. 
2- Phận sự: Phả cách đình trệ của Tâm và Sở hữu. 
3- Sự thành tựu: Cách lìa xa lỗi. 


4- Nhân cần thiết: Thích hợp công việc của Sở hữu và Tâm. 


Thí dụ: Như người thợ lành nghề có thể làm mọi công việc trong nghề một cách dễ 
dàng. 


II. Phân tích chi pháp sở hữu: Thuần Thân và Thuần Tâm mỗi thứ chỉ có I: 


II. Đối chiếu: Sở hữu Thuần Thân và Thuần Tâm đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 36 Sở hữu; 13 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh hảo 
(phi Thuần Thân và Thuần Tâm). 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 
4) 4 Giống: Có 3 giống Thiện, Quả và duy tác 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 


5 Uấn: Tứ danh uân 


12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ 
18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới 


12) Bất tương ưng với: 

5 uân: Sắc uấn 

12 xứ: I1 xứ thô 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm phi Thuần Thân và Thuần Tâm: 
5 uẫn: Hành uân 

12 xứ: Pháp xứ 

18 Giới: Pháp giới 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Thuần Thân và Thuần Tâm: 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ 

18 giới: Có 10 giới thô và 7 giới thức. 


73- SỞ HỮU CHÁNH THÂN VÀ CHÁNH TÂM (Kãyujjukatä - Cittujjukatã) 


L Định nghĩa: Sở hữu Chánh Thân và Chánh Tâm là trạng thái ngay thắng của Tâm 
và Sở hữu Tâm đề đối trị lại sự tà vạy. 


- Bốn ý nghĩa của sở hữu Chánh Thân và Chánh Tâm: 


I- Chơn tướng: Chân chánh và ngay thẳng. 


2- Phận sự: Đối trị sự tà Vạy. 
3- Sự thành tựu: Được chân chánh không tà vạy. 


4- Nhân cần thiết: Sở hữu và Tâm. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Chánh Thân và Chánh Tâm mỗi thứ chỉ có 1. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Chánh Thân và Chánh Tâm đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 91 Tâm Tịnh hảo 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 36 Sở hữu: 13 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh hảo 
(phi Chánh Thân và Chánh Tâm). 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 
4) 4 Giống: Có 3 giống Thiện, Quả và duy tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 5 sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc và Thập di. 
10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uẫn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Săắc uân. 


12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 

13) Yếu hiệp với 5l sở hữu Tâm phi Chánh Thân và Chánh Tâm: 
5 uân: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Chánh Thân và Chánh Tâm: 
5uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 

74- SỞ HỮU CHÁNH NGỮ (Sammaäväcä) 

I. Định nghĩa: Sở hữu Chánh Ngữ là lời nói chân chánh: 

II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Chánh Ngữ có 4: 

I- Không nói dối. 

2- Không nói lời đâm thọc. 

3- Không nói lời hung ác. 

4- Không nói lời nhảm nhí vô ích. 


75- SỞ HỮU CHÁNH NGHIỆP (Sammaäkammantä) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Chánh Nghiệp là những hành động chân chánh của thân: 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Chánh Nghiệp có 3: 


1- Không sát sanh 
2- Không trộm cấp. 
3- Không tà dâm. 


76- SỞ HỮU CHÁNH MẠNG (Sammã ñjTva) 


L Định nghĩa: Sở hữu Chánh Mạng là không dùng thân khẩu, khẩu ác quấy đề nuôi 
mạng sống. 


Bồn ý nghĩa của 3 sở hữu: Chánh Ngữ, Chánh nghiệp và Chánh Mạng. 


I- Chơn tướng của 3 Sở hữu này: là không tạo thân là không tạo thân và khẩu ác. 
2- Phận sự của 3 Sở hữu nây: là ngăn hoặc trừ thân và khẩu ác. 
3- Sự thành tựu của 3 Sở hữu nây: là thân và khẩu không tạo ác. 


4- Nhân cân thiệt của 3 Sở hữu nây: là công đức của Tín, Niệm, Tàm Quý, và Thiêu 
Dục. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Chánh Mạng chỉ có Ï. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng đối với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp 48 Tâm: 40 Tâm Siêu Thế 8 Đại thiện Dục Giới Tịnh Hảo. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu: 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu Tịnh 
Hảo (trừ Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp hoặc Chánh Mạng). 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký. 

4) 4 Giống: Có 2 giống (Thiện, Quả). 

5) 12 Người: Sanh khởi với l2 người. 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi hữu tâm. 


7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hý và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 
9) 14 Sự: Làm sự Đồng tốc 

10) 21 Cảnh: Biết đủ 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uần: Tứ danh uâẫn 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uấn 

12 xứ: 10 xứ thô 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 

13) Yếu hiệp với 51 sở hữu Tâm (phi Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh mạng). 
5 uấn: Hành uấn 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu (phi Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh mạng). 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 


15 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


77- SỞ HỮU BI (Karunä) 


L Định nghĩa: Sở hữu Bi là rung động trước sự đau khổ của chúng sanh khác. 


Bôn ý nghĩa của sở hữu Bi: 


2- Chơn tướng của Sở hữu Bi: Là cách muốn bày trừ sự đau khổ của chúng sanh. 
3- Phận sự: Không thể làm ngơ trước sự đau khổ của chúng sanh khác. 

4- Sự thành tựu: Không ép uống chúng sanh khác. 

5- Nhân cần thiết: Gặp những chúng sanh đau khô. 


Thí dụ như người bệnh tật đôi với kẻ thiện tâm. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Bi theo bản thể pháp chỉ có I. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Bi đối với: 


L) 121 thứ Tâm: Phối hợp được 28 Tâm: § Thiện Dục Giới, 8 Duy tác Dục giới Hữu 
Nhân, 12 tâm Sắc giới thọ Hỷ. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu: 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu Tịnh 
Hảo (trừ BỊ) 

3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký 

4) 4 Giống: Có 3 giống: Giống Thiện, Quả và Duy Tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 8 người (trừ 4 Đạo). 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 20 cõi (trừ 7 cõi Tứ thiền và 4 Vô sắc). 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 4 sự (Tục sinh, Hộ kiếp, Tủ, Đồng tốc). 

10) 21 Cảnh: Biết được 4 cảnh (Cảnh Pháp, Tục đề, ngoại thời, Ngoại phần). 


11) Tương ưng với: 


5 Uẩn: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uấn. 

12 xứ: 10 xứ thô. 

18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 
13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Bi: 

5 uẫn: Hành uân. 

12 xứ: Pháp xứ. 

18 Giới: Pháp giới. 

14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Bi. 
5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 

12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 

18 giới: Có 10 giới thô và 7 giới thức. 


78- SỞ HỮU TÙY HỶ (Mudit) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Tùy Hỷ là sự vui theo hạnh phúc nhân và hạnh phúc quả của 
chúng sanh. 


Bồn ý nghĩa của sở hữu Tùy Hỷ: 


1- Chơn tướng: Vui theo quả phúc của chúng sanh. 
2- Phận sự: Không ganh ty 
3- Sự thành tựu: Vừa lòng với sự tiễn hoá của kẻ khác. 


4- Nhân cần thiết: Gặp kẻ khác tạo và hưởng hạnh phúc. 


II. Phân tích chi pháp: Sở hữu Tùy Hý theo bản thể pháp chỉ có I. 


II. Đối chiếu: Sở hữu Tùy Hỷ đối với: 


L) 121 thứ Tâm: Phối hợp được 28 Tâm: 8§ Thiện Dục Giới, 8 Duy tác Dục giới Hữu 
Nhân, 12 tâm Vô Sắc giới Thọ Hỷ. 


2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 37 Sở hữu: 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu Tịnh 
Hảo (trừ Tùy Hỷ) . 


3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký 

4) 4 Giống: Có 3 giống: Giống Thiện, Quả và Duy Tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 8 người (trừ 4 Đạo). 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 20 cõi (trừ 7 cõi Tứ thiền và 4 Vô sắc). 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 

9) 14 Sự: Làm được 4 sự (Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc). 

10) 21 Cảnh: Biết được 4 cảnh (Cảnh Pháp, Tục đề, Ngoại thời, Ngoại phần). 


11) Tương ưng với: 
5 Uẩn: Tứ danh uân. 
12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 


18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


12) Bất tương ưng với: 


5 uân: Săắc uân. 
12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tùy Hỷ: 


5 uấn: Hành uân. 
12 xứ: Pháp xứ. 
18 Giới: Pháp giới. 


14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Tùy Hỷ: 


5 uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uấn. 
12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 
18 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 


79- SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Paññindriya) 


I. Định nghĩa: Sở hữu Trí Tuệ là sự sáng suốt thấy rõ các sự vật đúng theo chân lý, 
nhất là thấy rõ lý Tứ Diệu Đế, hay thấy rõ các pháp hữu vi đều là Vô Thường, Khổ 
Não và Vô Ngã. 


Bôn ý nghĩa của sở hữu Trí Tuệ: 


I- Chơn tướng: Sự hiểu biết thấu tột chơn tướng của các pháp. 
2- Phận sự: Bài trừ sự tối tăm và biết cảnh rõ ràng. 
3- Sự thành tựu: Không mê mờ, không nhiễm đắm cảnh. 


4- Nhân cần thiết: Tịnh (Passadhi), tác ý khéo, tục sinh bằng Tâm Tam nhân. 


II Phân tích chi pháp: Sở hữu Trí Tuệ theo bản thể pháp chỉ có I. 


II. Đôi chiêu: Sở hữu Trí Tuệ đôi với: 


1) 121 thứ Tâm: Phối hợp được 79 Tâm 

2) 52 Sở hữu Tâm: Đồng sanh với 35 Sở hữu . 

3) 3 Tánh: Thuộc tánh Thiện và vô ký 

4) 4 Giống: Có 3 giống: Giống Thiện, Quả và Duy Tác. 

5) 12 Người: Sanh khởi với 12 người (trừ 4 Đạo). 

6) 31 Cõi: Sanh khởi trong 30 cõi Hữu tâm. 

7) 5 Thọ: Tương kiến với Thọ hỷ và thọ xả. 

8) 6 Nhân: Tương kiến với 3 nhân Thiện: Vô tham, vô sân và vô si. 
9) 14 Sự: Làm được 4 sự (Tục sinh, Hộ kiếp, Tử, Đồng tốc). 

10) 21 Cảnh: Biết được 21 cảnh. 


11) Tương ưng với: 

5 Uần: Tứ danh uân. 

12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 
12) Bất tương ưng với: 

5 uấn: Sắc uần. 

12 xứ: 10 xứ thô. 


18 Giới: 10 giới thô và 6 giới thức (trừ ý thức giới). 


13) Yếu hiệp với 51 sở hữu phi Trí Tuệ: 


5 uấn: Hành uân. 
12 xứ: Pháp xứ. 
18 Giới: Pháp giới. 


14) Bất yếu hiệp với 51 sở hữu phi Trí Tuệ. 
5uấn: Sắc, Thọ, Tưởng, Thức uân. 
12 Xứ: Có 10 xứ thô và ý xứ. 


15 giới: Có I0 giới thô và 7 giới thức. 
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80- SẮC PHÁP (RÚPA) 


L Định nghĩa: Sắc pháp là thể chất vô tri giác, có tánh chất Biến Hoại và Biến Ngại ( 
Cũng gọi là Vô Nhân Pháp, Hữu Duyên Pháp, Hữu Lậu Pháp, Hữu VI Pháp, Hiệp 
Thế Pháp, Dục Giới Pháp, Vô Tri Cảnh Pháp, Phi Trừ Pháp.) 


Thí dụ như: - Bọt nước (Biến Hoại), - Tâm vách tường chắn lối đi (Biến Ngạn) 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Pháp có 2 phần: 


1. Sắc Tứ Đại. 
2. Sắc Y Đại Sinh. 


a-Sắc Tứ Đại có 4 thứ: 


1. Địa Đại 
2. Thủy Đại 
3. Hỏa Đại 4. Phong Đại 


b-Sắc Y Đại Sinh có 24 thứ: 


1. Sắc Thần Kinh Nhãn 2. Sắc Thần Kinh Nhĩ 
3. Sắc Thần Kinh Tỷ 4. Sắc Thần Kinh Thiệt 
5. Sắc Thần kinh Thân 6. Sắc Cảnh Sắc 

7. Sắc Cảnh Thinh 8. Sắc Cảnh Khí 

9. Sắc Cảnh Vị 10. Sắc Nam Tính 

I1. Sắc Nữ Tính 12. Sắc Ý Vật 


13. Sắc Mạng Quyền 14. Sắc Vật Thực 

15. Sắc Giao Giới (Hư Không) 16. Thân Biểu Tri 
17. Khẩu Biểu Tri 18. Sắc Khinh 

19. Sắc Nhu 20. Sắc Thích Nghiệp 

21. Sắc Sinh22. Sắc Tiến 

23. Sắc Dị 24. Sắc Diệt (Vô Thường) 

81- ĐỊA ĐẠI (PATHAV]) 


I. Định Nghĩa: Địa Đại là thể vật chất đông đặc, có phận sự nâng đỡ các sắc khác, có 
trạng thái cứng và mêm. 


Bồn ý nghĩa của Địa Đại: 


1. Là trạng thái cứng hoặc mềm. 


2. Là phận sự duy trì, chính nguyên tố Đất phận sự thành chỗ hay vị trí duy trì cho 
các sắc đông sanh 


3. Là sự thành tựu hứng chịu. 


4. Nhân cân thiệt có Tam Đại ngoài ra. 


Thí dụ như: Mặt Đất nâng đỡ vạn vật v.v... 


II. Phân tích chi pháp: Theo bản thê Pháp chỉ có một nhưng phân theo tục đế như 
Kinh Tạng thì có 20 thứ như Tóc, Lông, Móng, Răng, Da v.v... . 


II Đối chiếu: Địa Đại đối với: 


1. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 
2. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

3. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

4. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 


5. Căn Quyên Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc phi Quyền Sắc. 

6. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viên Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
7. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

8. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

9. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Bắt Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: 4 Nhân đều tạo được. 


82- THỦY ĐẠI (Äpo) 


L Định Nghĩa: Thủy Đại là chất lỏng có trạng thái chảy ra và quến tụ lại có phân sự 
làm cho các sắc kia được tươi nhuận. 


Bồn ý nghĩa của Thủy Đại: 


1. Trạng thái của Nước: chảy ra hay kết hợp lại. Khi có một vật chất có thể đặt mà 
biên thê lỏngnhư một kim loại thì chât nước trở nên trội hơn 3 chât kia. 


2. Phận Sự: Có cách tiên hóa nhờ sự chảy ra và quên lại nên nước làm cho các sắc 
đông sanh đượm nhuân tươi tôt. 


3. Sự Thành Tựu: Siết chặt lại, kết hợp lại. 


4. Nhân cần thiết: 3 sắc còn lại là Đất, Lửa Gió. 


Thí dụ như: Nước đồ vào bột, nếu nước nhiều thì trạng thái chảy ra được hiện bày, 
trái lại nước ít thì trạng thái quên lại . 


II. Phân tích chi pháp: Thủy Đại kế theo bản thể Pháp chỉ có một nhưng tính theo Tục 
Đề như trong Kinh Tạng thì Thủy Đại có 12 là Mật, Đàm, Mũ, máu v.v... 


II. Đối chiếu: Thủy Đại đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Bắt Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: 4 Nhân đều tạo được. 
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83- HỎA ĐẠI (TEJO) 


L Định Nghĩa: Hỏa Đại là chất âm đương có trạng thái nóng và lạnh, có phận sự làm 
cho các sắc khác không bị hư hoại. 


Bốn ý nghĩa của Lửa: 

1. Là trạng thái cách nóng. 

2. Là phận sự làm cho chín. 

3. Là sự thành tựu làm cho ấm áp. 

4. Nhân cần thiết có Tam Đại ngoài ra. 


Thí dụ như: Lửa kho cá, nước đá ướp thịt. 


II Phân tích chi pháp: Hỏa Đại kế theo bản thể Pháp chỉ có một nhưng kể theo Tục 
Đề trong Kinh Tạng thì có bốn như Lửa làm cho ấm thân v.v... 


II. Đôi chiêu: Hỏa Đại đôi với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Bắt Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: 4 Nhân đều tạo được. 
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84- PHONG ĐẠI (VÃYO) 


L Định Nghĩa: Phong Đại là chất di động có trạng thái di chuyển căng phông ra có 
phận sự làm cho các Sắc căng giảm lớn mạnh. 


Bôn ý nghĩa của GIó: 


1. Trạng thái: Lay động hay căng ra, mọi rung động hay mọi áp lực của Sắc Pháp đều 
có nguyên tố gió. 

2. Phận sự làm cho lay động Gió làm cho các Sắc đồng sanh lay động và đổi chỗ và 
cũng làm cho các Sắc đồng sanh cứng vững không lay động như người ta bơm hơi 
vào bánh xe. 


3. Sự thành tựu: Là kéo đi, tức là vật dời chỗ được nhờ có gió. 


4. Nhân cần thiết: 3 chất Đại ngoài ra. 


Thí dụ như: Gió lay chuyền cành cây v.v... 


II Phân tích chi pháp: Phong Đại kể theo bản thể Pháp chỉ có một nhưng kể theo Tục 
Đề trong Kinh Tạng thì có 6 là Gió quật lên, gió quật xuống v.v... 


II. Đối chiếu: Phong Đại đối với 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Bắt Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: 4 Nhân đều tạo được. 
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85- SẮC THÂN KINH NHÃN (Cakkhuviññãnaripa) 


L Định Nghĩa: Sắc Thần Kinh Nhãn là tính chất của Tứ Đại có khả năng lãnh nạp 
cảnh Sắc (Thần Kinh Nhãn có tướng trạng như đầu con chí đực nằm trong lớp vỏng 
mạc). 


Bồn ý nghĩa của Sắc Thần Kinh Nhãn. 


1. Trạng thái: Sự trong ngần hay sự nhạy của mắt đề biết cảnh sắc. 
2. Phận sự: Tìm kiếm cảnh sắc. 
3. Sự thành tựu: Chỗ nương của Nhãn thức. 


4. Nhân cần thiết: Có sắc Tứ Đại sanh từ tham ái chấp trước. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Thần Kinh Nhãn theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Thần Kinh Nhãn đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Nội Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Căn Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Thuộc do nghiệp tạo. 


86- SẮC THÂN KINH NHĨ (Sotaviññãnarũpa) 


I. Định Nghĩa: Sắc Thần Kinh Nhãn là tinh chất của Tứ Đại có khả năng thu nhận 
cảnh Thinh (Có tướng trạng như lông con chí đực nằm khoanh trong lỗ tai). 


Bốn ý nghĩa của Sắc Thần Kinh Nhĩ 


1. Trạng thái: Sự trong ngần của Sắc Tứ Đại mà thâu đặng cảnh thinh. 
2. Phận sự: Tìm kiếm cảnh thinh. 
3. Sự thành tựu: Chỗ nương của Nhĩ thức. 


4. Nhân cần thiết: Có sắc Tứ Đại sanh từ tham ái chấp trước. 


II. Phân tích chỉ pháp: Sắc Thần Kinh Nhĩ theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Thần Kinh Nhĩ đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Nội Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Căn Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Thuộc do nghiệp tạo. 


87- SẮC THÂN KINH TỶ (Ghãnaviññãnarũpa) 


L Định Nghĩa: Sắc Thần Kinh Tỷ là tinh chất của Tứ Đại có khả năng thu nhận cảnh 
Khí (Có tướng trạng như móng chân con đê nằm trong lỗ mũi). 


Bốn ý nghĩa của Sắc Thần Kinh Tỷ 

1. Trạng thái: Sự trong ngần của Sắc Tứ Đại mà thâu đặng cảnh Khí. 
2. Phận sự: Tìm kiếm cảnh Khí. 

3. Sự thành tựu: Chỗ nương của Tỷ thức. 


4. Nhân cần thiết: Có sắc Tứ Đại sanh từ tham ái chấp trước. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Thần Kinh Tỷ theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Thần Kinh Tỷ đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Nội Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Căn Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Thuộc do nghiệp tạo. 


88- SẮC THÂN KINH THIỆT (Jivhãviññãnarũpa) 


I. Định Nghĩa: Sắc Thần Kinh Thiệt, là tỉnh chất của Tứ Đại có khả năng thu nhận 
cảnh Vị (Có tướng trạng như lông con nhím năm trên lưỡi). 


Bồn ý nghĩa của Sắc Thần Kinh Thiệt 

1. Trạng thái: Sự trong ngần của Sắc Tứ Đại mà thâu đặng cảnh VỊ. 
2. Phận sự: Tìm kiếm cảnh Vị. 

3. Sự thành tựu: Chỗ nương của Thiệt thức 


4. Nhân cần thiết: Có sắc Tứ Đại sanh từ tham ái chấp trước. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Thân Kinh Thiệt theo bản thể pháp chỉ có một. 


II Đối chiếu: Sắc Thần Kinh Thiệt đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Nội Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Căn Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Thuộc do nghiệp tạo. 


89- SẮC THÂN KINH THÂN (Kãyaviññãnaripa) 


I. Định Nghĩa: Sắc Thần Kinh Thân là tinh chất của Tứ Đại, có khả năng thu nhận 
cảnh Xúc (Sắc Thần Kinh Thân có tướng trạng riêng biệt và Thần Kinh Thân ở khắp 
cả châu thân Móng và Tóc). 


Bốn ý nghĩa của Sắc Thần Kinh Thân 

1. Trạng thái: Sự trong ngần của Sắc Tứ Đại mà thâu đặng cảnh Xúc. 
2. Phận sự: Soi theo chiều đến cảnh Xúc. 

3. Sự thành tựu: Làm chỗ nương cho Thân thức. 


4. Nhân cần thiết: Có cảnh Xúc. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Thần Kinh Thân theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Thần Kinh Thân đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Nội Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Căn Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Thuộc do nghiệp tạo. 


90- SẮC CẢNH SÁC (Rũpãrammanarũpa) 


L Định Nghĩa: Sắc Cảnh Sắc là hình chất của Sắc Pháp là đối tượng độc nhất của 
Thần Kinh Nhãn. Những gì mắt thấy được gọi là Cảnh Sắc, những sự được phân biệt 
như Đỏ, Vàng, Xanh. Trắng v.v... Thuộc về Cảnh Pháp. 


Bôn ý nghĩa của Sắc Cảnh Sắc: 


1. Trạng thái: Đối chiếu với Thần Kinh Nhãn là hiện tượng để các vật có hình thức 
tức là Sắc bị thấy. 


2. Phận sự: Làm cảnh cho Nhãn Thức: Chỉ có Nhãn thức mới biết Cảnh Sắc. 
3. Sự thành tựu: Làm Vật Thực cho Nhãn thức. 
4. Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại. 


Thí dụ: Trông thấy tắm bảng đen là Cảnh Sắc, trạng thái đen là Cảnh Pháp. 


II Phân tích chỉ pháp: Sắc Cảnh Sắc theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đôi chiêu: Sắc Cảnh Sắc đôi với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Sắc Ngoại. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Hữu Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Bắt Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Tứ nhân đều sanh được. 
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91- SẮC CẢNH THINH (Saddãarammanarũpa) 


L Định Nghĩa: Sắc Cảnh Thinh là đối tượng của Thần Kinh Nhĩ, là sở tri của Tâm 
Nhĩ Thức, những gì tai nghe được đều là Cảnh Thinh, những sự phân biệt như, tiếng 
người hay thú, tiếng kèn, đờn v.v... Thuộc về Cảnh Pháp. 


Bốn ý nghĩa của Sắc Cảnh Thinh: 


1. Trạng thái: Đối chiếu với Thần Kinh Nhĩ tức là Sắc bị nghe. 
2. Phận sự: Làm cảnh cho Nhĩ Thức. 

3. Sự thành tựu: Làm Vật Thực cho Nhĩ thức. 

4. Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại. 


Thí dụ: Nghe tiếng hát của người Đàn Ông. Tiếng là Cảnh thinh, trạng thái của người 
Đàn Ông là Cảnh Pháp. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Cảnh Thinh theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Cảnh Thinh đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Sắc Ngoại. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Do ba nhân sanh (trừ nghiệp). 


92- SẮC CẢNH KHÍ (Gandhãrammanaripa) 


L Định Nghĩa: Sắc Cảnh Khí là đối tượng độc nhất của Thần Kinh Tỷ, là sở tri của 
Tâm Tỷ Thức, những gì Mũi ngửi đều được gọi là Cảnh Khí. Như sự thơm, thúi, 
tanh, hôi, v.v... thuộc Cảnh Pháp. 


Bốn ý nghĩa của Sắc Cảnh khí: 
1. Trạng thái: Đối chiếu với Thần Kinh Tỷ tức là Sắc bị Tỷ Thức biết. 


2. Phận sự: Làm cảnh cho Tỷ Thức. 
3. Sự thành tựu: Làm Vật Thực cho Nhãn thức. 


4. Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại. 


Thí dụ: Mũi ngửi mùi nước Hoa thơm. Mùi là Cảnh Khí, trạng thái nước Hoa thơm là 
Cảnh Pháp. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Cảnh Khí theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Cảnh Khí đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viền Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Bắt Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Tứ nhân đều sanh được. 
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93- SẮC CẢNH VỊ (Rasãrammanaripa) 


L Định Nghĩa: Sắc Cảnh Vị là đối tượng của Thần Kinh Thiệt, là sở tri của Tâm Thiệt 
Thức, những gì lưỡi đã phân biệt được đều gọi là Cảnh VỊ. Những trạng thái ngọt, 
đắng, mặn, nồng v.v... thuộc Cảnh Pháp. 


Bồn ý nghĩa của Sắc Cảnh VỊ: 


1. Trạng thái: Đối chiếu với Thần Kinh Thiệt hay là Sắc bị nếm. 


2. Phận sự: Làm cảnh cho Thiệt Thức. 
3. Sự thành tựu: Làm Vật Thực cho Thiệt thức. 
4. Nhân cần thiết: Đó Sắc Tứ Đại. 


Thí dụ: NÉÊm đường có vị ngọt. Đường (Vật bị nếm) là Cảnh Vị, trạng thái ngọt là 
Cảnh Pháp. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Cảnh Vị theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Cảnh Vị đối với: 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 


— 


. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Thô Cận Hữu Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Bắt Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Tứ nhân đều sanh được. 
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94- SẮC NAM TÍNH (Pumabhävarũpa) 


I. Định Nghĩa: Sắc Nam Tính là Sắc hiện bày tư cách của Nam nhân, (giống đực) có 
trạng thái như hùng dũng, cứng cỏi, thô kệt, v.v... nhứt là Nam căn. 


Bồn ý nghĩa của Sắc Nam Tính: 


1. Trạng thái: Theo khuôn khổ người Nam. 
2. Phận sự: Trình bày ra cách người Nam. 
3. Sự thành tựu: Có Nam căn. 


4. Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Nam Tính theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Nam Tính đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Chỉ do nghiệp tạo. 
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95- SẮC NỮ TÍNH (Itthibhävarũpa) 


L Định Nghĩa: Sắc Nữ Tính là Sắc hiện bày tư cách của Nữ nhân, như trạng thái mềm 
địu, yêu đôi, mãnh maI.v.v... nhứt là Nữ căn. 


Bồn ý nghĩa của Sắc Nữ Tính: 


1. Trạng thái: Theo khuôn khổ người Nữ. 
2. Phận sự: Trình bày ra cách người Nữ. 
3. Sự thành tựu: Có Nữ căn. 


4. Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại. 


II Phân tích chi pháp: Sắc Nữ Tính theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Nữ Tính đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Căn Quyền Sắc. 
. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Chỉ do nghiệp tạo. 
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97- SẮC Ý VẬT (Vatthuhadayarũpa) 


L Định Nghĩa: Sắc Ý Vật là Sắc nương nhờ của Tâm Thức, theo truyền thuyết từ xưa 
của người Đông phương thì Trái Tim là Sắc Ý Vật. 


Theo chú giải của các Luận Sư như Đại Đức Buddhaghosa thì một số máu vừa lòng 
bàn tay, năm bên trong trái Tìm là Sắc Sở y của Tâm Thức Theo Khoa Học hiện tại là 
bộ óc. 


Bốn ý nghĩa của Sắc Ý Vật: 

1. Trạng thái: Chỗ nương của Ý Giới và ý thức giới. 
2. Phận sự: Hứng chịu những giới. 

3. Sự thành tựu: Bảo vệ những giới. 

4. Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại. 


II Phân tích chi pháp: Sắc Ý Vật theo bản thể pháp chỉ có một. 


II Đối chiếu: Sắc Ý Vật đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Chỉ do nghiệp tạo. 


98- SẮC MẠNG QUYỀN (JTivitaripa) 


L Định Nghĩa: Sắc Mạng Quyền là Sắc gìn giữ sự sống còn cho các Sắc Pháp đồng 
sanh. 


Bốn ý nghĩa của Sắc Mạng Quyền: 


1. Trạng thái: Bảo vệ Sắc đồng sanh. 
2. Phận sự: Làm cho các Sắc nghiệp đặng còn. 
3. Sự thành tựu: Cách hiệp lại cho còn vửng 


4. Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại điều hòa. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Mạng Quyên theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Mạng Quyền đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Căn Quyền Sắc. 
. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Chỉ do nghiệp tạo. 
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99- SẮC VẬT THỰỤC (Ärãhãrarpa) 


L Định Nghĩa: Sắc Vật Thực là chất dinh dưỡng cho thể xác hay Sắc Pháp nói chung. 


Bồn ý nghĩa của Sắc Vật Thực: 


1. Trạng thái: Giúp cho Thân thêm tiến hóa. 


2. Phận sự: Làm cho Sắc còn tổn tại. 
3. Sự thành tựu: Trợ giúp cho Thân Thể. 
4. Nhân cần thiết: Đồ thích hợp nên dùng. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Vật Thực có 2 thứ như sau: 


I- Vật Thực nội là chất dinh dưỡng bên trong như Máu, Tế bào v.v... 


2- Vật Thực ngoại là Cơm, bánh, trái.v.v... Tức là món ăn, uông từ bên ngoài đê nuôi 
thân xác. 


II Đối chiếu: Sắc Vật Thực đối với: 


1. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Hữu Quán Sắc. 

2. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

3. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

4. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

5. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Căn Quyền Sắc. 

6. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viên Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
7. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc cả hai. 

8. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Hữu Kiến Sắc. 

9. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Bất Ly Cảnh Sắc. 


11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: 4 nhân đều tạo được tạo. 
100- SẮC GIAO GIỚI (Hư Không - Äkãsarũpa) 


L Định Nghĩa: Sắc Giao Giới là khoảng trống hay kẻ giữa các Bọn Sắc. Sắc Giao 
Giới ở đây chẳng phải là khoảng trống giữa hư không, mà là ranh giới giữa các Bọn 
Sắc. 


Bốn ý nghĩa của Sắc Giao Giới: 

1. Trạng thái: Chặn giữa của Bọn Sắc với Bọn Sắc. 
2. Phận sự: Trình bày riêng từ phần của Bọn Sắc. 
3. Sự thành tựu: Chia phân sắc. 

4. Nhân cần thiết: Có ranh của Bọn Sắc. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Giao Giới theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đôi chiêu: Sắc G1ao Giới đôi với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Vô Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc cả hai. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: 4 nhân đều tạo được. 


101- THÂN BIỀÊU TRI (Kãyaviññatti) 


L Định Nghĩa: Thân Biểu Tri là Sắc hiện bày những tư cách bằng thân cho người 
khác biết, như gật đầu, lắc đầu, khoát tay V.V... 


Bôn ý nghĩa của Sắc Thân Biêu TT: 


1. Trạng thái: Làm cho người khác hiểu biết ý băng cách Thân hành động. 
2. Phận sự: Nêu bày ý nghĩa. 
3. Sự thành tựu: Cách thân lay động. 


4. Nhân cần thiết: Có gió do Sắc Tâm tạo (Gió làm cho di chuyên dễ dàng). 


II. Phân tích chi pháp: Thân Biểu Tri theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Thân Biêu Tri đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Vô Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Phi Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Chỉ do Tâm tạo. 
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102- KHẨU BIỀU TRI (VacTviññatti) 


L Định Nghĩa: Khẩu Biểu Tri là Sắc hiện bày những tư cách bằng miệng cho người 
khác biết, như lời nói,ca hát v.v... 


Bôn ý nghĩa của Sắc Khâu Biêu THỊ: 


1. Trạng thái: Làm cho người khác hiểu biết ý bằng cách Khẩu hành động. 
2. Phận sự: Nêu bày ý nghĩa. 
3. Sự thành tựu: Miệng nói năng. 


4. Nhân cần thiết: Có đất do Sắc Tâm tạo. 


II. Phân tích chi pháp: Khẩu Biểu Tri theo bản thể pháp chỉ có một. 


HIL. Đôi chiêu: Khâu Biêu Tri đôi với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Vô Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Căn Quyền Sắc. 
. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Phi Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Chỉ do Tâm tạo. 
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103- SẮC KHINH (Rũpalahutä) 


L Định Nghĩa: Sắc Khinh là Sắc nhẹ nhàng như thân thể người sống nhẹ nhàng hơn 
Tử thi. 


Bồn ý nghĩa của Sắc Khinh: 


1. Trạng thái: Nhẹ nhàng. 


2. Phận sự: Trừ cách nặng nê của Sắc. 


4. Nhân cần thiết: Có Sắc nhẹ. 


II Phân tích chi pháp: Sắc Khinh theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Khinh đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Vô Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viên Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viển Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Phi Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Hữu Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Do ba nhân sinh (Trừ nghiệp). 


104- SẮC NHU (Rũpamudutä) 


L Định Nghĩa: Sắc Nhu là Sắc mềm mại như thân xác con người khỏe mạnh thì mềm 
mại, trái lại như người đau bán thân bât toại hay tử thi thì thân xác cứng đờ. 


Bồn ý nghĩa của Sắc Nhu: 
1. Trạng thái: Cách mềm. 


2. Phận sự: Bày trừ sự cứng sựng của Sắc. 


3. Sự Thành Tựu: Không trở ngại công việc làm 


4. Nhân cân thiệt: Có Sắc mềm. 


II. Phân tích chi pháp: Sắc Nhu theo bản thể pháp chỉ có một. 


HIL Đối chiếu: Sắc Nhu đối với: 


P— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Vô Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viên Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viển Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Phi Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 
10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Do ba nhân sinh (Trừ nghiệp). 


\©_ œ ¬I! ©Œ Cởœ + C3) 


105- SẮC THÍCH NGHIỆP (Rũpakammaññata) 


L Định Nghĩa: Sắc Thích Nghiệp là Sắc vừa với việc làm, như bàn tay của người 
không đau bịnh, co vào duôi ra theo như ý muốn. 


Bồn ý nghĩa của Sắc Thích Nghiệp: 


1. Trạng thái: Cách Vừa . 
2. Phận sự: Trừ cách không vừa. 
3. Sự Thành Tựu: Cách lưu tồn lực lượng. 


4. Nhân cần thiết: Có Sắc Thích Nghiệp. 


II Phân tích chi pháp: Sắc Nhu theo bản thể pháp chỉ có một. 


II. Đối chiếu: Sắc Thích Nghiệp đối với: 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Vô Quán Săc. 


— 


. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc Phi Thủ Sắc. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 

11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: Do ba nhân sinh (Trừ nghiệp). 
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106- SẮC TỨ TƯỚNG (Lakkhanarũpa) 

L Định Nghĩa: Sắc Tứ Tướng có trạng thái, Sanh, Trụ, Diệt của Sắc pháp. 
II. Phân tích chi pháp: Sắc Tứ Tướng có 4 loại như sau: 

I- Sắc Sanh 

2- Sắc Tiến 

3- Sắc Dị (Lão, Già) 


4- Sắc Diệt (Vô thường) 


II. Đối chiếu: Sắc Tứ Tướng đối với: 


— 


. Hữu Quán Sắc và Vô Quán Sắc: Thuộc Vô Quán Sắc. 

. Nội Sắc và Ngoại Sắc: Thuộc Ngoại Sắc. 

. Vật Sắc và Phi Vật Sắc: Thuộc Phi Vật Sắc. 

. Môn Sắc và Phi Môn Sắc: Thuộc Phi Môn Sắc. 

. Căn Quyền Sắc và Phi Quyền Sắc: Thuộc Phi Quyền Sắc. 

. Thô Cận Hữu Đối Sắc và Tế Viễn Vô Đối Sắc: Thuộc Tế Viên Vô Đối Sắc. 
. Thủ Sắc và phi Thủ Sắc: Thuộc cả hai. 

. Hữu Kiến Sắc và Vô Kiến Sắc: Thuộc Vô Kiến Sắc. 

. Thu Cảnh và Bất Thu Cảnh Sắc: Thuộc Bất Thu Cảnh Sắc. 

10. Bất Ly Sắc và Hữu Ly Sắc: Thuộc Hữu Ly Sắc. 
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11. Tứ Nhân sanh Sắc Pháp: 4 nhân đều tạo được. 


Chú Thích: 


I- Hữu Quán Sắc: Là Sắc Tứ Đại, 5 Sắc Thần Kinh, 4 Sắc Cảnh Giới, 2 Sắc Tính, I 
Sắc ý Vật, I Sắc mạng Quyền và 1 Sắc Vật Thực. Vì 18 Sắc này có tướng trạng rõ rệt 
nên được người hành Tứ Niệm Xứ dùng làm cảnh để Quán, 1§ sắc này cũng gọi là 
Sắc Thực Tính, Sắc Thật Tướng. 10 Sắc còn lại là Sắc Vô Quán, Phi Thực tánh, Vô 
trạng thái. 


2- Nội Sắc: Là 5 Sắc Thần kinh. Vì xúc đối với 5 trần cảnh bên ngoài nên được gọi là 
Nội Sắc. 23 Sắc còn lại là Ngoại Sắc. 


3- Vật Sắc: Là 5 Sắc Thần kinh, và Sắc Ý Vật, vì có một vật chất hiện bày cụ thể. 23 
Sắc còn lại là Phi Vật Sắc. 


4- Môn Sắc: Là 5 Sắc Thần kinh và 2 Sắc Biểu Tri, vì 7 Sắc này, như cửa, cho Tâm 
tiếp xúc ngoại cảnh ... 21 Sắc còn lại là Phi Môn Sắc. 

5- Căn Quyền Sắc: Là 5 Sắc Thần kinh, 2 Sắc Tính, và Sắc Mạng Quyên, vì 8 Sắc 
nây có hiệu năng hạn chế Tâm thức, tánh hạnh và Sắc đồng sinh. 20 Sắc còn lại là Phi 
Quyên Sắc ... 


6- Thô Cận Hữu Đối Sắc: Là 5 Sắc Thân kinh và 7 Sắc Cảnh, vì 12 Sắc này có tướng 
trạng rõ rệt, là Sắc thân cận của người Tu Thiên Quán, là Săc Căn, Cảnh, Xúc đôi với 
nhau, 16 Sắc còn lại là Tê Viên Vô Đôi Săc. 


7- Thủ Sắc: Là 18 Sắc Nghiệp và các Sắc do Tham ái, Tà kiến chấp làm cảnh. Những 
Sắc còn lại và không làm Cảnh của Tham ái: Tà kiến chấp thủ là Phi Thủ Sắc. 


8- Hữu Kiến Sắc: Là Cảnh Sắc, vì bị mắt thấy, 27 Sắc lại là Vô Kiến Sắc. 


9- Thu Cảnh Sắc: Là 5 Sắc Thần kinh, vì tiếp thâu ngoại cảnh. 23 Sắc còn lại là Sắc 
Bất Thu Cảnh. 


10- Sắc Bất Ly: Là Tứ Đại, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh Vị và Vật Thực, vì § Sắc nầy 
luôn luôn có mặt trong các Sắc 20 Sắc còn lại là Hữu Ly Sắc. 


11- Tứ nhân sinh Sắc Pháp: Là Nghiệp, Tâm, Âm Dương (thời tiết), và Vật Thực. 


a) Nghiệp tạo được 18 Sắc: 8 Sắc Bắt ly, 5 Sắc Thần kinh, 1 Sắc Giao Giới, I Sắc 
Mạng Quyền, 2 Sắc tính và 1 Sắc ý Vật. 


b) Tâm tạo được 15 Sắc: 8 Sắc Bắt ly, I Sắc Cảnh Thinh, I Sắc Giao Giới, 3 Sắc đặc 
biệt và 2 Sắc Biểu Tri (Ngũ Song thức và 4 Tâm Quả Vô Sắc không tạo Sắc được). 


c) Âm dương tạo được 18 Sắc: 8 Sắc Bắt ly, Sắc Cảnh Thinh, I Sắc Giao Giới và 3 
Sắc Đặc Biệt. 


d) Vật thực tạo được 12 Sắc: § Sắc Bắt ly, là Sắc Giao Giới, 3 Sắc Đặc Biệt (Vật 
Thực Nội không thể tạo Sắc nếu không có Vật Thực ngoại). 


-OoOOO- 


[05] 


107- NÍP-BÀN (NIBBANA) 


L Định Nghĩa: Nibbãna là pháp Chơn Đề tuyệt đối, hoàn toàn vắng lặng, Siêu Thế 
Viên Tịch, cũng gọi là Chơn Không, vì không có cái có (Hữu vi) cũng gọi là Diệu 
Hữu, vì có cái không (Vô VỊ). 


- Trạng thái của Níp-Bàn: Hoàn toàn vắng lặng. 
- Phận sự của Níp-Bàn: Làm cho hết Sinh diệt. 


- Thành Quả của Níp-Bàn: Không có hiện tượng chi cả. 


II Phân tích chi pháp: Níp-Bàn Bản Thể chỉ là một, nhưng phân theo nhân đắc chứng 
có 3. 


- Vô Tướng Níp-Bàn. 
- Vô nguyện Ñíp-Bàn. 
- Chơn Không Níp-Bàn. 


Phân theo sự việc có 2: 


- Hữu dư Níp-Bàn. 
- Vô dư Níp-Bàn 


Phân theo sự kiện có 3: 
- Phiền não Níp-Bàn 


- Ngũ Uần Níp-Bàn 
- Xá lợi Níp-Bàn 


II. Đối chiếu: Níp-Bàn đối với: 


1) Hữu Duyên và Vô Duyên: Thuộc Vô Duyên Pháp. 
2) Hữu Vi và Vô VI Pháp: Thuộc Vô Vì pháp. 

3) Hữu lậu và Vô Lậu Pháp: Thuộc Vô Lậu Pháp. 

4) Hiệp Thế và Siêu Thế: Thuộc Siêu Thế Pháp. 


5) 12 hạng người: Có § người nhất định chỉ biết Nfp-Bàn là 4 người Đạo và 4 người 
Quả, còn Phàm Tam Nhân cũng có thể biết nhưng bất định. 


6) 31 cõi: Người trong 26 cõi vui Hữu Tâm có thể tỏ ngộ Níp-Bàn được. 
7) Ngũ Uần: Níp-Bàn thuộc Ngoại uẩn. 

8) Thập Nhị Xứ: Níp-Bàn thuộc Pháp Xứ. 

9) Thập Bát Giới: Níp-Bàn thuộc pháp Giới. 

10) Tứ Diệu Đế: Níp-Bàn thuộc Diệt Đề. 


-OoOOO- 


108. ĐẦU ĐỀ TAM 


Đầu Đề Tam là Pháp mẫu đề của bộ Dhammasanganï phần I. Có 22 đề, mỗi đề có 3 
câu. Và mỗi đề được phân ra Hàm tận hoặc Chiết bán; Vô dư hoặc Hữu dư. 


- Hàm tận là đề tài trùm cả 3 câu của bài, như bài Tam Đề Thọ. 
- Chiếc bán là chỉ lẫy câu thứ nhứt mà đặt tên cho bài, như Tam Đề Thiện. 
- Vô Dư là chi pháp của 3 câu trong đề đó lấy hết Pháp Chơn Đề, như Tam Đề Thiện. 


- Hữu dư là chi pháp của 3 câu trong đề đó lấy không hết Pháp Chơn Đế, như Tam 
Đề Thọ. 


Có bài hàm tận và Vô Dư, có bài hàm tận mà hữu dư, có bài chiêt bán mà vô dư, có 
bài chiêt bán mà hữu dư. 


109. TAM ĐÈ THIỆN 
Đề Thiện chiết: Vô dư 
Là Tắt cả Pháp Thiện 
Tắt cả Pháp Bất Thiện 
Tất cả Pháp Vô Ký. 


GIẢNG GIẢI: 


Tam đề Thiện (Kusalãtika) gọi là "Chiết" hay chiết bán nghĩa là tên đầu đề này chỉ 
chiết lấy câu đầu, chớ không lấy trọn 3 câu trong đề và gọi là "Vô dư" tức là 3 câu 
trong đề này, lẫy hết Pháp Chơn Đề. Tam đề này gồm có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp Thiện (Kusaladhammä) nghĩa là những pháp có tính chất tốt đẹp khôn 
khéo, không bệnh hoạn, không tội lỗi, là nhân có quả vui. 


Có Pälï chú giải như vây: Kucchite pãpadham-mesala yati kampeti vidhamsefi tỉ: 
kusalä nghĩa là Pháp đánh đồ, làm chuyển xuất các ác pháp đê tiện, gọi là Thiện. 


Tắt cả Pháp Thiện là: 


a) Tâm: 8 Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới và 
4 hoặc 20 Tâm Thiện Siêu Thế. 


b) Sở Hữu Tâm: 13 ToÏ Tha và 25 Tịnh hảo. 


Tất cả Pháp Thiện đối với: 


Ngũ uân: có 4 (trừ Sắc uân). 


Thập Nhị Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và pháp Xứ. 
Thập Bát Giới: Có 2 Giới (Ý Thức Giới, Pháp Giới). 
Tứ Diệu Đế: Có 2 để (Khô đề và Đạo đề). 


- 4 uấn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ với 21 hoặc 37 Tâm Thiện; Tưởng Uẫn là sở 
hữu Tưởng hiệp trong 21 hoặc 37 Tâm Thiện; hành uẫn là 25 Sở hữu Tịnh hảo và 11 
Sở hữu Tợ Tha (trừ Thọ và Tuởng). 


- 2 Xứ ở đây: ý xứ là 21 hoặc 37 Tâm Thiện; Pháp Xứ là 13 sở hữu Tợ Tha và 25 sở 
hữu Tịnh hảo. 


- 2 Giới ở đây: ý thức Giới là 21 hoặc 37 Tâm Thiện; Pháp Giới là 13 Sở hữu Tợ Tha 
và 25 Sở hữu Tịnh hảo. 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là § Tâm Thiện dục giới, 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 4 Thiện Vô 
Sắc Giới và 38 sở hữu hợp với các Tâm Thiện vừa kể trên; Đạo Đế là sở hữu Trí Tuệ, 
Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Niệm, Cần, Định khi hiệp với 4 hoặc 
20 Tâm Đạo ngoài ra sở hữu Bát Chánh kề trên là Ngoại Đề (không phải là Tứ Diệu 
Đề). 


II Tất cả Pháp Bất Thiện (Akusalãdhamm3) nghĩa là những pháp có tính chất không 
tốt đẹp, không khôn khéo, bệnh hoạn, là pháp có tội lỗi, là Pháp cho Quả khổ. 


Có Pälï chú giải như vầy: Akusalehi yuttanti: akusalam: hợp tác với những pháp 
chăng lành, gọi là Bất Thiện, Na kusalam: Akusalam: không tốt lành gọi là Bất 
Thiện. 


Tất cả Pháp Bắt Thiện là: 


a) Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm S1. 
b) Sở Hữu Tâm: 13 Sở Hữu TơÏ Tha và 14 Sở Hữu Bắt Thiện. 


Tất cả Pháp Bất Thiện đối với: 


5 uân có 4 Uần (trừ Sắc uẫn). 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và pháp Xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ýù Thức Giới, Pháp Giới). 
4 Đề: Có 2 đề (Khổ đề và Tập đề). 


- 4 uấn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp với 12 Tâm Bắt Thiện; Tưởng Uẫn là sở 
hữu Tưởng hiệp với 12 Tâm Bắt Thiện; Hành uân là 11 Sở hữu Tợ Tha (trừ Thọ và 
Tuởng) và 14 sở hữu Bắt Thiện; Thức uấn là 12 Tâm Bắt Thiện. 


- 2 Xứ ở đây: ý xứ là 12 Tâm Bắt Thiện; Pháp Xứ là 13 sở hữu Tợ Tha và 14 sở hữu 
Bất Thiện. 


- 2 Giới ở đây: ý thức Giới là 12 Tâm Bắt Thiện; Pháp Giới là 13 Sở hữu Tợ Tha và 
14 Sở hữu Bắt Thiện. 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là 12 Tâm Bắt Thiện, 13 Sở hữu Tợ tha và 13 Sở hữu Bắt Thiện 
(trừ Tham); Tập đề là Sở hữu Tham. 


II. Tất cả Pháp Vô Ký (Abyäkatä dhammä) Có PälT chú giải như vầy: Na Vyäkato: 
abyäkato: nghĩa là không được ghi nhận gọi là Vô Ký, tức là Pháp không kể là tốt hay 
xấu, Thiện hay Bắt Thiện. Câu nói "Tất cả pháp Vô ký" nghĩa là nói đến những Pháp 
nào không có tính chất thiện cũng chăng Bất Thiện chăng phải là nhân thành tựu quả 
khổ hay vui. 


Tất cả Pháp Vô Ký là: 
a) Tâm: 20 Tâm Thiện Duy Tác và 52 Tâm Quả. 


b) Sở Hữu Tâm: 13 Tợ Tha và 25 Tịnh hảo. 
c) Sắc Pháp: Tất cả 28 Sắc Pháp. 


d) Níp-Bàn. 


Tắt cả Pháp Vô Ký đối với: 


5 uẫn có đủ 5 uân. 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 

18 Giới: Có đủ 18 Giới. 

4 Đế: Có 2 đề (Khổ đề và Diệt đề). 


- 5 uấn ở đây: Sắc uân là 2§ Sắc Pháp: Thọ uẫn là sở hữu Thọ hiệp với 72 Tâm Vô 
Ký; Tưởng Uân là sở hữu Tưởng hiệp 72 TâmVô Ký; Hành uân làI3 Sở hữu Tợ Tha 
25 Sở Hữu Tịnh hảo hiệp với 72 Tâm Vô ký; Thức uẫn là 72 Tâm Vô ký. 


- 12 Xứ ở đây: Sắc xứ là Sắc Cảnh Sắc; Thinh Xứ là sắc cảnh Thinh; Khí Xứ là Sắc 
Cảnh khí; VỊ Xứ là sắc Cảnh VỊ; Xúc xứ là cảnh xúc (Đất, lửa, gió); Nhãn xứ là Thần 
Kinh nhãn; Nhĩ Xứ là Thần kinh nhĩ; Tỷ xứ là Thần kinh Tỷ; Thiệt Xứ là Thần Kinh 
Thiệt; Thân xứ là Thân Kinh Thân; Ý xứ là 72 Tâm Vô ký; Pháp xứ là 13 Sở hữu Tợ 
Tha và 25 Sở hữu Tịnh hảo, 16 Sắc tế và Níp-Bàn. 


- 18 Giới ở đây: Sắc giới là Cảnh Sắc; Thinh giới là Cảnh Thinh; Khí giới là Cảnh 
Khí; VỊ giới là Cảnh VỊ; Xúc giới là Đắt, lửa, gió; Nhãn Giới là Thần Kinh Nhãn; Nhĩ 
giới... TỶ giới... Thiệt giới ... Thân giới ... Nhãn thức giới là 2 Tâm Nhãn Thức. Nhĩ 
thức giới ... Tỷ thức giới ... Thiệt thức giới ... Thân thức giới ... ý giới và 2 Tâm Tiếp 
Thâu và Tâm khai Ngũ Môn; Yù thức giới là 59 Tâm Vô ký còn lại (trừ ngũ Song 
Thức và 3 ý giới); Pháp giới là 13 Sở hữu Tợ Tha và 25 Sở hữu Tịnh hảo, 16 Sắc tế 
và Níp-Bàn. 


- 2 Đề ở đây: Khổ để là 52 Tâm Vô Ký Hiệp Thế và 38 Sở hữu hợp với Tâm Vô ký 
Hiệp thê và 28 Sắc Pháp; Diệt Đề chính là Níp- Bàn. 


Còn 20 Tâm Quả Siêu Thế và 36 sở hữu hợp (trừ Vô lượng phần) hiệp với Tâm Quả 
Siêu thế là Ngoại đề (ngoài Tứ diệu Đề). 


110. TAM ĐÉ THỌ 


Đề Thọ: hàm, hữu dư 

Các Pháp hiệp thọ Lạc 
Các Pháp hiệp thọ khổ 
Các pháp hiệp thọ Xả. 


GIẢNG GIẢI 


Đề Thọ là Tam Đề thọ: "hàm" là hàm tận ... gọi như vậy vì là tên đầu đề này lấy trùm 
cả 3 câu gọi là hữu dư vì 3 câu trong đề này lấy không hết chi pháp Chơn đề. Tam đề 
này gồm có 3 câu là: 


L- Tất cả Pháp Tương Ung lạc Thọ (Sukhãya vedanãya sampayuttä dhamm8) lạc thọ 
gọi là Sukhavedanã tức là cảm giác dễ chịu an vui của Thân và Tâm (Su: tốt vui đẹp; 
Kha: chịu đựng), lạc thọ nơi đây là nói theo Tam Thọ (Khổ, lạc và xã) chớ không 
theo Ngũ thọ (Khổ, ưu, lạc, hỷ và xả), Thọ lạc nầy bao hàm cả Thọ lạc của thân và 
Thọ hỷ của Tâm; gốc là ở hữu Thọ "Tất cả Pháp Tương ưng Lạc Thọ” dịch từ 
Sukhãya vedanäya sampayutta dhammaã nghĩa là nói gôm những pháp sanh lên có 
hợp tác chung với cảm thọ vuI. 


Tắt cả Pháp tương ưng thọ lạc là: 


a) Tâm: 4 Tâm Tham Thọ hỷ, Tâm Thân thức thọ lạc, Tâm Quan sát thọ hỷ, Tâm sinh 
tiêu, 12 Tâm Dục giới tịnh hảo thọ hỷ và 44 Tâm Thiền thọ hỷ. 


b) Sở hữu Tâm: 25 Sở hữu Tịnh hảo, 2 hôn phần, 3 Tham phân, 4 sỉ phần và 12 Sở 
hữu Tợ Tha (trừ Thọ vì tương ưng với Thọ). 


Ví như nói bà con với ông A, thì đĩ nhiên không có chính ông A trong số đó. 


Tắt cả Pháp Vô Ký đối với: 


5 uấn: 3 uấn (Tưởng, hành, Thức). 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 

18 Giới: Có 3 Giới (Thân thức giới, ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đế: Có 3 đề (trừ Diệt đề). 


- 3 uấn ở đây: Tưởng Uần làsở hữu Tưởng hiệp 63 Tâm Thọ lạc; Hành uẫn là 25 Sở 
Hữu Tịnh hảo, 2 Hôn Phần, 3 Tham Phần, 4 Si Phần và 12 Tợ Tha (trừ thọ) khi hiệp 
với các Tâm tương ưng thọ lạc; Thức uân là 53 Tâm tương ưng thọ lạc. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 63 Tâm tương ưng thọ lạc; Thức uấn là 53 Tâm tương thọ lạc. 


- 3 Giới ở đây: Tâm thức giới là Tâm thân thức thọ lạc, ý thức giới là 62 Tâm tương 
ưng thọ lạc (trừ thân thức giới thọ lạc); Pháp giới là các sở hữu hiệp với Tâm Tương 
ưng thọ lạc. 


- 3 Đề ở đây: Khổ để là 63 Tâm Tương ưng thọ lạc, và các sở hữu cùng hợp với 
những tâm tương ưng thọ lạc; Tập đề là sở hữu tham hiệp với 4 tâm tham thọ hý; Đạo 
Đề là sở hữu Bát chánh hiệp với 16 Tâm đạo thọ hý và các sở hữu cùng hiệp ngoài ra 
các sở hữu Bát Chánh là Ngoại đế. 


II. Tất cả Pháp Tương Ưng Khổ Thọ (Dukkhäya vedanäya sampayutä dhammä). Khổ 
thọ là cảm giác khó chịu của thân và Tâm (Du: khó, xấu; Kha: chịu đựng) khổ thọ 
đây lây theo Tam thọ tức là trạng thái Tâm ưu và Thân khổ. Tất cả pháp tương ưng 
khổ thọ, dịch từ câu pãli Dukkhãya vedanãya sampayuttä dhamma nghĩa là gôm 
những pháp sanh lên có hợp cùng cảm thọ khổ, cũng là sở hữu thọ. 


Tắt cả Pháp tương ưng khổ thọ là: 


a) Tâm: 2 tâm sân và Tâm thân thức quả bắt thiện 


b) Sở hữu tâm: 2 hôn Phần, 4 sân Phân, 4 si phần và 11 tợ tha (trừ hỷ và thọ). 


Tất cả Pháp tương ưng khổ thọ đối với: 


5 uấn: Có 3 uân 9 tưởng, hành, thức). 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có 3 Giới (thân thức giới, Ý thức giới và Pháp giới). 

4 Đế: Có 1 đề (Khổ để). 

- 3 uân ở đây: Tưởng Uấn là sở hữu Tưởng hiệp với 2 Tâm sân và tâm thân thức quả 


bất thiện; Hành uân là sở hữu hôn Phần, 4 sân phân, 4 si phần và I1 tợ tha (trừ Hỷ và 
Thọ); Thức uân là 2 tâm sân và thân thức quả bât thiện thọ khô. 


- 2 Xứ ở đây: Thân thức quả bất thiện và 2 tâm sân là ý xứ; Pháp xứ là các sở hữu 
hiệp với 3 tâm tương ưng thọ khô. 


- 3 Giới ở đây: Thân thức giới là tâm thân thức thọ khổ; ý thức giới là 2 tâm sân; 
Pháp giới là các sở hữu hợp với 3 tâm tương ưng thọ khô. 


- 1 Đề ở đây: Khổ đề là Tâm thân thức thọ khổ, 2 tâm sân và 21 sở hữu cùng hợp. 


III. Tất cả Pháp Tương Ung Phi khổ phi lạc thọ (Adukkhamasukhäya vedanãya 
sampayuttä dhamm8) là cảm giác chăng khổ, chẳng vui, tức là cảm giác xả, có trạng 
thái thường đối với cảnh. Tất cả pháp tương ưng phi khổ, phi lạc thọ nghĩa là gồm 
những pháp sanh lên có hợp cùng cảm thọ xả, cũng là sở hữu thọ. 


Tất cả Pháp tương ưng Phi khổ phi lạc thọ là: 


a) Tâm: 4 tâm tham thọ xã, 2 tâm si, 4 đôi thức (trừ thân thức) 2 tiếp thâu, 2 quan sát 
thọ xã, 2 tâm khai môn, I2 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả và 23 tâm ngủ thiên. 


b) Sở hữu tâm: 25 sở hữu tịnh hảo, sở hữu Hoài nghi, 2 hôn Phần, 3 tham phân, 4 sỉ 
phần và II tợ tha (trừ hỷ và thọ). 


Tất cả Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ đối với: 


5 uân: Có 3 uấn (trừ Sắc và thọ). 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có 7 Giới (trừ thân thức và 10 giới thô). 
4 Đế: Có 3 đề (trừ diệt đề). 


- 3 uân ở đây: Tưởng Uấn là sở hữu Tưởng hiệp với 55 Tâm thọ xả: Hành uân là 46 
sở hữu tâm tương ưng thọ xả; Thức uấn là 55 tâm tương ưng thọ xả. 


- 2 Xứ ở đây: ý xứ là 5Š tâm thọ xả; Pháp Xứ là 2 sở hữu tương ưng thọ xả. 


- 7 Giới ở đây: Nhãn thức giới là 2 tâm nhãn thức; Nhĩ thức giới là 2 tâm nhĩ thức; Tỷ 
thức giới là 2 tâm Tỷ thức; Thiệt thức giới là 2 tâm Thiệt thức; ý giới là tâm tiếp thâu 
và khai ngũ môn; Ý thức giới là 4 tâm tham thọ xả, 2 tâm sĩ, 2 tầm quan sát thọ xả, 
Khai ý môn, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả và 23 tâm ngũ thiền; Pháp giới là 46 sở 
hữu tương ưng thọ xả. 


- 3 Đề ở đây: Khổ để là 47 Tâm thọ xả hiệp thế và 45 sở hữu hợp (trừ tập đề là sở hữu 
tham): Đạo đê là sở hữu bát chánh hiệp với tâm đạo. Còn tâm đạo và các sở hữu cùng 
hiệp với tâm đạo mà ngoài bát chánh là ngoại đê. 


111. TAM ĐỀ QUÁ 


Đề Quả: chiết , vô dư 
Tắt cả Pháp Dị thục 
Các Pháp Nhân dị thục 
Các Pháp Phi nhân quả. 


GIẢNG GIẢI 


"Đề Quả" hay Đề Dị thục quả, dịch từ Phạn ngữ Vipäkatika. Tam đề này chiết bán 
mà Vô dư. Tam Đề Quả có 3 câu là: 


L- Tất cả Pháp Dị Thục Quả (Vipäkã dhamm3) là sự thành tựu của Nhân khác thời 
mà tạo ra. Có Pälï chú giải rằng: Annamannavisitthämam kusalã kusalãnam pãkã ' 
tivipäkäã, nghĩa là những pháp chín muôi của Thiện và Bắt Thiện trợ tương tế bằng 
cách đặt biệt nên gọi là Pháp Quả. Nói rằng: Tất cả Pháp Dị thục quả, tức gồm những 
Pháp là thành quả của Nhân thiện và Bất Thiện do sở hữu hợp. 


Hay nói cách khác, là gồm những pháp thành tựu do Nghiệp dị thời duyên 
(namakkhanikamma) tạo ra. 


Tắt cả Pháp Dị thục Quả là: 


a) Tâm: I5 Tâm quả vô nhân, § Tâm quả dục giới, 5 Tâm Quả sắc giới, 4 Tâm Quả 
vô sắc giới và 20 Tâm quả siêu thê. 


b) Sở hữu Tâm: 25 Sở hữu Tịnh hảo, 2 hôn phần, 3 Tham phân, 4 sỉ phần và 13 Sở 
hữu Tợ Tha và 25 sở hữu Tịnh hảo. 


Tất cả Pháp Dị Thục Quả là: 


5 uấn: Có 4 uẫn (trừ Sắc uần). 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 

18 Giới: Có 8 Giới (7 thức giới và Pháp giới). 

4 Đề: Có 1 để (khổ đề). 

- 4 uấn ở đây: Thọ Uần là sở hữu Thọ hiệp trong 52 Tâm quả; Tưởng uân là sở hữu 


Tưởng hiệp trong 52 Tâm quả; Hành uân là 25 sở hữu Tịnh hão và 11 sở hữu Tợ Tha 
(trừ Thọ Tưởng); Thức uân là 52 Tâm quả. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ có 52 tâm là: 15 tâm quả vô nhân, § tâm quả dục giới, 5 tâm quả 
sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 20 tâm quả siêu thê; Pháp xứ là I3 sở hữu tợ tha, và 
25 sở hữu tịnh hảo hợp với 52 tâm quả. 


- 8 Giới ở đây: Nhãn thức giới là 2 tâm nhãn thức; Nhĩ thức giới là 2 tâm Nhĩ thức; 
Tỷ thức giới là 2 tâm Tỷ thức; Thiệt thức giới là 2 tâm Thiệt thức; Thân thức giới là 2 
tâm Thân thức; ý giới là 2 Tâm Tiếp Thâu; Ý thức giới là 40 Tâm Quả còn lại; Pháp 
giới là 13 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu Tịnh hảo khi hiệp với 52 Tâm Quả. 


- 1 Để ở đây: Khổ đề là 32 Tâm Quả hiệp thế, và 38 sở hữu cùng hợp với 32 Tâm 
Quả hiệp thế, còn 20 Tâm Quả Siêu thế và 36 sở hữu hợp Tâm quả siêu thế là Ngoại 
đề. 


II Tất cả Pháp Nhân Dị Thục (Vipakadhamma dhamm8). nghĩa là pháp nào thành 
nhân có tiềm năng chứa đựng quả thành tựu. Pháp dị thục nhân, có Päli chú giải răng: 
Vipäkam dhãrefi ti: vipäkadhammo Nghĩa là những pháp trì chấp quả thành tựu, gọi 
là dị thục nhân. Câu "Tất cả Pháp nhân dị thục" tức là gồm những pháp thành nhân 
trợ sanh ra quả, chính là các Pháp thiện và bắt thiện. 


Tắt cả Pháp Nhân dị thục là: 


a) Tâm: 12 tâm bắt thiện, 8 Thiện dục giới, 5 Thiện Sắc giới, 4 Thiện vô sắc giới 20 
Tâm đạo. 


b) Sở hữu tâm: Tất cả 52 sở hữu khi hiệp với Tâm Bất Thiện và các Tâm Thiện (Tâm 
Đạo cũng là Thiện). 


Tất cả Pháp Nhân Dị Thục đối với: 


5 uân: Có 4 uẫn (Trừ Sắc uân). 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (thân thức giới và Pháp giới). 
4 Đề: Có 3 đề (trừ diệt đề). 


- 4 Uấn ở đây: Thọ Uấn là sở hữu Thọ hiệp với 2 Tâm Bắt Thiện và 37 Tâm Thiện; 
Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hiệp với 12 tâm Bắt Thiện và 37 Tâm Thiện; Hành uẫn 
là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng) khi hiệp với 49 tâm Thiện và bắt thiện; Thức uẫn là12 
tâm bắt thiện và 37 tâm thiện. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 49 tâm thiện và bắt thiện; Pháp xứ là 52 sở hữu khi hợp với 49 
tâm bất thiện và thiện. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 49 tâm thiện và bắt thiện; Pháp giới là 52 sở hữu khi 
hiệp với 49 tâm thiện và bắt thiện. 


- 3 Đề ở đây: Khổ đề là 12 Tâm bắt thiện, 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới 
và 51 sở hữu cùng hiệp với 12 tâm bắt thiện và 17 tâm thiện hiệp thế (trừ sở hữu 
tham) Tập đề là sở hữu tham; Đạo để là sở hữu Bát Chánh Đạo cùng hiệp với 20 tâm 
đạo; còn 20 Tâm đạo và 28 sở hữu cùng hiệp với tâm đạo (trừ sở hữu bát chánh) là 
ngoại đê. 


II. Tất cả Pháp Phi DỊ Thục Phi Nhân Dị Thục lạc thọ (Neva-vipäka na- 
vipakadhamma dhammä) Nghĩa là Pháp chẳng chẳng phải là quả thành tựu do nhân, 
mà cũng chăng phải là nhân chứa để thành quả. Câu nói "Tất cả Pháp Phi Dị Thục 
Phi Nhân Dị Thục" là gồm những pháp chăng phải là nhân hay quả, tức là chỉ tâm 
pháp duy tác, sắc Pháp và Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp Phi Dị Thục Phi Nhân Dị Thục là: 


a) Tâm: 3 tâm duy tác vô nhân, 8 tâm duy tác dục giới hữu nhân, 5 duy tác sắc giới, 4 
duy tác vô sắc giới. 


b) Sở hữu tâm: 13 sở hữu tợ tha 22 tịnh hảo (trừ Giới Phần). 
c) Sắc pháp: 28 Sắc Pháp. 
d) Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp Phi Dị Thục Phi Nhân Dị Thục đối với: 


5 uân: Có đủ 5 uẫn. 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 

18 Giới: Có 13 Giới (trừ 5 giới thức là ngũ song thức). 
4 Đế: Có 2 đề (Khổ để và diệt đề). 


- 5 uấn ở đây: Sắc Uần là 28 Sắc Pháp; Thọ uân là sở hữu thọ hiệp với 20 tâm duy 
tác; Tưởng uân là sở hữu tưởng hiệp với 20 tâm duy tác; Hành uẩn là 33 sở hữu cùng 
hiệp trong 20 tâm duy tác (trừ Thọ Tưởng và 3 Giới phần); Thức uân là 20 tâm duy 
tác. 


- 12 Xứ ở đây: Nhãn xứ là thần kinh nhãn; Nhĩ ... Tỷ ... Thiệt ... Thân ... Sắc Xứ là 
cảnh sắc; Thinh xứ ... Khí xứ... Vị xứ ... Xúc xứ là đất, lửa, gió; Ý xứ là 20 tâm duy 
tác; Pháp xứ là 35 sở hữu cùng hiệp với 20 duy tác (trừ 3 giới phần), 16 Sắc tế và 
Níp-Bàn. 


- 13 Giới ở đây: Nhãn giới là thần kinh nhãn; Nhĩ giới ... Tỷ giới ... Thiệt giới ... Thân 
giới ... Sắc giới là cảnh Sắc; Thinh giới ... khí giới ... Vị giới ... Xúc giới là Đất, lửa, 
gió; Ý giới là Tâm khai ngũ môn; Ý thức giới là 19 tâm còn lại; Pháp giới là các sở 
hữu cùng hiệp với những tâm Duy Tác, 16 sắc tế và Níp-Bàn. 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là 20 Tâm Duy tác, 35 sở hữu hợp cùng hợp với 20 Tâm Duy 
tác, 28 Sắc Pháp; Diệt để là Níp-Bàn. 


112. TAM ĐÈ THỦ 

Tam đề Thủ tuy chiết nhưng vô dư: 

Các Pháp Thành Do thủ và Cảnh Thủ 
Các Pháp Phi thành do thủ mà Cảnh thủ 


Các Pháp Phi do thủ, Phi cảnh thủ. 


GIẢNG GIẢI 


"Đề Thủ" Päli gọi là Upädinnatika, thuộc Đề chiết bán mà vô dư. 


Đâu Đề này có 3 câu: 


L- Tất cả Pháp Thành do thủ và Cảnh thủ (Upãdinnupädãniyä dhammä) Nghĩa là 
những pháp Thành tựu do Nghiệp thủ tham ái và Tà kiến chấp trước quến tựu Nghiệp 
tạo ra, cũng vừa là cảnh cho tham ái pháp thủ biết đặng. Tất cả Pháp thành do thủ 
cảnh thủ đây tức là chư Tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp tạo. 


Tất cả Pháp thành do thủ và Cảnh thủ là: 


a) Tâm: 32 Tâm quả hiệp thế. 
b) Sở hữu Tâm: 13 Sở hữu tợ Tha và 22 Sở hữu Tịnh hảo (trừ Giới Phần). 


5 uân: Có đủ 5 uẫn. 

12 Xứ: Có 11 Xứ (trừ Thinh xứ). 

18 Giới: Có 17 Giới (trừ Thinh giới). 
4 Đế: Có 1 để (khổ đề). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 22 sắc nghiệp; Thọ Uẫn là sở hữu Thọ hiệp trong 32 Tâm 
quả hiệp thê; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong 32 Tâm quả hiệp thê; Hành uân 
là 32 sở hữu (trừ Thọ Tưởng) hiệp với Tâm quả hiệp thế; Thức uân là 32 Tâm quả 
hiệp thế. 


- 11 Xứ ở đây: Sắc xứ là Sắc Cảnh sắc: Khí xứ... Vị xứ ... Xúc xứ là Đất, lửa, gió; 
Nhãn xứ là Thân Kinh Nhãn, Nhĩ xứ... Tỷ xứ... Thiệt xứ... Thân xứ xứ ... ý xứ là 32 
tầm Quả hiệp thê; Pháp xứ là 35 sở hữu hiệp với Tâm Quả hiệp thê và II Sắc nghiệp 
tế. 


- 17 Giới ở đây: Sắc giới là sắc cảnh Sắc; Khí giới ... Vị giới ... Xúc giới ... là Đất, 
lửa, gió, Nhãn giới là thân kinh Nhãn; Nhĩ giới... Tỷ giới ... Thiệt giới ... Thân giới... 


Nhãn thức giới là 2 tâm nhãn thức; Nhĩ thức giới là 2 tâm nhĩ thức; Tỷ thức giới là 2 
tầm Tỷ thức; Thiệt thức giới là 2 tâm thiệt thức; Thân thức giới là 2 tâm Thân thức; 
Ýù giới là 2 Tâm Tiếp Thâu; Ý thức giới là 3 Tâm Quan sát Tâm quả Dục giới tịnh 
hảo, 5 Tâm Quả sắc giới, 4 tâm quả Vô sắc giới; pháp giới là 35 sở hữu cùng hiệp với 
tâm quả hiệp thế và 11 Sắc nghiệp tế. 


- 1 Đề ở đây: Khổ để là 32 Tâm Quả hiệp thế, 35 sở hữu hiệp với Tâm Quả hiệp thế 
và 22 sắc nghiệp. 


II. Các Pháp Phi Thành Do Thủ mà Cảnh Thủ là: 
Tất cả Pháp Nhân dị thục là: 


a) Tâm: 12 tâm bất thiện, 3 tâm duy tác vô nhân, 8 Thiện dục giới tịnh hảo, 8 Tâm 
duy tác dục giới, 9 tâm thiện đáo đại và 9 tâm duy tác đáo đại. 


b) Sở hữu tâm: Tất cả 52 sở hữu khi hiệp với 47 tâm đồng tốc hiệp thế và 2 tâm khai 
môn. 


c) Sắc pháp 19 sắc phi nghiệp. 
Tất cả Pháp Phi Thành Do Thủ mà Cảnh Thủ đối với: 


5 uân: Có đủ 5 uẫn. 

12 Xứ: Có 7 Xứ (Ý xứ , Pháp xứ và 5 cảnh xứ). 

18 Giới: Có 8 Giới (ý giới, ý thức giới và Pháp giới và 5 cảnh giới). 
4 Đề: Có 2 đề (Khổ đề và tập đề). 


- 5 Uầẫn ở đây: Sắc uấn là 4 sắc tứ đại, 4 sắc cảnh ĐIỚI, sắc vật thực, sắc hư không, 2 
sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt, 4 Sắc tướng; Thọ Uần là sở hữu Thọ hiệp với 47 Tâm 
đồng tốc hiệp thế và 2 tâm khai môn; Tưởng uấn là sở hữu Tưởng hiệp với 47 tâm 
đồng tốc hiệp thế và 2 tâm khai môn; Hành uấn là 50 sở hữu còn lại (trừ thọ tưởng) 


hiệp trong 47 tâm đồng tốc hiệp thế và 2 tâm khai môn; thức uân là 47 tâm Đồng tốc 
hiệp thế và 2 tâm khai môn. 


- 7 Xứ ở đây: Ý xứ là 47 tâm đồng tốc hiệp thế và 2 tâm khai môn; Pháp xứ là 52 sở 
hữu hiệp 47 tâm đông tôc hiệp thê, 2 tâm khai môn và 12 sắc tê phi nghiệp; Sắc xứ là 
cảnh sắc, Thinh xứ là cảnh thính, Khí xứ là cảnh khí, vị xứ là cảnh vị, Xúc xứ là đât, 
lửa, gió. 


- 8 Giới ở đây: Ý giới là tâm Khai Ngũ môn; ý thức giới là 47 tâm Đồng tốc hiệp thế 
và tâm khai ý môn; Pháp giới là 52 sở hữu, (... nước, vật thực, hư không, biểu tri 2, 
đặc biệt 3, Tứ tướng 4; Sắc giới là cảnh sắc, Thinh giới là cảnh thinh, khí giới là cảnh 
khí, VỊ giới là cảnh vị, Xúc giới là đất, lửa, gió. 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là 47 Tâm đồng tốc hiệp thế, 2 tâm khai môn, 51 sở hữu cùng 
hợp (trừ tham) và 19 sắc phi nghiệp; Tập đế là sở hữu tham. 


IIL. Các Pháp Phi Do Thủ Phi Cảnh Thủ (Anupadinnanupadaniyäa dhamm3) tức là 
những Pháp chẳng chăng phải quả do tham ái chấp thủ mà thành, cũng không phải 
thành cảnh cho tham ái thủ biết đặng. Như thế gọi là pháp phi thành do thủ phi cảnh 
thủ. 


Tất cả Pháp Phi Thành do thủ và phi cảnh thủ là: 

a) Tâm: 40 Tâm Siêu Thế 

b) Sở hữu tâm: 36 sở hữu cùng hợp với tâm siêu thế. 

c) Níp-Bàn. 

Tất cả Pháp Phi Thành do Thủ và Phi Cảnh Thủ đối với: 
5 uân: Có 4 danh uâẫn. 


12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 
18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 


4 Đề: Có 2 đề (Đạo đề và diệt đề). 


- 4 uấn ở đây: Thọ uân là sở hữu thọ hiệp với 40 tâm siêu thế, Tưởng uân là sở hữu 
tưởng hiệp với 40 tâm siêu thế Hành uân là 34 sở hữu (trừ Thọ, Tưởng) hiệp với 40 
tâm siêu thế; Thức Uẫn là 40 tâm siêu thế. Níp-Bàn là ngoại uẫn. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 40 tâm siêu thế; Pháp xứ là 36 sở hữu cùng hiệp với tâm siêu 
thê và Níp-Bàn. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 40 tâm Siêu Thế, Pháp giới là 36 sở hữu cùng hợp với 
Tâm siêu thế và Níp-Bàn. 


- 2 Đề ở đây: Đạo để là sở hữu Bát Chánh Đạo hợp với 20 Tâm Đạo; Diệt để là Níp- 
Bàn. Còn 40 tâm siêu thế, 36 sở hữu hiệp với tâm quả siêu thế và 28 sở hữu (trừ bát 
chánh) hiệp với tâm đạo là ngoại đề. 


113. TAM ĐÈ PHIÊN TOÁI 


Tam Đề Phiền Toái: chiết ... vô dư 
Pháp Phiền Toái, cảnh phiền não chừ 
Pháp phi phiên toái, cảnh phiền não 


Phi phiền toái, phi cảnh phiền não. 


GIẢNG GIẢI 


Tam Đề Phiên Toái dịch từ Pãli Sankilitthatika. Là đề chiết bán mà Vô dư. Tam Đề 
phiền Toái đây có 3 câu là: 


L- Các Pháp phiền toái cảnh phiền não (Sankilitthasankilesikä dhamm3). Phiền toái 
Sankili ha là pháp làm cho nhơ bần sôi động. Có Pãli chú giải: 


Sankilesena Samannnägatfti: Sankili hã: Pháp do phiền não chỉ phối trọn gọi là phiền 
toái. 


Còn cảnh phiền não - Sankilesikã - Nghĩa là pháp còn thuộc về phiền não biết đặng. 
Có Päli chú giải như vầy: Attãnam ãrammanam katvã pavattanena sankilesam 
arahanfi ti: Sankilesikä. Nghĩa là: những pháp xứng cho phiền não lẫy làm cảnh 
nương sanh, gọi là cảnhphiền não. 


Như vậy tât cả pháp phiên toái và cảnh phiên não là gôm các pháp làm cho vân đục 
sôi nôi, lại là thành cảnh của phiên não biệt được, ây gọi là pháp phiên toái và cảnh 
phiên não. 


Tất cả Pháp phiền toái và cảnh phiền não là: 


a) Tâm: 12 Tâm bắt thiện. 
b) Sở hữu Tâm:13 Sở hữu Tợ Tha và 14 bắt thiện. 


Tât cả Pháp phiên toái và cảnh phiên não đôi với: 


5 uân: Có 4 uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đề: Có 2 đề (khổ đề và Tập đề). 


- 4 uấn ở đây: Thọ Uần là sở hữu Thọ hiệp với 12 Tâm Bắt Thiện; Tưởng uẫn là sở 
hữu Tưởng hiệp với 12 Tâm Bắt Thiện; Hành uấn là 14 Tâm Bắt Thiện và I1 sở hữu 
Tợ Tha (trừ Thọ Tưởng); hiệp với 12 Tâm Bắt Thiện; Thức uân là với 12 Tâm Bắt 
Thiện. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 12 Tâm bắt thiện; Pháp xứ là 27 sở hữu cùng hợp với 12 Tâm 
Bắt Thiện. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là với 12 Tâm Bắt Thiện; Pháp giới là 27 sở hữu hợp với 
12 Tâm Bắt Thiện; 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là 12 Tâm Bắt Thiện; và 26 sở hữu cùng hợp (trừ tham); Tập để 
là sở hữu tham. 


II Tất cả Pháp Phi Phiền Toái và Cảnh Phiền Não (Asankilitthasankilesikã đhamm3). 
Nghĩa là những pháp chắng phải phiền não bợn nhơ, mà còn bị phiền não biết được, 
ấy gọi là Pháp phi Phiền Toái mà cảnh phiền não. 


Tất cả Pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não là: 


a) Tâm: 18 tâm tâm vô nhân và 5T tâm tịnh hảo cùng hiệp. 
b) sở hữu Tâm: 13 tợ tha và 25 tịnh hảo cùng hiệp. 


c) Sắc Pháp: 28 sắc pháp. 


Tất cả Pháp phi phiền toái mà cảnh phiên não đối với: 


5 uân: Có đủ 5 uẫn. 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 
18 Giới: Có đủ 18 Giới. 
4 Đế: Có 1 đề (Khổ để). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 Sắc pháp; Thọ Uần là sở hữu Thọ hiệp với 18 Tâm vô 
nhân và 51 Tâm Tịnh hảo hiệp thế; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp với 18 tâm vô 
nhân và 51 tịnh hảo hiệp thế; hành uân là 25 sở hữu tịnh hảo và I1 tợ tha (trừ thọ và 
tưởng) hiệp với 18 tâm vô nhân và 51 tịnh hảo hiệp thế. 


- 12 Xứ ở đây: Sắc xứ là cảnh sắc; Thinh xứ là cảnh thinh; Khí xứ... Vị xứ ... Xúc xứ 
là đất lửa gió; Nhãn xứ là thần kinh Nhãn; Nhĩ xứ .... Tỷ xứ ... Thiệt xứ ... Thân xứ ... 
ý xứ là 18 tâm vô nhân và 51 tâm tịnh hảo hiệp thế; pháp xứ là 38 sở hữu cùng hiệp 
với 18 tâm vô nhân và 51 tâm tịnh hảo hiệp thế, 16 sắc tế. 


- 18 Giới ở đây: Nhãn Thức Giới là 2 Tâm Nhãn Thức; Nhĩ Thức Giới là 2 Tâm Nhĩ 
thức; Tỷ Thức Giới là 2 Tâm Tỷ Thức; Thiệt Thức Giới là 2 Tâm Thiệt Thức; Thân 
Thức Giới là 2 Tâm Thân Thức; Ý Giới có 3 Tâm là 2 Tâm Tiếp Thâu Thọ Xả và I 
Khai Ngũ Môn; Ý Thức Giới có 56 Tâm là 2 Tâm quan sát thọ xã, 1 Tâm quan sát 
thọ hý, I1 Tâm Khai ý môn, 1 Tâm Ưng Cúng Vi Tiếu và 5I Tâm Tịnh Hão Hiệp Thế; 
Pháp Giới là 38 Sở hữu hợp với 18 Tâm Vô Nhân và 51 tâm Tịnh Hão Hiệp Thế, 16 
Sắc tế; Nhãn Giới là Sắc Thần Kinh Nhãn; Nhĩ Giới là Sắc Thần Kinh Nhĩ; Tỷ Giới 
là Sắc Thần Kinh Tỷ; Thiệt Giới là Sắc Thần Kinh Thiệt; Thân Giới là Sắc Thần 
Kinh Thân; Sắc Giới là Sắc cảnh Sắc, ... Xúc Giới tức là Sắc Đất, Lữa, Gió. 


- 1 Đề ở đây: Khổ để là 18 tâm vô nhân, 51 tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu cùng 
hiệp và 28 sắc pháp. 


III. Các Pháp Phi phiền Toái và Phi Cảnh phiền não (Asankili hã sankilesika 
dhammä). Nghĩa là Pháp những pháp chắng phải là phiền não sôi đục mà cũng không 
thành cảnh cho phiền não tâm biết đặng, ấy gọi là pháp Phi Phiền Toái và Phi Cảnh 
Phiền Não. 


Tất cả Pháp Phi phiền toái và cảnh phiền não là: 


a) Tâm: 40 tâm siêu thế. 
b) Sở hữu tâm: 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế. 


c) Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp Phi phiền toái và phi cảnh phiền não đối với: 


5 uấn: Có 4 danh uân phi thủ. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đề: Có 2 đề (Đạo đề và diệt đề). 


- 4 uân ở đây: Thọ uân là sở hữu thọ hiệp với 40 tâm siêu thế; Tưởng uấn là sở hữu 
tưởng hiệp trong 40 tâm siêu thế; Hành uẩn là 34 sở hữu cùng hiệp trong 20 tâm duy 
tác (trừ Thọ Tưởng) hiệp với 40 tâm siêu thế; Thức uẫn là 40 tâm siêu thế. Danh uân 
phi thủ là 4 danh uẫn này không có sự tham ái chấp thủ như 4 danh uấn ở trong lãnh 
vực hiệp thế. Níp-Bàn là Ngoại uẫn. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 40 tâm Siêu Thế; Pháp xứ là 36 sở hữu hiệp với tâm Siêu thế và 
Níp-Bàn. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 40 tâm siêu thế; Pháp giới là 36 sở hữu hiệp với tâm 
siêu thế và Níp-Bàn. 


- 2 Đề ở đây: Đạo để là sở hữu Bát Chánh hiệp trong tâm đạo; Diệt đề là Níp-Bàn: 40 
tâm siêu thế và 36 Sở hữu cùng hợp (trừ sở hữu bát chánh khi hợp với tâm đạo) là 
Ngoại đề. 


114. TAM ĐỀ HỮU TÂM 

Tam Đề hữu tầm: chiết ... vô dư 

Tất cả Pháp hữu tầm hữu tứ 

Tắt cả Pháp vô tầm hữu tứ 

Tắt cả Pháp vô tầm vô tứ 

GIẢNG GIẢI 

Tam đề hữu tầm, dịch từ tiếng Savitakkkatika là đề chiết bán mà vô dư. 


Tam đề hữu tâm có 3 câu là: 


I- Tất cả Pháp hữu tầm hữu tứ (Savitakkavicära dhamm8) là các pháp sanh ra có sở 
hữu tâm là trạng thái đưa tâm đên cảnh và có sở hữu tứ là trạng thái dán áp tâm trên 
cảnh, cùng hiện khởi với các pháp ây, như có những câu päli chú giải răng: Saha 


vitakkena ye vattantti: Savitakkã: Những pháp nào hiện khởi với tầm gọi là pháp hữu 
tầm. Và Saha vicãärena ye vattanffti: Savicãrä là những pháp nàp hiện khởi với Tứ gọi 
là hữu tứ. Như vậy, những pháp nào hiện khởi chung với tầm tứ, được gọi là các pháp 
hữu tâm hữu tứ. 


Tất cả Pháp hữu tầm hữu tứ là: 


a) Tâm: 12 Tâm bất thiện, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 3 tâm duy tác vô nhân, 24 
tâm tịnh hảo dục giới và I1 tâm sơ thiên. 


b) Sở hữu Tâm: 50 Sở hữu cùng hiệp với 55 tâm hữu tầm hữu tứ (trừ tầm, tứ). 


Tất cả Pháp hữu tầm, hữu tứ đối với: 


5 uân: Có 4 danh uâẫn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 

18 Giới: Có 3 Giới (Ýù giới, Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đế: Có 3 đề (trừ diệt đề). 


- 4 uấn ở đây: Thọ Uần là sở hữu Thọ hiệp trong 55 tâm hữu tầm hữu tứ; Tưởng uẫn 
là sở hữu Tưởng hiệp với 55 tâm hữu tâm, hữu tứ; Hành uân là 48 sở hữu hợp với 5S 
tầm hữu tâm, hữu tứ trừ Thọ, Tưởng, Tâm, Tứ). 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 55 Tâm Hữu tầm, Hữu tứ, Pháp xứ là 50 sở hữu cùng hợp với 
55 Tâm hữu Tầm hữu tứ (trừ Tầm, Tứ. 


- 3 Giới ở đây: Ý giới là 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn; Ý thức giới là 52 tâm 
hữu tâm hữu tứ còn lại (trừ 3 ý giới; Pháp giới là 50 sở hữu cùng hiệp với 55 tâm hữu 
tâm hữu tứ (trừ Tâm Tứ). 


- 3 Đề ở đây: Khổ đề là 47 tâm hữu tầm hữu tứ hiệp thế và 49 sở hữu cùng hợp với 47 
tâm hữu tầm hữu tứ hiệp thế (trừ Tâm, Tứ, Tham) trừ sở hữu bát chánh khi hiệp với 
tâm đạo là Ngoại đề. 


II Tất cả Pháp vô tầm hữu tứ (Avitakkavicara mattä dhamm3) là những pháp hiện 
khởi vẫn có Sở hữu Tứ là trạng thái dán áp tâm trên cảnh sanh chung nhưng không có 
tầm đồng sanh. Có những câu PãlT chú giải như vầy: Vitakko rahitäti: avitakkäã, nghĩa 
là những pháp tầm không có gọi là vô tầm, và như vầy nữa: Vitakkacãresu vicãro (va 
mattä pamãnãnan etesam" ti: Vicäro mattä. Nghĩa là sở hữu tứ trong hai sở hữu tầm 
tứ. Riêng thích hợp trong các pháp phải lẽ đó, ấy gọi là pháp hữu tứ, tức thích hợp với 
tứ. 


Tóm lại, những pháp nào không có tầm sanh, chỉ thích ứng có tứ đồng sanh thì những 
pháp ấy gọi là các pháp vô tầm hữu tứ. 


Tất cả Pháp vô tầm hữu tứ là: 
a) Tâm: I1 tâm nhị thiền. 


b) Sở hữu Tâm: 25 tịnh hảo, I1 sở hữu tợ tha (trừ Tầm, Tứ) và lấy lại sở hữu tầm 
hiệp trong 55 tâm hữu tâm hữu tứ (sở hữu tâm hiệp trong 55 tâm hữu tâm hữu tứ chỉ 
có gặp tứ chứ không có gặp tâm, bởi chính nó là tâm nên gọi là pháp vô tâm hửu tứ 
vậy). 


Tât cả Pháp vô tâm hữu tứ đôi với: 


5 uấn: Có 4 danh uân. 

12 Xứ: Có 2 xứ (ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 giới (ý thức giới và pháp giới). 
4 Đề: Có 2 đề (Khổ đề và Đạo đề). 


- 4 Uần ở đây: Thọ Uấn là sở hữu Thọ hiệp với 11 Tâm nhị thiền; Tưởng uẫn là sở 
hữu Tưởng hiệp với 11 Tâm nhị thiền; Hành uẫn là 7 sở hữu biến hành, thắng giải, 


cần, hỷ, dục và 25 sở hữu tịnh hảo hiệp với 11 Tâm nhị thiền; và Sở hữu tầm hiệp 
trong 55 tâm hữu tâm hữu tứ; Thức uân là 11 Tâm nhị thiên. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là I1 Tâm nhị thiền; Pháp xứ là 25 sở hữu tịnh hảo, 11 sở hữu 
tịnh hảo (trừ tầm, tứ) khi hiệp với 11 Tâm nhị thiền và sở hữu tầm trong 55 tâm hữu 
tầm hữu tứ. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 11 Tâm nhị thiền; Pháp giới là 36 sở hữu cùng hiệp với 
1T tâm hữu tâm hữu tứ (trừ tâm, tứ) và sở hữu tâm trong 55 tâm hữu tâm hữu tứ. 


- 2 Đề ở đây: Khổ để là 3 tâm nhị thiền sắc giới, và 36 sở hữu cùng hiệp (trừ tầm, tứ) 
.Đạo đê là sở hữu bát chánh đạo hiệp trong tâm đạo. Còn 8 tâm nhị thiên siêu thê (trừ 
tâm, tứ, bi, tùy hỷ) trừ 7 sở hữu chi đạo khi hiệp với tâm đạo là ngoại đê. 


II. Tất cả Pháp Vô Tầm Vô Tứ (Avitakkävicära dhammä) Nghĩa là các Pháp không 
có hiện khởi với tầm cũng không có, hiện khởi với tứ. Có PãlT chú giải như vầy: 
Avitakkäca te avitakkävicãrä cãti: avitakkävicãrä. Gọi là pháp vô tầm hữu tứ là 
những pháp ấy không có tầm và không có tứ. 


Tắt cả Pháp vô tầm vô tứ là: 


a) Tâm: ngũ song thức, 11 Tâm tam thiền; 11 Tâm tứ thiền và 23 tâm ngũ thiên. 


b) Sở hữu tâm: 25 tâm tịnh hảo, 11 tợ tha (trừ tầm, tứ) và sở hữu tứ trong I1 nhị 
thiền. 


c) Sắc pháp: 28 sắc pháp 
đ) Níp-Bàn. 


Tât cả Pháp vô tâm vô tứ đôi với: 
5 uân: Có đủ 5 uân. 


12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 
18 Giới: Có 17 giới (trừ Ý giới). 


4 Đề: Có 3 đề (trừ tập đề). 


- 5 uấn ở đây: Sắc uân là 28 sắc pháp; Thọ uần là sở hữu thọ hiệp trong 55 tâm vô 
tầm vô tứ; Tưởng uân là sở hữu tưởng hiệp trong 55 tâm vô tầm vô tứ; Hành uấn là 
11 sở hữu tợ tha (trừ tầm, tứ) và 25 tịnh hảo hiệp trong các tâm vô tầm vô tứ và lấy 
lại sở hữu tứ trong 11 Tâm nhị thiền; (sở hữu tứ trong 11 Tâm nhị thiền không gặp tứ 
trong 11 Tâm nhị thiền là pháp vô tầm vô tứ); Thức uân là 55 tâm vô tầm vô tứ; Níp- 
Bàn là Ngoại uần. 


- 12 Xứ ở đây: Ý xứ là 55 tâm vô tầm, vô tứ; Pháp xứ là 36 sở hữu hiệp trong các tâm 
vô tâm vô tứ sở hữu tứ trong II Tâm nhị thiên, 16 sắc tê và Níp-Bàn. 10 xứ còn lại là 
10 xứ thô. 


- 17 Giới ở đây: Ý thức giới là 45 tâm thiền vô tầm vô tứ; Pháp giới là 36 sở hữu tâm 
cùng hiệp trong các tâm vô tầm vô tứ, sở hữu tứ trong 11 Tâm nhị thiền, 16 sắc tế và 
Níp-Bàn. I5 giới còn lại là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, 
thân thức giới, sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ 
giới, thiệt giới, thân giới. 


- 3 Diệu Đề ở đây: Khổ để là ngũ song thức, tâm Tam thiền, 3 Tâm tứ thiền, 3 Tâm 
ngũ thiền sắc giới, 12 Tâm vô sắc, 36 sở hữu cùng hợp, sở hữu tứ trong 3 Tâm nhị 
thiền sắc giới và 28 Sắc pháp; Đạo đề là sở hữu bát chánh hiệp trong Tâm đạo; Diệt 
đề là Níp-Bàn. Còn 24 Tâm siêu thế vô tầm vô tứ và các sở hữu cùng hợp ngoài bát 
chánh đạo hợp Tâm đạo là Ngoại đề. 


115- TAM ĐẺ HỶ 


Tam Đề Hỷ: Chiết bán , ... hữu dư 
Các Pháp câu hành với Hỷ trừ 
Các Pháp câu hành cùng Thọ Lạc 


Các Pháp câu hành Thọ xả trừ. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề Hỷ, PãIT gọi là PTftika, là đầu đề chiết bán và hữu dư. 


Tam Đề Hỷ có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp Câu hành Hỷ (PTtisahagatä dhamm3). Tiếng Sahagata dịch đúng là câu 
hành, nghĩa là đi chung với nhau, tức là liên quan hay hòa đồng, cũng như Pháp sanh 
ra chung với nhau gọi là đồng sanh cũng được. 


Tắt cả Pháp câu hành với Pháp Hỷ. 


a) Tâm: 4 Tham thọ hỷ, Quan sát thọ hỷ, Sinh tiếu, 12 Dục giới tịnh hảo thọ hỷ, II 
Sơ thiền, 11 Nhị thiền và I1 tam thiền. 


b) Sở hữu Tâm: 25 Tịnh hảo, 2 Hôn phần, 3 Tham phân, 4 Si phần và 12 Tợ Tha (trừ 
Hỷ). 


Tắt cả Pháp câu hành với Pháp Hỷ đối với: 


5 uấn: Có 4 Danh uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đế: Có 3 đề (khổ đế, Tập và đạo đề). 


- 4 uấn ở đây: Thọ Uần là sở hữu Thọ hiệp trong 5l tâm câu hành với pháp Hỷ: 
Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hiệp trong 51 tâm câu hành với pháp Hỷ: Hành uân là 46 
sở hữu phối hợp trong 51 tâm câu hành với pháp Hỷ. Thức uân là 51 tâm câu hành 
với pháp Hỷ (trừ hỷ). 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 5I tâm câu hành với pháp Hỷ; Pháp xứ là 46 sở hữu phối hợp 
với 5l tâm câu hành với pháp Hỷ (trừ hỷ). 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 51 tâm câu hành với pháp Hỷ; Pháp giới là 46 sở hữu 
hiệp với 51 tâm câu hành với pháp Hy. 


- 3 Diệu Đề ở đây: Khổ đề là 27 Tâm câu hành với pháp hỷ hiệp thế và 45 sở hữu 
cùng hiệp (trừ Sở hữu tham và hỷ). Tập đề là sở hữu tham hiệp trong 4 Tâm tham thọ 
hỷ. Đạo đề là Sở hữu Bát chánh hiệp trong tâm đạo. Còn 24 tâm siêu thế câu hành với 
pháp hy, (trừ bát chánh khi hợp với tâm đạo câu hành hỷ và trừ sở hữu hỷ) là ngoại 
đề. 


II. Tất cả Pháp Câu Hành Lạc (Sukhasahagatãä dhamm8) là những pháp sanh ra có 
liên kêt chung với thọ lạc, tức là những pháp có sở hữu thọ lạc câu hữu. 


Tất cả Pháp Câu Hành lạc: 


a) Tâm: 51 tâm câu hành với pháp hỷ, thân thức thọ lạc và 11 Tâm tứ thiên. 


b) Sở hữu Tâm: 25 Tịnh hảo, 2 Hôn phân, 3 Tham phân, 4 S¡ phần và 12 Tợ tha (trừ 
thọ). 


Tất cả Pháp câu hành với Thọ lạc đối với: 


5 uấn: Có 3 Uấn (Tưởng, Hành, Thức). 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Có 2 Giới (Thân thức giới, Ý thức giới, Pháp giới). 

4 Đề: Có 3 đề (trừ Diệt đề). 

- 3 Uấn ở đây: Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong 63 tâm câu hành với Thọ lạc. 


(trừ Thọ và Tưởng); Hành uân là 46 sở hữu cùng hiệp với 63 tâm câu hành với Thọ 
lạc. (trừ Thọ và Tưởng); Thức uân là 63 Tâm câu hành với Thọ lạc. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 63 Tâm câu hành với Thọ lạc; Pháp xứ là 46 sở hữu cùng hiệp 
với 63 Tâm câu hành với Thọ lạc (trừ thọ). 


- 3 Giới ở đây: Thân thức giới là tâm thân thức Thọ lạc; Ý thức giới là 62 Tâm câu 
hành với Thọ lạc (trừ thân thức thọ lạc); Pháp giới là 46 sở hữu cùng hiệp với 63 Tâm 
câu hành với Thọ lạc (trừ thọ). 


- 3 Đề ở đây: Khổ đề là 31 tâm câu hành với Thọ lạc hiệp thế và 45 sở hữu cùng hiệp 
với 3l Tâm câu hành với Thọ lạc hiệp thế (trừ Tham và Thọ); Tập đề là sở hữu tham 
hiệp với 4 tâm tham thọ hỷ; Đạo đề là sở hữu Bát chánh hiệp trong 16 Tâm đạo câu 
hành lạc; và 35 sở hữu cùng hiệp với 32 Tâm siêu thế câu hành với Thọ lạc (trừ 8 chi 
đạo trong Tâm đạo và sở hữu thọ) là Ngoại đề. 


II. Tất cả Pháp câu hành với thọ xả (Upekkhã sahagatä dhamm8) là những pháp sanh 
ra câu hữu với Thọ xả tức là các pháp có sở hữu Thọ xả sanh chung. 


Tất cả Pháp câu hành với Thọ xả là: 


a) Tâm: 4 Tham thọ xả, 2 Tâm si, 23 tâm ngũ thiền 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả và 
14 Tâm vô nhân (trừ 2 thân thức, quan sát thọ hỷ và Sinh tiêu). 


b) Sở hữu tâm: 25 Tịnh hảo, Hoài nghi, 2 Hôn phần, 3 Tham phần, 4 Si phần và 11 
Tợ tha (trừ Hỷý và Thọ). 


Tât cả Pháp câu hành với thọ xả đôi với: 


5 uấn: Có 3 uân (tưởng, hành, thức). 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 7 Giới (7 giới thức, pháp giới). 
4 Diệu đề: Có 3 đề (Khổ, Tập và Đạo). 


- 3 Uấn ở đây: Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong 55 Tâm câu hành với Thọ xả; 
Hành uấn là 45 sở hữu hiệp trong 5Š Tâm câu hành với Thọ xả (trừ Tưởng và Thọ); 
Thức uẫn là 55 Tâm câu hành với xả. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 55 Tâm câu hành với xả; Pháp xứ là 46 sở hữu cùng hiệp với 
55 Tâm câu hành với xả (trừ thọ). 


- 7 Giới ở đây: Ý giới là 2 Tâm tiếp thâu và khai ngũ môn, ý thức giới là 44 Tâm câu 
hành với Thọ xả (trừ 3 ý giới và ngũ song thức); Pháp giới là 46 sở hữu cùng hiệp với 
55 Tâm câu hành với Thọ xả (trừ thọ); Nhãn thức giới là 2 Tâm nhãn thức, Nhĩ thức 
giới là 2 Tâm nhĩ thức; Tỷ thức giới là 2 Tâm tỷ thức; Thiệt thức giới là 2 Tâm thiệt 
thức. 


- 3 Diệu đề ở đây: Khô đề là 47 Tâm câu hành với xả hiệp thế và 45 sở hữu cùng hiệp 
(trừ thọ và tham); Tập để là sở hữu Tham hiệp trong 4 Tâm tham thọ xả; Đạo đề là 7 
sở hữu chi đạo hiệp trong 4 Tâm đạo Thọ xả (trừ chánh tư duy: tầm). Còn 8 tâm siêu 
thế Thọ xả và 32 sở hữu cùng hiệp với 8 Tâm Siêu Thế thọ xã (trừ tầm tứ, hỷ, thọ và 
7 chi đạo trong tâm đạo) là Ngoại đề. 


116- TAM ĐỀ SƠ ĐẠO ƯNG TRỪ 
Tam Đề sơ đạo: Chiết ... vô dư 

Tắt cả Pháp sơ đạo sát trừ 

Tất cả Pháp đạo cao trừ diệt 

Phi sơ đạo, đạo cao ưng trừ. 
GIẢNG GIẢI 


Tam Đề Sơ Đạo, dịch từ tiếng Pãli dassanatika, là đầu đề chiết bán mà vô dư. 


Tam Đê nây có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp Sơ Đạo Ưng Trừ (Dassanena pahãtabbã dhammä). Nghĩa là nói đến 
những pháp đáng do trực giác bậc Tu-Đà Hườn phát sanh mà trừ khử, chẳng còn tái 
phát. 


Tiếng Dassana, nghĩa là sự thấy, trực nhận, hay trực giác là thấy rõ diệu đề lần đầu 
tiên ám chỉ VỊ Tu-Đà-Hườn đạo. 


Tất cả Pháp Sơ Đạo Ưng trừ là: 


a) Tâm: 4 Tham hợp tà và S1 hoài ngh1. 


b) Sở hữu Tâm: Sở hữu Hoài nghi, 2 Hôn phần, Tham, Tà kiến, 4 Si phần và 13 Tợ 
Tha cùng hiệp với 4 Tâm tham hợp tà và Tâm Si hoài nghi đều bị diệt theo. 


Và thêm nữa đối với trực giác bậc sơ đạo làm cho mãnh lực mạnh của 2 Tâm Sân, 4 
Tâm Tham bât tương ưng cùng chủng tử (b1Ja) sanh khô thú cũng dứt tuyệt. 


Tất cả Pháp Sơ Đạo Ưng trừ đối với: 


5 uân: Có 4 uấn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đề: Có 2 đề (khổ đế, Tập đề) . 


- 4 uấn ở đây: Thọ Uần là sở hữu Thọ hiệp với 4 Tâm tham hợp tà và Tâm si hoài 
nghỉ; Tưởng uấn là sở hữu Tưởng hiệp trong 4 Tâm tham hợp tà và Tâm si hoài nghi; 
Hành uấn là 20 sở hữu hiệp trong 4 Tâm tham hợp tà và Tâm sĩ hoài nghi (trừ thọ, 
tưởng); Thức uân là 4 Tâm tham hợp tà và Tâm si hoài nghi. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 4 Tâm tham hợp tà và Tâm sỉ hoài nghi; Pháp xứ là 22 sở hữu 
phối hợp với 4 Tâm tham hợp tà và Tâm sĩ hoài nghi. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 4 Tâm tham hợp tà và Tâm si hoài nghi; Pháp giới là 22 
sở hữu phối hợp với 4 Tâm tham hợp tà và Tâm s¡ hoài nghi. 


- 2 Diệu Đề ở đây: Khổ đề là 4 Tâm tham hợp tà và Tâm si hoài nghi và 21 sở hữu 
cùng hiệp 4 Tâm tham hợp tà và Tâm sỉ hoài nghỉ (trừ tham); Tập đề là sở hữu tham 
hiệp trong 4 Tâm tham hợp tà. 


II. Tất cả Pháp Đạo Cao Ưng Trừ (Bhãvanäya pahãtabbã dhamm3) nghĩa là nói đến 
những pháp đáng do ba đạo tiễn bực là Tu-Đà-Hàm đạo, A-Na-Hàm đạo và A-la-hán 
đạo tuân tự sát tuyệt. 


Danh từ Bhãvana đây, nghĩa là sự tiễn triển, phát triển thêm, tức là sự tiễn từ bậc thấp 
lên bậc cao, từ nhỏ đến lớn. Đây chỉ cho bậc: Nhị đạo (Tư-Đà-Hàm đạo), Tam đạo 
(A-NÑa-Hàm) và Tứ Đạo (A-La-Hán) bởi Nhị đạo do Đạo quả Tu-Đà-Hườn phát triển 
thêm; Tam đạo do Đạo quả Tư-Đà-hàm phát triển lên; và Tứ đạo do Đạo quả A-Na 
Hàm phát triển lên. 


Tất cả Pháp Đạo cao Ưng trừ là: 

a) Tâm: 4 tâm tham ly tà, 2 Tâm sân, và Tâm si phóng dật. 

b) Sở hữu Tâm: 2 Hôn phần, 4 Sân Phần, Tham, Ngã mạn, 4 S1 phần và 13 Tợ tha. 
Tất cả Pháp Đạo cao Ưng trừ đối với: 

5 uấn: Có 4 danh uẩn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 


18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới, Pháp giới). 
4 Đề: Có 2 đề (Khổ đề và Tập đề). 


- 4 Uần ở đây: Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp trong 4 Tâm tham ly tà, Tâm si phóng dật 
và 2 tâm sân; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong 7 tâm bị đạo ưng trừ; Hành uân 
là 23 sở hữu cùng hiệp với 7 tâm bị đạo cao ưng trừ (trừ Thọ và Tưởng); Thức uấn là 
7 Tâm bị đạo cao ưng trừ. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 7 tâm bị đạo ưng trừ; Pháp xứ là 25 sở hữu cùng hiệp với 7 tâm 
bị đạo ưng trừ. 


-2 Giới ở đây: Ý thức giới là 7 tâm bị đạo ưng trừ; Pháp giới là 25 sở hữu cùng hiệp 
với 7 tâm bị đạo ưng trừ. 


- 2 Diệu Đề ở đây: Khổ để là 7 tâm bị đạo ưng trừ và 24 sở hữu cùng hiệp với 7 tâm 
bị đạo ưng trừ (trừ tham); Tập đê là sở hữu tham hiệp với 4 tâm tham ly tà. 


II. Tất cả Pháp Phi Sơ Đạo Phi Ba Đạo Cao Ưng Trừ (Neva dassanena na bhãvanãya 
pahãtabbäã dhammä) nghĩa là những pháp chẳng phải đáng cho trực giác bậc Tu-Đà- 
hườn, hay bậc Thánh đạo tiễn bậc sát trừ, hoặc nói rõ hơn là những pháp này chẳng 
phải thành đối tượng của trí Sơ đạo sát trừ, hay đỗi tượng của trí trong ba bậc nhị đạo, 
Tam đạo và Tứ đạo sát Trừ: do đó gọi những pháp này là tất cả pháp phi sơ đạo phi 
đạo cao ưng trừ. 


Tắt cả Pháp phi sơ đạo, phi đạo cao ưng trừ là: 
a) Tâm: 18 Tâm vô nhân và 91 Tâm tịnh hảo. 
b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo. 

c) Sắc pháp. 

đ) Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp phi sơ đạo, phi đạo cao sắt đối với: 


5 uân: Có đủ 5 uân. 


12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 


18 Giới: Có đủ 18 Giới. 
4 Diệu đề: Có 3 đề (trừ Tập đề). 


Ghi chú: trong câu này chi pháp quá rõ, xin miễn giải thêm. 


117- TAM ĐỀ HỮU NHÂN SƠ ĐẠO ƯNG TRỪ 


Đề Hữu nhân sơ đạo sát: chiết ... vô dư 
Tắt cả Pháp hữu nhân sơ đạo ưng trừ 
Tất cả Pháp hữu nhân đạo cao trừ diệt 


Phi Hữu Nhân sơ đạo cao ưng trừ. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề hữu nhân sơ đạo, dịch từ Pali dassana-hetutika, là chiết bán mà vô dư và 
được bảo là Tam đề vô dư vì lẽ ba câu trong đề nây lấy chi pháp trùm cả Pháp Chơn 
đế. Tam đề nầy gồm 3 câu là: 


Tam Đê nây có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp hữu nhân sơ đạo ưng trừ Dassenena pahãtabbahetukã dhamm8). là 
những Pháp có nhân tương ưng hiệp mà đáng cho Trực giác bậc Tu-Đà- Hườn sát trừ. 
Có pãli chú giải như vầy: Dassanena pahãtabbo hetu etesam atthĩ ti: dassanena 
pahatabbahetaka, nghĩa: Pháp hữu nhân sơ đạo ưng trừ là trong những pháp đó có 
nhân đáng cho bậc sơ đạo sát trừ. 


Tất cả Pháp hữu nhân sơ đạo ưng trừ là: 


a) Tâm: 4 Tham hợp tà và S1 hoài nghi. 


b) Sở hữu Tâm: Hoài nghi, 2 Hôn phần, Tham, Tà kiến, 4 Si phần và 13 Tợ Tha, trừ 
sở hữu S1 khi hợp trong Tâm sĩ hoài nghi (là pháp vô nhân bị sơ đạo sát). 


Tất cả Pháp hữu nhân sơ đạo ưng trừ đối với: 


5 uân: Có 4 uẫn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đề: Có 2 đề (khổ đế, Tập đề) . 


(Giống như câu "Tắt cả pháp sơ đạo ưng trừ, chỉ khác là trừ sở hữu si trong tâm si 
hoài ngh1). 


II. Tất cả Pháp hữu nhân đạo cao ưng trừ (Bhãvanãya pahãtabbahetukä dhamm3) là 
những pháp có nhân tương ưng hiệp mà đáng cho 3 đạo cao tiễn bậc (Nhị đạo, Tam 
đạo, và Tứ đạo) Sát trừ. Có pãli chú giải như vầy: Bhãvanãya pahãtabbo hetu etesam 
atthftI: bhavanäya pahatabbahetuka. Nghĩa là pháp hữu nhân đạo cao ưng trừ là trong 
những pháp đó có nhân đáng cho ba đạo cao tiễn sát trừ. 


Tắt cả Pháp hữu nhân ba đạo cao ưng trừ là: 


a) Tâm: 4 tâm tham ly tà, 2 Tâm sân, và Tâm si phóng dật. 


b) sở hữu Tâm: 2 Hôn phân, 4 Sân Phần, Tham, Ngã mạn, 4 Si phần và 13 Tợ tha khi 
hiệp với tâm sĩ phóng dật (là pháp vô nhân bị đạo cao ưng trừ). 


Tất cả Pháp hữu nhân ba đạo cao sát đối với: 
5 uẫn: Có 4 danh uấn. 


12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới, Pháp giới). 


4 Diệu Đề: Có 2 đề (Khổ đề và Tập đề). 


(Giống như câu "tất cả pháp 3 Đạo cao ưng trừ chỉ khác là trừ sở hữu si trong Tâm sỉ 
phóng dật). 


II Tất cả Pháp phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao ưng trừ (Neva dassanena na 
bhãvanäya pahãtabbahetukã dhamm3) nghĩa là những pháp chăng phải có nhân bị 4 
đạo sát. Sở hữu sĩ trong 2 Tâm sĩ bị 4 đạo (tuần tự) sát nhưng là vô nhân; các pháp 
trong 91 tâm tịnh hảo là pháp hữu nhân nhưng không bị 4 đạo sát: 18 Tâm vô nhân, 
Sắc pháp và Níp-Bàn là Pháp vừa vô nhân, vừa không bị 4 đạo sát. 


Tất cả Pháp phi hữu nhân sơ đạo ưng trừ và 3 đạo cao sát. 


a) Tâm: 18 Tâm vô nhân và 91 Tâm tịnh hảo 

b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo khi hiệp với I8 Tâm vô nhân và 91 Tâm 
tịnh hảo và sở hữu sĩ khi hiệp với 2 Tâm s1. 

c) Sắc pháp. 

đ) Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp phi hữu nhân sơ đạo và 3 đạo cao ưng trừ đối với: 
5 uẫn: Có đủ 5 uẫn. 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 

18 Giới: Có đủ 18 Giới. 


4 Diệu đề: Có 3 đề (trừ Tập đề). 


(Giống như câu tất cả pháp phi sơ đạo, phi 3 đạo cao ưng trừ chỉ lấy thêm sở hữu si 
khi hiệp với 2 Tâm s1). 


118- TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ 


Đề nhân sanh tử, Chiết... vô dư 
Tắt cả Pháp nhân sanh tử. 

Tất cả Pháp nhân đến Níp-Bàn. 
Pháp phi nhân sanh tử, Níp-Bàn. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề Nhân sanh tử. Dịch từ Pãli Äcayagãmitika là một Pháp đề chiết bán mà vô 
dư. 


Tam Đê luân hồi có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp nhân sanh tử (Äcayagãmino dhamm8) là những Pháp làm duyên đưa 
đến sanh tử triền miên trong đời. 


Giải về luân hồi (ãcaya) có Pãli chú giải như vầy: Kammakilesehi aciyaffti: ãcayo, 
pháp được quên tựu tôn tại do nghiệp phiên não gọi là luân hôi. 


Giải chung pháp nhân luân hỏi, có Pãli chú giải rằng Äcayam kamenfi tỉ: 
ñcayagamino: Pháp làm cho chúng sanh đi đến chỗ luân hồi sanh tử, gọi là pháp nhân 
luân hôi. 


Tất cả Pháp nhân sanh tử là: 


a) Tâm: 11 Tâm bắt thiện (trừ sỉ phóng dật), § Thiện dục giới, 5 thiện sắc giới và 4 
Thiện vô sắc giới. 


b) Sở hữu Tâm: 52 sở hữu khi hiệp với 11 Tâm bất thiện và các Tâm thiện hiệp thé. 


Tất cả Pháp nhân sanh tử. 


5 uấn: Có 4 Danh uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Diệu Đế: Có 2 đề (khổ đế, Tập đề). 


- 4 uấn ở đây: Thọ Uần là sở hữu Thọ hiệp với 11 tâm bất thiện 17 Tâm thiện hiệp 
thế; Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hiệp với 11 tâm bắt thiện 17 Tâm thiện hiệp thế; 
Hành uần là 50 sở hữu phi thọ tưởng hiệp trong 11 tâm bất thiện 17 Tâm thiện hiệp 
thế; Thức uân là 11 tâm bắt thiện 17 Tâm thiện hiệp thế. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là II tâm bắt thiện 17 Tâm thiện hiệp thế; Pháp xứ là 52 sở hữu 
hiệp trong 28 Tâm nhân sanh tử. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 28 Tâm nhân sanh tử; Pháp giới là 52 sở hữu hiệp với 
28 Tâm nhân sanh tử. 


- 2 Diệu Đề ở đây: Khổ đề là 28 Tâm nhân sanh tử; và 51 sở hữu cùng hiệp 28 Tâm 
nhân sanh tử; Tập đề là sở hữu tham hiệp với 8 Tâm tham. 


II. Tất cả Pháp nhân đến Níp-Bàn (Apacayagä-mino dhamm8) là pháp làm duyên đưa 
đến trạng thái yếm ly sanh tử, tức Níp-Bàn. Những pháp này chắc chắn đạt đến chỗ 
giải thoát, không còn sanh tử gì nữa dù sớm hay muộn . 


Giải về ý nghĩa apacaya, được dịch là trạng thái Níp-Bàn, có Päli chú giải rằng: 
Apetam cayätI: apacayo: Vượt khỏi sự quên tựu luân hôi, gọi là yêm ly, tức Níp-Bàn . 


Giải về nhân đến Níp-Bàn, có PãIT chú giải như vầy: Apacayam gacchanfi tỉ 
apacayagãmino pháp đến trạng thái yếm ly sanh tử, gọi là nhân đến Níp-Bàn. 


Tất cả pháp nhân đến Níp-Bàn là: 


a) Tâm: 4 hoặc 20 tâm đạo. 


b) sở hữu Tâm: 13 tợ tha, 23 Tịnh hảo (trừ vô lượng phân). 


Tất cả pháp nhân đến Níp-Bàn đối với: 


5 uẫn: Có 4 Danh Uẫn siêu thế. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới, Pháp giới). 

4 Đế: Có 1 để (Đạo đề). 

- 4 Uẫn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp trong 20 tâm đạo; Tưởng uân là sở hữu 


Tưởng hiệp trong 20 tâm đạo; Hành uân là 11 sở hữu tợ tha (trừ thọ, tưởng) và 23 
tịnh hảo (trừ vô lượng phân); Thức uân là trong 20 tâm đạo. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 20 tâm đạo, Pháp xứ là 36 sở hữu cùng hiệp với 20 tâm đạo. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 20 tâm đạo; Pháp giới là 36 sở hữu cùng hiệp với 20 
tâm đạo. 


- I Để ở đây: Đạo để là sở hữu Trí Tuệ, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Niệm, Cân, Định hiệp trong 20 tâm đạo và các sở hữu cùng hợp với tâm đạo; 
còn tâm đạo và các sở hữu ngoài sở hữu Bát chánh là Ngoại đê. 


III. Tất cả Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-Bàn (nevä cayagãmino dhammä) 
nghĩa là những pháp chăng phải làm duyên đưa đến sanh tử cũng chắng phải làm 
nhân đạt đến yếm ly sanh tử, tức là những pháp ngoài ra nhân hiệp thế và nhân siêu 
thế. 


Tất cả Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Nfp-Bàn là: 


a) Tâm: Tâm si phóng dật, 52 tâm quả, 20 tâm duy tác. 


b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha, 4 si phần, 25 tịnh hảo. 
c) Sắc pháp: 28 sắc pháp. 
đ) Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-Bàn là: 


5 uân: Có đủ 5 uấn. 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 

18 Giới: Có 18 Giới. 

4 Diệu đề: Có 2 đề (Khổ và Diệt đề). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 sắc pháp; Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp trong 72 tâm vô 
ký và si phóng dật; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong Tâm si phóng dật và 72 
tầm vô ký; Hành uân là 4 sở hữu sỉ phân, 25 Tịnh hảo và I1 tợ tha (trừ thọ, tưởng) 

hiệp trong Tâm si phóng dật và 72 tâm vô ký; Thức uần là Tâm si phóng dật và 72 

tâm vô ký. 


- 12 Xứ ở đây: Nhãn xứ là sắc thần kinh nhãn; nhĩ xứ ... Tỷ xứ ... Thiệt xứ ... Thân xứ 
.. Ý xứ là Tâm si phóng dật và 72 tâm vô ký. Sắc xứ là cảnh sắc; Thinh xứ ... khí 
XỨ.... VỊ xứ ... xúc xứ là đất, lửa, gió; Pháp xứ là 12 sở hữu tợ tha, 4 s1 phần, 25 tịnh 
hảo, sắc tế và Níp-Bàn. 


- 18 Giới ở đây: Nhãn thức giới là 2 Tâm nhãn thức; Nhĩ thức giới là 2 Tâm nhĩ thức; 
Ty thức giới là 2 Tâm tỷ thức; Thiệt thức giới là 2 Tâm thiệt thức; Thân thức giới là 2 
tâm thân thức. Ý giới là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn; ý thức giới là tâm si phóng 
dật, 3 quan sát, khai ý môn, sinh tiếu, 16 tâm quả và duy tác dục giới; 18 quả và duy 
tác đáo đại và 20 tâm quả siêu thế, Pháp giới là sở hữu tợ tha, 4 si phần, 25 tịnh hảo, 
16 sắc tế và Níp-Bàn; 10 giới còn lại là 10 giới thô. 


- 2 Diệu đề ở đây: Khô đề là 72 Tâm phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-Bàn, 42 sở 
hữu cùng hiệp với 72 tâm phi nhân sanh tử; và 28 sắc pháp; Diệt đề là Níp-Bàn. 


119 - TAM ĐỀ HỮU HỌC 


Hữu học, chiết ... vô dư 
Tắt cả Pháp hữu học 
Tất cả Pháp vô học 


Phi hữu học, vô học. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề hữu học, dịch từ Pãli Sekkhatika là một đề chiết bán mà vô dư. 


Tam Đê hữu học có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp hữu học (Sekkhã dhamm8) là những pháp thuộc về bậc Thánh mà còn 
phải học tập trong giới, định, tuệ đề tiến hóa đến quả vị cao, (hay là) pháp hữu học 
tức những pháp đó chỉ có trong bảy bậc Thánh thấp (là từ Tu-Đà-Huờn Đạo cho đến 
A-La-Hán đạo) chớ không có trong hạng phàm phu và bậc vô học A-la-Hán Quả. như 
có câu PãIT chú giải rằng: Sattannam Sekkhãnameteti: Sekkhã: Pháp hữu học là 
những pháp của bảy bậc hữu học (trừ A-La-Hán quả). 


Tất cả Pháp hữu học là: 


a) Tâm: 5 Tâm sơ đạo, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị đạo, 5 tâm nhị quả, Š tâm tam đạo, Š 
tâm tam quả và 5 tâm tứ đạo. 


b) Sở hữu Tâm: 13 tợ tha và 23 Tịnh hảo (trừ vô lượng phân). 


Tất cả Pháp hữu học đối với: 


5 uân: Có 4 Danh uấn (siêu thế). 


12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý Xứ và Pháp Xứ). 


18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đề: Có 1 để (đạo đề) . 


- 4uân ở đây: Thọ Uấn là sở hữu Thọ hiệp trong 35 tâm siêu thế hữu học; Tưởng uấn 
là sở hữu Tưởng hiệp trong 35 tâm siêu thê hữu học; Hành uân là 34 sở hữu (trừ thọ, 
tưởng) cùng hiệp trong 35 tâm siêu thê hữu học; Thức uân là 35 tâm siêu thê hữu học. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 35 tâm siêu thế hữu học; Pháp xứ là 36 sở hữu cùng hợp với 35 
tâm siêu thế hữu học. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 35 tâm siêu thế hữu học; Pháp giới là 36 sở hữu cùng 
hiệp với tâm siêu thế hữu học. 


- 1 Đề ở đây: Đạo đề là Sở hữu trí tuệ, tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
cân, niệm và định khi hiệp với 4 hoặc 20 tâm đạo. Còn 35 tâm siêu thê hữu học; và 
các sở hữu tâm cùng hiệp với tâm siêu thê hữu học mà ngoài ra bát chánh là ngoại đê. 


II. Tất cả Pháp vô học (Asekhä dhamm8) là pháp của bậc đã rốt ráo Đạo Quả, không 
còn phải tiến triển gì nữa tức là tâm Tứ quả, pháp này chỉ sanh cho vị A-La-hán Quả 
mà thôi, chớ phàm nhân và Thánh hữu học không có, ấy gọi là Pháp vô học. 


Tất cả Pháp vô học là: 


a) Tâm: I hoặc 5 Tâm quả A La Hán. 
b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 23 Tịnh hảo (trừ Vô lượng phần). 


Tắt cả Pháp vô học đối với: 
5 uân: Có 4 danh uấn (Siêu thể). 


12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ. 
18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới, Pháp giới). 


4 Đế: thuộc Ngoại đề. 


- 4 Uần ở đây: Thọ uần là sở hữu Thọ hiệp trong 5 tâm quả A-La-hán; Tưởng uấn là 
sở hữu Tưởng hiệp trong 5 tâm tứ quả; Hành uấn là 34 sở hữu (trừ Thọ và Tưởng) 
hiệp trong 5 tâm Quả Ưng cúng; Thức uân là 5 Tâm quả vô học. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 5 Tâm Tứ quả; Pháp xứ là 36 sở hữu tâm cùng hiệp 5 tâm Tứ 
quả. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 5 Tâm Tứ quả A-La-Hán; Pháp giới là 36 sở hữu cùng 
hiệp với 5 Tâm quả A-La-Hán. 


II. Tất cả Pháp phi hữu học phi vô học (Nevasekkhãnäsekkhã dhamm8) là những 
pháp chắng phải hữu học, cũng chẳng phải là vô học, tức là những pháp ngoài ra Đạo 


Quả. 
Tất cả Pháp phi hữu học phi vô học là: 


a) Tâm: §1 tâm hiệp thế. 

b) Sở hữu tâm: Tất cả 52 sở hữu tâm khi hiệp với 81 tâm hiệp thế. 
c) Sắc Pháp: 28 sắc pháp. 

đ) Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp phi hữu học phi vô học đối với: 


5 uấn: Có đủ 5 uẫn. 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 

18 Giới: Có đủ 18 Giới. 

4 Diệu đề: Có 3 đề (trừ Đạo đề). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 Sắc pháp; Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp trong 81 Tâm 
hiệp thế; Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hiệp trong 81 Tâm hiệp thế; Hành uần là 50 sở 
hữu (trừ thọ, tưởng) hiệp trong 81 Tâm hiệp thế; Thức uân là 81 Tâm hiệp thế. 


- 12 Xứ ở đây: 12 sắc thô là 10 xứ thô; ý xứ là 81 Tâm hiệp thế; Pháp xứ là 52 sở 
hữu, 16 Sắc tế và Níp-Bàn. 


- 18 Giới ở đây: 10 giới thô là12 sắc thô; Ngũ song thức là 5 giới thức; ý giới là 2 
Tiếp thâu và Khai ngũ môn; Ý thức giới là 68 Tâm hiệp thế (trừ Ngũ song thức và 3 ý 
giới). 


- 3 Diệu đề ở đây: Khổ đề là 81 Tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham); và 28 Sắc 
pháp; Tập đề là sở hữu tham; Diệt đề là Níp-Bàn. 


120- TAM ĐÈ THIÊU 


Đề Thiều, chiết ... vô dư 
Tắt cả Pháp hy thiểu 
Tất cả Pháp Đáo đại 


Tất cả Pháp vô lượng. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề Thiều dịch từ Päli "Parittatika" là Tam đề chiết mà vô dư . 


Đê Thiêu có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp hy Thiểu (parittä dhammä) là những pháp nhỏ mọn tầm thường có giới 
hạn, vì những pháp ấy sanh ra thay thế cho giống nhau không đặng nhiều và Tâm ấy 
biết một cảnh không quá 17 cái, hơn nữa những tâm ấy sanh ra không có năng lực 
nhiều về lượng như Tâm thên, về phẩm như Tâm siêu thế, nên đó gọi là Pháp Hy 
thiểu, tức là pháp Dục giới mà tên khác thôi. 


Tất cả Pháp hy Thiểu là: 


a) Tâm: 54 Tâm dục giới. 
b) Sở hữu Tâm: 52 sở hữu. 


c) Sắc pháp: 28 Sắc pháp. 


Tất cả Pháp hy Thiểu đối với: 


5 uân: Có đủ 5. 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 

18 Giới: Có đủ 18 Giới. 

4 Đề: Có 2 đề. (khô đề và Tập đề). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 Sắc pháp; Thọ uẫn là sở hữu Thọ hiệp trong 54 Tâm dục 
giới; Tưởng uần là sở hữu hiệp trong 54 tâm dục giới; Thức uân là 54 tâm dục giới. 


- 12 Xứ ở đây: 10 xứ thô là 12 Sắc thô; Ý xứ là 54 Tâm dục giới; Pháp xứ là 52 sở 
hữu, 16 Sắc tế. 


- 18 Giới ở đây: 10 giới thô là 12 Sắc thô; 5 Giới thức là ngũ song thức; Ý giới là 2 
Tiếp thâu và khai ngũ môn ý thức giới là 41 Tâm dục giới (trừ Ngũ song thức và 3 ý 
giới); Pháp giới là 52 sở hữu, 16 Sắc tế. 


- 2 Đề ở đây: Khổ để là 54 Tâm dục giới, 51 Sở hữu hợp (trừ tham) và 28 Sắc pháp; 
Tập đề là sở hữu tham. 


II Tất cả Pháp Đáo đại (Mahaggatä dhamm8) là những pháp có đủ sức đẻ nén phiền 
não, an tịnh liên tục trên một cảnh bên lâu, có thê sanh liên tục vô sô cái cùng một 
thứ Tâm trên một đê mục và đạt đên quá vững mạnh, cõi cao rộng; hay là đôi với 


những pháp nây sanh đên với bậc cao cả có Dục, Cân, Tâm và Trí tuệ ây nên gọi là 
Đáo đại. 


Tất cả Pháp Đáo đại là: 


a) Tâm: 15 Tâm sắc giới và 12 Tâm vô sắc giới 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 22 tịnh hảo (trừ Vô lượng phân). 
Tất cả Pháp Đáo đại đối với: 

5 uấn: Có 4 danh uẫn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới, Pháp giới). 


4 Diệu Đế: Có 1 Đề (Khổ đề). 


- 5 Uầẫn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp trong 27 Tâm Đáo đại; Tưởng uân là sở 
hữu Tưởng hiệp trong 27 Tâm Đáo đại; Hành uấn là 33 sở hữu (trừ Thọ và Tưởng) 
hiệp trong 27 tâm Đáo đại; Thức uấẫn là 27 tâm Đáo đại. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 27 tâm Đáo đại; Pháp xứ là 35 sở hữu. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 27 tâm Đáo đại; Pháp giới là 35 sở hữu. 


- 1 Đề ở đây: Khổ đề là 27 tâm Đáo đại và 35 sở hữu. 


II. Tất cả Pháp vô lượng (Appamaänãa dhamm8) là pháp không có giới hạn như pháp 
Hiệp thế, Pháp nầy tương phản với pháp hạn lượng như là ái dục v.v... (Pamãnassaca 
patipakkhäã ti appamän8) vì thế, nên gọi là Pháp Vô Lượng tức là Pháp Siêu thế. 


Tắt cả Pháp vô lượng là: 


a) Tâm: 40 Tâm Siêu thế. 
b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 2 Vô lượng phân). 
c) Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp vô lượng đối với: 


5 uấn: Có 4 Danh uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ. 

18 Giới: Có 2 Giới. 

4 Diệu đề: Có 2 đề (Đạo đề và Diệt đề). 


- 4 Uấn ở đây: Thọ uần là sở hữu Thọ hiệp trong tâm siêu thế; Tưởng uấn là sở hữu 
Tưởng hiệp trong Tâm siêu thê; Hành uân là 34 sở hữu (trừ thọ, tưởng) hiệp trong 
Tâm siêu thê; Thức uân là 40 Tâm siêu thê. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 40 Tâm siêu thế; Pháp xứ là 33 sở hữu hợp Tâm siêu thế. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 40 Tâm siêu thế; Pháp giới là 36 sở hữu hợp Tâm siêu 
thế. 


- 3 Diệu đề ở đây: Khổ đề là 81 Tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham); và 28 Sắc 
pháp; Tập đề là sở hữu tham; Diệt đề là Níp-Bàn. 


121- TAM ĐÈ CẢNH THIẾU 


Tam đề Cảnh Thiêu, chiết ... hữu dư 
Tất cả Pháp biết cảnh hy thiểu 
Tất cả Pháp biết cảnh Đáo đại 


Tất cả Pháp biết cảnh vô lượng. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề Cảnh Thiều, dịch từ Pãli Parittärammanätika là Tam đề chiết bán và hữu dư. 


Tam đê này có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp biết cảnh Hy Thiểu (parittäramma-nä dhamm3) nghĩa là những pháp 
trong câu này biết đặng cảnh tầm thường nhỏ hẹp, tức là những tâm và sở hữu biết 
đặng cảnh dục. 


Tất cả Pháp biết cảnh Hy Thiểu là: 


a) Tâm: 54 Tâm dục giới và 2 Tâm Diệu Trí (S Tâm quả dục giới hữu nhân và 17 tâm 
vô nhân (trừ khai ý môn) chỉ biết Cảnh Thiều; những tâm còn lại cũng biết Cảnh 
Thiều). 


b) Sở hữu Tâm: 50 sở hữu (trừ vô lượng phần) cùng hiệp với tâm Dục giới và 2 Diệu 


trĩ. 


Tất cả Pháp biết cảnh Thiểu đối với: 


5 uấn: Có 4 danh uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 
18 Giới: Có 8 Giới (trừ 10 giới thô). 
4 Đề: Có 2 đề. (khô đề và Tập đề). 


- 4 Uần ở đây: Thọ uần là sở hữu Thọ hiệp trong 54 Tâm dục giới và 2 Tâm diệu trí; 
Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hiệp trong 54 Tâm dục giới và 2 Tâm diệu trí; Hành uân 
là 48 sở hữu Tâm (trừ Thọ Tưởng và 2 vô lượng phần) hiệp trong 54 Tâm dục giới và 
2 Tâm diệu trí; Thức uẩn là hiệp trong 54 Tâm dục giới và 2 Tâm diệu trí. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 54 Tâm dục giới và 2 Tâm diệu trí; Pháp xứ là 50 sở hữu tâm 
(trừ vô lượng phần) hiệp trong 54 Tâm dục giới và 2 Tâm Diệu trí. 


- 8 Giới ở đây: Nhãn thức giới thô là 2 Tâm nhãn thức; Nhĩ thức giới là 2 Tâm Nhĩ 
Thức, Tỷ thức giới ... Thiệt thức giới ... Thân thức giới ... Ý giới là 2 Tâm tiếp thâu 
và khai ngũ môn; Ý thức giới là khai ngũ môn, Sinh tiểu, 3 quan sát, 12 Bắt thiện, 24 
Tịnh hảo dục giới và 2 Diệu trí; Pháp giới là 50 sở hữu tâm (trừ vô lượng phần) hiệp 
trong 54 Tâm dục giới và 2 Diệu trí. 


- 2 Diệu Đề ở đây: Khổ đề là 54 Tâm dục giới và 2 Tâm diệu trí. 


II. Tất cả Pháp biết cảnh Đáo đại (Mahaggata- rammanä dhammä) là những Pháp có 
đối tượng rộng lớn, nghĩa là những pháp â ấy biết đăng cảnh thiền to rộng, tức là những 
Tâm và Sở hữu biết đặng pháp Thiền sắc và Vô sắc. 


Tất cả Pháp biết cảnh Đáo đại là: 


a) Tâm: 3 Tâm thức vô biên và 3 Tâm Phi tưởng phi phi tưởng chỉ biết cảnh Đáo đại; 
2 Tâm Diệu trí, § Thiện dục giới, 8 Duy tác dục giới hữu nhân, khai ý môn và 12 
Tâm bât thiện cũng biệt cảnh Đáo đại nhưng bất định. 


b) Sở hữu Tâm: 47 sở hữu (trừ Giới và vô lượng phần) cùng hiệp với các Tâm khi 
biết cảnh Đáo đại. (trừ Vô lượng phân). 


Tất cả Pháp biết cảnh Đáo đại đối với: 


5 uân: Có 4 danh uâẫn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới, Pháp giới). 
4 Diệu Đế: Có 1 Đề (Khổ đề và Tập đề). 


- 4 Uấn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp trong các Tâm biết cảnh Đáo đại các Tâm 
biết cảnh Đáo đại; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong các Tâm biết cảnh Đáo đại 
Hành uân là 45 sở hữu còn lại (trừ Giới và vô lượng phần cùng sở hữu Thọ, Tưởng); 
Thức uấn là 3 tâm Thức vô biên, 3 Tâm Phi tưởng phi phi tưởng, 2 Diệu trí, 8 Thiện 
dục giới, 8 duy tác dục giới, Khai ý môn và 12 Tâm Bắt thiện. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là tất cả Tâm biết cảnh Đáo đại; Pháp xứ là 47 sở hữu hợp. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là các Tâm biết cảnh Đáo đại; Pháp giới là 47 sở hữu hợp. 


- 4 Đề ở đây: Các tâm biết cảnh cảnh Đáo đại cùng 46 sở hữu hợp trừ Tham là khổ 
đế, Tập đề là sở hữu tham. 


III. Tất cả Pháp biết cảnh vô lượng (Appamãnärammanä dhamm3) là những pháp biết 
đặng cảnh Vô lượng, Cảnh không hạn hẹp, Cảnh không thù thắng, tức là những Tâm 
và Sở hữu biết đặng Pháp Siêu thế. 


Tắt cả Pháp biết cảnh vô lượng là: 


a) Tâm: Khai ý môn, § đồng tốc dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 diệu trí và 40 tâm siêu 
thế. 


b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 2 Vô lượng phần) 
Tất cả Pháp vô lượng đối với: 

5 uân: Có 4 Danh uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ. 


18 Giới: Có 2 Giới. 
4 Diệu đề: Có 2 đề (Khổ đề và Đạo đề). 


- 4 Uẫn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp tâm biết cảnh vô lượng; Tưởng uấn là sở 
hữu Tưởng hiệp tâm biết cảnh vô lượng: Hành uẫn là 11 sở hữu tợ tha (trừ thọ, 
tưởng) và 23 tịnh hảo (trừ vô lượng phần) hiệp tâm biết cảnh vô lượng; Thức uân là 
các tâm biết cảnh vô lượng. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là các tâm biết cảnh vô lượng; Pháp xứ là 13 tợ tha và 23 tịnh hảo 
(trừ vô lượng phần) 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 40 Tâm siêu thế; Pháp giới là 36 sở hữu hợp Tâm siêu 
thế. 


- 2 Diệu đề ở đây: Khô đề là các tâm biết cảnh vô lượng: Tâm Thiền hiệp thế cùng 
với 13 tợ tha và 23 tịnh hảo (trừ vô lượng phần); Đạo đề là § sở hữu chi đạo hiệp 
trong tâm đạo. còn tâm siêu thế và các sở hữu hợp, ngoài ra 8 chi đạo hiệp trong tâm 
đạo là ngoại đề. 


122- TAM ĐỀ TY HẠ 

Đề hạ, chiết ... vô dự 

Tất cả Pháp ty hạ 

Tất cả Pháp trung bình 

Tất cả Pháp tinh lương. 

GIẢNG GIẢI 

Tam đề Ty hạ, dịch từ Pãli Hmnatika" là đầu đề chiết bán mà vô dư. 


Tam đê này có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp ty hạ (Hĩna dhammä) là những pháp thấp hèn ti tiện có tính cách hạ 
liệt. 


Có chú giải thêm rằng: Hñnä ti lãmakã akusala dhammã: Ty hạ hay thấp hèn tức là 
pháp bắt thiện. Như vậy pháp bất thiện là pháp ty hạ . 


Tất cả Pháp ty hạ là: 


a) Tâm: 12 Tâm bắt thiện. 


b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha và 14 bất thiện. 


Tất cả Pháp ty hạ đối với: 


5 uấn: Có 4 danh uẩn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (ý thức giới và pháp giới). 

4 Đề: Có 2 đề. (khô đề và Tập đề). 

- 4 Uần ở đây: Thọ uần là sở hữu Thọ hiệp trong 12 Tâm bắt thiện: Tưởng uẫn là sở 


hữu hiệp trong 12 Tâm bắt thiện: Hành uấn là 11 sở hữu tợ tha (trừ thọ tưởng) và 14 
sở hữu bất thiện. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 12 Tâm bất thiện; Pháp xứ là I3 sở hữu Tợ tha và 14 sở hữu 
Bắt thiện. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 12 Tâm bắt thiện; Pháp giới là 13 sở hữu tợ tha và 14 sở 
hữu bất thiện. 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là 12 Tâm bắt thiện cùng với 13 tợ tha, 13 bất thiện (trừ sở hữu 
Tham); Tập đề là sở hữu tham. 


II. Tất cả Pháp trung bình (Majjhimä dhamm8) là những pháp có tính cách ở giữa 
không cao thượng cũng không phải là pháp hạ liệt ty tiện các pháp này đều có trong 3 


cõi. Có câu pãlï chú giải như vầy: Hinapanitãnam majjhe bhavãti: Majjhimã avasesä 
tebhèmaka dhamma: Pháp giữa cách ty hạ và tinh lương, gọi là pháp trung bình, tức 
là pháp trong ba cõi ngoài ra bất thiện. Như vậy nghĩa là ám chỉ các pháp hiệp thế phi 
bắt thiện. 


Tất cả Pháp trung bình là: 


a) Tâm: 18 Tâm vô nhân và 51 Tịnh hảo hiệp thế sắc giới và 12 Tâm vô sắc giới 
b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 25 tịnh hảo . 


c) Sắc pháp: 28 sắc pháp 
Tất cả Pháp trung bình đối với: 


5 uân: Có đủ 5 uân 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ 

18 Giới: Có đủ 1§ Giới 

4 Diệu Đề: Có I Đề (Khổ đề). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 Sắc pháp; Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp trong các pháp 
trung bình; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong các Tâm phần này; Hành uân là I1 
tợ tha (trừ Thọ và Tưởng) và 25 tịnh hảo: Thức uân là 18 tâm vô nhân và 51 tâm tịnh 
hảo hiệp thế. 


- 12 Xứ ở đây: 10 Xứ thô là 12 Sắc thô; 18 Tâm vô nhân và 5I Tịnh hảo hiệp thế là ý 
xứ; 13 Tợ tha, 25 Tịnh hảo và 16 Sắc tế là pháp xứ. 


- 18 Giới ở đây: 10 Giới thô là 12 Sắc thô; 5 giới thức là ngũ song thức; Ý giới là 2 
tâm Tiếp thâu và khai ngũ môn; Ý thức giới là 5 tâm vô nhân còn lại và 51 Tâm tịnh 
hảo hiệp thế; Pháp giới là 13 Tợ tha, 25 Tịnh hảo và 16 Sắc tế. 


- 1 Đề ở đây: khổ đề là 18 tâm vô nhân, 51 Tâm tịnh hảo hiệp thế, cùng với 13 Tợ 
tha, 25 Tịnh hảo và 28 Sắc pháp. 


II. Tất cả Pháp tinh lương (Panitãä dhamm38) nghĩa là những pháp có tính cách như 
hương vị đặc biệt (thắng vị) tức là pháp ròng chuyên trong sạch, cao quí (những pháp 
này tâm bắt thiện không biết đặng) và có Pãli chú giải như vầy: Uttamatthena 
atappakatthena cã panTtã lokuttara dhammã: Pháp Tỉnh lương tức pháp siêu thế có 
nghĩa là cao quí và không biết no đầy chán nãn. 


Như vậy tức là Pháp Tinh lương ám chỉ Pháp Siêu thế. 


Tất cả Pháp tinh lương là: 


a) Tâm: 40 Tâm Siêu thế. 
b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 23 sở hữu Tịnh hảo (trừ 2 Vô lượng phân). 
c) Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp tinh lương đối với: 


5 uân: Có 4 Danh uân (Nfp-Bàn ngoại uẫn). 

12 Xứ: Có 2 Xứ.(ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (ý thức giới và Pháp gió). 

4 Diệu đề: Có 2 đề (Đạo đề và Diệt đề). 

- 4 Uấn ở đây: Thọ uần là sở hữu Thọ hiệp trong tâm siêu thế; Tưởng uấn là sở hữu 


Tưởng hiệp trong Tâm siêu thế; Hành uấn là 11 Tợ tha (trừ thọ, tưởng) 25 Tịnh hảo 
(trừ vô lượng phân); Thức uân là Tâm siêu thế. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là Tâm siêu thế; Pháp xứ là 13 Tợ tha, 23 Tịnh hảo (trừ vô lượng 
phân). 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là Tâm siêu thế; Pháp giới là 13 tợ tha, 23 tịnh hảo (trừ vô 
lượng phần). 


- 2 Diệu để ở đây: Đạo để là 8 chi đạo hiệp trong Tâm đạo; Diệt đề là Níp-Bàn. Còn 
Tâm Siêu thế và các sở hữu hợp ngoài ra 8 chi đạo trong Tâm đạo là ngoại đề. 


123- TAM ĐE TÀ 

Đề Tà chiết ... vô dự 

Pháp Tà quả Nhất định 

Pháp Chánh quả Nhất định 

Tắt cả Pháp Bắt định. 

GIẢNG GIẢI 

Tam đề Tà, dịch từ Phạn ngữ Micchattatika là Tam đề chiết bán mà vô dư. 


Tam đê này có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp Tà cho quả nhất định (Michittahiyatä dhammä) nghĩa là nói những 
pháp ác quááy tà vạy có cho quả cô định chắc chắn, sau khi đó (không một nghiệp lực 
khác đánh đồ được). 


Tất cả Pháp Tà cho quả nhất định. 


a) Tâm: 4 Tham hợp tà và 2 Tâm sân ở sát na đồng tốc thứ 7 khi tạo ngũ nghiệp vô 
gián (sanh báo nghiệp). 


b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha và 12 bất thiện (trừ Ngã mạn và hoài nghi) khi hiệp với Tâm 
tham và Tâm sân tạo ngũ nghịch đại tội. 


Tất cả Pháp Tà cho quả nhất định đối với: 


5 uấn: Có 4 danh uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (ý thức giới và pháp giới). 
4 Đề: Có 2 đề. (khô đề và Tập đề). 


- 4 Uấn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp với các tâm tạo ngũ nghịch; Tưởng uân là 
sở hữu Tưởng hiệp với tâm tạo ngũ nghịch; Hành uân là 11 sở hữu tợ tha (trừ thọ, 
tưởng) và 12 bất thiện (Ngã mạn và Hoài nghĩ); Thức uấn là các Tâm tạo ngũ nghịch. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 4 Tâm tham hợp và Tâm sân tạo ngũ nghịch; Pháp xứ là 13 sở 
hữu Tợ tha và 12 sở hữu Bât thiện (trừ Ngã mạn và Hoài nghì). 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 4 Tâm tham hợp tà và 2 Tâm sân tạo ngũ nghịch; Pháp 
giới là 13 sở hữu tợ tha và 12 Bât Thiện (trừ ngã mạn và hoài nghI). 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là 4 Tham hợp tà, 2 tâm sân cùng 13 tợ tha I1 bất thiện (trừ 
Tham, Ngã mạn, Hoài nghi); Tập đê là sở hữu tham. 


II. Tất cả Pháp chánh cho quả nhất định (Sammattataniyatä dhamm3) là những pháp 
bản thê tuyệt hảo có trô quả liên tiêp theo sau đó, chắc chăn (không có pháp ngăn 
ngại được). 


Có pãlT chú giải như vầy: Sammattäca te niyatäca anantarameva phaladã 
naniyamenäti: Sammataniyatä: Pháp Chánh nhất định là những pháp ấy Chơn Chánh 
chắc chăn và cho quả nhất định liên tiếp. 


Tất cả Pháp chánh cho quả nhất định là: 


a) Tâm: 20 Tâm đạo. 


b) Sở hữu Tâm: 36 sở hữu hiệp với Tâm đạo. 


Tất cả Pháp chánh cho quả nhất định đối với: 


5 uân: Có 4 Danh uấn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (Ý xứ và Pháp xứ. 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và Pháp giới). 
4 Diệu Đế: Có 1 Đề (Đạo đề). 


- 4 Uẫn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp trong tâm đạo; Tưởng uân là sở hữu 
Tưởng hiệp trong Tâm đạo; Hành uấn là 34 sỡ hữu (trừ Thọ và Tưởng) hiệp trong 
Tâm đạo: Thức uấn là 20 Tâm đạo. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 20 Tâm đạo; Pháp xứ là 36 sở hữu hợp. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 20 tâm đạo; Pháp giới là 36 sở hữu. 


- 1 Đễ ở đây: Đạo để là 8 chi đạo hợp trong Tâm đạo. Còn Tâm đạo và 28 sở hữu hợp 
trừ 8 chi đạo) là ngoại đề. 


II. Tất cả Pháp bất định (Aniyatä dhamm3) là những pháp không phải là nhất định 
như pháp Tà nhất định, Pháp Chánh nhất định. Hay nói cách khác là những Pháp nầy 
ngoài ra hai Pháp nhất định vừa kẻ. 


Có câu pàli chú giải về Pháp này như sau: Ughayathã pi na niyatä ti: aniyatä Pháp 
chăng phải nhất định như cả hai vừa kêu, nên gọi là Pháp phi định. 


124- TAM ĐỀ TẠO THÀNH CẢNH 


Tam đề đạo cảnh, chiết ... Hữu dư 


Tất cả Pháp có đạo thành Cảnh 


Tất cả Pháp có đạo thành Nhân 


Tất cả Pháp có đạo thành Trưởng. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề Đạo thành cảnh dịch từ Pãli Maggãrammanatika là đầu đề chiết bán mà hữu 
dư. 


Tam đê này có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp có đạo thành Cảnh (Maggãrammanã dhamm3) nghĩa là những Pháp 
biết đặng Đạo đề, vì là pháp có Tâm đạo làm đối tượng bị biết thế nên gọi là Pháp có 
đạo Thành Cảnh. 


Tất cả Pháp có đạo thành Cảnh là: 


a) Tâm: Khai Ý Môn, 4 Thiện dục giới hợp trí, 4 Duy tác dục giới tịnh hảo hợp trí và 
2 Diệu trí. 


b) Sở hữu tâm: 13 tợ tha và 19 Tịnh hảo biến hành và Trí Tuệ khi hợp với các Tâm 
biết Tâm đạo. 


Tất cả Pháp có đạo thành Cảnh đối với: 


5 uấn: Có 4 Danh uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (ý thức giới và pháp giới). 
4 Đề: Có 1 đề. (Đạo đề). 


- 4 Uấn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hợp với các Tâm biết cảnh Đạo; Tưởng uân là 
sở hữu Tưởng hợp với các Tâm biết cảnh Đạo; Hành uấn là I1 sở hữu tợ tha (trừ thọ 
tưởng), I9 Tịnh hảo biến hành và sở hữu Trí tuệ hợp với các Tâm biết cảnh Đạo; 
Thức uân là Khai ý môn, § đồng tốc dục giới tương và 2 Diệu trí. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là Khai ý môn, § đồng tốc dục giới tương ưng và 2 Diệu trí; Pháp 
xứ là 13 sở hữu Tợ tha, 19 sở hữu Tịnh hảo biến hành và Trí tuệ. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là Tâm khai ý môn, 8 Đồng tốc dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 2 Diệu trí; Pháp giới là I3 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tịnh hảo biên hành và sở 
hữu Trí tuệ. 


- 1 Đề ở đây: Khổ đề là Tâm khai ý môn, 8 Đồng tốc dục giới tịnh hảo tương ưng và 
2 Diệu trí; Pháp giới là 13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và sở hữu 
Trí tuệ. 


II. Tất cả Pháp có Đạo thành Nhân (Maggahetukã dhamm8) được giải theo 3 cách: 


a) Là Pháp có nguyên nhân thành Đạo đế. Nghĩa là nói những pháp nào có bát chi 
đạo hiệp thì thành Đạo đế. 


Tất cả Pháp trung bình là: 


b) Là pháp có gặp nhân tương ưng phi đạo đề. Nghĩa là nói những Pháp nào hiệp Đạo 
gặp nhân tương ưng, mà nhân ấy chẳng phải là chỉ Đạo. 


c) Là pháp có gặp nhân tương ưng thành Đạo đề. Nghĩa là nói những Pháp nào tương 
ưng với Nhân và Nhân ấy thành chi Đạo đề. 


Nhận xét theo ba cách giải đây, chỉ có cách thứ ba là hợp lẽ nhất đối với pháp "Có 
đạo Thành nhân" (Maggahetikã dhammä) muốn rõ ràng hơn, nên tìm chi pháp theo 
mỗi cách. 


Tắt cả Pháp có Đạo thành Nhân chi pháp phân theo 3 cách là: 


a) Chi pháp là 4 hoặc 20 Tâm Đạo. 28 sở hữu hợp Tâm đạo (trừ 8 chi đạo). 
b) Chi pháp là 4 hoặc 20 Tâm Đạo. 34 sở hữu hợp Tâm đạo (trừ sở hữu Trí tuệ). 
c) Chi pháp là 4 hoặc 20 Tâm Đạo. 35 sở hữu hợp Tâm Đạo (trừ sở hữu Trí tuệ). 


Tất cả Pháp có Đạo thành Nhân đối với: 


5 uấn: Có 4 Danh uẩn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (Ý thức giới và pháp giới). 

4 Diệu Đế: Có: a) Ngoại đề, b) Đạo đề, c) Đạo đề. 


- 4 Uầẫn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp trong Tâm đạo; Tưởng uấn là sở hữu 
Tưởng hiệp trong Tâm Đạo; Hành uân là các sở hữu hiệp Tâm đạo tính theo mỗi cách 
(trừ thọ, tưởng); Thức uân là 20 Tâm Đạo. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 4 hoặc 20 tâm đạo; Pháp xứ là các sở hữu hợp tâm Đạo tính 
theo mỗi cách. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 4 hoặc 20 tâm đạo; Pháp giới là các sở hữu hợp Tâm 
đạo tùy theo tính mỗi cách. 


a) Là ngoại đề: 20 Tâm Đạo, 28 sở hữu hợp (trừ 8 chi đạo). 


b) Có 1 đề: Đạo để là § chỉ đạo hiệp trong Tâm Đạo Còn 4 hoặc 20 tâm đạo và 24 sở 
hữu còn lại (trừ § chi đạo hiệp Tâm đạo là Ngoại đề. 


c) Có 1 Đề: Đạo đề là 7 sở hữu chỉ đạo (trừ trí) hiệp Tâm đạo là Đạo Đề, còn 4 hoặc 
20 tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ sở hữu trí) ngoài ra 7 chi đạo hiệp tâm đạo là ngoại 
đề. 


II. Tất cả Pháp có Đạo thành Trưởng (Maggadhipatimo dhamm8) nghĩa là pháp nảo 
có gặp vừa là đạo đế vừa là trưởng, đều nằm trong câu này. (sở hữu cần và trí tuệ đối 
với 8 chánh đạo, chúng là chánh tinh tấn, chánh kiến, với 4 trưởng chúng là cần 
trưởng, thâm trưởng). 


Tất cả Pháp có Đạo thành Trưởng là: 


a) Tâm: 20 tâm đạo. 


b) Sở hữu tâm: 36 sở hữu cùng hợp với tâm đạo (không có trừ Chi Pháp nào cả, vì 
những pháp đồng sanh trong t tâm đạo đều gặp Pháp Thành đạo và Thành trưởng cả, 
dù Trí vẫn gặp Cần và Cần vẫn gặp Trí). 


Tất cả Pháp có Đạo thành Trưởng đối với: 

5 uẫn: Có 4 Danh uấn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ.(ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (ý thức giới và Pháp giới). 


4 Diệu đề: Có 1 đề (Đạo đề). 


- 4 Uầẫn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp trong tâm đạo; Tưởng uân là sở hữu 
Tưởng hiệp trong Tâm Đạo; Hành uấn là 34 sở hữu (trừ Thọ và Tưởng) hợp trong 
tâm đạo; Thức uấn là 20 Tâm đạo. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 20 Tâm đạo; Pháp xứ là 36 sở hữ hợp trong tâm đạo. 


- 2 Giới ở đây: Ý thức giới là 20 Tâm đạo; Pháp giới là 36 sở hữu hợp trong tâm đạo. 


- 1 Đễ ở đây: § chi Đạo hiệp trong 20 Tâm đạo là đạo đề. Còn Tâm đạo và các sở hữu 
khác ngoài ra 8 Chi đạo khi hợp với Tâm đạo là Ngoại đề. 


125- TAM ĐÈ SINH TÒN 


Đề sinh, chiết ... Hữu dư 
Tất cả Pháp Sinh tồn 
Các Pháp phi Sinh tồn 


Tất cả Pháp sẽ sanh. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề Sinh Tôn dịch từ Phạn ngữ Uppannatika gọi là Tam đề chiết bán và hữu dư. 


Tam đê này có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp Sinh Tôn (Uppannã dhammä). Nghĩa là những Pháp có khả năng sinh 
trưởng sống còn, tức là ám chỉ Pháp hữu vi. 


Tất cả Pháp Sinh Tôn là: 


a) Tâm: 121 Tâm 
b) Sở hữu tâm: 52 sở hữu. 


c) Sắc pháp: 28 Sắc pháp. 


Tất cả Pháp Sinh Tôn đối với: 


5 uân: Có đủ 5 uẫn. 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ. 

18 Giới: Có 18 Giới. 

4 Diệu Đế: Có 3 đề. (trừ Diệt để). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 sắc pháp; Thọ uân là sở hữu Thọ hợp với 121 Tâm; 
Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hợp với 121 Tâm; Hành uân là 50 sở hữu còn lại (trừ thọ 
tưởng) hợp với 121 Tâm; Thức uấn là 121 Tâm. 


- 12 Xứ ở đây: 10 xứ thô là 12 Sắc thô; ý xứ là 121 Tâm; Pháp xứ là 52 sở hữu, l6 
sắc tế. 


- 18 Giới ở đây: 10 giới thô là 12 Sắc thô; 5 Giới thức là ngũ song thức; Ý giới là 
Tâm Tiếp thâu và Khai ngũ môn; Ý thức giới là 108 Tâm còn lại (trừ ngũ song thức 
và 3 Ý giới); Pháp giới là 52 sở hữu và 16 Sắc tế. 


- 3 Đề ở đây: Khổ đề là 1§ Tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham). 2§ Sắc pháp; Tập 
đề là sở hữu tham; Đạo để là 8 Sở hữu chi đạo hợp trong Tâm đạo. Còn tâm siêu thế 
và các sở hữu hợp trừ § Chi đạo hợp trong tâm đạo là Ngoại đề. 


II Tất cả Pháp Phi sanh Tôn (Anuppannä dhamm8) là những pháp cũng sanh khởi mà 
không chắc, vì những Pháp đó chức có sẵn nghiệp nhân làm hậu thuần, hay nói một 
cách khác là Pháp phi Sanh Tôn tức những pháp chưa được xác định sanh rõ rệt. 


Tất cả Pháp Phi Sanh Tôn là: 

a) Tâm: 12 Tâm bắt thiện, 37 Tâm thiện 20 Tâm duy tác. 

b) Sở hữu Tâm: 52 Sở hữu Tâm khi hiệp với 69 Tâm thuộc về pháp vị sanh khởi 
c) Sắc pháp: Sắc phi nghiệp 

Tất cả Pháp phi sinh tồn đối với: 

5 uân: Có đủ 5 uẫn. 


12 Xứ: Có 7 Xứ (Sắc, thinh, khí, vị, xúc, Ý xứ, pháp xứ). 


18 Giới: Có 8 Giới (ý giới, ý thức giới, sắc, thỉnh, vị, xúc, giới). 


4 Diệu Đề: Có 3 Đề (trừ Diệt đề). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 19 Sắc phi nghiệp; Thọ uần là sở hữu Thọ hiệp tâm Phi 
Sinh Tồn; Tưởng uấn là sở hữu Tưởng hiệp trong các Tâm Phi Sanh tồn; Hành uân là 
50 sở hữu còn lại (trừ Thọ và Tưởng) hiệp tâm Phi Sinh Tôn; Thức uân là 69 Tâm Phi 
Sanh Tôn. 


- 7 Xứ ở đây: Sắc xứ là Sắc cảnh sắc; Thinh xứ là sắc cảnh thinh; Khí xứ là sắc cảnh 
khí; Vị xứ là sắc cảnh vị; Xúc xứ là Đất, lửa, gió, ý xứ là 69 Tâm Phi Sanh Tôn; Pháp 
xứ là 52 sở hữu và 12 Sắc tế Phi Nghiệp. 


- 8 Giới ở đây: Sắc giới là sắc cảnh sắc; Thinh giới là sắc cảnh Thinh ; Khí giới là Sắc 
cảnh khí; Vị giới là Sắc Cảnh Vị, Xúc giới là Đất, lửa, gió; Ý giới là Tâm khai ngũ 
môn ý thức giới là 68 Tâm Phi Sanh Tôn (trừ khai ngũ môn); Pháp giới là 52 sở hữu, 
12 Sắc tế phi nghiệp. 


- 3 Đề ở đây: khổ đề là 49 Tâm Phi Sinh Tôn cùng với 51 sở hữu hiệp (trừ sở hữu 
Tham) và 19 Sắc phi nghiệp; Tập để là sở hữu Tham; 8 sở hữu Chi Đạo khi hiệp với 
Tâm Đạo là Đạo đề; còn riêng 40 hoặc 20 Tâm đạo, 28 Sở hữu hợp ngoài ra 8 chi đạo 
hợp là Ngoại đề. 


II. Tất cả Pháp Sẽ Sanh (Uppädino dhamm8) nghĩa là những pháp xác định sẽ sanh, 
vì những pháp ấy có nghiệp Nhân làm hậu thuần thúc đây rồi, nếu đủ duyên sẽ sanh 
thật, tức là ám chỉ Tâm quả và Sắc nghiệp. 


Tắt cả Pháp Sẽ sanh là: 
a) Tâm: 52 Tâm quả 
b) Sở hữu tâm: 38 sở hữu khi hiệp với Tâm quả 


c) Sắc Pháp: Các sắc nghiệp 


Tất cả Pháp Sẽ Sanh khởi đối với: 


5 uân: Có đủ 5 uấn 

12 Xứ: Có 11 Xứ (trừ Thinh) 
18 Giới: Có 17 Giới (trừ Thinh) 
4 Diệu đề: Có 1 đề (khổ đề) 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 18 Sắc nghiệp; Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp trong các Tâm 
quả; Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hiệp trong các Tâm quả; Hành uân là 36 sở hữu Sở 
hữu hợp trong các Tâm quả (trừ Thọ và Tưởng); Thức uẩn là các Tâm quả. 


- 11 Xứ ở đây: 9 Xứ thô là 11 Sắc thô (trừ Thinh xứ); ý xứ là 52 Tâm quả; Pháp xứ là 
38 sở hữu hợp Tâm quả và 7 Sắc nghiệp tế. 


- 17 Giới ở đây: 9 giới thô là 11 Sắc thô (trừ Thinh); 5 giới là Ngũ song thức; ý giới 
là 2 Tâm tiếp Thâu; Ý thức giới là 40 Tâm quả còn lại (trừ Ngũ song thức và 2 Tiếp 
thâu). 


- 1 Đề ở đây: Khổ để là 32 Tâm quả hiệp thế, 36 Sở hữu hợp Tâm Quả hiệp thế và 18 
Sắc nghiệp. Còn 20 Tâm quả siêu thế và 36 sở hữu hợp là Ngoại đề. 


126- TAM Đ QUÁ KHỨ 
Quá khứ, chiết ... Hữu dư 
Tắt cả Pháp Quá khứ 

Tắt cả Pháp Vị lai 

Tắt cả Pháp Hiện tại. 


GIẢNG GIẢI 


Tam đề Quá khứ Afitatika là đề tài chiết bán và hữu dư. 


Tam đê này có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp Quá khứ (Atita dhammä) Nghĩa là Pháp nói đến các Pháp hữu vi đã 
diệt mắt rồi, tức là Tâm, sở hữu, Sắc pháp đã diệt. 


Tắt cả Pháp Quá khứ là: 


a) Tâm: 121 Tâm (đã diệt) 
b) Sở hữu tâm: 52 sở hữu (đã diệt) 
c) Sắc pháp: 28 Sắc pháp (đã diệt) 


II. Tất cả Pháp Vị Lai (Anägatä dhamm3), nghĩa là chỉ những Pháp Hữu Vi. Tâm, Sở 
hữu, Sắc nghiệp chưa xảy ra. 


Tất cả Pháp Vị Lai là: 


a) Tâm: 121 Tâm (chưa sanh). 
b) Sở hữu Tâm: 52 Sở hữu (chưa sanh). 
c) Sắc pháp: 28 Sắc pháp (chưa sanh). 


II. Tất cả Pháp Hiện Tại (Paccuppannã dhamm3) nghĩa là chỉ chư pháp hữu vi đang 
sanh, đang còn, đang hiện hữu, như là Tâm, Sở hữu, Sắc pháp đang trong sát na trụ 
Hiện tại. 


Tất cả Pháp Hiện Tại là: 
a) Tâm: 121 Tâm quả (đang sanh còn). 


b) Sở hữu tâm: 52 sở hữu Tâm (đang sanh). 


c) Sắc Pháp: 28 sắc pháp (đang sanh). 


Tắt cả Pháp Quá Khứ, VỊ Lai, Hiện Tại Sẽ Sanh khởi đôi với: 


5 uấn: đủ 5 uấn (không dư không thiếu). 
12 Xứ: đủ 12 Xứ (Pháp xứ thiếu Níp-Bàn). 
18 Giới: Có 17 Giới (trừ Thinh). 

4 Diệu đề: Có 3 đề (trừ Diệt đề). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 Sắc pháp; Thọ uẫn là sở hữu Thọ là sở hữu thọ hợp tất 
cả Tâm; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hợp tât cả Tâm; Hành uân là 50 sở hữu còn lại 
(trừ Thọ và Tưởng) hợp tât cả tâm. Thức uân là tât cả Tâm. 


- 12 Xứ ở đây: 10 Xứ thô là 12 Sắc thô; 121 tâm là Ýù xứ; Pháp xứ là 52 sở hữu, l6 
Sắc tế. 


- 18 Giới ở đây: 10 thô giới thô là 12 Sắc thô; 5 giới thức là Ngũ song thức; ý giới là 
2 Tâm tiếp Thâu và khai ngũ môn; Ý thức giới là 108 Tâm còn lại (trừ Ngũ song thức 
và 3 ý giới) Pháp giới là 52 sở hữu và 16 Sắc tê. 


- 3 Đề ở đây: Khổ để là 81 Tâm hợp thế, 51 Sở hữu hợp (trừ Tham) và 28 Sắc pháp; 
Tập để là sở hữu tham; Đạo để là 8 Chi đạo hiệp trong Tâm đạo còn 40 Tâm Siêu thế 
và 36 Sở hữu hợp (ngoài ra 8 chi đạo hiệp trong Tâm đạo) là Ngoại đề. 


127- TAM ĐỀ CẢNH QUÁ KHỨ 
Đề Cảnh Quá khứ, chiết ... Hữu dư 
Tắt cả Pháp biết Cảnh Quá khứ 
Tắt cả Pháp biết Cảnh Vị lai 


Tắt cả Pháp biết Cảnh Hiện tại. 


GIẢNG GIẢI 


Tam Đề Cảnh Quá khứ, dịch từ câu Atitärammanatika là đề tài chiết bán và hữu dư. 


Tam đê này có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp biết cảnh Quá khứ (Atftãrammanã dhamm8) là những Pháp biết đặng 
cảnh đã diệt, đã mắt rồi. Trong chư pháp ấy cũng có những tâm chuyên môn biết 
cảnh quá khứ, cũng có những Tâm đôi khi biệt cảnh quá khứ tức là Nhât định và Bât 
định. 


Tắt cả Pháp biết cảnh Quá khứ là: 


a) Tâm: 3 Tâm Thức vô biên, 3 Tâm Phi tưởng phi phi tưởng (chỉ biết cảnh Quá Khứ) 
và 4l Tâm Dục giới (trừ 3 ý giới và Ngũ song thức) cũng biết cảnh Quá khứ và 2 
Tâm Diệu Trí. (đã diệt) 


b) Sở hữu tâm: 50 Sở hữu cùng hợp với các Tâm biết cảnh Quá khứ (trừ 2 Vô lượng 
phân). 


Tất cả Pháp biết cảnh Quá khứ đối với: 


5 Uần: Có 4 Danh uẩn. 

12 Xứ: Có 2 xứ (ý xứ và Pháp xứ) 

18 Giới: Có 2 Giới (ý thức giới và Pháp giới) 
4 Diệu đề: Có 2 Đề (Khổ và Tập đề). 


Tất cả Pháp biết cảnh Quá khứ đối với: 


- 4 Uẫn nơi đây: Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp Tâm biết cảnh Quá khứ; Tưởng uẩn là 
sở hữu Tưởng hiệp Tâm biết cảnh Quá khứ; Hành uân là 48 sở hữu cùng hợp (trừ 
Thọ, Tưởng và 2 Vô lượng phần); Thức uần là các Tâm biết cảnh Quá khứ. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là tất cả Tâm biết cảnh Quá khứ; Pháp xứ là 50 sở hữu (trừ vô 
lượng phần) hợp với các Tâm biết cảnh Quá khứ. 


- 2 Giới ở đây: ý thức giới là các Tâm biết cảnh quá khứ cùng với 49 sở hữu hợp (trừ 
Vô lượng phần và sở hữu tham) Tập đề là sở hữu Tham. 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là 49 Tâm biết cảnh quá khứ cùng 49 sở hữu hợp (trừ vô lượng 
phân và sở hữu Tham) Tập đề là sở hữu Tham. 


II. Tất cả Pháp biết Cảnh VỊ Lai (Anägataram-manä dhamm8) nghĩa là những Pháp 
biết đặng cảnh chưa đến, chưa sanh. Pháp biết cảnh Vị lai luôn luôn là bất định vì đối 
tượng chưa có đến thật, nên chỉ có thể biết thôi. 


Tất cả Pháp biết cảnh Vị Lai là: 


a) Tâm: 2 Tâm Diệu trí và 4I Tâm Dục giới (trừ Ngũ song thức và 3 ý g1ới). 


b) Sở hữu Tâm: 50 Sở hữu (trừ Vô lượng phân). 


Tất cả Pháp biết cảnh Vị Lai đối với: 


5 Uấn: Có 4 Danh uân. 

12 Xứ: Có 2 xứ (ý xứ và pháp xứ). 

18 Giới: Có 2 Giới (ý thức giới và Pháp giới). 
4 Đế: Có 2 Đề (Khổ đề và Tập đề). 


- 4 Uầẫn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hợp với các Tâm biết cảnh Vị lai; Tưởng uấn là 
sở hữu Tưởng hợp với các Tâm biết cảnh Vị Lai; Hành uân là 48 Sở hữu hợp (trừ 
Thọ, Tưởng và vô Lượng phần) hợp với các Tâm biết cảnh Vị Lai; Thức uân là các 
Tâm biết cảnh Vị Lai. 


- 2 Xứ ở đây: ý xứ là các Tâm biết cảnh Vị Lai; Pháp xứ là 50 sở hữu (trừ Thọ, 
Tưởng). 


- 2 Giới ở đây: ý thức giới là các Tâm biết cảnh Vị Lai; Pháp giới là 50 sở hữu (trừ 
Vô lượng phần) hợp Tâm biết cảnh Vị Lai. 


- 2 Đề ở đây: Khổ để là 34 Tâm biết cảnh Vị lai cùng với 49 sở hữu cùng hợp (trừ Vô 
lượng phân và sở hữu tham). 


III. Tất cả Pháp biết Cảnh Hiện Tại (Paccuppannärammanã dhamm8) nghĩa là những 
pháp biết đặng cảnh đang sanh, đang hiện hữu. Pháp biết cảnh hiện tại, có phần nhất 
định chuyên biết cảnh Hiện tại, có phần bất định cũng có thê biết đặng. 


Tất cả Pháp biết Cảnh Hiện Tại là: 


a) Tâm: Ngũ song thức và 3 ý giới biết cảnh Hiện tại, còn 2 Tâm Diệu trí và 41 Tâm 
Dục giới còn lại cũng biệt cảnh Hiện tại nhưng bât định. 


b) Sở hữu tâm: 50 sở hữu (trừ vô lượng phần) 


Tất cả Pháp biết Cảnh Hiện Tại đối với: 


5 uân: Có 4 Danh uân. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có § Giới (trừ 10 giới thô). 

4 Diệu đề: Có 2 đề (Khổ và Tập Đế). 

- 4 Uẫn ở đây: Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp Tâm biết cảnh Hiện tại; Tưởng uấn là sở 


hữu Tưởng hiệp Tâm biết cảnh Hiện tại; Hành uẫn là 48 sở hữu còn lại hiệp Tâm biết 
cảnh Hiện tại (trừ Thọ và Tưởng); Thức uẫn là 54 Tâm dục giới và 2 Tâm Diệu Trí. 


- 12 Xứ ở đây: Yù xứ là 54 Tâm Dục giới và 2 Tâm Diệu Trí biết cảnh Hiện tại; Pháp 
xứ là 50 sở hữu hợp các tâm biết cảnh hiện tại. 


- 8 Giới ở đây: 5 Giới thức là Ngũ song thức; ý thức giới là 2 Tâm Tiếp thâu và Tâm 
khai ngũ môn; ý thức giới là 41 Tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 ý giới) và 2 
Tâm Diệu Trí; Pháp giới là 50 sở hữu còn lại hiệp trong Tâm nây biết cảnh Hiện tại là 
Pháp giới. 


- 2 Đề ở đây: Khổ đề là 54 Tâm Dục giới, 2 Tâm Diệu trí cùng 49 Sở hữu hợp chung 
với Tâm biết cảnh Hiện tại (trừ Sở hữu Tham); Tập đề là sở hữu tham. 


128- TAM ĐỀ NỘI PHẢN 

Đề Nội, Chiết ... Hữu dư 

Tắt cả Pháp Nội Phần 

Tất cả Pháp Ngoại phân. 

Các Pháp Nội và Ngoại Phần. 

GIẢNG GIẢI 

Tam Đề Nội Phần dịch từ chữ Pãli Ajjhattätika là Đề tài chiết bán mà vô dư. 


Đê nội phân có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp Nội Phần (Ajjhattä dhammä) là những Pháp phát sinh trong tự thân 
nây. 


Tất cả Pháp Nội Phần là: 


a) Tâm: 121 Tâm (nói chung) 


b) Sở hữu tâm: 52 Sở hữu 
c) Sắc pháp: 28 sắc pháp 


Tất cả Pháp Nội Phần đối với: 


5 Uẫn: Có đủ 5 uân. 

12 Xứ: Có đủ 12 xứ 

18 Giới: Có đủ 18 Giới 

4 Diệu đề: Có 3 Đề (trừ Diệt Đề). 

- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 Sắc Pháp; Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp với Tâm Nội 


Phần; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp với Tâm Nội Phần; Hành uân là 50 sở hữu 
còn lại (trừ Thọ, Tưởng) hiệp với Tâm Nội Phân; Thức uân là tât cả Tâm. 


- 12 Xứ ở đây: 10 xứ thô là 12 sắc thô; Ý xứ là tất cả Tâm; Pháp xứ là 52 sở hữu và 
16 sắc tế. 


- 18 Giới ở đây: 10 giới thô và 12 sắc thô; 5 giới thức là ngũ song thức; Ý giới là 2 
Tâm tiếp thâu và Tâm khai ngũ môn; Ý thức giới là 108 Tâm còn lại (trừ ngũ song 
thức và 3 ý giới). 


- 3 Đề ở đây: Khổ để là 81 Tâm hiệp thế cùng với 51 sở hữu hợp (trừ Tham) và 28 
Sắc pháp; Tập đề là sở hữu Tham; Đạo để là 8 chi đạo hiệp trong Tâm đạo. Còn Tâm 
siêu thế và các sở hữu hợp ngoài ra 8 chi Đạo trong Tâm đạo là Ngoại đế. 


H. Tất cả Pháp Ngoại phần (Bahiddhä dhamm8) là những Pháp chơn đề ngoài ra Ngũ 
uân bên trong tức là Ngũ uẫn bên ngoài và Níp-Bàn. 


Tất cả Pháp Ngoại phân là: 


a) Tâm: I21 Tâm (bên ngoài). 


b) Sở hữu Tâm: 52 Sở hữu (bên ngoài). 
c) Sắc pháp: 28 Sắc pháp (bên ngoài). 
đ) Níp-Bàn. 


hiệp với Tâm Ngoại Phân đôi với: 


5 Uấn: Có đủ 5 uẫn và Ngoại uấn (Níp-Bàn). 
12 Xứ: Có đủ 12 xứ. 

18 Giới: Có đủ 18 Giới. 

4 Đế: Có đủ 4 Đề và ngoại đế. 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 28 Sắc pháp; Thọ uẩn là sở hữu Thọ hiệp trong 121 Tâm; 
Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hiệp trong 121 Tâm; Hành uần là 50 Sở hữu hợp (trừ 
Thọ, Tưởng) hiệp trong 121 Tâm; Thức uấn là 121 Tâm. 


- 12 Xứ ở đây: 10 xứ thô là 12 Sắc thô; ý xứ là 121 Tâm: Pháp xứ là 52 sở hữu, 16 
sắc tê và Níp-Bàn. 


- 18 Giới ở đây: 10 giới thô là 12 Sắc thô; 5 Giới thức ngũ song thức; Ý giới là 2 Tâm 
tiếp thâu và khai ngũ môn; ý thức giới là 108 Tâm còn lại (trừ Ngũ song thứ và 3 ý 
giới); Pháp giới là 52 sở hữu, 16 Sắc tế và Níp-Bàn. 


- 4 Đề ở đây: Khổ để là 81 Tâm hiệp thế cùng với 51 sở hữu hợp (trừ tham); và 28 
Sắc pháp; Tập đề là sở hữu tham; Diệt đề là Níp-Bàn; Đạo để là § chi đạo hợp trong 
tâm đạo. Còn Tâm Siêu thế và các sở hữu hợp ngoải ra 8 Chi đạo hiệp trong Tâm đạo 
là Ngoại đề. 


III. Tất cả Pháp Nội và Ngoại phần (Ajjhatta bahiddhã dhamm3) nghĩa là những pháp 
Chơn Đề hữu vi có sanh trong tự thân và ngoài ra tự thân, tức ám chỉ Ngũ uấn nói 
chung nếu đứng về chủ quan thì là Nội Phần, và đây hạn chế không lây Chơn để vô vi 
Níp- Bàn. 


Tắt cả Pháp Nội và Ngoại phần là: 


a) TâmT21 thứ Tâm (nói chung) 
b) Sở hữu tâm: 52 sở hữu (nói chung) 


c) Sắc pháp: 28 Sắc pháp (nói chung) 


Tất cả Pháp Nội và Ngoại phần đối với: 


5 uân: Có đủ 5 uân 

12 Xứ: Có đủ 12 Xứ 

18 Giới: Có 18 Giới. 

4 Diệu đề: Có 3 đề (trừ Diệt Đề) 

- 5 Uần ở đây: Sắc uấn là 28 Sắc pháp; Thọ uấn là sở hữu Thọ hiệp trong Tâm Nội và 
Ngoại; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong Tâm Nội và Ngoại; Hành uân là 50 sở 


hữu (trừ Thọ và Tưởng) hiệp trong Tâm Nội và Ngoại; Thức uấn là 121 Tâm Nội và 
Ngoại. 


- 12 Xứ ở đây: 10 xứ thô là 12 Sắc thô; Ýù xứ là 121 Tâm; Pháp xứ là 52 sở hữu và 
16 Sắc tế. 


- 18 Giới ở đây: 10 Giới thô là 12 Sắc thô; ý giới là 121 Tâm; Pháp giới là 52 sở hữu, 
16 Sắc tế. 


- 3 Đề ở đây: Khổ để là 81 Tâm hiệp thế cùng với 51 Sở hữu hợp (trừ sở hữu Tham) 
và 28 Sắc Pháp; Tập đề là sở hữu tham; Đạo để là 8 Chi đạo hiệp trong Tâm đạo. Còn 
Tâm Siêu thế và các sở hữu hợp ngoài ra 8 Chi đạo hiệp trong Tâm đạo là Ngoại đế. 


129- TAM ĐỀ CẢNH NỘI PHÀN 


Cảnh Nội, Chiết... Hữu dư. 


Các Pháp biết Cảnh Nội. 
Các Pháp biết Cảnh Ngoại. 
Pháp biết Cảnh Nội và Ngoại. 


GIẢNG GIẢI 


Tam Đề Cảnh Nội Phần được dịch từ chữ Ajjhãttärammanatika là Đề tài chiết bán và 
hữu dư. 


Tam đê này có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp biết Cảnh Nội Phần (Aj Jjhattarammanä dhamm3) Nghĩa là Tâm Pháp 
biết đăng pháp bản thể trong tự thân nây, hay nói cách khác là những pháp nào năng 
tri có Đối tượng sở tri là Nội phần, thì gọi là Pháp biết cảnh Nội phân. 


Tất cả Pháp biết cảnh Nội phân là: 


a) Tâm: 3 Tâm Thức vô biên, 3 Tâm Phi tưởng phi phi tưởng (chỉ biết cảnh Nội 
phần) 2 Diệu trí và 54 Tâm dục giới (cũng biết cảnh Nội phần). 


b) Sở hữu tâm: có 49 Sở hữu (trừ Tật và Vô lượng phân). 
Tất cả Pháp biết cảnh Nội phân đối với: 

5 Uần: Có 4 Danh uẩn. 

12 Xứ: Có 2 xứ (Ý xứ và pháp xứ). 


18 Giới: Có 8 Giới (7 Giới thức và Pháp giới). 
4 Diệu đề: Có 2 Đề (Khổ và Tập). 


- 4 Uấn ở đây: Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp Tâm biết cảnh Nội Phần; Tưởng uẫn là sở 
hữu Tưởng hiệp Tâm biết cảnh Nội Phần; Hành uân là 47 sở hữu hiệp Tâm biết cảnh 
Nội Phần; Thức uân là 54 Tâm Dục giới, 3 Tâm thức vô biên xứ, 3 Tâm Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ và 2 Tâm Diệu trí. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 54 Tâm Dục giới; 3 Tâm vô sở hữu xứ, 3 Tâm Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ và 2 Tâm Diệu trí; Pháp xứ là 49 sở hữu hợp Tâm biệt cảnh nội phân 
(trừ Tật và vô lượng phần). 


- 8 Giới ở đây: 5 giới thức là ngũ song thức; Ý giới là 2 Tâm tiếp thâu và Tâm khai 
ngũ môn; Ý thức giới là 45 Tâm dục giới còn lại (trừ ngũ song thức và 3 ý giới). 3 
Tâm thức vô biên xứ, 3 Tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ và 2 Tâm Diệu trí. Pháp giới 
là 49 sở hữu hợp Tâm biết cảnh Nội (trừ Tật và vô lượng phần) 


- 2 Đề ở đây: Khổ để là 54 Tâm Dục giới, 3 Tâm thức vô biên xứ, 3 Tâm Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, 2 Tâm Diệu trí và 48 sở hữu hợp (trừ sở hữu Tham sở hữu Tật và 
vô lượng phân) Tập để là sở hữu Tham. 


II Tất cả Pháp biết Cảnh Ngoại phần (Bahiddhãrammana dhamm8) nghĩa là những 
Pháp biết đặng chư pháp bản thể ngoài ra Thân Tâm này, hay nói một cách khác 
những pháp nào năng tri có đối tượng sở tri là chư pháp Ngoại phần (Tâm, Sở hữu, 
Sắc pháp bên ngoài) thì đó gọi là Pháp biết cảnh Ngoại phần). 


Tắt cả Pháp biết Cảnh Ngoại phần là: 


a) Tâm: 15 Tâm Sắc giới, 3 Tâm không vô biên, 40 Tâm Siêu thế (chỉ biết cảnh 
Ngoại phần) 2 Tâm Diệu trí. và 54 Tâm Dục giới (cũng biết cảnh ngoại). 


b) Sở hữu Tâm: 52 Sở hữu. 


Tất cả Pháp biết cảnh Ngoại Phần đối với: 


5 Uần: Có 4 Danh uân. 
12 Xứ: Có đủ 12 xứ (ý xứ và pháp Xứ). 


18 Giới: Có 8 Giới (danh pháp hữu vi). 
4 Đế: Có 3 Đề (trừ diệt đề). 


- 4 Uấn ở đây: Thọ uần là sở hữu Thọ hiệp tâm biết cảnh ngoại phần; Tưởng uấn là sở 
hữu Tưởng hiệp tâm biết cảnh ngoại phần; Hành uẫn là 50 Sở hữu (trừ Thọ, Tưởng) 
hiệp tâm biết cảnh ngoại phần; Thức uẫn là 54 Tâm Dục giới, 15 Tâm Sắc giới, 3 
Tâm không vô biên xứ, 40 tâm siêu thế và Tâm diệu trí. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 54 Tâm Dục giới, 15 Tâm sắc giới, 3 Tâm không vô biên xứ, 
40 Tâm siêu thế và 2 Tâm Diệu trí. Pháp xứ là 52 sở hữu, 16 sắc tế và Níp-Bàn. 


- 8 Giới ở đây: 5 giới thức là ngũ song thức; Ý giới là 2 Tâm tiếp thâu và khai ngũ 
môn; ý thức giới là 41 Tâm dục giới còn lại (trừ Ngũ song thức và 3 ý giới), 1Š Tâm 
sắc giới, 3 tâm Không vô biên xứ, 40 tâm siêu thế và 2 tâm Diệu trí; Pháp giới là 52 
sở hữu hiệp Tâm biết cảnh Ngoại phần. 


- 3 Đề ở đây: Khổ đề là 54 Tâm dục giới, 15 Tâm sắc giới, 3 Tâm không vô biên xứ 
và 2 tâm diệu trí cùng với 51 Sở hữu hợp (trừ sở hữu Tham); Tập để là sở hữu tham; 
Đạo để là 8 chi đạo hợp trong tâm đạo. Còn riêng 8 hoặc 40 Tâm Siêu thế cùng 36 sở 
hữu hợp § Chi đạo trong Tâm đạo là Ngoại đề. 


II. Tất cả Pháp biết cảnh Nội và Ngoại phần (Ajjhattabahiddharammanä dhamm3) 
Nghĩa là những pháp vừa biết đặng bản thê Pháp bên trong lẫn bên ngoài (Pháp biết 
cảnh Nội và ngoại đều là bất định). 


Tắt cả Pháp biết Cảnh Nội và Ngoại phân là: 


a) Tâm: 2 Tâm diệu trí và 54 Tâm dục giới 


b) Sở hữu tâm: 49 sở hữu (trừ Tật và Vô lượng phần). 


Tắt cả Pháp biết Cảnh Nội và Ngoại phân đối với: 


5 uấn: Có 4 Danh uấn. 

12 Xứ: Có 2 Xứ (ý xứ và Pháp xứ). 

18 Giới: Có 8 Giới (Danh pháp hữu vi). 
4 Diệu đề: Có 2 đề (Khổ đề và tập đề). 


- 4 Uấn ở đây: Thọ uần là sở hữu Thọ hiệp trong Tâm biết cảnh Nội và Ngoại phần; 
Tưởng uẫn là sở hữu Tưởng hiệp trong Tâm biết Cảnh Nội và Ngoại phần; Hành uân 
là 47 sở hữu hiệp trong Tâm biết cảnh Nội và Ngoại phần (trừ Thọ và Tưởng); Thức 
uân là 54 Tâm Dục giới và 2 Tâm Diệu trí. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 54 Tâm Dục giới và 2 Tâm Diệu trí; Pháp xứ là 49 sở hữu hiệp 
Tâm biết cảnh Nội và Ngoại phần. 


- 8 Giới ở đây: 5 Giới thức là ngũ song thức; ý giới là 2 Tâm Tiếp thâu và khai ngũ 
môn; ý thức giới là 41 Tâm Dục giới còn lại (trừ Ngũ song thức và 3 Ý giới) và 2 
Tâm Diệu trí. 


- 2 Đề ở đây: 54 Tâm dục giới và 2 Tâm Diệu trí cùng với 51 sở hữu hợp (trừ sở hữu 
tham) là Khô đế; sở hữu tham là Tập đế. 


130- TAM ĐỀ HỮU KIÊN 

Tất cả Pháp Hữu kiến Hữu xúc đối 
Tất cả Pháp Vô kiến Hữu đối xúc 
Tất cả Pháp vô kiến Vô đối xúc 
Tam Đề Hữu kiến, Chiết bán vô dư. 


GIẢNG GIẢI 


Tam Đề Hữu kiến, dịch từ Phạn ngữ Sanidassanatika, là Đề tài chiết bán mà vô dư. 


Tam đê Hữu kiên có 3 câu là: 


L Tất cả Pháp Hữu kiến Hữu xúc đối (Sanidassanasappatighãä dhammä) Nghĩa là 
Pháp bị thây đặng và có sự xúc chạm đôi chiêu giữa Căn và Cảnh. Tóm lại Pháp nào 
đối chiếu với Thần kinh nhãn và bị Nhãn vật thấy được, gọi là Pháp Hữu kiến Hữu 
đối xúc. 


Tất cả Pháp Hữu kiến Hữu đối xúc là: 

Sắc pháp: Sắc cảnh sắc. 

Tất cả Pháp Hữu kiến Hữu đối xúc đối với: 
5 Uẫn: Có 1 uấn (Sắc uẫn). 

12 Xứ: Có 1 xứ (Sắc xứ). 

18 Giới: Có I Giới (Sắc giới). 

4 Diệu đề: Có 1 Đề (Khổ đề). 

- 1 Uần là Sắc uẫn tức Sắc cảnh sắc. 

- 1 Xứ là Sắc xứ tức Sắc cảnh sắc. 

- 1 Giới là Sắc giới tức Sắc cảnh sắc. 


- Ï Đê là Khô đê tức Sắc cảnh sắc. 


II. Tất cả Pháp vô kiến Hữu xúc đối (Anidassanasappatigha dhamm8) nghĩa là những 
Pháp không phải bị thấy, nhưng mà có sự tiếp chạm giữa Căn, Cảnh với nhau. 


Tât cả Pháp vô kiên Hữu xúc đôi là: 


Sắc pháp: 5 Sắc thần kinh, 3 Sắc Cảnh giới (trừ Cảnh sắc) và 3 Sắc Đại (Đất, lửa, 
g1ó) 


Tât cả Pháp vô kiên Hữu xúc đôi, đôi với: 


5 Uẫn: Có 1 uấn (Sắc uẫn). 

12 Xứ: Có 9 xứ (trừ Sắc ý xứ và pháp Xứ) 

18 Giới: Có 9 Giới (trừ Sắc giới, Pháp giới và 7 Giới thức). 
4 Diệu Đế: Có 1 Đề (khổ đề) 


- 1 Uẫn ở đây: Sắc uấn là 5 Sắc Thân kinh, 3 Sắc cảnh giới (trừ Sắc cảnh sắc). Đất, 
lửa, g1ó. 

- 9 Xứ ở đây: 9 xứ thô là 11 Sắc thô (trừ sắc xứ). 

- 9 Giới ở đây: 9 giới thô là 11 sắc thô (trừ Sắc giới). 

- 1 Đề ở đây: Khổ để là Sắc Thần Kinh giới, 3 Sắc cảnh giới (trừ Sắc cảnh sắc), Đất 
lửa, gió. 


II. Tất cả Pháp Vô kiến Vô xúc đối (Anidassanäappatighi dhammä) Nghĩa là những 
pháp không có bị thấy đặng và cũng không có tiếp chạm đối chiếu với nhau. 


Tất cả Pháp Vô kiến vô đối chiếu là: 


a) Tâm: 121 Tâm. 

b) Sở hữu tâm: 52 sở hữu tâm. 
c) Sắc pháp: 16 Sắc tế. 

đ) Níp-Bàn. 


Tât cả Pháp Vô kiên Vô đôi chiêu đôi với: 
5 uân: Có đủ 5 uân. 


12 Xứ: Có 2 Xứ (ý xứ và Pháp xứ). 
18 Giới: Có § Giới (Pháp giới và 7 Giới thức). 


4 Diệu đề: Có đủ 4 Đề ( và Ngoại đề). 


- 5 Uấn ở đây: Sắc uân là 16 sắc tế; Thọ uân là sở hữu Thọ hiệp trong Tâm Vô kiến 
Vô đôi xúc; Tưởng uân là sở hữu Tưởng hiệp trong Tâm Vô kiên Vô đôi xúc; Hành 
uân là 50 sở hữu (trừ Thọ và Tưởng); Thức uân là 121 Tâm Vô kiên vô đôi chiếu. 


- 2 Xứ ở đây: Ý xứ là 121 Tâm; Pháp xứ là 52 sở hữu, 16 Sắc tế và Níp-Bàn. 


- 8 Giới ở đây: 5 Giới thức là ngũ song thức; ý giới là 2 Tâm Tiếp thâu và khai ngũ 
môn; Ý thức giới là 108 Tâm còn lại (trừ Ngũ song thức và 3 Ý giới) Pháp giới là 52 
sở hữu, 16 Sắc tế và Níp-Bàn. 


- 4 Đề ở đây: Khổ đề là 81 Tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham) và 16 Sắc tế; Tập 
để là sở hữu Tham; Diệt đề là Níp-Bàn; Đạo đề là § Chi đạo hiệp trong Tâm đạo. Còn 
Tâm siêu thế và các sở hữu hợp ngoài ra 8 Chi đạo trong Tâm Đạo là Ngoại đề. 


-OoOOO- 


[06] 
131- NHỊ ĐÈ KINH (SUTTANTAMATIKA) 


Nhị Đề Kinh là pháp mẫu đề được trích từ Tạng Kinh chứ không phải của Tạng 
Abhidhamma, tuy nhiên Pháp trong những bài nây có thể chỉ Pháp Bản thể Thật 
tướng (Sabhãvadhammä) được nên sắp theo Abhidhamma. 


Nhị Đề Kinh, mỗi đề tài (bài) có 2 câu. Cũng có bài hàm tận, có bài chiết bán, có bài 
Vô dư và cũng có bài Hữu dư. 


132 - NHỊ ĐỀ PHẢN MINH (Chiết, Hữu dư) 


- Minh Phần Nhứt Thiết Pháp (Vijjãbhãgino dhamm3). 
- Vô Minh Phần Nhứt Thiết Pháp (Avijjãäbhãgino dhamm8) 


GIẢNG GIẢI 


L. Vijjabhãgino dhammã hay Minh Phần Nhứt Thiết Pháp là tất cả pháp thuộc về 
phân sáng suốt, gồm có: 


a) Tâm: 4 thiện Dục giới hiệp trí, 4 Duy Tác dục giới hiệp trí, 2 Diệu trí và I hoặc 5 
Tâm Tứ đạo. 


b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 24 Tịnh hảo, trừ Trí tuệ (vì Trí tuệ chính là Minh). 
Minh phần Nhất Thiết đối với: 


- 5 Uấn: Có 4 Danh uân. 


- 12 Xứ: Có ý xứ và pháp xứ. 
- 18 Giới: Có ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Có Khổ đề, Đạo đề và Ngoại đề. 


II. Avijjihabhãgino dhammã hay Vô Minh Phần Nhứt Thiết pháp là tất cả pháp thuộc 
về tối tăm. Gồm có: 


a) Tâm: 12 Bất thiện. 

b) Sở Hữu Tâm: 13 Tợ tha và 13 Bắt thiện, trừ S¡ (vì chính là Vô minh). 
Vô Minh Phân Nhứt Thiết pháp đối với: 

- 5 Uấn: Có 4 Danh uân. 

- l2 Xứ: Có ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: Có ý thức giới và Pháp giới. 

- 4 Đề: Có Khổ đề, và Tập đề. 


133 - NHỊ ĐỀ TỢ ĐIÊN (Chiết, Hữu dư) 


- Như Điền Nhứt Thiết pháp (Vijjũpama dhamm). 
- Như Lôi Nhứt Thiết pháp (Vajiripama dhamm8). 


GIẢNG GIẢI 


L Vijjũpamä hay Như Điền Nhứt Thiết Pháp là tất cả pháp như tia điện chớp, gồm có: 
trí tuệ hiệp trong: 3 hoặc 15 Tâm Đạo thấp (tức Đương tri Vị tri quyền và Dĩ tri 
quyền). Thuộc về phần sáng suốt, gồm có: 


Như Điền Nhứt Thiết Pháp đối với: 


- 5 Uấn: Hành uân. 
- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đề: Đạo đề . 


II. Vajiripamä dhammã hay Như Lôi Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp như Lôi sắm, 
gôm có Trí tuệ hiệp trong 1 hoặc 5 Tâm A-La-Hán đạo (tức là Cụ Tri quyền). 


Như Lôi Nhứt Thiết Pháp đối với: 
- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Đạo đề . 


134 - NHỊ ĐỀ NGU NHƠN (Chiết, Hữu dư) 


- Ngu Nhơn Nhứt Thiết pháp (Bãla dhamm3). 
- Vô Minh Phần Nhứt Thiết pháp (Panditã dhamm3). 


GIẢNG GIẢI 


L. Balã dhamma hay Ngu Nhơn Nhứt Thiết pháp là tất cả Pháp làm thành người ngu, 
gôm có: 


a) Tâm: 12 Bắt Thiện. 
b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 14 Bất thiện. 


Ngu Nhơn Nhứt Thiết pháp đối với: 


- 5 Uấn: Có 4 Danh uân. 

- 12 Xứ: Có ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: Có ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khổ đế, Tập đế. 


II. Panditä dhammä hay Trí Nhơn Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp làm thành người 
Trí, gôm có: 


a) Tâm: 6§ Thiện Dục giới, 5 Thiện Sắc giới, 4 Thiện vô sắc giới và 4 hoặc 20 Thiện 
Siêu thế (Tâm Đạo). 


b) Sở Hữu Tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo. 
Trí Nhơn Nhứt Thiết pháp đối với: 

- 5 Uẩn: 4 Danh uấn. 

- 12 Xứ: Ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đế, Đạo để và Ngoại đề. 


135 - NHỊ ĐÈ HẮC PHÁP (Chiết, Hữu dư) 


- Nhứt Thiết Hắc Pháp (Kanhã dhammä) 
- Nhứt Thiết Bạch Pháp (Sukhã dhammä) 


GIẢNG GIẢI 


L Kanhã dhammä hay Nhứt Thiết Hắc Pháp là tất cả Pháp làm đen, gồm có: 


a) Tâm: 8 Tâm tham, 2 Sân và 2 S1. 


b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 14 Bắt thiện. 
Nhứt Thiết Hắc pháp đối với: 

- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 

- 12 Xứ: Ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 

- 4 Đế: Khổ đế, Tập đế. 


II. Sukhã dhammaä hay Nhứt Thiết Bạch Pháp là tất cả Pháp trắng, gồm có: 


a) Tâm: 17 Thiện Hiệp thế và 4 hoặc 20 Thiện Siêu thế (Tâm Đạo). 
b) Sở Hữu Tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo. 


Nhứt Thiết Bạch Pháp đối với: 

- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 

- 12 Xứ: Ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khổ đế, Đạo để và Ngoại đề. 


136 - NHỊ ĐỀ VIÊM (Chiết, Hữu dư) 


- Phần thiêu Nhứt Thiết Pháp (Tapaniyä dhammä) 
- Phi Viêm Nhứt Thiết Pháp (Atapaniyä dhammä) 


GIẢNG GIẢI 


L. Tapaniyä dhammã hay Phần thiêu Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp có tánh cách 
thiêu đốt cháy nóng, gồm có: 


a) Tâm: 12 Bắt Thiện. 
b) Sở hữu tâm: 13 Tợ tha và 14 Bất thiện. 


Phần thiêu Nhứt Thiết Pháp đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 

- 12 Xứ: Ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khổ đế, Tập đế. 


II. Atapaniyä dhammä hay Phi Viêm Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp chăng có tư cách 
thiêu đốt cháy nóng, gồm có: 


a) Tâm: 2l hoặc 37 Tâm thiện. 
b) Sở Hữu Tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo. 


Phi Viêm Nhứt Thiết Pháp đối với: 
- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 

- 12 Xứ: Ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: Ý thức giới và Pháp giới. 


- 4 Đề: Khổ đế, Đạo để và Ngoại đề. 


137 - NHỊ ĐỀ ƯỚC ĐỊNH (Chiết, vô dư) 


- Ước Định Thành Danh Nhứt Thiết Pháp (Adhivacanä dhamm3). 
- Nguyên Nhân Ước Định Thành Danh Nhứt Thiết Pháp (Adhivacanapathä dhamm3). 


GIẢNG GIẢI 


L. Adhivacanä dhammã hay Ước Định Thành Danh Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp 
làm ra tên, gồm có: Sắc khẩu biểu tri là Pháp bản thể của Danh chế Định (Nãma- 
paññattI). 


Ước Định Thành Danh Nhứt Thiết Pháp đối với: 


- 5 Uấn: Sắc uấn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đế: Khổ đề. 


II. Adhivacanapathä dhammã hay Nguyên nhân Ước Định Thành Danh Nhứt Thiết 
Pháp là tất cả Pháp bản thể của Nghĩa Chế Định, gồm có: 


a) Tâm: 121 thứ 

b) Sở Hữu Tâm: 52 thứ. 

c) Sắc pháp: 28 thứ. 

đ) Níp-Bàn. 

4 pháp này là Pháp bản thể của Nghĩa Chế Định (Atthapaññatti). 


Nguyên Nhân Ước Định Thành Danh Nhứt Thiết Pháp đối với: 


- 5 Uấn: Có đủ. 
- 12 Xứ: Có đủ. 


- 18 Giới: Có đủ. 
- 4 Đề: Có đủ. 


138- NHỊ ĐỀ NGÔN NGỮ (Chiết, vô dư) 


- Lập Ngôn Nhứt Thiết Pháp (Nirutti đhamm3). 
- Ngữ nguyên Nhứt Thiết Pháp (Nirutti pathã dhamm3). 


GIẢNG GIẢI 


L. Nirutti đhammã hay Lập Ngôn Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp tạo ra Ngôn Ngữ, 
gồm có: Khâu Biểu Tri là Pháp bản thể của Danh chế Định (Nãmapaññatti). 


Lập Ngôn Nhứt Thiết Pháp đối với: 


- 5 Uấn: Sắc uấn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đế: Khổ đề. 


IL Niruttipatha dhamma hay Ngũ Nguyên Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp bản thể của 
Tứ Nghĩa Chế Định tạo lập ngôn ngữ, gồm có: 


a) Tâm: Tất cả Tâm. 

b) Sở Hữu Tâm: Tắt cả sở hữu Tâm. 
c) Sắc pháp: Tất cả Sắc pháp. 

đ) Níp-Bàn. 


Cả 4 pháp Chơn đề là Pháp bản thể của Nghĩa Chế Định (Atthapaññatti). 


Ngữ Nguyên Nhứt Thiết Pháp đối với: 
- 5 Uấn: Có đủ. 

- 12 Xứ: Có đủ. 

- 18 Giới: Có đủ. 

- 4 Đề: Có đủ. 


139- NHỊ ĐỀ CHẾ ĐỊNH (Chiết, vô dư) 


- Lập Thành Chế Định Nhứt Thiết Pháp (Paññattipathä dhamm3). 
- Bản Nguyên Chế Định Nhứt Thiết Pháp (Paññattipathã dhamm8). 


GIẢNG GIẢI 


L. Paññatti dhammã hay Lập Thành Chế Định Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp tái tạo 
ra chế định, gồm có: Sắc Khẩu Biều Tri. 


Lập Thành Chế Định Nhứt Thiết Pháp đối với: 
- 5 Uấn: Sắc uẫn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đề: Khô đề. 


II. Paññattipatha đhammäã hay Bản Nguyên Chế Định Nhứt Thiết Pháp là tất cả Pháp 
bản thể của Nghĩa Chế Định, gồm có: 


a) Tâm: Tất cả Tâm 


b) Sở Hữu Tâm: Tắt cả sở hữu 
c) Sắc pháp: Tất cả Sắc Pháp 
d) Níp-Bàn. 


Bản Nguyên Chế Định Nhứt Thiết Pháp đối với: 
- 5 Uấn: Có đủ. 

- 12 Xứ: Có đủ. 

- 18 Giới: Có đủ. 

- 4 Đế: Có đủ. 


140- NHỊ ĐỀ DANH SẮC (Hàm, vô dư) 


- Thị Viết Danh (Nãmañca). 
- Thị Viết Sắc (Rũpañca). 


GIẢNG GIẢI: 

IL. Nãmañca hay Thị Viết Danh là cũng gọi răng Danh, gồm có: 
a) Tâm: 121. 

b) Sở hữu tâm: 52 thứ. 

c) Níp-Bàn. 

Thị Viết Danh đối với: 

- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 


- 12 Xứ: Ý xứ và Pháp xứ. 
- 18 Giới: 7 Giới thức và Pháp giới. 


- 4 Đề: Có đủ 4 đế. 

II. Rũpañca hay Thị Viết Sắc là cũng gọi rằng sắc gồm có: 28 Sắc pháp. 
Thị Viết Sắc đối với: 

- 5 Uấn: Có Sắc uấn. 

- 12 Xứ: Có II xứ (trừ ý xứ). 

- 18 Giới: Có 10 Giới thô và Pháp giới. 

- 4 Đề: Có khô đề. 


141 - NHỊ ĐỀ VÔ MINH (Chiết, Hữu dư) 


- Thị Viết Vô Minh (Avijjãca). 
- Thị Viết Hữu Ái (Bhavatanhãca). 


GIẢNG GIẢI 

L. Avijjãca hay Thị Viết Vô Minh là Pháp được gọi rằng "Vô Minh", chính sở hữu si. 
Vô minh đối với: 

- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đề: Khô đề. 


II. Bhavatanhãca Thị Viết Hữu ái là Pháp được gọi rằng "Hữu ái", chính sở hữu 
Tham. 


- 5 Uấn: Hành uân. 
- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đế: Tập đề. 


142 - NHỊ ĐỀ HỮU KIÉN (Chiết, Hữu dư) 


- Diệt Viết Hữu Kiến (Bhavaditthica). 
- Diệt Viết Vô Hữu Kiến (Vibhavaditthica). 


GIẢNG GIẢI 


L Bhavaditthica hay Diệt Viết Hữu kiến là có một Pháp cũng gọi rằng thấy có bản thể 
Pháp là sở hữu Tà kiến. 


Hữu kiến đối với 

- 5 Uấn: Hành uân. 
- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đề: Khô đề. 


II. Vibhavaditthica hay Diệc Viết Vô Hữu Kiến là có một Pháp cũng gọi rằng Thấy 
không có, bản thể Pháp là sở hữu Tà kiến. (Chi pháp như câu I) 


143 - NHỊ ĐỀ THƯỜNG KIÉN (Chiết, Hữu dư) 


- Diệc Viết Thường Kiến (Sassataditthica). 


- Diệc Viết Đoạn Kiến (Ucchedaditthica). 


GIẢNG GIẢI 


L Sassataditthica hay Diệc Viết Thường Kiến là có một Pháp cũng gọi rằng Thường 
Kiến, bản thể pháp là sở hữu Tà Kiến. 


Thường kiến đối với 
- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đề: Khô đề. 


II. Ucchedaditthica hay Diệc Viết Đoạn Kiến là có một Pháp cũng gọi rằng Đoạn 
Kiến bản thể cũng là sở hữu Tà kiến. (Chi Pháp đối chiếu như câu ]) 


144 - NHỊ ĐÈ HỮU TẬN KIÊN (Chiết, Hữu dư) 


- Diệc Viết Hữu Tận Kiến (Antaväditthica). 


- Diệc Viết Vô Tận Kiến (Anantaväditthica). 


GIẢNG GIẢI 


L Antaväditthica hay Diệc Viết Hữu Tận Kiến là có một Pháp cũng gọi răng chỗ thấy 
có cùng tận, bản thê pháp là sở hữu Tà Kiên. 


Hữu Tận kiên đôi với: 


- 5 Uân: Hành uân. 


- 12 Xứ: Pháp xứ. 
- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đế: Khổ đề. 


II. Anantaväditthica hay Diệc Viết Vô Tận Kiến là có một Pháp cũng gọi rằng chỗ 
thấy có cùng tận. bản thể cũng là sở hữu Tà kiến. (Chi Pháp đối chiếu như câu I) 


145 - NHỊ ĐÈ HỮU TIÊN KIÊN (Chiết, Hữu dư) 


- Diệc Viết Hữu Tiền Kiến (Pubbantãnudifthica). 


- Diệc Viết Hữu Hậu Kiến (Apanrantanudhitthica). 


GIẢNG GIẢI 


L. Pubbantanuditthica hay Diệc Hữu Tiền Kiến là có một Pháp gọi rằng chỗ thấy có 
đời trước, bản thê pháp là sở hữu Tà Kiên. 


Viết Hữu Tiền kiến Đối với: 
- 5 Uân: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đề: Khô đề. 


II. Apanrantãnuditthica hay Diệc Viết Hữu Hậu Kiến là có một Pháp cũng gọi rằng sở 
kiến có đời sau, bản thể Pháp vẫn sở hữu Tà kiến. (Chi Pháp đối chiếu như câu I) 


146 - NHỊ ĐỀ VÔ TÀM (Chiết, Hữu dư) 


- Thị Viết Vô Tàm (Ahirikañca). 


- Thị Viết Vô Úy (Anottappañca). 


GIẢNG GIẢI 


L Ahirikañca hay Thị Viết Vô Tàm là có một Pháp được gọi răng không hồ thẹn với 
sự tội lỗi ác xấu, bản thể pháp là sở hữu Vô Tàm. 


Vô Tàm đôi với 


- 5 Uấn: Hành uân. 
- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đế: Khổ đề. 


II. Anottappañca hay Thị Viết Vô Úy là có một Pháp gọi rằng không ghê sợ đối với 
việc tội lỗi ác quấy, bản thể Pháp là sở hữu Vô Úy. 


Vô Úy đối với: 

- 5 Uấn: Hành uân. 
- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đề: Khổ đế. 


147 - NHỊ ĐỀ TÀM (Chiết, Hữu dư) 


- Nhứt Pháp Viết Tàm (hirica). 
- Thị Viết Úy (Ottappañca). 


GIẢNG GIẢI 


L Hirica hay Nhứt Pháp Viết Tàm là có một Pháp gọi hồ thẹn với sự tội lỗi, bản thể 
pháp là sở hữu Tàm. 


Tàm đối với 

- 5 Uấn: Hành uân. 
- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đề: Khô đề. 


II. Ottappañca hay Thị Viết Úy là có một Pháp gọi rằng sự ghê sợ tội lỗi, bản thể 
Pháp là sở hữu Úy. 


Úy đối với: 

- 5 Uấn: Hành uấn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề. 

148 - NHỊ ĐỀ NAN GIÁO (Chiết, Hữu dư) 
- Nan Giáo chi Pháp (Dovacassataca). 


- Ác hữu chi pháp (Pãpamittäca). 


GIẢNG GIẢI 


I. Dovacassataäca hay Nan Giáo Chị Pháp là những Pháp làm thành người khó dạy, 
bản thể pháp: 


a) Tâm 2 Tâm sân 


b) Sở hữu Tâm: 2 Hôn Phần, 4 S¡ phần, 4 Sân phần và 12 Tợ tha (trữ hỷ). 


Pháp Thành nan Giáo đối với: 


- 5 Uẩn: 4 Danh uâẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khô đề. 


II. Pãpamittäca hay Ác hữu Chi Pháp là những Pháp làm cho thành người có bạn xấu 
xa tội lỗi, bản thể Pháp là: 


a) Tâm: 8 Tâm Tham và 2 Tâm S1. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, 4 Si phần, 3 Tham phần, 2 Hôn phân và Hoài nghi. 
Pháp thành Người có ác hữu đối với: 

- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 


- 4 Đế: Khổ đề và Tập đế. 


149 - NHỊ ĐỀ DỊ GIÁO (Chiết, Hữu dư) 


- DỊ Giáo Chị Pháp (Sovacassataca) 
- Thiện Hữu Chi Pháp (Kalyanamrtttaca) 


GIẢNG GIẢI 


L. Sovacassatäca hay Dị Giáo Chi Pháp là những Pháp làm thành người dễ dạy, bản 
thể pháp: 


a) Tâm: 8 Thiện và 8 Duy tác dục giới. 


b) Sở hữu Tâm: Trí tuệ, 19 Tịnh hảo biến hành và 13 Tợ tha. 


Pháp Thành Người Dễ Dạy đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khô đề. 


II. Kalyanamittataca hay Thiện Hữu Chi Pháp là những Pháp làm cho có bạn lành và 
thành người bạn lành, bản thể Pháp là: 


a) Tâm: § Duy Tác dục giới hữu nhân và 8 Thiện Dục giới. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, 19 Tịnh hảo biến hành và Trí tuệ. 
Pháp thành bạn tốt đối với: 
- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 


- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 
- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 


- 4 Đề: Khô đề. 


150 - NHỊ ĐỀ TRI QUÁ (Chiết, Hữu dư) 


- Tri Quá (Apattikusalataca) 


- Tri Ly Quá (Apattivuttanakusalataca) 


GIẢNG GIẢI 


L. Äpattikusalätäca hay Tri quá là Pháp biết rõ tội lỗi là tội lỗi. Pháp bản thể là sở hữu 
Trí tuệ. 


Pháp Thành Người biết rõ tội lỗi đối với: 
- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đề: Khô đề. 


II. Ấpattivuttanakusalãtäca hay Tri Ly Quá là Pháp biết rõ Sự xa lầa tội lỗi. Pháp bản 
thể là sở hữu Trí tuệ. 


(Chi pháp đối chiếu như câu 1) 


151 - NHỊ ĐÈ NHẬP THIÊN (Chiết, Hữu dư) 


- Nhập Thiền Thiện xảo (Samapattikusalatäca). 


- Xuất Thiền Thiện Xảo (Samapattivutthãnakusalatäca). 


GIẢNG GIẢI 


L. Samapattikusalataca hay Nhập Thiền Thiện xảo là Pháp khéo biết rõ cách nhập 
thiền. Pháp bản thể cũng sở hữu Trí tuệ. 


II. Samapattivutthänakusalatäca hay xuất Thiền Thiện xảo là Pháp khéo biết rõ cách 
xuất Thiền. Pháp bản thể là sở hữu Trí tuệ. 


(Chi pháp đối chiếu như đề Tri Quá) 


152 - NHỊ ĐỀ TRI GIỚI (Chiết, Hữu dư) 


- Tri Giới Thiện xảo (Dhãtukusalataca) 


- Tác Ý Thiện Xảo (Manasikãrakusalatãca) 


GIẢNG GIẢI 


L. Dhãtukusalatäca hay Giới Thiện xảo là Pháp khéo biết rõ về 18 Giới. Pháp bản thể 
là sở hữu Trí tuệ. 


II. Manasikãärakusalatäca hay Tác ý Thiện xảo là Pháp biết cách khéo làm thành cảnh 
cho Tâm. Pháp bản thể là sở hữu Trí tuệ. 


(Chi pháp đối chiếu như đề Tri Quá ...) 


153 - NHỊ ĐỀ TRI XỨ (Chiết, Hữu dư) 


- Tri Xứ Thiện xảo (Ayatanakusalataca). 


- Duyên Sinh Thiện Xảo (Pa 1ccasamuppadakusalataca). 


GIẢNG GIẢI 


L. Ấyatanakusalatäca hay Tri Xứ Thiện xảo là Pháp biết rành về 12 Xứ. Pháp bản thể 
là sở hữu Trí tuệ. 


II. Paticcasamuppädakusalatäca hay Duyên Sinh Thiện xảo là Pháp biết rành về Thập 
Nhị Nhân Duyên. Pháp bản thể là sở hữu Trí tuệ. 


(Chi pháp đối chiếu như đề Tri Quá ...) 


154 - NHỊ ĐỀ SỞ SINH (Chiết, Hữu dư) 


- Sở Sinh Trí Thiện Xảo (Thãnakusalataca). 
- Phi Sở Sinh Trí Thiện Xảo (Atthanakusalataca). 


GIẢNG GIẢI 


I. Thanakusalataca hay Sở Sinh Trí Thiện xảo là Trí tuệ hiệp trong các tâm Thiện dục 
giới, Duy Tác dục giới và các Tâm Thông biệt tât cả nhân sinh ra quả. Pháp bản thê là 
sở hữu Trí tuệ. 


II. Atthanakusalatäca hay Phi Sở Sinh Trí Thiện xảo là Trí Tuệ hiệp trong các Tâm 
Thông, 4 Duy tác và 4 Thiện Dục giới tương ưng, biết rõ các Pháp không phải là 
nhân sinh ra quả. Pháp bản thể là sở hữu Trí tuệ. 


(Chi pháp đối chiếu như đề Tri Quá ...) 


155 - NHỊ ĐÈ CHÁNH TRỰC (Chiết, Hữu dư) 


- Chánh Trực Chi Pháp (AJjavoca). 
- Nhu Nhuyến Chi Pháp (Maddavoca). 


GIẢNG GIẢI 


L Ajjavoca hay Chánh Trực Chi Pháp là những Pháp làm cho Tâm Tánh ngay thăng, 
không tà vạy. Pháp bản thể là sở hữu Chánh Thân, Chánh Tâm. 


Pháp làm cho Nhu Nhuyến đối với: 


- 5 Uấn: Hành uân. 
- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đế: Khổ đề. 


II. Maddavoca hay Nhu Nhuyến Chi Pháp là những pháp làm cho Tâm Tánh mềm 
dịu, không thô cứng. Pháp bản thể là sở hữu Nhu Thân, Nhu Tâm. 


Pháp làm cho Nhu Nhuyến đối với: 
- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khô đề. 


156 - NHỊ ĐÈ KHAM NHÂN (Chiết, Hữu dư) 


- Kham Nhẫn (Khantica). 


- Nghiêm Tịnh (Soraccañca). 


GIẢNG GIẢI 


I. Khantica hay Kham Nhẫn là Pháp làm cho thành người kiên nhẫn, chịu đựng được 
trước bao nghịch cảnh. Pháp bản thể: 


a) Tâm: 6 Thiện dục giới và 8 Duy tác dục giới. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, và 25 Tịnh hảo khi sở hữu Vô sân (từ) làm hướng đạo. 


Pháp làm thành người kham nhẫn đối với 


- 5 Uấn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khô đề. 


II. Soraccañca hay Nghiêm Tịnh là Pháp làm cho vắng lặng phiền não bằng cách 
ngăn hoặc sát. Pháp bản thể là sở hữu Nhu Thân, Nhu Tâm. 


a) Tâm: 6 Thiện dục giới, 8 Duy tác dục giới và 8 hoặc 4o Tâm Siêu Thế. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 23 Tịnh hảo trừ Vô lượng Phần). 


Pháp làm cho Nghiêm Tịnh đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khổ đế, Đạo để và Ngoại đề 


156 - NHỊ ĐỀ CAM NGÔN (Chiết, Hữu dư) 


- Cam Ngôn Chi Pháp (Sakhalyañca). 
- Khả Kính Chi Pháp (Patisantharoca). 


GIẢNG GIẢI 


L. Sakhalyañca hay Cam Ngôn Chi pháp là những Pháp sai khiến việc nói năng từ tốn, 
lễ độ, hiền hòa, nói lời thông cảmđến tâm, lời nói đưa thăng vào Tâm ... Pháp bản 
thể: 


a) Tâm: 8§ Thiện dục giới và 8 Duy tác dục giới hữu nhân. 


b) Sở hữu Tâm: I3 Tợ tha, và 25 Tịnh hảo . 


Pháp sai khiên việc nói lời cam ngôn mỹ từ đôi với: 


- 5 Uẩn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khô đề. 


II. Patisantharoca hay Khả Kính Chi Pháp là những Pháp làm cho thành người đáng 
tôn trọng, đáng tiếp đãi ... Pháp bản thể. 


a) Tâm: 6§ Thiện dục giới, 8 Duy tác dục giới. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo cùng hiệp với các Tâm kể trên khi có hành 
vi cao thượng đáng tôn kính hậu đãi . 


(Chi Pháp đối chiếu như câu I) 


158 - NHỊ ĐÈ BÂT THU THÚC MÔN QUYEN (Chiết, Hữu dư) 


- Môn Quyền Bất Thu Thúc (Indriyesu anguttadväratäca). 


- Âm Thực Bắt Tiết Độ (BhoJañca mattaññutaca) 


GIẢNG GIẢI 


L Indriyesu anguttadväratäca hay Môn Quyên Bất Thu Thúc Kham Nhẫn là những 
Pháp làm cho người không gìn giữ được sáu căn thanh tịnh. Pháp bản thê: 


a) Tâm: 8 Tâm Tham và 2 Sân. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, và 13 Bắt Thiện (trừ Hoài nghi) 
Pháp làm thành người không thu thúc lục căn đối với: 

- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 

- l2 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 


- 4 Đế: Khổ đề và Tập đế. 


II. Bhojañca mattaññutãca hay Âm Thực Bắt Tiết Độ là những Pháp làm cho thành 
người tham lam ăn uống. Pháp bản thể: 


a) Tâm: 8 Tham và 2 Sỉ. 
b) Sở hữu Tâm: Hoài nghi, 2 Hôn Phần, 3 Tham phân, 4 S¡ phần và 13 Tợ tha. 


Pháp làm cho thành người ăn uống thiếu tiết độ đối với: 


- 5 Uẫn: 4 Danh uẫn. 


- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 
- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đế: Khổ đề và Tập đế 


159 - NHỊ ĐÈ THU THÚC MÔN QUYEN (Chiết, Hữu dư) 


- Thu thúc Môn Quyền (Indriyesuguttadvãratäca). 


- Âm Thực Có Tiết Độ (BhoJanemattaññutaca). 


GIẢNG GIẢI 


L Indriyesuguttadväratäca hay Thu thúc Môn Quyền là những Pháp làm cho người 
Thu Thúc lục căn. Pháp bản thể: 


a) Tâm: 6§ Thiện Dục giới, 8 Duy tác dục giới hữu nhân và 8 hoặc 40 Tâm Siêu thế. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, và 25 Tịnh hảo. 


Pháp phòng hộ sáu căn trong sạch đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khổ đế, Đạo để và Ngoại đề. 


II. Bhojanemattaññutäca hay Âm Thực có Tiết Độ là những Pháp làm cho thành 
người có sự tri túc, thiêu dục, biệt tiêt chê việc ăn uông. Pháp bản thê: 


a) Tâm: 6§ Thiện và § Duy tác dục giới . 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, 19 Tịnh hảo biến hành và Trí tuệ. 


Pháp làm cho thành người ăn uống có tiết độ đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khô đề. 


160 - NHỊ ĐỀ THẤT NIỆM (Chiết, Hữu dư) 


- Vô Chánh Niệm (Muthasaccañca) 


- Bất Tĩnh Giác (Asampajañnañca) 


GIẢNG GIẢI 


I. Muthasaccañca hay Vô Chánh Niệm là những Pháp làm cho lẫn lộn, quên mình tức 
là Pháp bất thiện đối lập với Chánh Niệm. Pháp bản thể: 


a) Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Sân và 2 sI. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, và 14 Bất Thiện 


Pháp làm thành người thất niệm đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đế: Khổ đề và Tập đế. 


II. Asampajañnañca hay Bất Tĩnh Giác là những Pháp làm cho thiếu sự giác hiểu, 
thiếu sự biết mình tức Pháp Bắt thiện khi đối lập với Trí Tuệ. Pháp bản thể: cũng là 
tất cả Pháp Bắt thiện và chi pháp đối chiếu cũng như câu I. 


161 - NHỊ ĐỀ CHÁNH NIỆM (Chiết, Hữu dư) 


- Chánh Niệm (satI) 


- Tĩnh Giác (sampaJañnañõca) 
GIẢNG GIẢI 


L Satica hay Chánh Niệm là Pháp làm cho thành người có sự ghi nhớ ức niệm sống 
trong hiện tại, thắp sáng hiện hữu ... Pháp bản thê là sở hữu Niệm. 


Pháp Chánh Niệm đối với: 


- 5 Uấn: Hành uấn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc ngoại đề (1 trong ba đề). 


II. Sampajañnañca hay Tĩnh Giác là Pháp làm cho thành người có sự biết mình tỉnh 
táo, có sự giác hiệu, giác sát... Pháp bản thê là sở hữu Trí tuệ. 


- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đế: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc ngoại đề (1 trong ba tùy theo trường hợp). 


162 - NHỊ ĐỀ GIẢN TRẠCH (Chiết, Hữu dư) 


- Giản Trạch Lực (Patisankhanabalañca) 


- Tu Tiến Lực (Bhãvanäbalañca) 


GIẢNG GIẢI 


I. Patisankhanabalañca hay Giản Trạch Lực là Pháp có mãnh lực Trí tuệ phân tích sự 
vật van hữu đê thây rõ sự thật mà được giải thoát. Pháp bản thê là sở hữu Trí tuệ. 


Giản Trạch Lực đôi với: 


- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc ngoại đề 


II. Bhãvanäbalañca hay Tu Tiến lực là Pháp có mãnh lực tinh tấn tu hành cho được 
giác ngộ Pháp bản thẻ. 


a) Tâm: 6Š Thiện Dục giới, 5 Thiện Sắc giới, 4 Thiện Vô sắc giới và 4 hoặc 20 Tâm 
đạo. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và Tịnh hảo.. 


Tu Tiên Lực đôi với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uấn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc Ngoại đề (tùy trường hợp) 


163 - NHỊ ĐỀ TỊNH CHỈ (Chiết, Hữu dư) 


- Tịnh Chỉ (Samathoca) 


- Tuệ Quán (Vipassanäaca) 


GIẢNG GIẢI 


L. Samathoca hay Tịnh chỉ là Pháp có khả năng tập trung tư tưởng vào một Đề mục, 
vừa đôi trị triên cái vừa làm an tịnh cho Tâm. Pháp bản thê là sở hữu Nhúứt Hành 
(Ekagøgatà). 


Pháp Tịnh Chỉ đôi với: 


- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc ngoại đề (tùy theo trường hợp). 


II. Vipassanäca hay Tuệ quán là Pháp có khả năng quán chiếu thấy rõ lý vô thường, 
khô não và vô ngã của các Pháp hữu vi. Pháp bản thê là sở hữu Trí tuệ. 


Pháp Tuệ Quán đối với: 
- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc ngoại đề (tùy theo trường hợp). 


164 - NHỊ ĐÈ ÂN CHỨNG (Hàm, Hữu dư) 


- Tịnh Tiền Tướng (Samathãnimittañca). 


- Cần Tiền Tướng ( Paggãhanimittañca). 


GIẢNG GIẢI 


L. Samathãnimittañca hay Tịnh Tiền Tướng là Pháp tịnh phát sanh trước làm Nhân, 
làm duyên cho chánh định sẽ sanh, cũng gọi là Chỉ Tịnh ấn chứng. Pháp bản thể là sở 
hữu định. 


Pháp Tịnh Tiền Tướng đối với: 


- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc ngoại đề (tùy trường hợp) 


II. Paggãhanimittañca hay Cần Tiền Tướng là Pháp tinh tấn sinh trước làm Nhân, làm 
Duyên cho chánh tinh tấn sẽ sinh, cũng gọi Tinh Cần ấn chứng. Pháp bản thể là sở 
hữu cần. 


Pháp Cần Tiền Tướng đối với: 

- 5 Uần: Hành uẫn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc Ngoại đề (tùy trường hợp). 


165 - NHỊ ĐỀ TINH TẤN (Chiết, Hữu dư) 


- Tinh Cần (Paggãhoca) 


- Bất Phóng Dật (Avikkhepoca) 


GIẢNG GIẢI 


L. Paggahoca hay Tinh Cần là Pháp có là Pháp có sức mạnh của Tinh Tần để điều 
hành các pháp tương ưng. Pháp bản thể là sở Cần trở thành Chánh Tinh Tấn. 


(Chi Pháp giống như câu II đề ấn chứng) 


II. Avikkhepoca hay hay Bất Phóng Dật là Pháp có mãnh lực qui tụ các Pháp tương 
ưng trên một đối tượng không bị loạn động. Pháp bản thể là sở hữu Nhất hành trở 
thành Chánh Định. 


(Chi pháp giống câu I đề ấn chứng). 


166 - NHỊ ĐỀ SUY VONG (Chiết, Hữu dư) 


- Giới Suy Vong (STlavipattica) 
- Kiến Suy Vong (Ditthivipattica) 


GIẢNG GIẢI 


I. Silavipattica hay Giới Suy Vong là những Pháp làm cho hư hỏng Giới Hạnh. Pháp 
bản thể: 


a) Tâm: 8 Tham, 2 Sân và 2 S1. 
b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 14 Bắt thiện 


Pháp Giới Suy Vong đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uần. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khô đề. 


II Ditthivipattica hay Kiến Suy Vong là Pháp làm cho hư hỏng Chánh kiến, Pháp bản 
thể là sở hữu Tà kiến . 


Pháp Kiến Suy Vong đối với: 
- 5 Uấn: Hành uân. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đế: Khổ đề. 


167 - NHỊ ĐỀ TĂNG THƯỢNG (Chiết, Hữu dư) 


- Giới Tăng Thượng (S1lasampadäca) 
- Kiến Tăng Thượng (Ditthisampadäca) 


GIẢNG GIẢI 


I. Silasampadaca hay Giới Tăng Thượng là những Pháp làm cho Giới Hạnh thành tựu 
viên mãn. Pháp bản thể: 


a) Tâm: 6Š thiện và 8 Duy tác dục giới. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo. 


Pháp Giới Tăng Thượng đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khô đề. 


II. Ditthisampadäca hay Kiến Tăng Thượng là Pháp làm cho thành tựu Chánh kiến, 
Pháp bản thể là sở hữu Trí tuệ. 


Pháp Kiến Tăng Thượng đối với: 

- 5 Uấn: Hành uẫn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc Ngoại đề (tùy trường hợp). 


168 - NHỊ ĐÈ THANH TỊNH (Hàm, Hữu dư) 


- Giới Tịnh (S1lavisuddhica) 
- Kiến Tịnh (Ditthivisuddhica) 


GIẢNG GIẢI 


I. Silavisuddhica hay Giới Tịnh là những Pháp làm cho Tứ Thanh 'Tịnh Giới được 
tròn đủ không bị khuyết phạm. Pháp bản thể: 


a) Tâm: 6 thiện hoặc8 Duy tác dục giới. 


b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo (trừ Vô lượng Phần) 


Pháp Giới Tịnh đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Đạo để và Ngoại đề. 


II Ditthivisuddhica hay Kiến Tịnh là Pháp làm cho tuệ quán thanh tịnh được sinh 
khởi chiếu phá mọi kiến trược, kiến chấp. Pháp bản thể là sở hữu Trí trong khi Tu 
Quán . 


Pháp Kiến Tịnh đối với: 

- 5 Uấn: Hành uẫn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 

- 4 Đề: Khổ đề hoặc Đạo đề hoặc Ngoại đề (tùy trường hợp). 


169- NHỊ ĐỀ KIÊN TỊNH (Chiết, Hữu dư) 


- Kiến Tịnh Kiên Cố (Ditthivisuddhi kho pana) . 


- Tinh tấn của Kiến Tịnh (Yathàditthissaca padhãna-matth1). 


GIẢNG GIẢI 


L Ditthivisuddhi kho pana hay Kiến Tịnh Kiên Cố là Pháp làm cho Tuệ Quán vững 
chắc. Pháp bản thể là sở hữu Trí (Chi pháp giống như câu II đề Thanh Tịnh) 


II. Yathãditthissa kho pana hay Tĩnh Tấn của Thanh Tịnh là Pháp làm cho cô gắng 
thêm lên do mãnh lực của Trí tuệ trong sạch. Pháp bản thể là sở hữu Cần. 


(Chi Pháp giống như câu II đề ấn chứng) 


170- NHỊ ĐỀ KHÔ QUÁN (Chiết, Hữu dư) 


- Tứ Khô Năng Duyên Khổ Quán (Samvegoca SamveJa-niyesu thãnesu) 


- Tinh tắn Thiện Xảo năng Duyên (Samviggassaca yoniso padhãnam) 


GIẢNG GIẢI 


L Samvegoca Samvejaniyesu thanesu hay Tứ Khổ Năng Duyên Khổ Quán là Pháp 
làm cho phát sinh Trí Tuệ chán nản Ngũ uân khi quán sát về sự sanh, ø1à, đau, chết. 
Pháp bản thể là sở hữu Trí Tuệ hiệp trong Tâm Thiện Dục giới lúc Tu (Chi pháp 
giống như câu II đề Thanh Tịnh) 


II. Samviggassaca yoniso padhãnam hay Tinh Tấn Thiện Xảo Năng Quán là Pháp 
khéo chuyên cần quán sự khổ cho phát sanh Trí Tuệ nhàm chán các Pháp hữu vi. 
Pháp bản thê là sở hữu Cần hiệp với Tâm Thiện Dục giới trong lúc quán Tứ Khổ và 
trở thành Chánh Tinh Tắn trong Tâm Siêu Thế. 


(Chi Pháp giống như câu II đề ấn chứng) 


171- NHỊ ĐỀ VÔ BẢO THIỆN (Chiết, Hữu dư) 


- Bất Tri Túc Thiện (Asantu hatãca kusalesu dhammesu) 


- Bất Thôi Tinh tấn của Kiến Tịnh (Appativãnitäca padhãna smim) 


GIẢNG GIẢI 


L. Asantu hatäca kusalesu đhammesu hay Bắt Tri Túc Thiện là những Pháp làm cho 
thành người tri túc với bốn món vật dụng nhưng không tri túc trong Pháp Thiện (Như 


Ngài Sàriputta là vị Tướng quân chánh Pháp, thông hiểu giáo pháp, thế mà có những 
vị Sư trẻ tuổi thuyết Pháp. Ngài vẫn đến ngồi nghe!). Pháp bản thể: 


a) Tâm: 68 Thiện Dục giới, 5 Thiện Sắc giới, 4 Thiện Vô sắc giới và 4 hoặc 20 Thiện 
Siêu Thế. 
b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha và 25 Tịnh hảo. 


Pháp Bắt Tri Túc Thiện đối với: 


- 5 Uấn: 4 Danh uẫn. 

- 12 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 
- 4 Đề: Khổ đế, Đạo để và ngoại đề. 


II. Appativänitãäca padhãna smim hay Bắt Thối Tinh Tắn là Pháp không lui sụt trong 
việc Tu hành. Pháp bản thể là sở hữu Cần hiệp trong các Tâm Thiện và trở thành 
Chánh Tinh Tấn. 


(Chi Pháp giống như câu II đề ấn chứng) 


172 - NHỊ ĐỀ THÔNG MINH (Chiết, Hữu dư) 


- Thông minh (ViJjãca) 


- Giải Thoát (Vimuttica) 


GIẢNG GIẢI 


I. VIjjaca hay Thông Minh là Pháp làm tỏ ngộ Chơn lý, Quán triệt Vạn Pháp, dứt 
tuyệt Vô Minh. Pháp bản thể là sở hữu Trí trong các Tâm Diệu trí (Abhiãññã) như Túc 
Mạng Thông, Tứ Đạt Thông và lậu Tận Thông (Chi pháp giống như câu II đề Thanh 


Tịnh). 


II. Vimuttica hay Giải Thoát là Pháp làm cho thoát ly Triền cái (Nïvarana) Pháp bản 
thể: 


a) Tâm: 5 Thiện Sắc giới, 5 Duy tác Sắc giới, 4 Thiện và 4 Duy tác Vô sắc giới. 
b) Sở hữu Tâm: 13 Tợ tha, 19 Tịnh hảo biến hành, 2 Vô lượng phân và Trí tuệ. 
c) Níp-Bàn. 

Pháp Giải Thoát đối với: 

- 5 Uấn: 4 Danh uẫn và Ngoại uân 

- l2 Xứ: ý xứ và pháp xứ. 

- 18 Giới: ý thức giới và Pháp giới. 

- 4 Đề: Khô đề và Diệt đề. 


173 - NHỊ ĐỀ DIỆT TRÍ (Chiết, Hữu dư) 


- Diệt Trí (Khayeñanam) 


- Tùng Sinh trí (Anuppadeñanam) 


GIẢNG GIẢI 


L. Khayeñãnam hay Diệt Trí là Pháp đang dứt trừ phiền não nhứt là Vô Minh. Pháp 
bản thể là sở hữu Trí tuệ hiệp trong 4 hoặc 20 Tâm đạo. 


Diệt Trí đôi với: 


- 5 Uân: Hành uân. 


- 12 Xứ: Pháp xứ. 


- 18 Giới: Pháp giới. 
- 4 Đề: Đạo đề. 


II. Anuppädeñanam hay Tùng Sinh Trí là Pháp làm sáng suốt đã sát trừ xong Phiền 
não. Pháp bản thể là sở hữu Trí tuệ hiệp trong 4 hoặc 20 Tâm Quả Siêu Thê. 


Tùng Sinh Trí đối với: 
- 5 Uấn: Hành uấn. 

- 12 Xứ: Pháp xứ. 

- 18 Giới: Pháp giới. 


- 4 Đế: Ngoại đề. 


-OoOOO- 


[07] 


174- DUYÊN SINH (PATICCASAMUPPADA) 


LƯỢC GIẢI: 


Paiiccasamuppäda hay Duyên Sinh là Pháp Duyên Khởi. 


Thí dụ: Cây sinh khởi thì trái sẽ sinh khởi, trái sinh khởi thì hột sẽ sinh khởi ... Ngược 
lại cây không sinh khởi, thì trái sẽ không sinh khởi, trái không sinh khởi, thì hột sẽ 
không sinh khởi v.v... 


Đó là Định lý Duyên Sinh vậy. Cũng gọi là y Tương Sinh vì Nhân Quả nương nhau, 
tùy thuộc nhau mà S¡nh khởi. Duyên sinh có 12 chĩ: 


I- Vô minh (AvIJJa) 

2- Hành (Samkhara) 

3- Thức (Viññãna) 

4- Danh sắc (Nãmarũpä 
5- Lục nhập (Salayatana) 
6- Xúc (Phassa) 

7- Thọ (Vedanä) 

8- Ái (Tanhã) 

9- Thủ (Upadana) 

10- Hữu (Bhava) 

11- Sinh (Jãti) 


12- Lão Tử (Jaramarana). 


175- VÔ MINH DUYÊN HÀNH (Avijjãäpaccayãäsamkharä) 


LƯỢC GIẢI: 


- Avijjä hay vô Minh là sự không sáng suốt, trái với Minh là sự sáng suốt. Nếu Minh 
là sự tỏ ngộ Tứ Diệu Đề thì Vô Minh là sự tối tăm, không biết về khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Pháp bản thể (Sabhävadhamma) của Vô minh tức Sở hữu Sĩ là pháp đối lập Sở 
hữu Trí là pháp bản thể của Minh. 


- Sankharä hay Hành là pháp tạo sanh, tạo thành tạo tác. Pháp bản thể là Sở hữu Tư. 


A) - Sở hữu Tư hiệp trong 12 Bắt thiện khiến thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm; Khiến 
khâu nói dôi, nói đâm thọc, nói nhảm nhí, nói lời hung dử; Khiên Tâm suy nghĩ về 


tham ác, Sân ác Tà Kiến ác gọi là Phi Phúc Hành (Apuññãbhisamkhãrä); vì sẽ tạo ra 
Tâm Quả Bât thiện và Sắc nghiệp Bât Thiện. 


B)- Sở hữu Tư hiệp trong 8 Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Sắc Giới tạo ra Tâm 
Quả thiện Dục giới. Tâm quả Thiện Sắc giới và Sắc Nghiệp thiện, nên gọi là Phúc 
hành (Puññabhisamkhãra). 


C)- Sở hữu Tư hiệp trong 4 Tâm Thiện Vô Sắc giới tạo ra Tâm Quả Vô Sắc Giới gọi 
là Bất Động hành (Aññejãbhisamkhãr3). 


Vậy Vô Minh duyên Phi phúc là sở hữu Sĩ trợ cho sở hữu Tư trong 12 Tâm Bắt Thiện 
hoặc đồng sinh hoặc không đồng sinh cũng được. Nên Vô minh duyên Phi Phúc hành 
có I5 Duyên Hệ (paccayo): 


I- Nhân Duyên (Hetupaccayo) 

2- Cảnh Duyên (Arammanapaccayo) 

3- Trưởng Duyên (Adhipatipaccayo) 

4- Vô Gián Duyên (Anantarapaccayo) 

5- Đăng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccayo) 
6- Đồng Sinh Duyên (Sahajãtapaccayo) 


7- Hồ Tương Duyên (Aññamaññãpaccayo) 


8- Y Chỉ Duyên (NIssayapaccayo) 

9- Cận Y Duyên (UpanIssayapaccayo) 
10-Tập Hành Duyên (Asevanapaccayo) 

I- Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccayo) 
12- Hiện Hữu Duyên (Atthipaccayo) 

13- Vô Hữu Duyên (Natthipaccayo) 

14- Ly Khứ Duyên (Vigatapaccayo) 

15- Bất Ly Duyên (Avigatapaccayo) 


Còn Vô Minh Duyên Phúc Hành là sở hữu S1 trợ cho sở hữu Tư trong các Tâm Thiện 
Dục giới và Sắc Giới. Dĩ nhiên là không thê đồng sinh nên có 2 Duyên hệ hoặc nói 
rộng thì có 4: 


Đối với Vô Minh Duyên phúc hành Dục giới có 1 Duyên là Cảnh Duyên (Äramma- 
napaccayo) hoặc nói rộng thì thêm Cảnh Trưởng Duyên (Arammanadhipapaccayo). 


Đối với Vô Minh Duyên Phúc hành Sắc giới có 1 Duyên là Cận Y Duyên (Upanissa- 
vapaccayo) hoặc nói rộng thì thêm Thường Cận Y Duyên (PakatiũpanIssayapaccayo). 


176- HÀNH DUYÊN THỨC (Samkhãrapaccayä Viãñãnam) 


LƯỢC GIẢI: 


- Samkhãra hay Hành cũng là sở hữu Tư hiệp với các Tâm Bắt Thiện và Tâm Thiện 
hiệp hiệp thế ... Còn Thức do Hành tạo ra đây là 32 Tâm Hiệp Thế. 


- Sở hữu Tư trong 4 Tâm Thiện Dục Giới ly trí khi hành Thập hạnh phúc v.v... nếu 
thiếu tam tư (tư tiền, tư hiên, tư hậu) tạo được 8 Tâm Quả Thiện Vô nhân. 


- Sở hữu Tư trong 4 Tâm Thiện Dục giới ly trí ... đủ tam tư tạo được I2 Tâm quả là 8 
Tâm Quả Thiện Vô Nhân và 4 Tâm Quả Thiện Dục giới hữu nhân ly trí. 


- Sở hữu Tư trong 4 Tâm Thiện Dục GIới hiệp trí... thiếu tam tư tạo được 12 Tâm 
Quả là § Tâm Quả Thiện vô nhân và 4 Tâm quả Thiện Dục giới hữu nhân ly trí. 


- Sở hữu Tư hiệp trong 4 Tâm Thiện Dục giới hiệp trí ... đủ tam tư tạo được 16 Tâm 
Quả là § Tâm Quả Thiện Vô Nhân và 8 Tâm Quả Thiện Dục Giới Hữu Nhân. 


- Sở hữu Tư trong Tâm Thiện Sắc Giới, bậc thiền nào cho Quả bậc thiền nấy. Như 
vậy, Tâm Thiện Sắc giới có 5 thì Tâm Quả Sắc giới cũng có 5. 


- Sở hữu Tư trong tâm Thiện Vô sắc giới cũng thê nên Tâm Quả Vô Sắc Giới có 4 
Tâm tât cả . 


Hành Duyên Thức có 2 Duyên hệ: 


I- DỊ Thời Nghiệp Duyên (Nanakkhanikakammapaccayo) 
2- Thường Cận Y Duyên (Pakatipanissayapaccayo) . 


177- THỨC DUYÊN DANH SẮC (Viññãnapaccayo Nãmarũpam) 


LƯỢC GIẢI: 


- Viññanam hay Thức là sự biết cảnh. Thức tạo ra Danh Sắc ở đây có 2: 


I1- Quả Thức (Vipakaviññäna) 


2- Nghiệp Thức (Kammaviññäna 


Quả Thức: hay Dị Thục Thức là 32 Tâm Quả hiệp thế (Lokiya vipakacitta). 


Nghiệp Thức: là sở hữu Tư hiệp trong các Tâm Bắt Thiện, và Thiện Hiệp Thế đời quá 
khứ. 


Danh (Nãma) do thức tạo ở đây là 13 Sở hữu Tợ tha, 19 Sở hữu Tịnh hảo Biến hành, 
2 Vô Lượng Phân và sở hữu Trí Tuệ. 


Sắc (Rũpa) do Thức tạo ở đây là Sắc Nghiệp Tục Sinh (patisandhikammajarũpa), Sắc 
Nghiệp Bình Nhật (Pavattikammajarũpa) và Sắc Tâm Quả (Cittajarũpa). 


Thức (Tâm quả) trợ cho Danh (Sở hữu tâm) có 9 Duyên Hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên 

2- Hồ Tương Duyên 

3- Y Chỉ Duyên 

4- DỊ Thục Duyên (Quả Duyên) 

5- Vật Thực Duyên (Ahãrapaccayo) 

6- Căn Quyền Duyên (Indriyapaccayo) 
7- Tương Ứng Duyên 

S- Hiện Hữu Duyên 

9- Bất Ly Duyên 


Thức Tục sinh trợ sắc ý vật tục sinh có 9 Duyên hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên 

2- Hồ Tương Duyên 

3- Y Chỉ Duyên 

4- DỊ Thục Duyên 

5- Vật Thực Duyên 

6- Căn Quyền Duyên 

7- Bất Hợp Duyên (Vippayuttapaccayo) 


S- Hiện Hữu Duyên 
9- Bất Ly Duyên . 


Thức tục sinh trợ Sắc tục sinh Phi Ý Vật có 8 Duyên Hệ là không có Hồ Tương 
Duyên. 


Nghiệp Thức (Sở hữu Tư trong các Tâm Bất Thiện, Thiện Dục giới và Thiện Sắc 
Giới) làm Duyên tạo ra Sắc nghiệp bình nhật và Sắc nghiệp tục sinh cõi Vô Tưởng có 
4 Duyên Hệ. 


I- Thường Cận Y Duyên 
2- Bất Hợp Duyên 
3- Vô Hữu Duyên 
4- Ly Khứ Duyên 


Thức Duyên Danh Sắc tính tổng quát có 16 Duyên Hệ: 


I- Cảnh Trưởng Duyên 

2- Đồng Sinh Duyên 

3- Đồng Sinh Y Duyên 

4- Cảnh Cận Y Duyên 

5- Thường Cận Y Duyên (kê theo nghiệp thức) 
6- DỊ Thục Duyên 

7- Vật Thực Danh Duyên 

8- Đồng Sinh Quyền Duyên 

0- Tương Ưng Duyên 

10- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên 

11- Bất Hợp Duyên (kề theo nghiệp thức) 
12- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên 

13- Căn Quyền Hiện Hữu Duyên 


14- Vô Hữu Duyên (kể theo nghiệp thức) 
15- Ly Khứ Duyên (kề theo nghiệp thức) 
16- Đồng Sinh Bất Ly Duyên 


178- DANH SẮC DUYÊN LỤC NHẬP (Nãmaripa Paccayä Salãäyatanam) 


LƯỢC GIẢI: 


Nãmarũpa hay Danh Sắc ở đây là 35 Sở hữu Tâm (hiệp trong Tâm Quả hiệp thế) 
vàI8§ sắc Nghiệp (5 Sắc vật 8 Sắc bắt ly, 2 Sắc tính, Sắc mạng quyền và Sắc Ý Vật) 


Còn Lục Nhập do Danh Sắc tạo ra đây là: 


I- Nhãn Nhập (Sắc nhãn vật) 

2- Nhĩ Nhập (Sắc nhĩ vật) 

3- Tỷ Nhập (Sắc Tỷ vật) 

4- Thiệt Nhập (Sắc Thiệt vật) 

5- Thân Nhập (Sắc Thân vật) 

6- Ý Nhập (32 Tâm Quả Hiệp Thế 


Danh Sắc Duyên lục nhập thống kê đại khái như sau: 


Danh là Thọ Uần, Tưởng uẫn và Hành uầẫn tương ưng với Thức Uẫn Quả Hiệp Thế 
trợ cho Thức uấn Quả Hiệp Thế (Ý nhập) và sắc ngũ nhập nội có 22 Duyên hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên 
2- Hồ Tương Duyên 

3- Đồng Sinh Y Duyên 
4- DỊ Thục Duyên 


5- Tương Ưng Duyên 

6- Hiện Hữu Duyên (Có 5 Duyên) 
7- Bất Ly Duyên (Có 5 Duyên) 

8- Nhân Duyên 

9- Vật Tiền Sinh Y Duyên 

10- Vật Tiền Sinh Y Duyên 

IT- Hậu Sinh Duyên 

12- Nghiệp Duyên 

13- Vật Thực Sắc Duyên 

14- Vật Thực Danh Duyên 

15- Đồng Sinh Quyền Duyên 

16- Tiền Sinh Quyền Duyên 

17- Sắc Mạng Quyền Duyên 

18- Thiền Duyên 

19- Đạo Duyên 

20- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên 
21- Vật Sinh Tiền Bất Hợp Duyên 
22- Hậu Sinh Bất Hợp Duyên 


Ghi Chú: 


Khi nào học viên hiểu từng Duyên hệ nây sẽ thấy rõ yếu lý "Danh Sắc Duyên Lục 
Nhập!" 


179. LỤC NHẬP DUYÊN XÚC (Salãyatana paccayä Phassa) 


Lược Giải: 


Salãyatana hay Lục Nhập vẫn là 6 nhập nội như trên (Do Danh Sắc tạo ra). Còn Xúc 
do Lục Nhập tạo đây có 6: 


I- Nhãn Xúc (Sở hữu Xúc hiệp với đôi Nhãn thức) 

2- Nhĩ Xúc (""" Nhĩ thức) 

3- Tỷ Xúc (" " " Týthức) 

4- Thiệt Xúc ( " " " Thiệt thức) 

5- Thân Xúc ( " " " Thân thức) 

6- Ý Xúc (Sở hữu Xúc hiệp với 22 Tâm Quả Hiệp Thế phi ngũ song thức). 


Xúc là sự giáp mặt, hợp của 3 pháp là Căn, Cảnh và Thức. Lục Nhập Duyên Xúc kể 
tổng quát có 10 Duyên hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên 

2- Hồ Tương Duyên 

3- Y Chỉ Duyên 

4- Tiền Sinh Duyên 

5- DỊ Thục Duyên 

6- Vật Thực Duyên 

7- Tương Ưng Duyên 

8- Bất Hợp Duyên (Vật Sinh Tiền Bất Hợp Duyên ) 

9- Hiện Hữu Duyên (Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên, Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên) 
10- Bất Ly Duyên ( Đồng Sinh Bắt Ly Duyên, Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên..) 


179. XÚC DUYÊN THỌ (Phassapaccayã vedan3) 


Lược Giải: 


Phassa hay Xúc vẫn là sự giáp mặt của 3 Pháp là Căn (Vật), Cảnh và Thức tức là sở 
hữu Xúc hiệp với 32 Tâm Quả Hiệp Thế. 


Còn Thọ do Xúc trợ tạo đây là Sở hữu Thọ đồng sinh với Sở hữu Xúc trong 32 Tâm 
Quả Hiệp thế. Thọ có 6: 


I- Nhãn Thọ (Sở hữu Thọ hiệp với đôi Nhãn thức) 

2- Nhĩ Thọ ( " " " Nhĩ thức) 

3- Tỷ Thọ ( " " " Tỷ thức) 

4- Thiệt Thọ ( " " " Thiệt thức) 

5- Thân Thân ( " " " Thân thức) 

6- Ý Thọ (Sở hữu Thọ hiệp với 22 Tâm Quả Hiệp Thế phi ngũ song thức) 


Xúc Duyên Thọ kề tổng quát có 8 Duyên hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên (Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên, Đồng Sinh Bắt Ly Duyên, và 
Đồng Sinh Y Duyên) 


2- Hồ Tương Duyên 

3- Y Chỉ Duyên 

4- DỊ Thục Duyên 

5- Vật Thực Duyên ( Vật Thực Danh Duyên) 
6- Tương Ưng Duyên 

7- Hiện Hữu Duyên 

8- Bất Ly Duyên. 


181. THỌ DUYÊN ÁI (Vedanä Paccayã Tanhã) 


Lược Giải: 


Vedana hay Thọ là là sự lãnh nạp đối tượng tức là sở hữu Thọ trong 32 Tâm Quả 
Hiệp Thế. Còn ái là sự yêu thương, luyến ái, ham muốn. Ái do Thọ trợ tạo đây là sở 
hữu Tham. Ái phân theo cảnh có 6: 


I- Sắc Ái (Rũpatanhã) 

2- Thinh ái (Saddatanh3) 

3- Khí ái (Gandhatanhä) 

4- VỊ ái (Rassatanha) 

5- Xúc ái (Photthabbatanh3) 
6- Pháp ái (Dhammatanh3) 


Ái phân theo cách có 3: 

1- Dục ái (Kamatanh8) 

2- Hữu ái (Bhavatanh3) 

3- Vô hữu ái (vibhavatanh3) 

Thọ Duyên Ái chỉ có I Duyên Hệ: 

- Cận Y Duyên (Thường Cận Y Duyên) 

182 - ÁI DUYÊN THỦ (TANHÃ PACCAYÄ UPÃDÃNAM) 
Lược Giải: 


Tanhã hay ái là sự yên thương, luyến ái chi pháp vẫn là Sở hữu Tham như trước. Còn 
Thủ do ái tạo ra đây, phân theo chi pháp bản thể thì có 2 Sở hữu Tham và Sở hữu Tà 
Kiến. Nhưng Tham của Thủ là Tham nặng tức là ái nịch nặng hơn ái nhiễm. Nên 
phân theo điều pháp thì Thủ có 4: 


1- Dục Thủ (kamupadaäna) 
2- Tà Kiến Thủ (Ditthupädäna) 
3- Tà Giới Thủ (STlabbattupadäna) 


4- Ngã Chấp Thủ (Attavädupãdãna) 


Ái trợ tạo Dục Thủ chỉ có 1 Duyên hệ là Cận Y Duyên hay Thường Cận Y Duyên, Ái 
trợ tạo 3 Thủ còn lại bằng Thường Cận Y Duyên cũng được. 


Ái sinh chung với Tà Kiến Thủ hay Tà Giới Thủ hoặc Ngã Chấp Thủ thì Ái trợ thủ có 
7 Duyên hệ: 


I1- Nhân Duyên. 

2- Đồng Sinh Duyên. 

3- Hồ Tương Duyên. 

4- Đồng Sinh Y Duyên. 

5- Tương Ưng Duyên. 

6- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
7- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


183- THỦ DUYÊN HỮU (UPÄDÃNAPACCAYOBHAVO) 


Lược Giải: 


Upädãna hay Thủ là sự Tham áitrâm nịch, vẫn lây hết chi Thủ nhờ ái tạo như trên. 
Còn Hữu là tư cách còn có, sẽ có, săp có. Hữu có 2 


I- Nghiệp Hữu (Kammabhava) 
2- Sinh Hữu (papattibhava) 


- Nghiệp Hữu có 3: 


I1- Thân Nghiệp Hữu ( Sở hữu Tư Hiệp với Tâm Thiện Dục Giới và Tâm Bất Thiện 
điều khiển thân hành động) 


2- Khâu Nghiệp Hữu ( Sở hữu hiệp với Tâm Bắt Thiện và Tâm Thiện Dục Giới sai 
khiến khẩu nói năng ...) 


3- Ý Nghiệp Hữu (Sở hữu Tư hiệp với 12 Tâm Bắt Thiện và 17 Tâm Thiện Hiệp Thế 
suy nghĩ Thiện, ác v.v... ). 


- Sinh Hữu nói tổng quát có 3: 


I- Dục Hữu (23 Tâm Dục Giới, 33 Sở hữu Tâm cùng hiệp và 20 Sắc Nghiệp). 


2- Sắc Hữu (5 Tâm Quả Sắc Giới và 2 Tâm Nhãn Thức, 2 Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm 
TiếpThâu, 3 Tâm Quan Sát, 35 Sở hữu Tâm cùng hiệp và 15 Sắc Nghiệp). 


3- Vô Sắc Hữu (4 Tâm Quả Vô Sắc và 30 Sở hữu Tâm cùng hiệp). 


Thủ Duyên Hữu bằng cách đồng sanh chung một sát na Tâm thì có 7 Duyên hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên. 

2- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
3- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 

4- Đồng Sinh Y Duyên. 

5- Tương Ưng Duyên. 

6- Hồ Tương Duyên. 

7- Nhân Duyên. 


Nếu Thủ Duyên Hữu bằng cách gián đoạn tức là Tứ Thủ hiệp với sát na Tâm trước 
trợ cho Nghiệp Hữu hiệp với sát na Tâm sinh sau thì có 6 Duyên hệ: 


1- Vô Gián Duyên. 

2- Đăng Vô Gián Duyên. 

3- Vô Gián Cận Y Duyên (Thường Cận Y Duyên) 
4- Tập Hành Duyên. 

5- Vô Hữu Duyên. 


6- Ly Khứ Duyên. 
184 - HỮU DUYÊN SINH (BHAVAPACCAYÄJÄTI) 
Lược Giải: 


Bhava hay Hữu ở đây là Nghiệp Hữu tức là Sở hữu Tư hiệp trong 12 Tâm Bắt Thiện 
và 17 Tâm Thiện Hiệp Thế. 


Còn Sinh ở đây là sự phát sinh, xuất hiện của uân (Khandha) Sinh phân theo danh sắc 
có 2: 


I1- Danh Sinh (NãmaJätI): là sự sinh khởi lên của Tâm và Sở hữu Tâm. 


2- Sắc Sinh (Rũpajäti): là sự xuất hiện của Sắc Nghiệp (Kammajarũpa). 
Sinh phân theo thời gian (Kãla) có 3: 


I- Tục Sinh sinh(Patisandhijãti): là Tâm Tục sinh Sở hữu cùng hiệp và Sắc Nghiệp 
Tục sinh của mỗi kiếp sông. 


2- Liên Tiếp Sinh (Santatijãti): là Danh và Sắc nối sau sát na của kiếp sông (Tục sinh) 
mà sinh khởi liên tục (đương nhiên là phải có diệt) cho đến chết. 


3- Sát Na Sinh (Khanikajãti): là sự sinh của mỗi cái Tâm (có 3 sát na là sinh, trụ, diệt) 
và mỗi bọn sắc (sinh có 1 sát na tiểu, Trụ 49 sát na tiểu, diệt có 1 sát na tiêu). Sinh do 
Hữu tạo là Tục Sĩnh sinh. 


Sinh phân theo cách có 4: 
I- Noãn S¡nh (AndaJaJatI) 


2- Thai Sinh (JalaäbuJaJäatI) 
3- thấp Sinh (Sansedajajãti) 


4- Hóa Sinh (OpapatikaJatI) 

Sinh phân theo uâẫn có 3: 

1- Ngũ Uấn Sinh (Sinh trong 26 cỏi Ngũ Uần) 
2- Tứ Uần Sinh (Sinh trong 4 cõi Vô Sắc) 

3- Nhất Uần Sinh (Sinh trong cỏi Vô Tưởng) 


Hữu Duyên Sinh có 2 Duyên hệ: 


1- DỊ Thời Nghiệp Duyên. 
2- Thường Cận Y Duyên. 


185 - SINH DUYÊN LÃO TỬ (JÃTIPACCAYÄ JARÄMARANAM) 


Lược Giải: 


Jãti hay sinh là sự sinh khởi, xuất hiện của Uẩn, vẫn y như trên (Sắc thân sinh và 
Danh thân sinh) 


Còn Lão Tử là tư cách già nua, củ kỷ. Lão có 2 loại: 


1- Sắc thân Lão (Rũpakäyajarä) là 49 sát na trụ củ sắc pháp, tức giai đoạn đình trụ phi 
sinh diệt. 


2- Danh thân Lão (Nãmakäãyajarä) là sát na trụ của Tâm và Sở hữu Tâm (Mỗi cái 
Tâm có 3 sát na là sinh, trụ, diệt). 


Tử là tư cách hoại diệt, chấm dứt đời sống. Tử có 3 loại: 


1- Sát Na Tử (Khanikamarana) là sát na diệt của Danh và Sắc. 


2- Tục Đề Tử ( Sammuttimarana) là sự chết thông thường, sau khi tắt thở v.v... 


3- Diệt Tận Tử (Samuccachedamarana) là tư cách Níp-Bàn của vị A-La-Hán v.v. . 
Tử có 4 nguyên nhân: 

I- Thọ Diệt Tử (Ayukkhayamarana) 

2- Nghiệp Diệt Tử (Kammakhayamarana) 


3- Lưỡng Diệt Tử (Ubhayamarana) 
4- Hoạch Tử (Upacchedakakammun3) 


Chết do 3 nhân trước gọi là Thời Tử (Kãlamarana) chết do nhân thứ tư gọi là phi thời 
tử (Akalamarana). 


Sinh Duyên Lão Tử chỉ có 1 Duyên hệ: Thường Cận Y Duyên (Pakatiũpanissaya- 
paccayo). 


186 - LÃO TỬ DUYÊN VÔ MINH (Jarãmaranam paccayã Avijjã) 


Lược Giải: 


Jaräa hay Lão ở đây là chỉ cho sự tiêp nôi của Danh Sắc: Sau sát na sinh và trước sát 
na tử gọi là Lão. 


Tử là lúc chết, sát na cuối cùng của kiếp sống. Như vậy trong đời sống của chúng 
sinh hằng ngày ắt có sự Tham Dục. Trong Tâm Tham có Sở hữu Sỉ (Vô Minh Lậu) 
Sở hữu Tà Kiến (Kiến Lậu), Sở hữu Tham (Dục Lậu) có Sở hữu Tư (Hữu Lậu). 


Như thế thì trong Lão Tử có pháp Lậu (Asava), mà Pháp Lậu lại là Duyên trợ tạo Vô 
Minh nên gọi là Lão Tử Duyên Vô Minh (Jarämaranam paccayä AvI]Jä). 


Lão Tử Duyên Vô Minh có I6 Duyên hệ: 


I- Câu Sinh Duyên 

2- Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 
3- Câu Sinh Bất Ly Duyên. 

4- Hồ Tương Duyên. 

5- Tương Ưng Duyên. 

6- Câu Sinh Y Duyên 

7- Nhân Duyên 

8- Đồ Đạo Duyên. 

9- Trùng Dụng Duyên. 

10- Vô Gián Duyên. 

11- Đăng Vô Gián Duyên. 

12- Vô Hữu Duyên. 

13- Ly Khứ Duyên. 

14- Cảnh Duyên . 

15- Tương Duyên (hẹp). 

16- Cảnh Cận Y Duyên. 

17- Cận Y Duyên (hẹp); Thường Đại Y Duyên (rộng). 
18- Vô Gián Cận Y Duyên. 
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187-DUYÊN HỆ (PATTHÄNAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Patthãnapaccayo hay duyên hệ là sự trợ giúp cho sanh lên, cho tôn tại, cho tăng 
trưởng . v.v ... Mỗi duyên hệ được phân ra 3 thành phân: 


I- Pháp năng duyên ( Paccayana dhamma) là thành phần nhờ trợ giúp. 


Thí dụ: chiếc xe bò, con bò là năng duyên 


2- Pháp sở duyên (Paccayuppanna dhamma) là thành phần nhờ trợ giúp. 


Thí dụ: chiệc xe nhờ con bò kéo, chiêc xe là sở duyên. 


3- Pháp Phi sở duyên (Paccanika dhamma) là thành phần ngoài ra, không nhờ trợ 
g1Úp. 


Thí dụ: như những gì không nhờ con bò kéo. v.v... 


- Duyên Hệ có 24: 


I- Nhân Duyên (Hetupaccayo) 


2- Cảnh Duyên ( Ärammanapaccayo) 


3- Trưởng duyên (Adhipatipaccayo) 

4- Vô Gián Duyên (Anantarapaccayo) 

5- Đăng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccayo) 
6- Đồng Sinh Duyên (Sahajãtapaccayo) 

7- Hồ Tương Duyên (Aññamaññapaccayo) 
8- Y Chỉ Duyên (NIssayapaccayo) 

9- Cận Y Duyên (panIssayapaccayo) 

10- Tiền Sinh Y Duyên (Purejãtapaccayo) 
11- Hậu Sinh Duyên (PacchãJãtapaccayo) 
12- Tập Hành Duyên (AÄsevanapaccayo) 
13- Nghiệp Duyên (Kammapaccayo) 

14- DỊ Thục Duyên (Vipakapaccayo) 

15- Vật Thực Duyên (Ahãrapaccayo) 

16- Căn Quyền Duyên (Indriyapaccayo) 
17- Thiền Na Duyên (Jhãnapaccayo) 

18- Đạo Duyên (Magsapaccayo) 

19- Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccayo) 
20- Bất Hợp Duyên (Vippayuttapaccayo) 
2T- Hiện Hữu Duyên (Atthipaccayo) 

22- Vô Hữu Duyên (Natthipaccayo) 

23- Ly Khứ Duyên (Vigatapaccayo) 

24- Bất Ly Duyên (Avigatapaccayo) 


188 - NHÂN DUYÊN (HETUPACCAYO) 


Lược Giải: 


Hetupaccayo hay Nhân Duyên là cách trợ giúp bằng 6 nhân tương ưng. 


Thí dụ: tên trộm đi lây đô của người. Vô nhân Thamvà S1 làm nhân v. v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sở hữu Tham, Sân, S1, Vô Tham, Vô Sân và Sở Hữu Vô S1. 


B- Pháp Sở Duyên: Sắc Tâm hữu nhân, Sắc Nghiệp tục sinh với Tâm hữu nhân, Tâm 
hữu nhân và các Sở hữu hiệp với Tâm hữu nhân (trừ Sở hữu Sĩ trong Tâm S1). 


C- Pháp Phi Sở Duyên: 18 Tâm Vô nhân, các sở hữu hiệp với Tâm Vô Nhân, Sở hữu 
Sỉ trong Tâm S¡, Sắc Âm Dương, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp Bình Nhật, Sắc Nghiệp 
Vô Tưởng, Sắc Tâm Vô Nhân và Sắc Nghiệp Tục Sinh với Tâm Vô Nhân. 


Nhân Duyên có 11 Duyên Hệ Đồng Sinh: 


I1- Đồng Sinh Trưởng Duyên. 
2- Đồng Sinh Duyên. 

3- Hồ Tương Duyên. 

4- Đồng Sinh Y Duyên. 

5- DỊ Thụ Duyên. 

6- Đồng Sinh Quyền Duyên. 
7- Đạo Duyên. 

8- Tương Ưng Duyên. 

9- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 
10- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
11- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


189 - CẢNH DUYÊN (ARAMMANAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Ärammanapaccayo hay Cảnh Duyên là cách trợ giúp băng Cảnh (Cảnh là những øì bị 
Tâm và Sở Hữu Tâm biết). 


Thí dụ: Trông thấy tượng Phật, lòng tín ngưỡng phát sinh, tượng Phật là Cảnh Duyên 
vậy. 


A- Pháp Nhân Duyên: Tất cả Tâm, Sở hữu Tâm, Sắc Pháp, Níp-Bàn và Tục Đề. Pháp 
Năng Duyên luôn luôn là Sở Tri (bị biết) và trái lại Pháp Sở Duyên luôn luôn là Năng 
Tri (chủ biết). 


B- Pháp Sở Duyên: 121 Tâm và 52 Sở Hữu Tâm (trên phương diện làm Năng Trì). 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Tất cả Sắc Pháp (Níp-Bàn và Tục Đề cố nhiên là Pháp Phi Sở 
Duyên). 


Cảnh Duyên có 7 Duyên Hệ: 


I- Cảnh Trưởng Duyên 

2- Cảnh Vật Tiền Sinh Y Duyên 

3- Cảnh Cận Y Duyên 

4- Cảnh Tiền Sinh Duyên. 

5- Cảnh Vật Tiền Sinh Bất Hợp Duyên. 
6- Cảnh Tiền Sinh HiệnHữu Duyên. 

7- Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


190 - TRƯỞNG DUYÊN (ADHIPATIPACCAYO) 


Lược Giải: 


Adhipatipaccayo hay Trưởng duyên là trợ giúp bằng cách lớn hơn, mạnh hơn, tốt 
hơn, cũng dịch là Tăng Thượng Duyên. 


Thí dụ: Như vị Quốc Trưởng đối với thần dân trong nước. Trưởng Duyên có 2 loại: 
Cảnh Trưởng Duyên và Đồng Sinh Trưởng Duyên. 


191 - CẢNH TRƯỞNG DUYÊN (ÄRAMMANÄADHIPATIPACCAYO) 
Lược Giải: 


Ärammanädhipatipaccayo hay Cảnh Trưởng Duyên là cách trợ giúp bằng cảnh rỏ 
ràng, rât tôt đẹp, rât khả ái. 


Thí dụ: Trong phòng triển lãm; bức tranh ảnh nào đẹp nhất sẽ thu hút được nhiều 
người đên xem. 


A- Pháp Năng Duyên: Níp-Bàn, Sắc rõ, thành cảnh tốt cảnh thích riêng tam thể, 116 
Tâm( trừ 2 Tâm Sân, 2 Tâm Si và thân thức thọ khổ) và 48 sở hữu Tâm cùng hợp (trừ 
4 Sân Phần và các Sở hữu hợp với các Tâm Sân, S1 thân khô). 


B- Pháp Sở Duyên: Tâm Siêu Thế, Tâm thiện Dục Giới hiệp trí, Tâm tham và 45 Sở 
hữu Tâm cùng hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần, 4Sân Phần và Hoài Nghĩ). 


C- Pháp Phi Sở Duyên: 81 Tâm Hiệp Thế, 52 Sở hữu Tâm cùng hiệp khi bắt cảnh 
không tốt, không ưa thích và tất cả 28 Sắc Pháp. 


Cảnh Trưởng Duyên có 7 Duyên Hệ: 
I1- Cảnh Duyên. 


2- Cảnh Vật Tiền Sinh Y Duyên. 
3- Cảnh Cận Y Dyên. 


4- cảnh tiền Sinh Duyên. 
5- Cảnh Vật Tiền Sinh Bất Hợp Duyên. 
6- Cảnh tiền sinh Hiện Hữu Duyên. 


7- Cảnh tiền Sinh Bắt ly Duyên. 


192 - ĐÔNG SINH TRƯỞNG DUYÊN (SAHAJÄTÃDHIPATIPACCAYO) 


Lược Giải: 


Sahajãtãdhipatipaccayo hay Đồng Sinh Duyên là sự trợ giúp bằng cách vỉ đại hơn, 
quan trọng hơn, lớn mạnh các pháp đồng sinh (cũng dịch là Cân Sinh Tăng Thượng 
Duyên). 


Thí dụ: trong số đông người, có môt dũng sỉ siêu quần bạt ty. Sẽ được chọn làm vị 
tướng lãnh v. v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sở hữu dục, Cần, Trí lúc nào lớn mạnh hơn pháp đồng sinh và 
các tâm Đồng tốc Nhị Nhân, Tam Nhân. 


B- Pháp Sở Duyên: Sắc Tâm Trưởng, 52 hoặc 64 Tâm Đồng Tốc Nhị Nhân và Tam 
Nhân, cùng với 5I Sở hữu Tâm đồng sinh (trừ I pháp nào đang làm trưởng). 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Sắc Tâm Phi Tưởng, Sắc Nghiệp, Sắc Âm Dương, Sắc Vật 
Thực, Tâm Quả Đáo Đại và Tâm Dục Giới lúc không làm trưởng. 


Nói tóm lại, Pháp nào không nhờ Tứ Trưởng giúp đều là Phi Sở Duyên của Đồng 
Sinh Trưởng Duyên có 12 Duyên Hệ: 


1- Nhân Duyên. 
2- Đồng Sinh Duyên. 
3- Hồ Tương Duyên. 


4- Đồng Sinh Y Duyên. 

5- DỊ Thục Duyên. 

6- Vật Thực Danh Duyên. 

7- Đồng Sinh Quyền Duyên. 

8- Đạo Duyên. 

0- Tương Ưng Duyên. 

10- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 
11- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
12- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


193 - VÔ GIÁN DUYÊN (ANANTARAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Anantarapaccayo hay Vô Gián Duyên là sự trợ giúp bằng cách tương tục sinh, nối 
nhau sinh diệt, Sát na Tâm trước diệt đê giúp cho Sát na Tâm kê sau sanh khởi. 


Thí dụ: Như đêm tàn để bình minh hiện, tịch dương để đêm tối đến v. v... 


A- Pháp Năng Duyên: Tất cả Tâm và Sở hữu Tâm sinh trước (chỉ trừ Tâm tử của vị A 
La Hán). 


B- Pháp Sở Duyên: Tất cả Tâm và Sở hữu tâm sinh sau (đối với sát na Tâm trước). 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Tất cả 28 Sắc Pháp (Níp-Bàn không sinh diệt nên không kể). 


Vô Gián Duyên có 6 duyên Hệ: 


I- Đẳng Vô Gián Duyên. 


2- Vô CGián Cận y Duyên. 

3- Tạp Hành Duyên. 

4- DỊ Thời Nghiệp Duyên. 

5- Vô Hữu Duyên. 

6- Ly Khứ Duyên. 

194 - ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN (SAMANANTARAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Đăng Vô Gián Duyên giống như Vô Gián Duyên chỉ vì lợi ích cho người nghe, Đức 
Phật đổi đề tài vậy thôi. 


195 - ĐÔNG SINH DUYÊN (SAHAJÃTAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Sahajãtapaccayo hay Đồng Sinh Duyên là sự hồ trợ, Hồ Tương đồng sanh khởi một 
lúc. 


Thí dụ: như 4 bánh xe nâng đỡ chiếc xe, đồng chuyên bánh v. v... 


A- Pháp Năng Duyên: Tứ Danh Uẩn, Tứ Đại Sắc, Ngũ Uẫn Lúc Tục Sinh, Ngũ Uấn 
khi bình nhật (kế về phương diện trợ giúp). 


B- Pháp sở Duyên: cũng như năng duyên, nhưng tính trên phương diện nhờ. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: không có (vì "sinh ra là pháp Hữu Vi, ắc là phải có cái chỉ trợ 
cùng”). 


Đồng Sinh có 7 Duyên Hệ: 


I- Hồ Tương Duyên. 

2- Đồng Sinh Y Duyên. 

3- DỊ Thục Duyên. 

4- Tương Ưng Duyên. 

5- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 
6- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
7- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


196 - HỒ TƯƠNG DUYÊN (AÑÑAMANÑÑAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Aññamaññapaccayo hay Hồ Tưng Duyên là sự trợ giúp bằng cách tương tế, giúp qua 
giúp lại. 


Thí dụ: như cái ghế 4 chân, I chân giúp cho 3 chân, 3 chân giúp cho 1 chân, 2 chân 
nây giúp 2 chân kia v. v... 


A- Pháp Năng Duyên: Tứ Danh Uẫn (1 Uấn trợ cho 3 Uấn, 3 Uẫn trợ cho 1 Uẫn, 2 
Uấn này trợ cho 2 Uẩn kia) Tứ Đại Sắc (1 Đại trợ cho 3 Đại, 3 Đại trợ cho 1 Đại, 2 
Đại nầy trợ 2 Đại kia). Lúc Tục Sinh Danh trợ cho Sắc và Sắc trợ cho Danh. 


B- Pháp Sở Duyên: cũng như Năng Duyên nhưng kể về mặt "nhờ". 


C- Pháp Phi Sở Duyên: 24 Y Đại Sinh, vì sắc Y Đại Sinh chỉ nhờ Sắc Tứ Đại chứ 
không giúp lại Sắc Tứ Đại cho nên không thành Hồ Tương Duyên (giúp qua giúp lại) 
trừ Sắc Ý Vật lúc Tục Sinh, vì có trợ lại cho Tâm Tục Sinh. 


Hồ Tương Duyên có 7 Duyên Hệ như Đồng sinh Duyên, nhưng đổi Hồ Tương Duyên 
ra Đồng Sinh Duyên. 


197 - Y CHỈ DUYÊN (NISSAYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Nissayapaccayo hay Y Chỉ Duyên là sự trợ giúp bằng cách làm chỗ nương nhờ cho 
pháp Sở Duyên. 


Thí dụ: như tường cao nhờ mông chắc, ngôi nhà nhờ cái nên v.v... 


Y Chỉ Duyên phân ra có nhiều thứ, nhưng ở đây có 12 Duyên Hệ được nói đến trong 
phạm vi Y Chỉ Duyên vì không trùng các Duyên Hệ khác, đó là Vật Tiền Sinh Y 
Duyên và Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 


198 - VẬT TIÊN SINH Y DUYÊN (VATTHUPUREJÄTA NISSAYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Vatthupurejãtanissayapaccayo hay Vật Tiền Sinh Y Duyên là sự trợ giúp bằng cách 
Sắc Vật sinh trước băng cách Sắc Vật sinh trước làm chô nương nhờ cho tâm thức sẽ 
sanh. 


Thí dụ: Bóng đèn được gắn trước đề điện nương vào đó mà phát ra ánh sáng ... 


A- Pháp Năng Duyên: có 4 cách: 


1- Sát na trụ của 6 Sắc hữu Vật. 


2- Sắc Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân Vật đồng sinh với Tâm Hộ Kiếp vừa qua thứ nhất 
và Sắc Ý Vật đồng sinh với Tâm Tục Sinh ... 


3- Sắc Ý Vật sinh trong khi vừa xuất hiện Thiền Diệt. 


4- Sắc Hữu Vật đồng sinh với tâm thứ 17 trước Tâm tử (từ tâm tử đếm ngược lại). 


B- Pháp Sở Duyên: 23 Tâm Quả Dục Giới, Tâm khai Ngũ Môm, Tâm Vì Tiếu, 2 
Tâm Sân, 15 Tâm Sắc Giới, 1 hoặc 5Š Tâm Sơ Đạo. Còn § Tâm Tham, 2 Tâm S1, Khai 
Ý Môn, 8 Thiện Dục Giới, 4 Thiện Sắc Giới, 4 Duy Tác Vô Sắc và 7 hoặc 35 Tâm 
Siêu Thế (trừ Sơ Đạo) nếu sinh khởi ở cỏi Dục Giới, Sắc Giới là Sở Duyên đối với 
Vật Tiền Sinh Duyên, bằng sinh khởi ở cởi Vô Sắc không cần. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Tất cả 28 Sắc Pháp. 4 Tâm Quả Vô Sắc và những Tâm lúc 
không nương Sắc hữu Vật. 


Vật Tiền Sinh Y Duyên có 8 Duyên Hệ: 


I- Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

2- Cảnh Duyên . 

3- Cảnh trưởng Duyên. 

4- Cảnh Cận Y Duyên. 

5- Vật Tiền Sinh Duyên. 

6- Vật Tiền Sinh Bất Hợp Duyên. 
7- Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên. 
8- Vật Tiền sinh Bất Ly Duyên. 


199 - VẬT CẢNH TIÊN SINH Y DUYÊN 
(VATTHÃÄRAMMANAPUREJÄTANISSAYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Vatthãraammanapurejãtanissayapaccayo hay Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên là sự trợ 
giúp băng cách Sắc Ý Vật sinh trước 17 sát na Tâm làm cảnh giúp cho Tâm sau 
nương nhờ. 


Thí dụ: Như lời giảng của vị giáo sư được nói lên trước. Học viên nghe và nương 
theo đó mà ghi chép bài học v. v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sắc Ý Vật đồng sinh với Tâm thứ 17, kế từ Tâm tử đếm lại. 


B- Pháp Sở Duyên: 12 Tâm Bất Thiện, § Tâm Thiện Dục Giới, 8 Tâm Duy Tác Dục 
Giới Hữu Nhân, Tâm Vi Tiếu, 11 Tâm Thập Di, Tâm Diệu Trí khi hiện quyền lực 
thông và 44 Sở Hữu Tâm cùng hiệp (trừ Tật, Lận, Hối, 3 Giới Phần và Vô Lượng 
Phần) ở sát na thứ 16, từ Tâm tử đếm ngược lại. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Tất cả Sắc Pháp Tâm và Sở hữu Tâm ngoài trường hợp kế 
trên. 


Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên có 7 Duyên Hệ: 


I- Cảnh Duyên . 

2- Cảnh trưởng Duyên. 

3- Cảnh Cận Y Duyên. 

4- Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

5- Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Hợp Duyên. 
6- Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên. 

7- Cảnh Tiền sinh Bất Ly Duyên. 


200 - CẬN Y DUYÊN (UPANISSAYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Upanissayapaccayo hay Cận Y Duyên là sự trợ giúp băng cách thường làm thành thói 
quen. 


Thí dụ: Người bắn giỏi do thường tập băn, viết chữ đẹp do thường tập viết, ăn cắp 
quen tay ngủ ngày quen mắt. v . v... 


Cận Y Duyên có 3 loại: 

I- Cảnh Cận Y Duyên (tức là Vô Gián Duyên). 

2- Vô Gián Cận Y Duyên (tức là Vô Gián Duyên). 

3- Thường Cận Duyên. 

Nơi đây sẽ giải Thường Cận Y Duyên vì không trùng Duyên nào cả. 
201 - THƯỜNG CẬN Y DUYÊN (PAKATŨPANISSAYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Pakatũpanissayapaccayo hay do Thường Cận Y Duyên mà mãnh lực trợ giúp bằng 
cách thường làm cho thành tập quán. 


Thí dụ: như người hành thiền thường thường nhìn vào đề mục đất chắng hạn... 
A- Pháp Năng Duyên: Sắc pháp, Tâm và Sở hữu Tâm sinh trước có sức mạnh. 
B- Pháp Sở Duyên: Tâm và Sở hữu Tâm sinh sau sau. 


C- pháp Phi Sở Duyên: 28 Sắc Pháp, Thường Cận Y Duyên chỉ có I Duyên Hệ là Dị 
Thời Nghiệp Duyên. 


202 - TIỀN SINH DUYÊN (PUREJÄTAPACCAYO) 


Lược GIải: 


Purejãtapaccayo hay Tiền Sinh Duyên là sự trợ giúp bằng các Sắc Pháp sinh trước trợ 
giúp cho Tâm sinh khởi. 


Thí dụ: Như tượng Phật an vị sẵn, người Phật Tử đến chùa chim ngưỡng phát Tâm lễ 
bái v. v... 


Tiền Sinh Duyên có 2 loại: Vật Tiền Sinh Duyên (tức Vật tiền Sinh Y Duyên và Cảnh 
Tiền Sinh Duyên). 


203 - CẢNH TIÊN SINH DUYÊN (ÄRAMMANAPUREJÄTAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Ärammanapurejãtapaccayo hay do 2 Cảnh Tiền Sinh Duyên là sự giúp bằng cách 1§ 
Hiền Mỹ Sắc (từ Đất đến Vật Thực) sinh trước làm cảnh cho Tâm sanh khởi. 


Thí dụ: Tiếng sắm nổ khiến cho Tâm Nhĩ Thức sinh lên v. v... 


A- Pháp Năng Duyên: 18 Hiền Mỹ Sắc hiện tại. 


B- Pháp Sở Duyên 54 Tâm Dục Giới, 2 Tạm Diệu Trí biết cảnh Sắc rỏ hiện tại và 50 
Sở Hữu Tâm (trừ Vô Lượng Phần). 


C- Pháp Phi Sở Duyên: 28 Sắc Pháp, 108 Ý Thức Giới và 52 Sở Hữu Tâm cùng hiệp 
sinh khởi lúc không biết cảnh sắc rỏ hiện tại. 


Cảnh Tiền Sinh Duyên có 7 Duyên Hệ: 


I1- Cảnh Duyên. 

2- Cảnh trưởng Duyên. 

3- Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

4- Cảnh Cận Y Duyên. 

5- Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Hợp Duyên. 
6- Cảnh Tiền sinh Bất Ly Duyên. 

7- Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên. 


204 - HẬU SINH DUYÊN (PACHÃÄJÄTAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Pachãjãtapaccayo hay Hậu Sinh Duyên là sự trợ giúp bằng các Tâm sinh sau trợ cho 
Sắc đã sinh trước. 


Thí dụ: Sao mai mọc, chân trời, đám mây ngang, hừng đông biên v. v... là do mặt trời 
xắp xuât hiện vậy. 


A- Pháp Năng Duyên 117 Tâm (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc và các Tâm Quả khi làm việc 
Tục Sinh). 


B- Pháp Sở Duyên: Sắc Tam Nhân sinh, Sắc Tứ Nhân đang trụ. Do đồng sinh với 
Tâm sinh trước trước như Tâm Tục Sĩnh v. v... 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Sát na sinh của Sắc Pháp ngoài thân, Sắc Nghiệp, Sắc Âm 
Dương, Sắc Vật Thực, loài hữu tình, Sắc tâm Tục Sinh và Sở hữu Tâm cùng hiệp. 


Hậu S¡nh Duyên có 3 Duyên Hệ: 


I- Hậu Sinh Bất Hợp Duyên. 


2- Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên. 
3- Hậu Sinh Bất Ly Duyên. 


205 - TẬP HÀNH DUYÊN (ÃSEVANAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Äsevanapaccayo hay Tập Hành Duyên là sự trợ giúp bằng cách sát na Tâm Đồng tốc 
sinh trước trợ cho sát na Tâm Đông tôc sinh sau cho được tinh nhuệ hơn. 


Thí dụ: như người sinh viên chuyên khoa do nhờ đã học tập ở những năm đại học... 


A- Pháp Năng Duyên: 12 Tâm Bắt Thiện, Tâm Vi Tiếu, 16 Thiện và Duy Tác Dục 
Giới, 18 Thiện và Duy Tác Đáo Đại và 52 Sở hữu Tâm cùng hiệp sinh khởi phía 
trước (trừ Đồng tốc cuối, đồng một giống). 


B- Pháp Sở Duyên: 18 Tâm Đồng tốc Đáo Dại, 29 Tâm Đồng tốc Dục Giới và 52 Sở 
hữu tâm cùng hiệp sinh khởi phía sau (trừ Tâm Đồng tốc Dục giới sát na thứ nhất và 
Tâm Siêu Thế). 


C- Pháp Phi Sở Duyên: 2 Tâm Khai Môn, 52 Tâm Quả, Tâm Đồng tốc Dục Giới sát 
na thứ nhất, 52 Sở hữu cùng hiệp và 28 Sắc Pháp. 


Tập hành Duyên có 5 Duyên Hệ: 


1- Vô Gián Duyên. 

2- Đăng Vô Gián Duyên. 
3- Vô Gián Cận Y Duyên. 
4- Vô Hữu Duyên. 

5- Ly Khứ Duyên. 


206 - NGHIỆP DUYÊN (KAMMAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Kammapaccayo hay Nghiệp Duyên là sự trợ giúp bằng hành vi, tạo tác. 


Thí dụ: Như vị Lánh tụ hướng dẫn thuộc hạ làm việc dứơi sự điều khiển của mình. 
Nghiệp Duyên có 2 loại: Đồng Sinh Nghiệp Duyên và Dị Thời Nghiệp Duyên. 


207 - ĐÔNG SINH NGHIỆP DUYÊN (SAHAJÃTAKAMMAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Sahajãtakammapaccayo hay Đồng Sinh Nghiệp Duyên là sự trợ giúp bằng cách điều 
khiến những pháp đồng sinh. 


Thí dụ: Như chât đường trong nôi chè, chât muôi trong nước măm v. v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sở hữu Tư hiệp với tất cả tâm. 


B- Pháp Sở Duyên: 121 Tâm, 51 Sở hữu Tâm (trừ Sở hữu Tư), Sắc Tâm Bình Nhật 
và Sắc Nghiệp Tục sinh. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Sắc Vật Thực, Sắc Âm Dương, Sắc Nghiệp Bình Nhật, Sắc 
Nghiệp Vô tưởng, Sắc ngoại thân và Sở hữu Tư. 


Đồng Sinh Nghiệp Duyên có 9 Duyên Hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên. 


2- Hồ Tương Duyên. 

3- Đồng Sinh Y Duyên. 

4- DỊ Thục Duyên. 

5- Vật Thực Danh Duyên. 

6- Tương Ưng Duyên. 

7- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 
8- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
9- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


208 - DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN (NÄNAKKHANIKAKAMMAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Nãnakkhanikakammapaccayo hay Dị Thời Nghiệp Duyên làsự trợ giúp bằng hành vi 
Thiện, ác tạo quả vui, khổ đời sau. 


Thí dụ: Như Bồ Tát vô lượng kiếp tu hành pháp Ba-La-Mật nên cuối cùng được 
thành Phật v.v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sở hữu hợp với Tâm Thiện và Tâm Bắt Thiện quá khứ. 


B- Pháp Sở Duyên: Tâm quả 38 Sở hữu cùng hiệp và Sắc Nghiệp. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Tất cả Tâm Thiện, Tâm Duy Tác, Tâm Bắt Thiện, 52 Sở hữu 
cùng hiệp, Sắc Tâm, Sắc Ngoại Thân, Sắc Vật Thực và Sắc Âm Dương. 


DỊ Thời Nghiệp Duyên có 6 Duyên Hệ: 


I- Vô Gián Duyên. 
2- Đăng Vô Gián Duyên. 


3- Vô Gián Cận Y Duyên. 
4- Thường Cận Y Duyên. 
5- Vô Hữu Duyên. 
6- Ly Khứ Duyên. 


209 - DỊ THỤC DUYÊN (VIPÄKAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Vipäkapaccayo hay Dị Thục Duyên là sự trợ giúp bằng Tứ Danh Uẫn Quả trợ nhau 
và Tâm Quả trợ cho Sắc Tâm Quả v.v... 


Thí dụ: Tâm Nhãn Thức sanh khởi, trong đó có 4 Danh Uẫn Quả trợ nhau bằng cách 
Hồ Tương, Tương ưng v.v... 


A- Pháp Năng Duyên: 52 Tâm Quả và 38 Sở hữu Tâm cùng hiệp. 


B- Pháp Sở Duyên: Sắc Nghiệp Tục sinh, Sắc Tâm Quả (không có Sắc tiêu biểu), 
Tâm Quả và Sở hữu Tâm cùng hiệp, kế về mặt nhờ chứ không phải về mặt trợ. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Sắc Nghiệp bình nhật, Sắc Nghiệp Vô Tưởng, Sắc Ngoại 
Thân, Sắc Âm Dương, Sắc Vật Thực, Tâm Duy Tác, Tâm Thiện, Tâm Bắt Thiện, 52 
Sở hữu Tâm cùng hiệp và Sắc Tâm của những Tâm đã kể trên. 


DỊ Thục Duyên có 7 Duyên Hệ. 


I- Đồng Sinh Duyên. 
2- Hồ Tương Duyên. 
3- Đồng Sinh Y Duyên. 


4- Tương Ưng Duyên. 


5- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 

6- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 

7- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 

210 - VẬT THỰC DUYÊN (ÄHÃRAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Ähãrapaccayo hay Vật Thực Duyên là sự trợ giúp bằng cách nuôi dưỡng cho tồn tại 
và tăng trưởng thêm lên. 


Thí dụ: Như câu "Nhứt thiết chúng sinh do thực tồn". 


Vật Thực Duyên có 2 loại: Sắc Thực Duyên và Danh Thực Duyên. 


211 - SẮC THỰC DUYÊN (RŨPA ÄHÄRAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Rũpa ãhãrapaccayo hay Sắc Thực Duyên là sự trợ giúp bằng chất thực phẩm dinh 
dưỡng cho Sắc Pháp được tăng trưởng. 


Thí dụ: Như nhờ ăn uông mà trẻ con lớn lên v.v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sắc Vật Thực. 


B- Pháp Sở Duyên: Sắc do vật thực tạo và các sắc đồng sinh với Sắc Vật Thực. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: 121 Tâm, 52 Sở hữu Tâm, Sắc Tâm, Sắc Âm Dương, Sắc 
Nghiệp và Sắc Ngoại Thân. 


Sắc Thực Duyên có 2 Duyên Hệ: 


I- Vật Thực Hiện Hữu Duyên. 
2- Vật Thực Bất Ly Duyên. 


212 - DANH THỰC DUYÊN (NÄMA ÄHÄRAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Nãma ãhãrapaccayo hay Danh Thực Duyên là sự trợ giúp bằng cách thu hút cảnh để 
nuôi Tâm Pháp và Sắc Pháp đồng sinh. 


Thí dụ: Như trong một quốc gia nhân dân được giàu mạnh là nhờ vị Quốc Trưởng 
(như Tâm), vị Thủ Tướng (như Tư), vị Bộ Trưởng Ngoại Giao (như Xúc) giỏi v.v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sở hữu Tư, Xúc và tất cả Tâm. 


B- Pháp Sở Duyên: 50 Sở hữu Tâm (trừ Xúc và Sở hữu Tư). Sắc Tâm và Sắc Nghiệp 
dồng sinh với Xúc, Tư và Tâm. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Sắc Ngoại Thân, Sắc Âm Dương, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp 
bình nhật và Sắc Nghiệp Vô Tưởng. 


Danh Thực Duyên có II Duyên Hệ: 


I- Đồng Sinh Trưởng Duyên. 
2- Đồng Sinh Duyên. 

3- Hồ Tương Duyên. 

4- Đồng Sinh Y Duyên. 


5- Đồng Sinh Nghiệp Duyên. 

6- DỊ Thục Duyên. 

7- Đồng Sinh Quyền Duyên. 

8- Tương Ưng Duyên. 

9- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 

10- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 

11- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 

213 - QUYÊN DUYÊN (INDRIYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Indriyapaccayo hay Quyền Duyên là sự trợ giúp bằng các điều hành các pháp đồng 
sinh. 


Thí dụ: Như viên tướng lãnh điêu khiên quân sĩ của mình v.v... 


Quyền Duyên có 3 loại: Đồng Sinh Quyền Duyên, Tiền Sinh Quyền Duyên và Sắc 
Mạng Quyền Duyên. 


214 - ĐÔNG SINH QUYEN DUYÊN (SAHAJÄTINDRIYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Sahajãtindriyapaccayo hay Đồng Sinh Quyền Duyên là sự trợ giúp bằng 8 Danh 
Quyền điều khiến các pháp đồng sinh. 


Thí dụ: Vì có đức tin nơi Tam Bảo nên người Phật Tử thường đến chùa v.v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sở hữu Tín, Niệm, Cần, Nhất Hành, Trí, Thọ (Khổ, Lạc, Ưu, 
Hỷ, Xả) Mạng Quyền và Tâm. 


B- Pháp Sở Duyên: Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, tất cả Tâm và Sở hữu Tâm đồng sinh với 
cá pháp duyên nhưng kể trên phương diện nhờ. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Sắc Ngoại Thân, Sắc Âm Dương, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp 
bình nhật và Sắc Nghiệp Vô Tưởng. 


Đồng Sinh Quyền Duyên có 13 Duyên Hệ: 


I- Nhân Duyên. 

2- Đồng Sinh Trưởng Duyên. 
3- Đồng Sinh Duyên. 

4- Hồ Tương Duyên. 

5- Đồng Sinh Y Duyên. 

6- DỊ Thục Duyên. 

7- Vật Thực Danh Duyên. 

8- Thiền Duyên. 

9- Đạo Duyên. 

10- Tương Ứng Duyên. 

11- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 
12- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
13- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


215 - TIỀN SINH QUYÊN DUYÊN (PUREJÄTINDRIYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Purejãtindriyapaccayo hay Tiền Sinh Quyền Duyên là sự trợ giúp bằng 5 Sắc Môn 
Quyền sanh trước điều khiển Tâm và Sở hữu Tâm cùng hiệp sanh sau. 


Thí dụ: Sắc Nhãn Vật trước có khả năng sai khiến cho Nhãn Thức sinh lên biết cảnh 
sắc V,V... 


A- Pháp Năng Duyên: 5 Sắc Thần kinh đủ tuổi tức là sát na trụ vừa Lộ Tâm 17 sát na. 
B- Pháp Sở Duyên: Ngũ Song Thức và 7 Sở hữu Biến Hành cùng hiệp. 

C- Pháp Phi Sở Duyên: 28 Sắc Pháp, 111 Tâm Ý Thức và 52 Sở hữu Tâm cùng hiệp. 
Tiền Sinh Quyền Duyên có 5 Duyên Hệ: 

I- Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

2- Vật Tiền Sinh Duyên. 

3- Vật Tiền Sinh Bất Hợp Duyên. 

4- Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên. 

5- Vật Tiền sinh Bất Ly Duyên. 

216 - SẮC MẠNG QUYEN DUYÊN (RŨPAJTVITINDRIYAPACCAYO) 


Lược Giải: 


RũpajTvitindriyapaccayo hay Sắc Mạng Quyền Duyên là sự trợ giúp bằng Sắc Mạng 
Quyền vừa điều hành, vừa nuôi dưỡng Sắc Nghiệp đồng sinh cho được sống còn 


Thí dụ: Như muối ướp thịt cá v.v... 


A- Pháp Năng Duyên: Tất cả Sắc Mạng Quyền. 


B- Pháp Sở Duyên: Sắc Nghiệp sinh chung với Sắc Mạng Quyên. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Tất cả Tâm, Sở hữu Tâm, Sắc Tâm, Sắc Ngoại Thân, Sắc Âm 
Dương, Sắc Vật Thực và Sắc Mạng Quyên. 


Sắc Mạng Quyền Duyên có 2 Duyên Hệ: 


I- Quyền Hiện Hữu Duyên. 
2- Quyên Bất Ly Duyên. 


217 - THIÊN DUYÊN (JHÄNAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Jãnapaccayo hay Thiền Duyên là sự trợ giúp bằng cách gôm Tâm đến Cảnh do mãnh 
lực của Chi Thiên đối trị Triền Cái. 


Thí dụ: Như người chăm chỉ đọc sách, sẽ không bị buồn ngủ, phóng tâm v.v... 


A- Pháp Năng Duyên: Sở hữu Tầm, Tứ, Hỷ, và Nhất Hành hiệp trong 111 Tâm Ý 
Thức. 


B- Pháp Sở Duyên: 111 Tâm Ý Thức, 52 Sở hữu Tâm cùng hiệp, Sắc Tâm và Sắc 
Nghiệp Tục sinh hữu Tâm. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Ngũ Song Thức, 7 Sở hữu Biến Hành cùng hiệp, Sắc Ngoại 
Thân, Sắc Âm Dương, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp bình nhật và Sắc Nghiệp Vô 
Tưởng. 


Thiền Duyên có I1 Duyên Hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên. 

2- Hồ Tương Duyên. 

3- Đồng Sinh Y Duyên. 

4- DỊ Thục Duyên. 

5- Đồng Sinh Quyền Duyên. 

6- Đạo Duyên. 

7- Tương Ưng Duyên. 

8- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 
9- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
10- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


218 - ĐẠO DUYÊN (MAGGAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Magsapaccayo hay Đạo Duyên là sự trợ giúp bằng mãnh lực của các chỉ Đạo. 


Thí dụ: Như người tu quán nhìn mọi sự vật với tư tưởng Chánh Kiến là thấy "đây là 
Khổ, đây là nhân sanh Khỏ, đây là pháp diệt Khổ và đây là con đường đưa đến pháp 
diệt Khổ v.v..." 


A- Pháp Năng Duyên: Sở hữu Trí, Tầm, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Niệm, Cần, Nhất Hành và Tà Kiến hiệp trong Tâm hữu nhân. 


B- Pháp Sở Duyên: 103 Tâm hữu nhân, 52 Sở hữu Tâm cùng hiệp, Sắc Tâm hữu 
nhân và Sắc Nghiệp Tục sinh với Tâm hữu nhân. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Sắc Ngoại Thân, Sắc Âm Dương, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp 
bình nhật, Sắc Nghiệp Vô Tưởng, Sắc Tâm vô nhân, Sắc Nghiệp Tục sinh với Tâm 
vô nhân, và 12 Sở hữu Tợ Tha cùng hiệp. 


Đạo Duyên có 12 Duyên Hệ: 


I- Nhân Duyên. 

2- Đồng Sinh Trưởng Duyên. 
3- Đồng Sinh Duyên. 

4- Hồ Tương Duyên. 

5- Đồng Sinh Y Duyên. 

6- DỊ Thục Duyên. 

7- Đồng Sinh Quyền Duyên. 

8- Thiền Duyên. 

0- Tương Ưng Duyên. 

10- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 
11- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
12- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


219 - TƯƠNG ƯNG DUYÊN (SAMPAYUTTAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Sampayuttapaccayo hay Tương Ưng Duyên là sự trợ giúp bằng 4 Danh uẫn hòa hợp 
lẫn nhau. 


Thí dụ: Như nước và sữa để chung sẽ hòa hợp thành một v.v... 


A- Pháp Năng Duyên: Tất cả Tâm và Sở hữu Tâm trên pjương diện trợ. 


B- Pháp Sở Duyên: Tất cả Tâm và Sở hữu Tâm trên phương diện nhờ. 
C- Pháp Phi Sở Duyên: Tất cả Sắc Pháp. 

I- Đồng Sinh Duyên. 

2- Hồ Tương Duyên. 

3- Đồng Sinh Y Duyên. 

4- DỊ Thục Duyên. 

5- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 

6- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 

220 - BÂT HỢP DUYÊN (VIPPAYUTTAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Vippayuttapaccayo hay Bất Hợp Duyên là sự trợ giúp bằng cách Danh hồ trợ nhau 
nhưng không hòa hợp với nhau. 


Thí dụ: Như nước và dầu đề chung nhưng không hòa đồng v.v... 


Bất Hợp Duyên có 3 


I1- Đồng Sinh Bất Hợp Duyên. 


2- Tiền Sinh Bất Hợp Duyên (tức Vật Tiền Sinh Bất Hợp Duyên và Vật Cảnh Tiền 
Sinh Bất Hợp Duyên) 


3- Hậu Sinh Bất Hợp Duyên (tức Hậu Sinh Duyên.) 


221- ĐÔNG SINH BẤT HỢP DUYÊN (SAHAJÄTAVIPPAYUTTAPACCAYO) 


SahaJãtavippayuttapaccayo hay Đồng Sinh Bất Hợp Duyên là sự trợ giúp bằng cách 
Danh Sắc đồng sinh và hồ trợnhau như không thành một. 


Thí dụ: Như 2 dòng điện âm và dương cùng giúp cho bóng đền được cháy sáng, như 
2 dòng điện không hợp chung nhau được. 


A- Pháp Năng Duyên: 107 Tâm ý thức (trừ 4 Tâm quả Vô Sắc và Tâm tử của vị A- 
La-Hán), 52 Sở hữu Tâm cùng hiệp trong lúc trợ cho Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tục sinh 
hữu tâm. 


B- Pháp Sở Duyên: Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tục sinh hữu tâm. 


C- Pháp Phi Sở Duyên: Sắc Ngoại Thân, Sắc Âm Dương, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp 
bình nhật, Sắc Nghiệp vô tưởng và tất cả Tâm (trừ Tâm Tục sinh cỏi ngũ uầẩn) và 52 
Sở hữu Tâm cùng hiệp. 


Đồng Sinh Bất Hợp Duyên có 6 Duyên Hệ: 


I- Đồng Sinh Duyên. 

2- Hồ Tương Duyên. 

3- Đồng Sinh Y Duyên. 

4- DỊ Thục Duyên. 

5- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên. 
6- Đồng Sinh Bất Ly Duyên. 


222 - HIỆN HỮU DUYÊN (ATTHIPACCAYO) 


Lược Giải: 


Atthipaccayo hay Hiện Hữu Duyên là sự trợ giúp bằng cách đang có, đang còn, hiện 
diện, hiện hữu .. . đồng nghĩa với Bất Ly Duyên (Avigatapaccayo) là sự trợ giúp bằng 
cách không xa lìa, chẳng rời ra, chẳng vắng mặt .. 


Hiện Hữu Duyên chia có Š: 

I- Đồng Sinh Hiện Hữu Duyên (tức Đồng Sinh Duyên) 

2- Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (tức Cảnh Tiền Sinh Duyên) 
3- Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (tức Vật Tiền Sinh Y Duyên) 
4- Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên (tức Hậu Sinh Duyên) 


5- Vật Thực Hiện Hữu Duyên (tức Sắc Vật Thực Duyên). 


Bất Ly Duyên chia ra cũng có 5 Duyên Hệ, như vậy chỉ đối "Hiện Hữu Duyên" ra 
"Bất Ly Duyên" 


223 - VÔ HỮU DUYÊN (NATTHIPACCAYO) 


Lược Giải: 


Vô Hữu Duyên là sự trợ giúp băng cách khiêm diện, văng mặt... tức là Vô Gián 
Duyên. 


224 - LY KHỨ DUYÊN (VIGATAPACCAYO) 


Lược Giải: 


Ly Khứ Duyên là sự trợ giúp bằng cách xa lìa, rời xa vắng mặt ... cũng giống y như 
Vô Hữu Duyên, chỉ đổi "Vô Hữu Duyên" ra "Ly Khứ Duyên". 


-OoOOO- 
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225 - TỨ NIỆM XỨ (SATIPATTHANA) 

Lược Giải: 

Satipatthana hay niệm xứ là đề mục thiền quán. Niệm xứ có 4: 
1- Thân Quán Niệm Xứ (Kãayãnupassanasatipa hanam) 

2- Thọ Quán Niệm Xứ (Vedananupassanäsatipa hãnam) 

3- Tâm Quán Niệm Xứ (Cittanupassanäsatipa hãnam) 

4- Pháp Quán Niệm Xứ (Dhammanupassanasatipa hanam) 
Tại sao Đức Phật thuyết Tứ Niệm Xứ mà không là tam Niệm Xứ hay ngũ Niệm Xứ? 
- Đức Thế Tôn thuyết Tứ Niệm Xứ là vì có 3 nguyên do: 

I- Vì thích hợp với 4 hạng người. 

II - Để loại trừ 4 vọng tưởng. 

II - Vì vừa đủ bao trùm các pháp. 

226 - BỒN HẠNG NGƯỜI (PUGGALA) 


Lược Giải: 


Bồn hạng người ở đây là: 


I- Hạng người Tuệ Yếu nặng về Tham dục. 

2- Hạng người Tuệ mạnh nặng về Tham dục. 

3- Hạng người Tuệ yếu thích Phân tích lý luận. 
4- Hạng người Tuệ mạnh thích Phân tích lý luận. 


- Đối với hạng người Tuệ yếu nặng về Tham dục, nhất là sắc dục thì đề mục "Thân 
Quán Niệm Xứ” sẽ thích hợp. 


- Đối với hạng người Tuệ mạnh, nặng về Tham dục, nhất là nhục dục thì đề mục 
“Thọ Quán Niệm Xứ” sẽ thích hợp. 


- Đối hạng người Tuệ yếu, thích Phân tích lý luận thì đề mục "Tâm Quán Niệm Xứ" 
sẽ thích hợp. 


- Đối với người Tuệ mạnh thích Phân tích lý luận thì đề mục "Pháp Quán Niệm Xứ" 
sẽ thích hợp. 


227 - BÓN VỌNG TƯỞNG NGÃ CHẤP (ATTAVÃDUPÄDÄNAM) 
Lược Giải: 

Bốn vọng tưởng ngã chấp đó là: 

I- Chấp răng có tự ngã trong Sắc Uẫn. 

2- Chấp rằng có tự ngã trong Thọ Uẫn. 

3- Chấp răng có tự ngã trong Thức Uấn. 


4- Chấp rằng có tự ngã trong Hành Uấn và Tưởng Uẫn. 


"tì 


- Vọng tưởng vệ “Ta là Sắc uân, Sắc uân của Ta, Ta trong Sắc uân, Sắc uân trong Ta 
thì đê mục “Thân Quán Niệm Xứ sẽ trừ diệt 


- Vọng tưởng về "Ta là Thọ uân, Thọ uân của Ta, Ta trong Thọ uân, Thọ uân trong 
Ta" thì đê mục “Thọ Quán Niệm Xứ” sẽ trừ diệt. 


- Vọng tưởng vê “Ta là Thức uân, Thức uân của Ta, Ta trong Thức uân, Thức uân 
trong Ta" thì đê mục Tâm Quán Niện Xứ sẽ diệt trừ. 


- Vọng tưởng về "Ta là Tưởng uẫn, Tưởng uẫn của Ta, Ta trong tưởng uẫn, Tưởng 
uân trong Ta” và Vọng tưởng về “Ta là Hành uân, Hành uân của Ta, Ta trong Hành 
uân, Hành uân trong Ta” Thì đê mục "Pháp Quán Niệm Xứ” sẽ diệt trừ. 


228 - HÀM TẬN CÁC PHÁP (SABBADHAMMÄ) 


Lược Giải: 


Đức Chánh Biến Tri thuyết Tứ Niệm Xứ chứ không thuyết nhiều hơn hay ít hơn, vì 4 
Niệm Xứ vừa đủ bao các Pháp Hữu vị, Vô vi v.v... 


- Thân Quán Niệm Xứ là pháp quán cho thấy rỏ về Sắc uấn. 


- Thọ Quán Niệm Xứ là pháp quán cho thấy rỏ về Thọ uần. 


- Tâm Quán Niệm Xứ là pháp quán cho thấy rỏ về Thức uân. 


- Pháp Quán Niệm Xứ là pháp quán cho thấy rỏ về Hành uẫn, Tưởng uẫn, và ngoại 
uân (tức Níp-Bàn). 


Như vậy, hành theo pháp Tứ Niệm Xứ là Tu tập Chánh Niệm hay chú Tâm đến Ngũ 
uân để Trí Tuệ sinh khởi thấy rỏ Thực tướng của Ngũ uân và chứng ngộ Níp-Bàn. 


Hành giả Tu tập pháp Tứ Niệm Xứ sẽ Quán sát Ngũ uẫn như sau: Cái gọi là chúng 
sinh, loài hữu tình, người thú v.v... Sự thật chỉ có 5 tổ hợp, hay là 5 thành phần tụ hợp 
tức là 5 uẫn. 


229 - NGŨ UÂN (PAÑCA KHANDHO) 


Lược Giải: 


Ngủ uân là Sắc uân, Thọ uân, Tưởng uân, Hành uân và Thức uân. 


- Sắc uân phân ra có I1 loại: Sắc Quá khứ, Sắc Vị lai, Sắc Hiện tại, Sắc Nội Phân, 
Sắc Ngoại Phân, Sắc Thô, Sắc Tê, Sắc Hạ liệt, Sắc Thù thăng, Sắc Cận, Sắc Viễn. 


- Thọ uần phân ra I1 loại: Thọ Quá khứ, Thọ Vị lai, Thọ Hiện tại, Thọ Nội Phần, Thọ 
Ngoại Phần, Thọ Thô, Thọ Tế, Thọ Hạ liệt, Thọ Thù thắng, Thọ Cận, Thọ Viễn. 


- Tưởng uấn phân ra 11 loại: Tưởng Quá khứ, Tưởng VỊ lai, Tưởng Hiện tại, Tưởng 
Nội Phần, Tưởng Ngoại Phần, Tưởng Thô, Tưởng Tế, Tưởng Hạ liệt, Tưởng Thù 
thăng, Tưởng Cận, Tưởng Viễn. 


- Hành uần phân ra I1 loại: Hành Quá khứ, Hành VỊ lai, Hành Hiện tại, Hành Nội 
Phần, Hành Ngoại Phần, Hành Thô, Hành Tế, Hành Hạ liệt, Hành Thù thắng, Hành 
Cận, Hành Viễn. 


- Thức uân phân ra I1 loại: Thức Quá khứ, Thức VỊ lai, Thức Hiện tại, Thức Nội 
Phần, Thức Ngoại Phần, Thức Thô, Thức Tế, Thức Hạ liệt, Thức Thù thắng, Thức 
Cận, Thức Viễn. 


230 - SẮC UẦN (RÙŨPAKHANDHA) 


Lược Giải: 


Rũpakhandha là nhóm Sắc Pháp, là vật biến ngại và biến hoại. Dù quá khứ, vị lai, 
hiện tại, dù bên trong bên ngoài, dù thô hay tê, dù tôt hay xâu, dù gân hay xa đều là 
Sắc Uần. 


QUÁ KHỨ SẮC (ATITÄRŨPAM) 


Atitaripam là Quá Khứ Sắc, Sắc đã đi qua, Sắc đã diệt Sắc đã mất, Sắc đã xa lìa, Sắc 
đã biên hoại; tức là Sắc Tứ Đại và Sắc Y Đại Sinh đã tiêu, đã hoại, đã vong, đã không 
còn. 


VỊ LAI SẮC (ANÄGATARŨPAM) 


Anägataruipam là VỊ lai Săc, Săc sẽ sinh, Sắc sẽ hiện, Sắc sẽ khởi, Sắc sẽ có, Sắc sẽ 
xuât hiện: Tức là Săc Tứ Đại và Săc Y Đại Sinh chưa sinh, chưa trụ, chưa có. 


HIỆN TẠI SẮC (PACCUPAÑÑARŨPAM) 


Paccupaññarupam là Hiện Tại Sắc, Sắc đang có mặt, Sắc đang còn, Sắc đang trụ, sắc 
đang hiện diện; tức là Sắc Tứ Đại và Sắc Y Đại Sinh đang còn, chưa diệt, chưa mât, 
chưa tiêu hoại. 


NỘI PHẢN SẮC (AJJHATTARŨPAM) 


Ajjhattarũpam là Nội Phần Sắc, Sắc trong thân của Ta, Sắc uẫn trong phần của mình, 
Sắc Pháp nội thân; tức là Sắc Tứ Đại và Sắc Y Đại Sinh do nghiệp Tham ái, Tà kiên 
của Ta đã tạo từ nhiêu đời trước. 


NGOẠI PHẢN SẮC (BAHIDDHARŨPAM) 


Bahiddhãripam là Ngoại Phần Sắc, Sắc ngoài thân của Ta, Sắc uân thuộc phần người 
khác, Săc pháp ngoại thân; tức là Sắc Tứ Đại và Sắc Y Đại Sinh củ người khác liên 
hệ với nghiệp Tham ái, Tà kiên từ nhiêu đời trước đã tạo. 


THÔ SẮC (OLÃRIKARŨPAM) 


Olãrikarũpam là Thô Sắc, Sắc hiển lộ rỏ ràng tức là Nhãn xứ, Nhĩ xứ, Tỷ xứ, Thiệt 
xứ, Thân xứ, Sắc xứ, Thinh xứ, Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ (đất, lửa, gió). 


TÉ SẮC (SUKHUMARUPAM) 


Sukhumarũpam là Tế Sắc, Sắc vi tế, nhặt nhiệm, khó thấy biết; phải dùng trí mới hiểu 
biết được, tức là Sắc Nữ tính, Nam tính, Mạng Quyên, Thân biểu tri, Khẩu biểu tri, 
Giao Giới, Khinh, Nhu, Thích Nghiệp, Sinh, Tiến (thừa kế), Dị (lão), Diệt (vô 
thường) và Vật Thực. 


HẠ LIỆT SẮC (HĨNÄRŨPAM) 


HInaruipam là Hạ Liệt Sắc, Sắc xâu xí, Sắc đáng chán, đáng chê, đáng nhờm gớm, 
đáng ghê sợ, tức cảnh sắc xâu, cảnh thinh xâu, cảnh khí xâu, cảnh vị xâu, cảnh xúc 
xâu. 


THÙ THẮNG SẮC (PANITARŨPAM) 


PanTtaripam là Thù Thăng Sắc, Sắc tốt đẹp, Sắc khả ái, Sắc khả ý, Sắc khả hỷ tức 
cảnh săc tôt, cảnh thinh tôt, cảnh khí tôt, cảnh vị tôt, cảnh xúc tôt. 


Ghi chú: Sắc tôt hay Sắc xâu tùy theo cá tánh môi chúng sinh và do sự so sánh mà có. 
Thí dụ: Trên ngọn cây cảnh tôt của chìm, nhưng cảnh xâu của cá v.v... 


VIÊN LY SẮC (DŨRERŨPAM) 


Dèreripam là Viễn Ly Sắc, Sắc xa, khó thấy, khó nhận, tức là Sắc nữ tính, nam tính 
... và Sắc vật thực (như Sắc tê). 


THÂN CẬN SẮC (SANTIKERŨPAM) 


Santikerũpam là Thân Cận Sắc, Sắc gần, Sắc dể thấy, để nhận, tức là 10 Sắc Thô. 


231 - THỌ UẦN (VEDANAKHANDHA) 


Lược Giải: 


Vedanäkhandha là nhóm cảm thọ, tri giác lãnh nạp đối tượng. Dù quá khứ, vị lai, 
hiện tại, dù bên trong bên ngoài, dù thô hay tê, dù tôt hay xâu, dù gân hay xa đêu là 
Thọ Uẫn. 


QUÁ KHỨ THỌ (ATITÃVEDANÄ) 


Atitävedanä là Thọ đã diệt, đã mắt, đã xa lìa, đã vắng mặt, đã sinh và diệt mắt rồi tức 
là Khô Thọ, Lạc Thọ và Xả Thọ đã diệt v.v... 


VỊ LAI THỌ (ANAGATAVEDANA) 


Anägatavedana hay Thọ sẽ sinh khởi, Thọ sẽ hiện bày, sẽ có, sẽ hiện, sẽ sinh trụ, Tức 
là Khổ Thọ, Lạc Thọ và Xả Thọ chưa sinh v.v... 


HIỆN TẠI THỌ (PACCUPAÑÑAÄVEDANA) 


~T~—= 


Paccupaññavedana là Thọ đang còn, đang có, đang trụ, Thọ đang hiện diện, đang hiện 
hữu tức là Khổ Thọ, Lạc Thọ và Xả Thọ đang tồn tại chưa hoại diệt .... 


NỘI PHÂN THỌ (AJJHATTAVEDANÀ) 


Aljhattavedanà là Thọ riêng của mỗi chúng sinh, Thọ trong thân, trong mình, Thọ 
Phần ta tức là Khổ Thọ, Lạc Thọ và Xả Thọ do nghiệp Tham ái liên quan Tà kiến từ 
trước. 


NGOẠI PHÂN THỌ (BAHIDDHÄVEDANÄ) 


Bahiddhävedanä làThọ ngoài của mỗi chúng sinh, Thọ của tha nhân, Thọ của người 
khác, Thọ thuộc phần tha nhân mà có liên hệ đến nghiệp Tham ái, Tà kiến từ trước. 


THÔ THỌ VÀ TÉ THỌ (OLÄRIKÃ SUKHUMÃ VEDANÄ) 


Olãrikã và sukhumä là Thọ Thô và Thọ Tế. Thọ Bắt Thiện là Thọ Thô, Thọ Thiện và 
Thọ Vô Ký là Thọ Tế. Thọ Thiện và Thọ Bắt Thiện là Thọ Thô, Thọ Vô Ký và Thọ 
Tế. Thọ Khổ là Thọ Thô, Thọ Lạc và Thọ Xả là Thọ Tế. Thọ của người không nhập 
thiền là Thọ Thô, Thọ của Bậc nhập thiền là Thọ Tế. Thọ hưỡng cảnh lậu là Thọ thô, 
Thọ hưỡng cảnh Vô Lậu là thọ Té. 


Nói tóm lại, Thọ Thô và Thọ Tế, do so sánh tức là có sự phân biệt vậy. 


HẠ LIỆT THỌ VÀ THÙ THẮNG THỌ (HĨNÃ VÀ PANÏITÄ VEDANÄ) 


Hñnä và panitã vedanä là Thọ tốt và Thọ xấu, Thọ Bát Thiện là Thọ xấu, Thọ Thiện 
và Thọ Vô Ký là Thọ tốt. Thọ Ưu là Thọ xấu, Thọ Hỷ và Thọ Phi Khổ Lạc là Thọ tốt. 
Thọ Hỷ và Thọ Ưu là Thọ xấu, Thọ Phi Khổ Phi Lạc là Thọ tốt. Thọ của người 
không nhập thiền là Thọ xấu, Thọ của Bậc nhập thiền là Thọ tốt. Thọ hưỡng cảnh lậu 
là Thọ xấu, Thọ hưỡng cảnh Vô Lậu là thọ tốt. Nói tóm lại, Thọ tốt và Thọ xấu là do 
so sánh mà có. 


VIỄN LY THỌ (DŨREVEDANÄ) 


Dèrevedanä là Thọ Viễn Ly, xa ha: Thọ Bất Thiện xa lìa Thọ Thiện và Thọ Vô Ký. 
Thọ Thiện và Thọ Vô Ký xa lìa Thọ Bất Thiện. Thọ Thiện xa lìa Thọ Bất Thiện và 
Thọ Vô Ký. Thọ Bất Thiện và Thọ Vô Ký xa ha Thọ Thiện. Thọ Vô Ký xa ha Thọ 
Thiện và Thọ Bắt Thiện. Thọ Thiện và Thọ Bắt Thiện xa la Thọ Vô Ký. Thọ Khổ xa 
lìa Thọ Lạc và Thọ Xả. Thọ Lạc và Thọ Xả xa la Thọ Khổ. Thọ Lạc xa la Thọ Khổ 
và Thọ Xả. Thọ Khổ và thọ Xả xa lìa Thọ Lạc. Thọ Xả xa la Thọ Khô và Thọ Lạc. 
Thọ Lạc và Thọ Khô xa la Thọ Xả. Thọ của người không nhập thiền xa lìa Thọ của 
người nhập thiền. Thọ thành cảnh Lậu xa lìa Thọ Phi thành cảnh Lậu. Thọ không 
thành cảnh Lậu xa ha Thọ thành cảnh Lậu. 


THÂN CẬN THỌ (SANTIKEVEDANÄ) 


Santikevedanä là gần gửi, trái với Thọ Viễn Ly: Thọ Bất Thiện gần với Thọ Bắt 
Thiện. Thọ Thiện gần với Thọ Thiện. Thọ Vô Ký gần với Thọ Vô Ký.Thọ Khổ gần 
với Thọ Khổ. Thọ Lạc gần với Thọ Lạc. Thọ Xả gần với Thọ Xả. Thọ của người 
nhập thiền gần với Thọ của người nhập thiền. Thọ của người không nhập thiền gần 
với Thọ của người nhập thiền. Thọ thành cảnh Lậu gần với Thọ thành cảnh Lậu. Thọ 
Phi thành cảnh Lậu gần với Thọ Phi thành cảnh Lậu. Nói tóm lại, Thọ Xả và Thọ gần 
đều do so sánh mà có. 


232- TƯỞNG UẦN (SANÑÑÄKHANDHO) 


Lược Giải: 


Saññãkhandho là nhóm hồi tưởng, nhớ lại, nhận ra, biết cái đã biết. Dù quá khứ, vị 
lai, hiện tại, dù bên trong, bên ngoài, dù thô hay tê, dù tôt hay xâu, dù gân hay xa đêu 
là Tưởng Uân. 


QUÁ KHỨ TƯỞNG (ATTITÄSAÑÑÃ) 


Atitäsaññä là Tưởng đã qua, đã diệt, đã mất, tức là Sắc Tưởng, Thinh Tưởng, Khí 
Tưởng, VỊ Tưởng, Xúc Tưởng và Pháp Tưởng đã diệt mât, đã văng mặt, đã xa lìa. 


VỊ LAI TƯỞNG (ANÄGATASAÑÑÄ) 


Anäagatasañña là Tưởng vị lai sẽ sinh, sẽ có, sẽ hiện, tức là Sắc Tưởng, Thinh Tưởng, 
Khí Tưởng, VỊ Tưởng, Xúc Tưởng và Pháp Tưởng chưa sinh, chưa khởi, chưa hiện. 


^~~— ^~~— 


HIỆN TẠI TƯỞNG (PACCUPAÑÑÃSAÑÑÃ) 


Paccupaññasañña làTưởng hiện tại, đang trụ, đang có mặt, đang hiện hữu tức là Sắc 
Tưởng, ... Pháp Tưởng đang hiện khởi, đang hiện diện. 


~~— 


NỘI PHÂN TƯỞNG (AJJHATTASAÑÑÄ) 


Aliihattasaññä là Tưởng bên trong, Tưởng riêng của mỗi chúng sinh, Tưởng thuộc 
Phân ta tức là Sắc Tưởng, ... Pháp Tưởng của phân riêng mình, liên quan đên nghiệp 
Tham ái liên quan Tà kiên từ trước. 


NGOẠI PHẦN TƯỞNG (BAHIDDHÄSAÑÑÃ) 


Bahiddhäasañña là Tưởng bên ngoài, Tưởng ngoại thân, Tưởng của tha nhân, tức là 
Sắc Tưởng, ... Pháp Tưởng liên hệ đến nghiệp Tham ái, Tà kiến từ trước. 


THÔ TƯỞNG VÀ TẾ TUỞNG (OLÄRIKÄ VÀ SUKHUMASAÑÑÃÄ) 


Olãrikã và sukhumasaññã là Tưởng Thô và Tế: Tưởng sinh khởi trong lộ ngũ môn là 
Tưởng thô Tưởng sinh khởi trong lộ Tâm Ý môn là Tưởng tế. Tưởng Thiện và Tưởng 
Bất Thiện là Tưởng Thô. Tưởng Vô Ký là Tưởng tế. Tưởng Tương Ưng Thọ Khổ là 
Tưởng Thô, Tưởng Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả là Tưởng tế. Tưởng Tương Ưng 
Thọ Lạc và Thọ Khổ là Tưởng thô, Tưởng Tương Ưng Thọ Xả là Tưởng tế. Tưởng 
của người không nhập thiền là Tưởng thô, Tưởng của người nhập thiền là Tưởng tế, 
Tưởng Phi cảnh lậu là Tưởng tế. Nói tóm lại, Tưởng thô và Tưởng tế là do so sánh 
mà có. 


Nói tóm lại, Thọ Thô và Thọ Tế, do so sánh tức là có sự phân biệt vậy. 


HẠ LIỆT TƯỞNG VÀ THÙ THẮNG TƯỞNG (HĨNÃ VÀ PANTITÄ SAÑÑÃ) 


Hñnã và panTtã saññã là Tưởng xấu xa và Tưởng tốt đẹp. Tưởng Bắt Thiện là Tưởng 
xấu, Tưởng Thiện và Tưởng Bắt Thiện là Tưởng xấu, Tưởng Vô Ký là Tưởng tốt. 
Tưởng Tương Ưng Thọ Khổ là Tưởng xấu, Tưởng Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả là 
Tưởng tốt, Tưởng Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Khổ là Tưởng xấu, Tưởng Tương 
Ưng Thọ Xả là Tưởng tốt. Tưởng của người không nhập thiền là Tưởng xấu, Tưởng 
của người nhập thiền là Tưởng tốt. Tưởng mà thành cảnh của lậu là Tưởng xấu, 
Tưởng không thành của Lậu là Tưởng tốt. Nói tóm lại, Tưởng tốt và Tưởng xấu là do 
so sánh mà có. 


VIÊN LY TƯỞNG (DŨRESAÑÑÄ) 


Dèresaññã là Tưởng Viễn Ly, xa lìa, rời ra. Tưởng Bắt Thiện xa lìa Tưởng Thiện và 
Tưởng Vô Ký. Tưởng Thiện và Tưởng Vô Ký xa lìa Tưởng Bắt Thiện. Tưởng Thiện 
xa lìa Tưởng Bắt Thiện và Tưởng Vô Ký. Tưởng Bắt Thiện và Tưởng Vô Ký xa lìa 
Tưởng Thiện. Tưởng Vô Ký xa lìa Tưởng Thiện và Tưởng Bất Thiện. Tưởng Thiện 
và Tưởng Bắt Thiện xa lìa Tưởng Vô Ký. Tưởng Tương Ưng Khổ xa lìa Tưởng 
Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả. Tưởng Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả xa lìa Tưởng 
Tương Ưng Thọ Khổ. Tưởng Tương Ưng Thọ Lạc xa lìa Tưởng Tương Ưng Thọ 
Khổ và Thọ Xả. Tưởng Tương Ưng Thọ Khô và thọ Xả xa lìa Tưởng Tương Ưng 
Thọ Lạc. Tưởng Tương Ưng Thọ Xả xa lìa Tưởng Tương Ưng Thọ Khổ và Thọ Lạc. 
Tưởng Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Khổ xa lìa Tưởng Tương Ưng Thọ Xả. Tưởng 
của người không nhập thiền xa lìa Tưởng của người nhập thiền. Tưởng thành cảnh 
cuả Lậu xa lìa Tưởng Phi cảnh Lậu. Tưởng Phi cảnh Lậu xa lìa Tưởng thành cảnh 
Lậu. 


THÂN CẬN TƯỞNG (SANTIKESANÑÑÃÄ) 


~^~—= 


Santikesaññä là Tưởng Bắt Thiện thân cận gần gủi Tưởng Bắt Thiện. Tưởng Thiện 
gần với Tưởng Thiện. Tưởng Vô Ký gần với Tưởng Vô Ký. Tưởng Tương Ưng Thọ 
Khổ gần với Tưởng Tương Ưng Thọ Khổ. Tưởng Tương Ưng Thọ Lạc gần với 
Tưởng Tương Ưng Thọ Lạc. Tưởng Tương Ưng Thọ Xả gần với Tưởng Tương Ưng 
Thọ Xả. Tưởng của người nhập thiền gần với Tưởng của người nhập thiền. Tưởng 
của người không nhập thiền gần với Tưởng của người nhập thiền. Tưởng thành cảnh 


của Lậu gân với Tưởng thành cảnh của Lậu. Tưởng Phi cảnh Lậu gân với Tưởng Phi 
cảnh Lậu. Nói tóm lại, Viên Ly Tưởng và thân cận Tưởng đêu do so sánh mà có. 


233 - HÀNH UẦN (SAMKHÄRAKHANDHO) 


Lược Giải: 


Samkhãrakhandho là nhóm hành vi, hành động, Dù quá khứ, vị lai, hiện tại, dù bên 
trong, bên ngoài, dù thô hay tế, dù tốt hay xấu, dù gần hay xa đều là Hành Uẩn. 


QUÁ KHỨ HÀNH (ATITÃÄSAMKHÄRÄ) 


Atitäsamkhara là hành vi đã diệt, đã qua, đã mất tức là Sở hữu Tư trong các Tâm như 
Sắc Tư, Thinh Tư, Khí Tư, Vị Tư, Xúc Tư và Pháp Tư đã đã xa lìa, đã vắng mặt, đã 
không còn. 


VỊ LAI HÀNH (ANÄGATASAMKHARÄ) 


Anäagatasamkhara là những hành vi chưa sinh, chưa có, chưa hiện bày tức là Sắc Tư 
... Pháp Tư chưa sinh, chưa khởi, chưa xuất hiện, chưa hiện bày. 


HIỆN TẠI HÀNH (PACCUPANNÄASAMKHARÄ) 


Paccupannäsamkhãrä là hành vi đang sinh, đang khởi, đang còn tức là Sắc Tư, ... 
Pháp Tư đang sanh khởi, đang hiện diện. đang hiện hữu. 


NỘI PHÂN HÀNH (AJJHATTASAMKHARÄ) 


Aiihattasamkhãrä là những hành vi riêng của mỗi chúng sinh, hành vi thuộc trong 
thân, hành vi của mình, tức là Săc Tư, ... Pháp Tư của phần mình, thuộc phân ta, thuộc 
phân riêng của mỗi chúng sinh có liên quan nghiệp Tham ái, Tà kiên từ trước. 


NGOẠI PHẦN HÀNH (BAHIDDHÄSAMKHÄRÄ) 





Bahiddhãsamkhãrä là những hành vi bên ngoài, thuộc phần tha nhân, thuộc phần của 
ngưòi khác tức là Săc Tư, ... Pháp Tư của tha nhân có liên hệ đên nghiệp Tham ái, Tà 
kiến từ trước. 


THÔ HÀNH VÀ TÉ HÀNH (OLÄRIKÃ VÀ SUKHUMA SAMKHÄRÄ) 


Olãrikã và sukhuma samkhãrä là hành vi Thô thiển và vi tế. Hành Bất Thiện là Hành 
Thô, Hành Vô Ký là Hành tế. Hành Tương Ưng Thọ Khổ là Hành Thô, Hành Tương 
Ưng Thọ Lạc và Khổ Thọ là Hành thô, Hành Tương Ưng Xả Thọ là Hành tế. Hành 
của người không nhập thiền là Hành thô, Hành của người nhập thiền là Hành tế, 
Hành thành cảnh lậu là Hành thô, Hành không thành cảnh lậu là Hành tế. Nói tóm lại, 
Hành là Sở hữu Tư trong các Tâm, do so sánh mà có thô và tế. 


HẠ LIỆT HÀNH VÀ THÙ THẮNG HÀNH (HĨNÃ & PANTITÃÄ SAMKHÄRÄ) 


Hñnä và panitã samkhärä là hành vi thấp hèn và hành vi cao quý; hành xấu và hành 
tốt. Hành Bắt Thiện là Hành xấu, Hành Thiện và Hành Vô Ký là Hành tốt. Hành 
Tương Ưng Thọ Khô là Hành xấu, Hành Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả là Hành tốt, 
Hành Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Khổ là Hành xấu, Hành Tương Ưng với Thọ Xả là 
Hành tốt. Hành của người không nhập thiền là Hành xấu, Hành của người nhập thiền 
là Hành tốt. Hành thành cảnh của lậu là Hành xấu, Hành Phi thành cảnh Lậu là Hành 
tốt. Nói tóm lại, Hành là Sở hữu Tư trong các Tâm, do theo sự so sánh mà có tốt và 
xâu. 


VIÊN LY HÀNH (DŨRESAMKHÄRÄ) 


Dèresamkhara là hành vi xa lìa, rời ra. Hành Bât Thiện xa la Hành Thiện và Hành 
Vô Ký v.v... 


Hành Tương Ưng Thọ Khổ xa lìa Hành Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả v.v... 


Hành của người không nhập thiền xa lìa Hành của người nhập thiền, Hành của người 
nhập thiền xa lìa Hành của người không nhập thiền. Hành thành cảnh Lậu xa lìa 
Hành Phi cảnh Lậu. Hành Phi cảnh Lậu xa ha Hành thành cảnh Lậu. 


THÂN CẬN HÀNH (SANTIKESAMKHÄARÄ) 


Santikesamkhãrä là Hành vi thân cận gần gủi. Hành Bất Thiện gần với Hành Bắt 
Thiện. Hành Thiện gần với Hành Thiện. Hành Vô Ký gần với Hành Vô Ký. Hành 
Tương Ưng Thọ Khổ gần với Hành Tương Ưng Thọ Khổ. Hành Tương Ưng Thọ Lạc 
gần với Hành Tương Ưng Thọ Lạc. Hành Tương Ưng Thọ Xả gần với Hành Tương 
Ưng Thọ Xả. Hành của người nhập thiền gần với Hành của người nhập thiền. Hành 
của người không nhập thiền gần với Hành của người nhập thiền. Hành thành cảnh 
Lậu gần với Hành thành cảnh Lậu. Hành Phi cảnh Lậu gần với Hành Phi cảnh Lậu. 
Nói tóm lại, Hành là Sở hữu Tư hiệp trong các Tâm, do so sánh mà có gần và xa. 


234 - THỨC UẦN (VIÑÑÃÄNAKHANDHA) 


Lược Giải: 


Viññãnakhandha là nhóm Tri giác, Tâm thức, Dù quá khứ, vị lai, hiện tại, dù bên 
trong, bên ngoài, dù thô hay tê, dù tôt hay xâu, dù gân hay xa đêu là Thức Uân. 


QUÁ KHỨ THỨC (ATITÄAVIÑÑÄNAM) 


Atitäviññãanam là Thức đã diệt, đã qua, đã mất tức là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, 
Thiệt Thức, Thân Thức và Ý Thức đã diệt mắt, đã xa lìa. 


VỊ LAI THỨC (ANÄGATÃVIÑÑÄNAM) 


Anäagataviññanam là Thức chưa sinh, chưa khởi, chưa có, tức là Nhãn Thức, Nhĩ 
Thức, ... Y Thức chưa hiện khởi, chưa sinh ra, chưa có mặt. 


HIỆN TẠI THỨC (PACCUPANNAVIÑÑÄNAM) 


~T~—= 


Paccupannaviññaam là Thức hiện tại, đang sinh khởi, đang hiện diện tức là Nhãn 
Thức, ... Ý Thức đang trụ, đang tỐn tại, đang hiện bày. 


NỘI PHẢN THỨC (AJJHATTAVIÑÑÃNAM) 


~^~— 


AIIhattaviññanam là Thức nội phân, riêng của môi chúng sinh châp thủ răng của ta, 
của mình, thuộc nội thân tức là Nhãn Thức, ... Y Thức riêng của môi người, môi 
chúng sanh, môi hữu tình. 


NGOẠI PHẢN THỨC (BAHIDDHÄVIÑÑÄNAM) 


°"~.u~—= 


.. Ý Thức thuộc phân bên ngoài ngoại thân của người khác. 


THÔ THỨC VÀ TÉ THỨC (OLÄRIKÃ & SUKHUMAVIÑÑÄNAM) 


Olãrikã và sukhumaviññãnam là Thức Thô và Thức tế. Thức Bắt Thiện là Thức Thô, 
Thức Thiện và Thức Vô Ký là Thức tế. v.v... 


Thức Tương Ưng Thọ Khổ là Thức Thô, Thức Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả là 
Thức tế v.v... 


Thức của người không nhập thiền là Thức thô, Thức của người nhập thiền là Thức tế. 
Thức thành cảnh lậu là Thức thô, Thức không thành cảnh lậu là Thức tế. Nói tóm lại, 
Thức thô và Thức tế là do so sánh mà có. 


~~— 


HẠ LIỆT THỨC VÀ THÙ THẮNG THỨC (HĨNÃ & PANITÄVIÑÑÃNAM) 


Hna và panTtaviññanam là Thức xâu và Thức tôt. 


Thức Bắt Thiện Thức xấu Thức Bắt Thiện và Thức Vô Ký là Thức tốt v.v... 


Thức Tương Ưng Thọ Khổ là Thức xấu, Thức Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả là 
Thức tốt v.v... 


Thức của người không nhập thiền là Thức xấu, Thức của người nhập thiền là Thức 
tốt. 


Thức thành cảnh của lậu là Thức xấu, Thức không thành cảnh Lậu là Thức tốt. Nói 
tóm lại, Thức tôt và xâu do so sánh mà có. 


~~— 


VIỄN LY THỨC (DŨREVINÑÄNAM) 


Dèreviññãnam là Thức viễn ly, xa ha, rời ra. Thức Bât Thiện xa ha Thức Thiện và 
Thức Vô Ký v.v... 


Thức Tương Ưng Thọ Khổ xa lìa Thức Tương Ưng Thọ Lạc và Thọ Xả v.v... 


Thức của người không nhập thiền xa lìa Thức của người nhập thiền. 


Thức của người nhập thiền xa lìa Thức của người không nhập thiên. 


Thức thành cảnh Lậu xa ha Thức không cảnh Lậu. 


Thức Phi cảnh Lậu xa ha Thức thành cảnh Lậu. 


THÂN CẬN THỨC (SANTIKEVIÑÑÄNAM) 


Santikeviññãnam là Thức thân cận gần gủi. Thức Bất Thiện gần với Thức Bắt Thiện. 
Thức Thiện gần với Thức Thiện. Thức Vô Ký gần với Thức Vô Ký. Thức Tương 
Ưng Thọ Khổ gần với Thức Tương Ưng Thọ Khổ. Thức Tương Ưng Thọ Lạc gần với 
Thức Tương Ưng Thọ Lạc. Thức Tương Ưng Thọ Xả gần với Thức Tương Ưng Thọ 
Xả. Thức của người nhập thiền gần với Thức của người nhập thiền. Thức của người 
không nhập thiền gần với Thức của người nhập thiền. Thức thành cảnh Lậu gần với 
Thức thành cảnh Lậu. Thức không thành cảnh Lậu gần với Thức không thành cảnh 
Lậu. Nói tóm lại, Thức xa Thức gần do so sánh mà có. 


235 - VÔ THƯỜNG (ANICCA) 


Anicca là tư cách không thường, luôn luôn biến đổi. Cũng gọi Palokam là suy vong, 
biến hoại - Cũng gọi Caram là bị giao động, bị chi phối vì tứ khổ, bát phong - Cũng 
gọi Pabhagu bất toàn, vì do nhân sinh tất phải hoại diệt. - Cũng gọi là Addhuvam là 
không bền vững, vì không có chân đướng vững chắc. Cũng gọi Viparinäamadhamma 
là pháp thay đổi tự nhiên, đối với người gọi là sinh, già, đau, chết. Đối với trời đất gọi 
là thành, trụ, hoại, không đối với các pháp nói chung là sinh, tiến, dị, diệt ... 


- Cũng gọi là Asaram là mêm yêu, vì không có lõi, cũng như cây chuôi v.v... 


- Vibhavam là không có sự trưởng thành thật sự, sự già chuyền biên trong mỗi sát na 
sau g1à hơn sát na trước vì đi đên gân với sự diệt vong... 


- Cũng gọi là sankhatam là pháp do nhân cấu tạo tức là pháp hữu vi, pháp hành ... 


- Cũng gọi là Maranadhammam là pháp có sự hoại diệt, sự chết chắc chắn, không sao 
tránh khỏi được. 


Hành giả luôn luôn ghi nhớ mười danh nghĩa nói trên để Quán cho thấy rỏ thực tướng 
của ngũ uân gọi là Quán tướng Vô Thường của ngũ uân (Aniccalakkhana). Hoặc 
hành giả suy niện thêm 4 đặc tính của vô thường: 


- Vô thường có đặc tính sinh lên rồi phải diệt (Uppädavaya Vattito) 


- Vô thường có đặc tính luôn luôn thay đổi (Viparinãma) 


- Vô thường có đặc tính là hằng có sự thay đổi trong tất cả thời gian và không gian 
(Tavatalika) 


- Vô thường có đặc tính là đối lập với thường (Níp-Bàn) (Niccapatipakkhapatthena). 


(*) Phần Quán Tam Tướng nương theo bản dịch của Ngài Hộ Tông đã trích dịch từ 
sách VIisuddhimagøa 


236 - KHÔ NÃO (DUKKHA) 


Dukkha là tư cách thống khổ, đau khổ, khó chịu đựng bất toại nguyện, ưu, b1, sầu, 
nảo, aI, khôc ... 


- Cũng gọi Rogam là bệnh hoạn, khốn quần... 


- Cũng gọi Gandam là ung nhọt, vì bị châm chít dây vò mãi, vì có vật uê trược rĩ 
chảy, vì bị đau đớn, vì bị sưng và bê vỡ. 


- Cũng gọi Sallam là mũi tên, ngũ uần như bia, đau khổ như tên. 
- Cũng gọi Agham là sự bất hạnh sầu não, không hay của ngũ uấn. 


- Cũng gọi Abädham là động cơ gây sự đau khổ của ngũ uân, vì mất tự do, vì bất toại 
nguyện, vì là kho tàng thông khô ... 


- Cũng gọi Iti là môi tai họa nguy hiểm vì vô chủ quyên vô sở hữu chủ. 


- Cũng gọi Upaddavam là sự hư hỏng, rủi ro vì hằng đưa lại sự tiêu hoại, bất lợi vô 
ích... 


- Cũng gọi Bhayam là kinh hãy khiếp đảm, vì đem lại sợ sệt khổ đau, vì ngăn sự an 
vul lợi lạc. 


- Cũng gọi Upasaggam là tai hại, hoạn họa, vì đem lại sự bất lợi, vì gây ra tội lỗi, vì 
pháp ra vô lượng khô. 


- Cũng gọi Attanam là yếu hèn bất lực, vì không chống được sự khổ, không đương 
đầu nôi với cảnh khô. 


- Cũng gọi Alenam là trông không, vì chăng che ngăn được sự tuông rơi xuống. 


- Cũng gọi Asaranam là bơ vơ đơn độc vì thiêu sự che chở, hộ trì. 


- Cũng gọi Adinavam là tội lỗi sai lâm, vì gây ra sự khó khăn liên tục, khô đau mãi 
mãi. 


- Cũng gọi Aghamulam là nguyên nhân cột trói tâm mất tự do. 


- Cũng gọi Vadhakam là động cơ hủy diệt nềm vui. 


- Cũng gọi Säsavam là trâm luân, chìm đăm vì Dục Lậu, Hữu Lậu, Tà Kiên Lậu và 
Vô Minh Lậu. 


- Cũng gọi Maãramisam là môi của ác ma, pháp hành ma, phiên não ma, tử thân ma. 


- Cũng gọi Jatidhammam là pháp sinh khởi trôi chảy luôn luôn như giòng thác lũ. 


- Cũng gọi Jaradhammam là pháp mang đến sự già liên tục, như lá vàng rơi lả tả. 


- Cũng gọi Byãdhidhammam là pháp đến sự đau khổ liên tiếp. 


- Cũng gọi Sokadhammam là pháp đưa đến sự sầu muộn. 


- Cũng gọi Paridevadhammam là pháp đem lại sự ai bi, tảm não, khóc than. 


- Cũng gọi Upayasadhammam là pháp dẫn theo sự thống khổ thê lương. 


- Cũng gọi Sankilesadhammam là pháp tích tụ những điều phiền toái như tham, sân, 
tà kiến... 


Hành giả ghi nhớ 25 danh nghĩa kể trên để quán cho thấy rỏ thực trạng của ngũ uẫn 
gọi là quán tưởng khổ não của ngũ uân (dukkha lakkhana). 


Hoặc hành giả suy niệm thêm 4 đặc tính của khô não: 


- Khổ não có đặc tính làm cho nóng nảy (Santãpa). 


- Khổ não có đặc tính làm khó chịu, khó kham nhân (Dukkhama) 


- Khổ não có đặc tính làm cho sinh thống khổ, vật sinh ra khổ khác (Dukkha- 
vatthuka). 


- Khổ não có đặc tính đối lập với sự an vui (Sukkhapa ipakkhapatthena) 


236 - VÔ NGÃ (ANATTÄ) 


Anattä là tư cách không có tự ngã đơn thuần bất biến, không có chủ quyền trống 
không - Cũng gọi Param là riêng rẽ từng phân, không dưới quyên ai cả, không a1 có 
năng lực gì làm cho trái lại lý vô ngã. 


- Cũng gọi Rittam là ít oi mỏng mảnh, khiêm khuyêt vì không có được sự an vui vĩnh 
viễn. 


- Cũng gọi Tuccham là rồng không, huyền giả, hư vọng ảo tưởng vì không có thực 
chât tự ngã. 


- Cũng gọi Suñãñam là không trống không, huyền không vì không có ngã và ngã sở. 


Hành giả ghi nhớ 5 danh nghĩa kể trên để quán cho thấy rỏ thực tướng của ngũ uân 
gọi là quán tướng vô ngã của ngũ uân (Anattalakkhana). 


Hoặc hành giả suy niệm về 4 đặc tính của pháp vô ngã: 


- Vô ngã có đặc tính là không ở dưới quyền ai cả (Vase avattanäyeva). 


- Vô ngã có đặc tính rỗng không, chẳng có linh hồn chăng có tự ngã bất biến 
(Suññat). 


- Vô ngã có đặc tính không lệ thuộc dưới đắng tự hữu, tạo hóa chúa tế nào cả (Asusa- 
mikatt3A). 


- Vô ngã có đặc tính đối lập với danh nhgĩa tự ngã, hữu ngã, bản ngã (Attavipakkha- 
bhãvato). 


-OoOOO- 


LỜI PHỤ 


Hành giả tu tập theo pháp Tứ Niệm xứ nên tìm chồ thanh vắng như trong rừng, dưới 
cội cây, ngôi nhà trống hay một trú xứ thanh tịnh nào khác cũng được, rồi thong thả 
tu tập trong cả bốn oai nghỉ là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Nhất Tâm Chánh 
Niệm là luôn luôn ghi nhớ biết mình, chú tâm theo dỏi mỗi mỗi hành vi, động tác của 
Thân Tâm. Khi chánh Niệm thuần thục vững mạnh rồi, Trí tuệ sẽ phát sinh thấy rỏ sự 
sinh diệt của Danh Sắc. 


Điều đáng chú ý hơn hết là làm sao quán cho thấy rỏ tướng trạng Vô Thường, Khổ 
não, Vô Ngã của ngũ uân. Ba tướng nây là pháp ấn căn bản của môn Thiền Quán. 
Người tu hành khá ghi nhớ thận trong, không nên khinh suất. Nếu hành giả lìa bỏ đề 
mục là ngũ uấn, và lìa bỏ ba pháp ấn căn này thì không thể thành tựu Đạo Quả. 


Nay chúng tôi dù tài hèn sức kém, nhưng cố găng tìm tòi trong chánh tạng Đàii những 
bài pháp chính của Đức Phật dạy về pháp Tứ Niệm Xứ, để đóng góp vào nên thiền 
học của nước nhà, nếu có những chỗ sơ sót ngoải ý muốn, mong quí Ngài Cao Tăng 
Thiền Đức từ bi chỉ dạy cho. 


GIÁC CHÁNH 


-OoOOO- 


